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LỜI NÓI ĐẦU 


Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo do ngài Buddhaghosa biên soạn hồi 
tiền bán thế kỷ V, là một bộ sách gối đầu cho chư tăng các nước 
Phật giáo Nam truyền, và là tư liệu quý giá của giới học giả 
nghiên cứu kinh điển Pali. 


Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo được dịch ra nhiều thứ tiếng: Tích- 
lan, Miến, Thái, Anh... Ở Việt Nam, thì Thanh Tịnh Đạo được dịch 
Việt ngữ từ bản tiếng Anh của ngài Ñãnamoli, do ni sư Thích Nữ 
Trí Hải dịch; Từ bản tiếng Thái do tỳ-kheo Ngộ Đạo dịch dưới 
sự hướng dẫn của hòa thượng Tịnh Sự. 


Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo được đưa vào chương trình giảng 
dạy ở Học viện Phật giáo, trường Cao đẳng Phật học, trường 


Trung cấp Phật học... 


Để làm giáo trình giảng dạy, hòa thượng Thích Phước Sơn đã 
tóm tắt thành quyển Thanh Tịnh Đạo toản yếu. 


Ở đây, chúng tôi soạn riêng giáo trình giảng dạy môn học này, 
gọi là Thanh Tịnh Đạo yếu lược. 


Chúng tôi giản lược nội dung, lấy phần tỉnh yếu của tác phẩm 
Thanh Tịnh Đạo qua nguyên bản Päli. 


Chúng tôi chú thích thêm Päli trong những đoạn, những từ Phật 
học, để người học tham khảo và không hiểu sai với nguyên bản. 


Về hình thức, Thanh Tịnh Đạo yếu lược chỉ gồm bốn chương, với 
chương thứ năm là tóm tắt tiểu sử tác giả. 
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Chương I. Dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo 
Chương II. Yếu lược phần giới 
Chương III. Yếu lược phần định 
Chương IV. Yếu lược phần tuệ 


Bản Thanh Tịnh Đạo thì có 23 chương: Phần Giới 2 chương; 
Phần Định 11 chương; Phần Tuệ 10 chương. 


Mặt khác, các tiết mục trong bản Thanh Tịnh Đạo cũng được sắp 
đặt lại cho tiện tham khảo, và nhất là để ứng dụng tu tập. Vì mục 
đích của chúng tôi, ngoài việc giúp học giả nghiên cứu học Phật, 
còn giúp cho hành giả thực hành giáo pháp nữa. 


Biên soạn Thanh Tịnh Đạo yếu lược có thể sẽ có người cho rằng 
chúng tôi làm cái việc dư thừa và mạo muội. Dư thừa vì đã có 
người đi trước dịch và tóm lược rồi; Mạo muội vì tùy tiện chỉnh 
sửa bản dịch và sắp đặt theo ý riêng. 


Không sao cả, bởi chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng tôi 
đọc hiểu tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, làm giàu kiến thức Phật 
pháp cho chính bản thân mình. 


Nếu có bậc thiện tri thức nào đọc và gật đầu với quyển Thanh 
Tịnh Đạo yếu lược này, thì đó là niềm vui và lời khích lệ cho 


chúng tôi vậy. 


Mong sao Phật pháp được thạnh hành, chúng sanh an vui tiến 
hóa. 


Mùa hạ Phật lịch 2565 
Tỳ-kheo Giác Giới 
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I. DẪN NHẬP THANH TỊNH ĐẠO 
——œe—— 
Ý nghĩa tựa sách Thanh Tịnh Đạo 


Visuddhimagga - Thanh Tịnh Đạo, là tựa sách mà ngài luận sư 
Buddhaghosa đã trước tác. 


Tựa sách đã nói lên nội dung của quyển sách, một tác phẩm chú 
giải quan trọng, trở thành cẩm nang tu tập cho những ai có chí 
nguyện đi vào hành trình giải thoát. 


Danh từ “visuddhi" có nghĩa là “sự thanh tịnh”, ở đây ám chỉ 
“níp-bàn” (nibbang). Níp-bàn là sự thanh tịnh bởi không bị ô 
nhiễm do phiền não, níp-bàn hoàn toàn tẩy trừ phiền não. 
Danh từ “magga” nghĩa là “con đường, đạo lộ” 
phương pháp thực hành để đạt đến mục đích. 


, ở đây ám chỉ 


Như vậy, Visuddhimagga là con đường đưa đến sự thanh tịnh 
phiền não, lối tu tập để chứng ngộ níp-bàn, dịch là Thanh Tịnh 
Đạo. 


Giải thích kệ ngôn duyên khởi Thanh Tịnh Đạo 


Đức Phật đã thuyết nhiều pháp môn trong nhiều trường hợp, là 
con đường đưa đến thanh tịnh, đạo lộ chứng đắc níp-bàn. 


Như trong kinh Pháp cú, ngài dạy đạo lộ đến thanh tịnh nhờ tuệ 
quán tam tướng: 
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Sabbe sankhara anicca tỉ 

yada paññaya passati 

atha nibbindati dukkhe 

esa maggo visuddhiya. (Dhp. 277) 


Khi với tuệ, quán thấy: 
“Chư hành là vô thường”, 
thời sẽ yếm ly khổ 

đó là đạo thanh tịnh. 


Sabbe sankhara duRkha tỉ 

yada paññaya passati 

Atha nibbindati duRkhe 

esa maggo visuddhiya. (Dhp. 278) 


Khi với tuệ, quán thấy: 
“Chư hành là khổ não”, 
thời sẽ yếm ly khổ 

đó là đạo thanh tịnh. 


Sabbe dhamma anattad tỉ 

yada paññaya passati 

Atha nibbindati dukkhe 

esa maggo visuddhiya. (Dhp. 279) 


Khi với tuệ, quán thấy: 
“Chư pháp là vô ngã”, 
thời sẽ yếm ly khổ 

đó là đạo thanh tịnh. 


Trong Tương ưng bộ kinh, thì đức Phật dạy, chúng sanh thanh 
tinh do nghiệp, minh v.v...: 
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IL. Dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo 


Kammam vijja ca dhammo ca 
sIllam jIvitamuttamam 

etena macca sujjhanti 

na gottena dhanena va. (S. |, 55) 


Nghiệp, minh, và thiện pháp, 
giới, tối thượng nuôi mạng 
do những đức tính ấy 

chúng sanh được thanh tịnh 
không phải do dòng tộc 
hoặc do có tài sản. 


Trong Trường bộ kinh bài kinh Đại niệm xứ 
(Mahasatipatthanasutta), đức Phật dạy chính pháp môn tứ 
niệm xứ là con đường thanh tịnh chúng sanh: 


“Ekayano qyam bhiRKkhave maggo sattanam visuddhiya... 
nibbanassa sacchikiriyaya yadidam cattaro satipatthand tỉ.” 
(D. II, 290) 


“Này chư tỳ-kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh... đưa đến chứng đắc níp-bàn, tức là bốn 
niệm xứ.” 

Cũng trong kinh Pháp cú, Thế Tôn nói thiền và tuệ là đạo lộ 


chứng níp-bàn: 


Notthi jhanam apaññassa 
pañña natthi ajhayato 

yamhi jhanañca pañña ca 

sa ve nibbanasantike. (Dhp. 372) 
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Không trí, không có thiền 
Không thiền, không có trí 
Người có thiền và trí 

nhất định chứng níp-bàn. 


Một thời, đức Thế Tôn trú ở Jetavana, tại thành Sãvatthi xứ 
Kosala. Trong đêm, một vị trời hiện ra hỏi pháp đức Thế Tôn 
bằng bài kệ: 


Antojata bahijata 

Jataya Jatita paJa 

tam tam Gotama pucchami, 

ko imam vijataye jata nti? (S. L 13) 


Nội triền và ngoại triền 
chúng sanh bị triền phược, 
con hỏi ngài Cồ-đàm 

ai thoát được triền này? 


Đức Thế Tôn trả lời cho vị trời ấy với bài kệ rằng: 


Sile patitthaya naro sapafñño 
cittam paññañca bhàvayam 
ataäp] nipako bhikkhu 
so imam vijataye jatan tỉ. (S. L 13) 
Người có trí trú giới 
tu tập tâm và tuệ 
nhiệt tâm và thận trọng 
tỳ-kheo ấy thoát triền. 


* 
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IL Dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo 


Đức Phật thuyết nhiều đạo lộ đưa đến thanh tịnh giải thoát 
nhưng ngài giáo thọ Buddhaghosa chỉ triển khai bài kệ thoát 
triền để soạn thành tác phẩm Thanh Tỉnh Đạo, bởi vì đức sãi 
vương xứ Lañkã trong buổi sơ ngộ với ngài Buddhaghosa đã 
dùng câu hỏi của vị trời vấn đạo đức Phật để hỏi thử trí tuệ của 
ngài Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa liền ứng đáp bằng bài kệ 
của đức Phật trả lời cho vị trời ấy: 


“Người có trí trú giới 
tu tập tâm và tuệ 

nhiệt tâm và thận trọng 
tỳ-kheo ấy thoát triền.” 


Đức sãi vương vô cùng hoan hỷ và tán thành trí tuệ của vị khách 
tăng đến từ đảo Jambi; Sau đó đức sãi vương bảo ngài 
Buddhaghosa soạn ra quyển Thanh Tịnh Đạo dựa theo kệ Phật 
ngôn này. 


Mở đầu quyển Thanh Tịnh Đạo, ngài Buddhaghosa đã giải thích 
bài kệ ấy như sau: 


Người có trí (naro sapañño) nghĩa là một chúng sanh ngay kiếp 
sống này đã tục sinh bằng thức tái tục tam nhân - 
tham, vô sân và vô si). Người có tâm tái tục hợp trí thì tâm hộ 
kiếp (bhavangacitta) cũng hợp trí, do đó người ấy có trí tuệ 
bẩm sinh - sajatipaññaä. 


Trú giới (sile patitthaya) là trước khi thực hành thiền định, 
người ấy sống thu thúc luật nghi giới bổn, làm cho viên mãn 
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Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


giới, không vi phạm giới học đã thọ trì, để tâm an lạc không 
ray rứt. 


Tu tập tâm (cittam bhãvayam). Tâm trong bài kệ được nói đến 
chính là tăng thượng tâm (adhicitta), đồng nghĩa với định 
(samadhi). Tu tập tăng thượng tâm tức là tu thiền chỉ đạt đến 
tâm định, làm nền tảng cho tuệ. 


Tu tập tuệ (paññam bhavayam). Tuệ ở đây là tăng thượng tuệ 
(adhipañña). Tu tập tăng thượng tuệ là tu tuệ quán minh sát 
(vipassanañana) để đạt đến đạo quả. 


Nhiệt tâm (ätäpï) là sự hăng hái, nỗ lực, không lười biếng uể 
oải, đồng nghĩa với cần chuyên tỉnh tấn (araddhaviriya). 


Thận trọng (nipako) là biết cân nhắc trong mọi việc, biết việc 
nên làm, việc không nên làm; Biết việc phải làm trước, việc 
phải làm sau. Đây gọi là tuệ cẩn phòng (päariharikapañña). 


T)-kheo ấy (so bhikkhu). Gọi là tỳ-kheo (bhikkhu) tức là người 
thấy sợ hãi luân hồi (samsare bhayam ikkhatT ti bhikkhu). Tỳ- 
kheo ấy (so bhikkhu) trong bài kệ, tức là ám chỉ vị tỳ-kheo có 
trí tuệ bẩm sinh (sajãtpañña) có tuệ cẩn phòng 
(pariharikapañña), có sự chuyên cần (atapT), có giới (silava), 
có tu tập tăng thượng tâm (adhicittabhavanđd), và tu tập tăng 
thượng tuệ (adhipaññabhavand). 


Thoát triền (vijataye jatam) là tháo gỡ sự chằng chịt rối rắm 
của phiền não. Vị A-la-hán là vị thoát triền, vì đạo quả a-la-hán 
đoạn tận mọi phiền não, cắt tuyệt mọi kiết sử, hoàn toàn thoát 
ra khỏi sự chẳng chịt rối rắm trong luân hồi. 
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IL Dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo 


Bài kệ này nói đến tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng 
thượng tuệ, hay giới, định, tuệ là con đường đưa đến thanh tịnh, 
là đạo lộ chứng đắc níp-bàn. 


Nói đến giới - định - tuệ cần được biết là ba pháp tối thượng, vì 
những đặc tính cao quý như: 


a/ Sự hoàn hảo của giáo pháp 


Thật vậy, giáo pháp được hoàn hảo đoạn đầu là giới, được 
hoàn hảo đoạn giữa là định, và được hoàn hảo đoạn cuối là tuệ. 


b/ Nền tảng tu tập 
Lời dạy căn bản của chư Phật là “không làm mọi điều ác”, “thực 
hiện các hạnh lành”, “thanh lọc nội tâm”. Tu giới tức là không 
làm mọi điều ác; Tu định tức là thực hiện các hạnh lành; Tu tuệ 
tức là thanh lọc nội tâm. 


c/ Phương tiện xuất ly 


Xuất ly khỏi khổ cảnh do nhờ giới; Xuất ly khỏi các dục do nhờ 
định; Xuất ly khỏi sanh hữu do nhờ tuệ. 


d/Gột rửa ô nhiễm 
Những ô nhiễm do tà hạnh được gột rửa nhờ giới; Những ô 
nhiễm do dục tham được gột rửa nhờ định; Những ô nhiễm do 


tà kiến được gột rửa nhờ tuệ. 


e/ Sự viên mãn của bậc thánh 
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Bậc thánh Tu-đà-huờn và Tư-đà-hàm là bậc viên mãn giới; Bậc 
thánh A-na-hàm là bậc viên mãn định; Bậc thánh A-la-hán là 


bậc viên mãn tuệ. 


2 
C 
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II. YẾU LƯỢC PHẦN GIỚI 
(SILASANKHEPA) 


—— €®®@ — 


Ý nghĩa của giới 
(SIlattho) 
Giới có nghĩa là sự câu thúc (silanattho), cầu thúc đây tức là giữ 
gìn thân khẩu ý không cho hư hỏng, hoặc giữ gìn cẩn thận các 
thiện pháp được duy trì. 


Cũng có những vị giáo thọ sư giải thích: 


Giới nghĩa là cái đầu (sirattho), vì phạm hạnh như mạng sống, 
một người không thể sống nếu mất cái đầu. 


Giới nghĩa là đỉnh đầu (sisattho), vì giới là đỉnh cao của phạm 
hạnh, như đỉnh đầu là điểm cao nhất của thân thể. 


Giới nghĩa là sự mát mẻ (sitalattho), vì giới làm tiêu tan trạng 
thái nóng nảy do hối hận mặc cảm tội lỗi. 


Giới nghĩa là sự an toàn (sivattho), vì giới ngăn chặn ác nghiệp 
của thân khẩu, khiến cho người không lo sợ bị hậu quả. 


Để hiểu rõ ý nghĩa của giới cần phải biết qua bốn khía cạnh: 
trạng thái, phận sự, thành tựu, và nhân tố. 


Trạng thái của giới là câu thúc thân khẩu (silanalakkhanam). 
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Phận sự của giới là bài trừ tà hạnh (dussilyaviddhamsanaraso). 


Thành tựu của giới là sở hành trong sạch 
(soceyyapaccupafthanam). 


Nhân tố của giới là có tàm quý (hiri-ottappapadatthanam). 


Phân loại giới 

(SIlappabheda) 
Giới một thứ (ekavidham), giới hai thứ (duvidham), giới ba thứ 
(tividham), giới bốn thứ (catubbidham), giới năm thứ 


(pañcavidham). 


A. Giới một thứ 
(Ekavidham) 


Giới một thứ là giới thúc liễm tự thân (attano silanalakkhanena 
silam). 


Tất cả giới bổn luật nghi đều chỉ là đặc tính thúc liễm thân tâm, 
nên gọi là một thứ giới. 


B. Giới hai thứ 
(Duvidham) 


Giới hai thứ được trình bày có bảy nhóm: 


1/ Hai thứ giới là giới hành (cärittasilam), và giới tránh 
(vãrittasilam). 


* Giới hành là điều mà đức Phật cho phép làm. 
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II. Yếu lược phần giới 
* Giới tránh là điều mà đức Phật ngăn cấm, không cho làm. 


2/ Hai thứ giới khác là giới thắng hạnh (ãbhisamacäariRasilam), 
và giới sơ phạm hạnh (adibrahmacariyakasilam). 


* Giới thắng hạnh là những điều cư xử cao đẹp. 
* Giới sơ phạm hạnh là những điều phải hành trước tiên khi 
khởi sự tu tập. Như trong Trung bộ kính III, 289 dạy 
“pubbeva kho panassa Kayakammam vaciRammam đjIvo 
suparisuddho hotti, trước tiên thân nghiệp, khẩu nghiệp và 
sự nuôi mạng của vị ấy phải được thanh tịnh”. 

Một ý nghĩa khác, 
* Giới thắng hạnh là những tiểu giới trong giới bổn. 
* Giới sơ phạm hạnh là những đại giới trong giới bổn. 


Một ý nghĩa khác nữa, 


* Giới thắng hạnh là những giới luật thuộc về các bộ Đại phẩm 
và Tiểu phẩm trong Luật tạng. 


* Giới sơ phạm hạnh là những giới luật thuộc hai bộ Phân tích 
giới tỳ-kheo và Phân tích giới tỳ-kheo-ni trong Luật tạng. 


3/ Hai thứ giới khác nữa là giới kiêng (viratisilam), và giới 
không kiêng (aviratisilam). 


* Giới kiêng là giới của người còn phiền não cố gắng chừa bỏ 
điều ác, như kiêng tránh sát sanh v.v... 
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* Giới không kiêng là giới của người đã sạch phiền não, đã 
đoạn trừ ác pháp, không phải cố gắng kiêng tránh điều ác 
nữa. 


4/ Hai thứ giới khác nữa là giới lệ thuộc (nissitasilam), và giới 
không lệ thuộc (anissitasilam). 


* Giới lệ thuộc là giới thọ trì còn liên hệ với tham vọng, như 
mong mỏi do giới này ta sẽ được sanh làm vị trời có uy lực...; 
Còn liên hệ với tà kiến, như hiểu sai do giới cấm này ta được 
thanh tịnh phiền não... 


* Giới không lệ thuộc là giới siêu thế và giới hiệp thế được tu 
tập để chứng đắc pháp siêu thế, giới này không liên hệ với 
tham vọng và tà kiến. 


5/ Hai thứ giới khác nữa là giới thời hạn (kalapariyantasilam) 
và giới tột mạng (apangakotiRasilam). 


* Giới thời hạn là giới thọ trì có hạn định thời gian, không 
xuyên suốt, như người nguyện điều chỉ sẽ trì giới trong một 


tháng hoặc ba tháng v.v... 


* Giới tột mạng là giới thọ trì suốt đời, đến hơi thở cuối cùng, 
như là hạng thiện nhân bồ-tát. 


6/ Hai thứ giới khác nữa là giới bị hạn chế (sapariyantasilam) 
và giới không bị hạn chế (apariyantasilam) 


* Giới bị hạn chế là giới có thể vi phạm do nguyên nhân lợi 
lộc, danh xưng, quyến thuộc, chỉ thể, mạng sống. 
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II. Yếu lược phần giới 


* Giới không bị hạn chế là giới của người không vì lợi lộc, 
danh xưng, quyến thuộc, chỉ thể hay mạng sống mà vi phạm. 


7/ Hai thứ giới khác nữa là giới hiệp thế (lokiyasilam), và giới 
siêu thế (lokuttarasilam). 


* Giới hiệp thế là giới thuộc về thiện dục giới, hữu lậu, cảnh 
lậu; Giới này chỉ có công năng ngăn chặn phiền não mà thôi. 


* Giới siêu thế là giới thuộc đạo quả (ba tâm sở giới phần hiệp 
tâm siêu thế), đây là giới vô lậu, phi cảnh lậu; Có công năng 
sát trừ phiền não. 


Mặc dù giới hiệp thế còn đem lại sanh hữu luân hồi, giới siêu 
thế thì khiến thoát khỏi luân hồi, nhưng nên biết rằng giới hiệp 
thế có thể là điều kiện tất yếu để đạt đến giới siêu thế. Như đức 
Thế Tôn đã thuyết: 


“Giới luật có lợi ích là thu thúc, thu thúc có lợi ích là bất hối, 
bất hối có lợi ích là hân hoan, hân hoan có lợi ích là hở, hỷ có 
lợi ích là khinh an, khinh an có lợi ích là lạc, lạc có lợi ích là 
định, định có lợi ích là tri kiến như thật, tri kiến như thật có 
lợi ích là yếm ly, yếm ly có lợi ích là ly tham, ly tham có lợi 
ích là giải thoát, giải thoát có lợi ích là giải thoát tri kiến, giải 
thoát tri kiến có lợi ích là vô thủ trước níp-bàn.” (Vin. V, 164) 


Œ. Giới ba thứ 
(Tividham) 


Giới ba thứ được trình bày có năm nhóm: 
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1/ Ba thứ giới là giới hạ liệt (hinasilam), giới trung bình 
(majjhimasilam), và giới ưu thắng (panitasilam). 


* Giới hạ liệt là giới thấp kém, thọ trì thiếu tinh tấn, thiếu tha 
thiết, thiếu chú tâm, thiếu thẩm sát. Đây là giới bậc hạ. 


* Giới trung bình là giới bậc trung, thọ trì với tỉnh tấn vừa 
chừng, tha thiết vừa chừng, chú tâm vừa chừng, thẩm sát vừa 


chừng. 


* Giới ưu thắng là giới bậc thượng, thọ trì với tỉnh tấn cao độ, 
tha thiết cao độ, chú tâm cao độ, thẩm sát cao độ. 


Một ý nghĩa khác: 
* Giới hạ liệt là giới thọ trì vì muốn được lợi lộc. 


* Giới trung bình là giới thọ trì vì muốn được hưởng quả phúc 
nhân thiên. 


* Giới ưu thắng là giới thọ trì nương đức tính cao quý, nghĩ 
rằng “Đây là điều cần phải làm”. 


Một ý nghĩa khác nữa: 


* Giới hạ liệt là giới bị ô nhiễm do tính cách khen mình chê 
người. 


* Giới trung bình là giới hiệp thế mà không bị ô nhiễm bởi 
tính cách khen mình chê người. 


* Giới ưu thắng là giới thuộc siêu thế. 
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II. Yếu lược phần giới 
Một ý nghĩa khác nữa: 


* Giới hạ liệt là giới thực hành do động lực ái tham hoặc vì 
mục đích tái sanh. 


* Giới trung bình là giới thực hành vì mục đích giải thoát 
riêng mình. 


* Giới ưu thắng là giới thực hành vì mục đích giải thoát chúng 
sanh. 


2/ Ba thứ giới khác là giới vị kỷ (attadhipateyyasilam), giới vị bỉ 
(lokadhipateyyasilam), và giới vị pháp (dhammadhipateyyga- 
silam). 


* Giới vị kỷ là giới thực hành vì bản thân, muốn bỏ điều không 
tốt cho mình thôi. 

* Giới vị bỉ là giới thực hành nặng lòng vì người khác, muốn 
tránh sự chỉ trích của đời. 


* Giới vị pháp là giới thực hành do tôn trọng pháp, muốn cúng 
dường pháp bảo. 


3/ Ba thứ giới khác nữa là giới chấp trước (parãmatthasilam), 
giới không chấp trước (aparamatthasilam), và giới an tịnh 


(patippassaddhisilam). 


* Giới chấp trước là giới hành trì bị dính mắc bởi tham ái và 
tà kiến; Giới này đồng nghĩa với giới lệ thuộc - nissitasilam. 


Vy) 
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* Giới không chấp trước là giới tương ưng thánh đạo hữu học, 
và giới thành chất liệu chứng đạo cho hạng hảo phàm phu. 


* Giới an tịnh là giới tương ưng thánh quả hữu học và vô học. 


4/ Ba thứ giới khác nữa là giới thanh tịnh (visuddhasilam), giới 
không thanh tịnh (avisuddhasiam), và giới khả nghi 
(vematikasilam). 


* Giới thanh tịnh là giới được viên mãn do không phạm giới 
tội, hoặc có vi phạm mà đã sám hối theo luật. 


* Giới không thanh tịnh là giới của người đã phạm tội mà 

không theo luật sám hối cho trong sạch. 

* Giới khả nghi là giới của người nghi ngờ không biết việc này 

có phải là một giới tội không? hoặc không biết đã vi phạm 

giới nào? hoặc không biết mình đã có phạm tội chăng? 
Trong hai trường hợp sau, giới không thanh tịnh nên làm cho 


thanh tịnh; Giới khả nghi thì cần phải tránh làm điều mình còn 
nghi vẫn và nên tìm cách giải quyết nghi ngờ ấy. 
5/ Ba thứ giới khác nữa là giới hữu học (sekkhasilam), giới vô 
học (asekkhasiam), và giới phi hữu học phi vô học 


(nevasekkhanasekkhasilam). 


* Giới hữu học là giới tương ưng với bốn thánh đạo và ba 
thánh quả thấp. 


* Giới vô học là giới tương ưng với thánh quả a-la-hán. 
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II. Yếu lược phần giới 


* Giới phi hữu học phi vô học là giới hiệp thế của người phàm 
phu. 


D. Giới bốn thứ 
(Catubbidham) 


Giới bốn thứ được trình bày có bốn nhóm: 


1/ Bốn thứ giới là giới thối phần (hãnabhãgiyasilam), giới trụ 
phần (thitibhägiyasilam), giới thắng phần (visesabhägiyasilam), 
và giới quyết trạch phần (nibbedhabhagiyasilam). 


* Giới thối phần là giới thối hóa lui sụt. Vị tỳ-kheo nào giao 
du kề ác giới, không thích thân cận bậc giới hạnh, vô minh 
không thấy được sự phạm tội, không thu thúc các căn, thì giới 
của vị ấy gọi là giới thối phần. 


* Giới trụ phần là giới dừng lại không tiến hóa. Vị tỳ-kheo nào 
tự mãn với giới đã tu tập, chỉ thỏa thích trong giới, không 
thiền định, không tỉnh tấn cao hơn, thì giới của vị ấy gọi là 
giới trụ phần. 


* Giới thắng phần là giới tiến hóa. Vị tỳ-kheo nào thành tựu 
giới rồi tỉnh tấn thực hành thiền định để đạt đến quả chứng 
cao hơn, thì giới của vị ấy gọi là giới thắng phần. 


* Giới quyết trạch phần là giới của vị tỳ-kheo có tâm hướng 
đến yếm ly, ly tham, giải thoát. Đây gọi là giới quyết trạch 
phần. 


2/ Bốn thứ giới khác là giới tỳ-kheo (bhikkhusilam), giới tỳ- 
kheo-ni (bhikkhunisilam), giới của người chưa thọ cụ túc 


Và) 
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(anupasampannasilam) và giới của hàng tại gia 
(gahatthasilam). 


3/ 


* Giới tỳ-kheo là những học giới được ban hành cho riêng 
hàng tỳ-kheo, gồm 227 điều học. 


* Giới tỳ-kheo-ni là những học giới được ban hành cho riêng 
hàng tỳ-kheo-ni, gồm 311 điều học. 


* Giới của người chưa thọ cụ túc là những học giới dành cho 
sa-di và sa-di-ni, ồm mười điều học. 

* Giới của hàng tại gia là giới dành cho nam nữ cư sĩ như ngũ 
giới, bát giới, có khi là thập giới trường hợp người cư sĩ tịnh 


nhân tu tập trong chùa. 


Bốn thứ giới khác nữa là giới thông thường (pakatisilam), 


giới tục lệ (acaärasilam), giới tự nhiên (dhammatasilam), và giới 
tiền kiếp (pubbahetukasilam). 
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* Giới thông thường là sự không phạm sát sanh v.v... của 
người Uttarakuru (Bắc câu-lưu châu). 


* Giới tục lệ là những phong tục cấm ky của mỗi quốc độ, mỗi 
bộ lạc, môi bang hội... 


* Giới tự nhiên là giới của người mẹ hoài thai bồ-tát kiếp chót, 
từ khi bồ-tát nhập thai người mẹ không có tư tưởng dục 
nhiễm ham muốn sinh lý nữa (D. II, 13). 


II. Yếu lược phần giới 


* Giới tiền kiếp là giới của người thanh tịnh do nhân đời 
trước đã quen ly dục, như ngài Mahäkassapa và đức bồ-tát 
đại nhân. 


4/ Bốn thứ giới khác nữa là giới thu thúc luật nghỉ 
(patimokkhasamvorasiam) giới thu thúc lục căn 
(indriyasamvarasilam), giới nuôi mạng thanh tịnh 
(ãjvaparisuddhislam) và giới liên hệ vật dụng 
(paccayasannissitasilam). 


* Giới thu thúc luật nghỉ là sự tuân thủ không vi phạm các 
điều học trong giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa mà đức Phật đã 
chế định cho hàng tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni. (Vin I, H, II - Luật 
tạng, bộ Phân tích giới) 


* Giới thu thúc lục căn là sự phòng hộ cảnh giác sáu căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khi tiếp xúc sáu cảnh (sắc, thanh, khí, 
vị, xúc, pháp), không để sanh khởi phiền não tham, sân. 


* Giới nuôi mạng thanh tịnh là sự không vi phạm sáu học giới 
liên hệ vấn đề nuôi mạng, và từ bỏ năm ác pháp thuộc tà 
mạng. 


* Giới liên hệ vật dụng là sự quán tưởng khi thọ dụng y phục, 
thực phẩm, trú xứ, dược phẩm trị bệnh, ngăn lòng tham đắm 
đối với bốn nhu cầu vật chất. 


Bốn thứ giới này (D.4) là giới căn bản cho đời sống phạm hạnh 
của vị tỳ-kheo, nên trong Thanh Tịnh Đạo đã đặc biệt giải rộng 
và chỉ tiết hơn các giới phân loại khác, sẽ được trình bày ở cuối 
mục Phân loại giới. 
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E. Giới năm thứ 
(Pañcavidham) 


Giới năm thứ được trình bày có hai nhóm: 


1/ 


Năm thứ giới là giới thanh tịnh hạn chế 


(pariyantaparisuddhisilam), giới thanh tịnh không hạn chế 
(apariyantaparisuddhisilam), giới thanh tịnh viên mãn 
(paripunnaparisuddhisilam), giới thanh tịnh vô chấp trước 
(aparamatthaparisuddhisilam), và giới thanh tịnh khinh an 
(patippassaddhiparisuddhisilam). 


32 


* Giới thanh tịnh hạn chế là học giới của người chưa thọ cụ 
túc giới như sa-di, nam nữ cư sĩ, vì giới ấy có số lượng đếm 
được là năm giới, hay tám giới, hay mười giới. 


* Giới thanh tịnh không hạn chế là giới của người đã thọ cụ 
túc, tức là giới bổn tỳ-kheo và giới bổn tỳ-kheo-ni. Mặc dù 
giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa cũng tính đếm được số lượng 
nhưng ở đây giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa có tính chất thanh 
tịnh không bị đóng khung bởi lợi lộc, danh vọng, quyến 
thuộc, tứ chỉ và mạng sống nên gọi là giới thanh tịnh không 
hạn chế. 


* Giới thanh tịnh viên mãn là giới của hạng hảo phàm phu 
(putthujjanakalyanaka) đang tiến hành thiện pháp cận kề 
thánh đạo, không có sự ô nhiễm, hoàn toàn thanh tịnh, giới 
ấy trở thành nhân gần khiến cho chứng quả a-la-hán. Đây gọi 
là giới thanh tịnh viên mãn. 


* Giới thanh tịnh vô chấp trước là giới của bậc hữu học, vì 
không dính mắc tà kiến, không bị tà kiến chi phối. 


II. Yếu lược phần giới 


* Giới thanh tịnh khinh an là giới của các bậc A-la-hán thinh 
văn, giới của chư Độc giác, giới của chư vị Chánh đẳng giác. 
Các bậc ấy đã hoàn toàn vắng lặng phiền não nên giới hạnh 
thanh tịnh khinh an. 


2/ Năm thứ giới là giới đoạn trừ (pahaänasilam), giới kiêng tránh 
(veramapisilam), giới cố ý (cetanasiam), giới thu thúc 
(samvarasilam), và giới không vi phạm (avitikkamasilam). 


* Giới đoạn trừ bao hàm hai ý nghĩa, là dứt trừ những ác bất 
thiện pháp, như dứt trừ sự sát sanh, dứt trừ sự trộm cắp v.v... 
Nghĩa thứ hai là từ bỏ những pháp chướng ngại để tiến đạt 
thiện pháp cao hơn, như từ bỏ năm triền cái để chứng sơ 
thiền, từ bỏ tầm tứ để chứng nhị thiền v.v... 


* Giới kiêng tránh là sự kiêng làm điều ác như sát sanh, trộm 
cắp v.v... 


* Giới cố ý là sự cố ý chừa bỏ sát sanh, trộm cắp v.v... Sự chừa 
bỏ ác hạnh với chủ ý như vậy gọi là giới cố ý. 


* Giới thu thúc là sự phòng hộ đối với các ác hạnh, không cho 
sanh khởi. Có năm pháp thu thúc (samvara): biệt giải thoát 
thu thúc (patimokkhasamvoara) niệm thu thúc 
(satisamvara), trí thu thúc (ñãnasamvara), nhẫn thu thúc 
(khantisamvara), cần thu thúc (viriyasamvara). Biệt giải 
thoát thu thúc là sự phòng hộ bằng giới bổn (Vbh. 331). Niệm 
thu thúc là sự phòng hộ bằng chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc 
sáu cảnh (A-t, 143). Trí thu thúc là sự phòng hộ bằng trí tuệ 
quán tưởng khi thọ dụng y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc trị 
bệnh (M. I, 20). Nhẫn thu thúc là sự kham nhẫn nóng, lạnh, 
lời phỉ báng, để chế ngự phiền não (M. I, 20). Cần thu thúc là 
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tỉnh tấn loại bỏ dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đã phát 
sanh (A. V, 118); Sự tỉnh tấn nuôi mạng thanh tịnh cũng nằm 
trong ý nghĩa cần thu thúc. Cả năm pháp thu thúc này có ý 
nghĩa kiêng tránh phiền não của vị thiện nam tử sợ ác xấu 
nên gọi là giới thu thúc. 


* Giới không vi phạm là thân khẩu ý không vượt qua điều giới 
đã thọ trì. 


Tứ thanh tịnh giới 
(Catuparisuddhisila) 


Trong các giới đã phân loại, có bốn thứ giới là căn bản phạm 
hạnh của vị tỳ-kheo, hay giới căn bản của vị hành giả, làm bước 
tiến tu tập định và tuệ, được kể vào giới tịnh (silavisuddhi). Bốn 
thứ thanh tịnh giới đó là: 


Biệt giải thoát thu thúc giới. 
Lục căn thu thúc giới. 
Dưỡng mạng thanh tịnh giới. 
Nhu yếu thọ dụng giới. 


In ớt) 


1. Biệt giải thoát thu thúc giới 
(Patimokkhasamvarasila) 


Như đức Thế Tôn đã dạy: “ldha  bhikkhu 
paimokkhasamvarasamvuto viharati ñcäragocarasampanno 
anumattessu  vajjesu bhayadassavdl samadaya  siRkhati 
sikkhäpadesu” - “Ở đây, vị tỳ-kheo sống thu thúc với sự thu thúc 
giới biệt giải thoát, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ 
hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong các học giới” 
(Vbh. 244). 
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II. Yếu lược phần giới 


Phật ngôn này cần được hiểu rộng rãi với sự giải thích chỉ tiết 
như sau: 


Idha, ở đây - Nghĩa là trong giáo pháp này. 


Bhikkhu, vị t)-kheo - Nghĩa là một người xuất gia bằng niềm 
tin; Chữ bhikkhu là thuật ngữ ám chỉ “người thấy sợ hãi luân 
hồi” (samsare bhayam ikkhanataya), hoặc “người mặc mảnh 
vải cắt đoạn” (bhinnapatadharaditäya) v.v... 


Patimokkhasamvarasamvuto, thu thúc với sự thu thúc giới biệt 
giải thoát - patimokkha biệt giải thoát giới là những học giới 
giúp cho người thọ trì (pafï) thoát khỏi (mokkheti) khổ cảnh 
đọa xứ. Patimokkhasamvara thu thúc giới biệt giải thoát là sự 
chế ngự sở hành quấy bằng giới bổn đã được đức Phật quy 
định. Samvuto thu thúc là canh giữ phòng hộ thân và khẩu, 
không vi phạm điều học. 


Viharati, sống - Là trú theo oai nghi đi đứng nằm ngồi. 


Äcäragocarasampamno, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ - 
Tiếng gọi là phẩm hạnh “acãra” tức là sở hành về thân, sở hành 
về khẩu được tốt đẹp, không phạm tội và chân chánh nuôi 
mạng; Một người có thân hành phạm tội, khẩu hành phạm tội, 
nuôi mạng theo cách bất chính, như thế gọi là phi phạm hạnh 
“anãcãra”. Tiếng gọi là hành xứ “gocara” đi đến chỗ đáng đi, vị 
tỳ-kheo lai vãng chỗ bậc thiện tri thức, chỗ bóng y ca-sa, hoặc 
chỗ người cư sĩ có tín tâm hộ độ bậc tu hành, như thế gọi là 
thành tựu hành xứ; Vị tỳ-kheo trú giới sẽ không lai vãng chỗ 
không nên đến như chỗ đàn bà góa, chỗ gái lỡ thời, chỗ người 
lưỡng tính, chỗ tỳ-kheo-ni, quán rượu, lầu xanh, hoặc chỗ các 
ngoại đạo, chỗ vua chúa quan quyền, hoặc chỗ những gia đình 
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không tín tâm là những người thường gây phiền toái cho tăng 
ni, đó gọi là phi hành xứ (agocara). Vị tỳ-kheo có sở hành tốt 
đẹp và chỉ lai vãng chỗ đáng lai vãng, đây gọi là thành tựu 
phẩm hạnh và hành xứ. 


Anumattesu vajjesu bhayadassavi, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt - Nghĩa là dù đối với các lỗi vô ý trong ưng học pháp, hay 
đối với các tội tác ác, không phải là tội lớn trong giới bổn, 
nhưng vị tỳ-kheo trú giới có tàm quý vẫn thấy sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt ấy. 


Samadaya sikkhati sikkhapadesu, thọ trì và học tập trong các 
học giới - Nghĩa là khi đã thọ giới, vị ấy thực hành nghiêm túc 
tất cả điều học đã thọ trì, từ giới trọng đến giới khinh, ví như 
một người sau khi thu hoạch được tài sản dù lớn dù nhỏ, họ cố 
giữ gìn tài sản ấy. 


Bậc trí cần hiểu là giới thu thúc luật nghi được thực hành bằng 
đức tin - saddhaya patimokRkhasamvaro sampadetabbo (Vsm. 
44) - Thật vậy, các học giới được đức Thiện Thệ ban hành, vị tỳ- 
kheo xuất gia vì lòng tin nơi đức Phật thì phải thực hành đầy đủ 
các học giới ấy một cách tốt đẹp, do niềm tin mà vị ấy giữ giới 
luật không vi phạm. 


Một lễ nữa, trong Thanh Tịnh Đạo nói, giới thu thúc luật nghỉ gọi 
là giới thanh tịnh do sám hối (desanasuddhi nãma 
patimokkhasamvarasïlam). Bởi vì đức Thế Tôn đã quy định cách 
thức sám hối xuất tội trong mỗi học giới. Vị tỳ-kheo đã vi phạm 
học giới, phạm tội ấy rồi nếu không phát lộ ăn năn sẽ làm cho 
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II. Yếu lược phần giới 


tâm ray rứt mãi, nếu phát lộ giữa tăng chúng sẽ làm cho tâm 
thoải mái an lạc. 


2. Lục căn thu thúc giới 
(Indriyasamvarasila) 


Đức Thế Tôn đã dạy: “ldha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rũpam 
disva na nimittaggahi hoti nnubyañjanaggahi; 
Yatv adhikaranam-etam cakkhundriyam qsamvutam 
viharantanm qbhijjhadomanassa papakaä qakusala dhamma 
anvàssaveywUumn tassa samvarayda  patipdjjati, raRkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram apajjati Sotena 
saddam sutva... ghanena gandham ghayitva... Jivhayg rasam 
sayitva... Kayena photthabbam phusitva... Manasa dhammam 
viññaya na nimitaggahi hot nũnubyañjanaggahi; 
YatV'adhikaranam-etamn manindriyam asamvutam viharantam 
abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvàssaveyyum 
tassa samvaraya patipajjati, rakkhati manindriyam, manindriye 
samvaram äpajjati.” - “Ở đây, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo khi 
mắt thấy sắc không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng; 
Do đâu mà tham sân và các ác bất thiện pháp chi phối người 
sống không thu thúc nhãn căn thì vị ấy thực hành chế ngự nhân 
ấy, hộ trì nhãn căn, chịu thu thúc nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... 
Khi mũi ngửi mùi... Khi lưỡi nếm vị... Khi thân xúc chạm... Khi ý 
nghĩ cảnh pháp không nắm tướng chung, không nắm tướng 
riêng; Do đâu mà tham sân và các ác bất thiện pháp chi phối 
người sống không thu thúc ý căn thì vị ấy thực hành chế ngự 
nhân ấy, hộ trì ý căn, chịu thu thúc ý căn” (A. I, 113). 


Văn kinh trên dạy về ý nghĩa giới thu thúc lục căn 


(indriyasamvara), sẽ giải thích từ ngữ trong văn kinh gom 
chung sự thu thúc sáu căn. 
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Trước hết, câu nói: “cakkhunä rũpam disva, khi mắt thấy sắc". 
Mắt (cakkhu) là thần kinh nhãn, gọi là nhãn căn hay nhãn 
quyền (cakkhudriya). Cảnh sắc (rñpa) là đối tượng của mắt. 
Thấy (disva) là mắt đối chiếu với cảnh sắc; Nên hiểu rằng mắt 
không thể thấy biết cảnh sắc nếu không có nhãn thức, nên khi 
nói mắt thấy cảnh sắc không nắm tướng chung v.v... hàm ý có 
sự phối hợp của căn, cảnh và thức. 


Cũng thế, câu nói: “sotena saddam sutva, khi tai nghe tiếng". 
Tai (sofa) là thần kinh nhĩ, gọi là nhĩ căn hay nhĩ quyền 
(sotindriya). Cảnh thinh (sadda) là đối tượng của tai. Nghe 
(sutva) là sự phối hợp giữa tai đối chiếu với cảnh thinh và tâm 
nhĩ thức khởi lên. 


Câu nói: “ghanena gandham ghayitva, khi mũi ngửi mùi”. Mũi 
(ghana) là thần kinh tỷ, gọi là tỷ căn hay tỷ quyền 
(ghanindriya). Cảnh khí (gandha) là đối tượng của mũi. Ngửi 
(ghayitva) là sự phối hợp giữa mũi đối chiếu với cảnh khí và 
tâm tỷ thức khởi lên. 


Câu nói: “jivhäya rasam sayitva, khi lưỡi nếm vị”. Lưỡi (jivha) 
là thần kinh thiệt, gọi là thiệt căn hay thiệt quyền (/ivhindriya). 
Cảnh vị (rasa) là đối tượng của lưỡi. Nếm (sayitva) là sự phối 
hợp giữa lưỡi đối chiếu với cảnh vị và tâm thiệt thức khởi lên. 


Câu nói: “kayena photthabbam phusitva, khi thân xúc chạm. 
Thân (kaya) là thần kinh thân, gọi là thân căn hay thân quyền 
(kayindriya). Cảnh xúc (photthabba) là đối tượng của thân. 
Chạm (phusitva) là sự phối hợp giữa thân đối chiếu với cảnh 
xúc và tâm thân thức khởi lên. 
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Câu nói: “manasä dhammam viññãya, khi ý nghĩ cảnh pháp”. Ý 
(mang) hay ý căn, ý quyền (manindriya) là tâm; Tâm suy nghĩ 
ở đây phải hiểu là ý thức giới đổng lực (manoviññänadhatu). 
Cảnh pháp (dhammg) là đối tượng của ý căn. Cảnh pháp bao 
gồm cả danh pháp và sắc pháp ngoài sắc cảnh giới hiện tại (sắc, 
thinh...). Suy nghĩ (viññaya) là tư duy vấn đề, khởi lên lộ tâm ý 
môn (manodvaracittavithi). 


Trong kinh văn nói: “na nimittaggäahï hoti, không nắm tướng 
chung”. Nghĩa là khi thấy cảnh sắc, khi nghe cảnh thinh.. 
không có ấn tượng đây là hình dáng người nam, hình dáng 
người nữ, hay đây là tiếng của người nam, tiếng của người 
nữ.v..v... vị ấy dừng lại ở cái thấy, cái nghe... không nghĩ đến xa 
hơn để không bị cái ấn tượng ấy làm cho tâm ô nhiễm. 


“Nanubyañjanaggahi, không nắm tướng riêng” Nghĩa là 
không để tâm đến chỉ tiết cảnh sắc mà mắt thấy, như mái tóc, 
tay, chân, mắt, mũi, hoặc chỉ tiết cảnh thỉnh mà tai nghe, như 
tiếng cười, tiếng nói... Vị ấy chỉ biết là đang thấy, đang nghe... 


Câu nói: “YatVadhiRaranam-etam.. qabhijjhadomanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum, do đâu mà tham sân 
và các ác bất thiện pháp chỉ phối” nghĩa là tâm vị ấy bị phiền 
não tham sân và các ô nhiễm khác tấn công đe dọa bởi lý do 
không phòng hộ. 


Câu nói: “cakkhundriyam asamvutam viharantam, người sống 
không thu thúc nhãn căn” nghĩa là vị tỳ-kheo khi thấy cảnh sắc 
không dùng cánh cửa chánh niệm để đóng con mắt lại, chính 
do nhân này, phiền não tấn công vị ấy. Cùng ý nghĩa này nên 
hiểu các câu còn lại: “người sống không thu thúc nhĩ căn... tỷ 
căn... thiệt căn... thân căn... ý căn”. 


Sà) 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Câu nói: “tassa samvaraya patipajjati, vị ấy thực hành chế ngự 
nhân ấy” nghĩa là vị tu tập dùng chánh niệm chặn đứng nguyên 
nhân mà do đó tham sân và các ác bất thiện pháp chi phối 
người sống không thu thúc sáu căn. 


Câu nói: “rakkhati cakkhundriyam, hộ trì nhãn căn” tức là canh 
giữ con mắt khi tiếp xúc với cảnh sắc bằng sự tinh tấn, không 
cho sanh khởi ác bất thiện pháp chưa sanh. Hộ trì nhĩ căn, hộ 
trì tỷ căn, hộ trì thiệt căn, hộ trì thân căn, hộ trì ý căn cũng theo 
lý giải ấy. 


Câu nói: “cakkhundriye samvaram apdjjati, chịu thu thúc nhãn 
căn” là làm việc phòng hộ con mắt v.v... 


Sự thật thì việc phòng hộ các căn nên biết là phòng hộ ở giai 
đoạn đổng lực tâm (javana) trong lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ 
tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. 


Như thế nào? Đối với thần kinh nhãn là vật chất vô tri, khi thần 
kinh nhãn đối chiếu với cảnh sắc thì tâm hữu phần (bhavañga) 
khởi lên và diệt ba lần, kế đến ý giới khai ngũ môn sanh rồi diệt, 
tuần tự nhãn thức làm việc thấy sanh rồi diệt, tâm tiếp thâu tiếp 
nhận cảnh sanh rồi diệt, tâm quan sát khảo sát cảnh sanh rồi 
diệt, tâm phân đoán xác định cảnh sanh rồi diệt, liền theo đó 
tâm đổng lực xử lý cảnh sanh bảy lần. Các giai đoạn tâm khai 
môn, nhãn thúc, tiếp thâu, quan sát, phân đoán chỉ là tâm vô kí 
vô nhân (ahetuka-abyakatacitta) không có sự thu thúc hay 
không thu thúc; Chỉ ở chặng đổng lực có thể là thiện tâm hay bất 
thiện tâm, nên nếu là người ác giới thất niệm sẽ sanh khởi đổng 
lực bất thiện, chính đó gọi là không thu thúc; Nhưng nếu là 
người thiện giới có chánh niệm khi thấy sắc thì sẽ sanh khởi 
đổng lực thiện, chính đây gọi là thu thúc nhãn căn. 
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ý nghĩa thu thúc nhĩ căn, thu thúc tỷ căn, thu thúc thiệt căn, thu 
thúc thân căn, thu thúc ý căn cũng như vậy. 


* 


Trong Thanh Tịnh Đạo nói, giới thu thúc lục căn cần được thực 
hiện bằng niệm - satiyä indriyasamvaro sampäadetabbo (Vsm. 
45). Thật vậy, vị tỳ-kheo chánh niệm khi thấy, khi nghe... sẽ 
không thả rông tâm chạy theo trần cảnh, nắm tướng chung 
tướng riêng, nhờ vậy mà tâm tham sân bất thiện không có cơ 
hội xâm nhập. Bởi thế mới nói là giới thu thúc lục căn cần được 
thực hiện bằng niệm. 


Môt lẽ nữa, trong Thanh Tịnh Đạo nói, giới thu thúc lục căn gọi 
là giới thanh tịnh do phòng hộ (samvarasuddhi nàma 
indriyasamvarasilam). Bởi nhờ có chánh niệm phòng hộ mắt khi 
thấy cảnh sắc v.v... nên sáu căn được thanh tịnh không bị phiền 
não khởi lên làm ô nhiễm. 


3. Dưỡng mạng thanh tịnh giới 
(Ajivaparisuddhisila) 


Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích giới nuôi mạng thanh tịnh: “Ya 
pana  đjwvahetu  đjwakarana paññattnam  channam 
sikkhapadanam vitikkamassa “kuhana lapana nemittiRata 
nippesiRatä laàbhena labham nïjigimsanatati evamadinañca 
papadhammanam vasena pavattäi mícchajiva virati idam 
äjIvaparisuddhisilam” - “Sự kiêng tránh hạnh tà mạng như vi 
phạm sáu học giới được chế định vì nhân nuôi mạng, lý do nuôi 
mạng; Và hành theo các ác pháp lừa bịp, nịnh bợ, ám chỉ, công 
kích, lấy lợi câu lợi v.v... Đây gọi là giới nuôi mạng thanh tịnh”. 
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Trong đoạn kinh văn trên, chỗ nói “sáu học giới được chế định 
vì nguyên nhân, vì lý do nuôi mạng”, ấy là sáu giới gì? 


Luật tạng, Bộ Phụ Lục (Vin. VII, 266) đã ghi sáu học giới liên hệ 
tà mạng: 


1) 4jwahetu äjvakaranä bhikkhu päpiccho icchãpakato 
asantam qabhutam uttarimanussadhammam ullapati apatti 
parajikassa. VÌ nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, tỳ- 
kheo ham muốn xấu xa, bị dục vọng chỉ phối rồi khoe pháp 
thượng nhân không thật có, không thật chứng, phạm tội triệt 
tiêu. 


2) Ajwahetu ãjïivakarana bhikkhu sañcarittam samapadjjati 
aãpotti sañghadisesassa. VÌ nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do 
nuôi mạng, tỳ-kheo làm mối cưới gả, phạm tội tăng tàn. 


3) ÄjIvahetu äjïivakäranä yo te vihäre vasati so bhikkhu arahä tỉ 
bhangti, pativijanantassa apotti thullaccayassa. VÌ nguyên 
nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vị tỳ-kheo nói rằng: “Vị 
tỳ-kheo nào đang ngụ trong tịnh thất do ông tạo dựng, vị ấy là 
bậc A-la-hán”, người nghe hiểu thì tỳ-kheo nói đó phạm tội thô 
suất. 


4) Ajwahetu äjivakaranäa bhikkhu panitabhojanani attano 
atthaya viññapetva bhuñjati apoatti pacittiyassa. Vì nguyên 
nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vị tỳ-kheo xin các món 
ăn hảo hạng cho mình ăn, phạm tội ưng đối trị. 


5) Ajvahetu đjivakarana bhikkhunï panitabhojanani attano 
atthaya viññapetva bhuñjati apatti patidesanIyassa. Vì nguyên 
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nhân nuôi mạng, vì lí do nuôi mạng, vị tỳ-kheo-ni xin các món 
ăn hảo hạng cho mình ăn, phạm ưng phát lộ. 


6) ÄjIvahetu ãjïvakärana bhikkhu sũpam vã odanam vã agilãno 
attano atthaya viññapetva bhuñẴjati apotti dukkotassa. Vì 
nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, tỳ-kheo vô bệnh 
mà xin canh hoặc cơm cho mình ăn, phạm tội tác ác. 


* 


Chỗ nói: “Hành theo các ác pháp lừa bịp, nịnh bợ v.v...” 
Thế nào là lừa bịp (kuhanđ)? 


Có hạng tỳ-kheo dục vọng, hám danh, hám lợi, mới ngụy tạo 
hành vi để lừa gạt người khác khởi niềm tin nơi mình bằng 
cách vờ từ chối vật dụng, hoặc nói xa gần, hoặc làm như thu 
thúc oai nghỉ. Đó là sự lừa bịp. 


Thế nào là nịnh bợ (lapana)? 


Có hạng tỳ-kheo dục vọng, hám danh, hám lợi, bợ đỡ người cư 
sĩ để cho người ta thương mà cúng dâng, như là gặp chào mời, 
nói tâng bốc, nói vuốt theo, nói bùi tai, hoặc tự đề cao, hoặc 
nuôi giữ trẻ giùm người. Đây gọi là sự nịnh bợ. 


Thế nào là ám chỉ (nemittikata)? 
Có hạng tỳ-kheo dục vọng, hám danh, hám lợi, thấy người có 
vật dụng hay món ăn chỉ bèn làm bộ hỏi thăm món ăn ấy là gì, 


hoặc nói ướm, nói ngụ ý cho người hiểu mà cúng dâng. Đây gọi 
là sự ám chỉ. 


43 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 
Thế nào là công kích (nippesikata)? 


Có hạng tỳ-kheo dục vọng, hám danh, hám lợi, trước mặt 
người này chê bai người khác, nói xấu sau lưng, bôi nhọ, xuyên 
tạc, nhạo báng, mỉa mai, châm biếm, hoặc mắng nhiếc người 
khác để được lòng người này... Đây gọi là sự công kích. 


Thế nào là lấy lợi câu lợi (Iãbhena labham nïjigimsanata)? 


Có hạng tỳ-kheo dục vọng, hám danh, hám lợi, đem vật nhận 
được từ chỗ này cho đến chỗ kia, hoặc đem vật nhận từ chỗ kia 
về cho chỗ này, sự tìm kiếm lợi lộc bằng cách như vậy, gọi là 
lấy lợi câu lợi. 


Ý nghĩa năm ác pháp tà mạng này được trích dẫn trong tạng Vĩ 
diệu pháp - bộ Phân tích (Vbh. 298). 


* 


Thanh Tịnh Đạo nói, giới nuôi mạng thanh tịnh cần được thực 
hiện bằng tỉnh tấn (viriyena ãjIvaparisuddhi sampadetabbä) 
(Vsm. 49). Thật vậy, tà mạng là một ác bất thiện pháp, một vị 
tỉnh tấn là nỗ lực ngăn chặn ác bất thiện pháp chưa sanh không 
cho sanh, nỗ lực diệt trừ ác bất thiện pháp đã sanh bị loại bỏ, 
tức là vị tỳ-kheo nỗ lực ngăn ác pháp tà mạng và từ bỏ ác pháp 
tà mạng, đó là với tỉnh tấn thực hành giới nuôi mạng thanh tịnh. 


Lại nữa, vị tỳ-kheo tỉnh tấn tâm cầu vật thực nuôi mạng hợp 
pháp trong sạch như đi khất thực. Cũng chính vì vậy mà giới 
nuôi mạng thanh tịnh gọi là giới thanh tịnh do tầm cầu - 
pariyetthisuddhi naăma ajivaparisuddhisilam (Vsm. 45). 
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4. Nhu yếu thọ dụng giới 
(Paccayasannissitasila) 


Đức Thế Tôn đã giảng dạy: Idha bhikkhave bhikkhu patisankha 
yoniso civaram patisevati yàvad-eva sitassa patighataya 
unhassa  patighataya  damsamaRasavatatapasirimsapasam- 
phassanam patighataya yavadeva hirikopinappaticchada- 
nattham. Patisankha yoniso pindapatam patisevati n eva davaya 
na madaya na mandanaya na vibhũsanaya yavadeva imassa 
kayassa thitya yapanaya vihimsuparatiya brahmacoriy- 
anuggahàäyg, iti puranañca vedanam patihankhami navañca 
vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissati anavajjata ca 
phasuviharo ca. Patisankha yoniso senasanam patisevati 
yavadeva  sitasa patighatayda  unhassg  patighataya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam  patighataya 
yaävadeva utuparissayavinodanapatisallanaramattham. 
Patisankha  yoniso gilãnappaccayabhesajjaparikkharam 
patisevati  yävadeva uppannanam veyyäbadhikanam 
vedananam patighataya abyapajjhaparamatayda. (M. L, 17) 


Ở đây, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo như lý quán xét thọ dụng y phục 
chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm 
của ruồi-muỗi-gió-nắng-các loài bò sát, chỉ có mục đích che đậy 
sự hổ thẹn. Như lý quán xét thọ dụng thức ăn không phải để vui 
đùa, không phải để say đắm, không phải để làm đẹp, không phải 
để bồi bổ, mà chỉ để nuôi sống thân này khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng “Ta sẽ trừ cảm thọ cũ, không cho sanh cảm 
thọ mới, và ta sẽ sống thoải mái không lỗi lầm”. Như lý quán xét 
thọ dụng trú xứ chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn 
ngừa sự xúc chạm của ruồi-muỗi-gió-nắng-các loài bò sát, chỉ có 
mục đích giải trừ thời tiết, ngăn nguy hiểm và vui thiền tịnh. Như 
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lý quán xét thọ dụng thuốc trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm thọ 
thống khổ đã phát sanh, để ly khổ hoàn toàn. 


Sau đây là sự giải thích ý nghĩa của kinh văn trên: 
Idha bhikRhu, là vị tỳ-kheo trong giáo pháp này. 


Patisankha yoniso, như lý quán xét, là suy nghĩ sáng suốt, suy 
xét đúng đắn, quán tưởng bằng trí tuệ. 


Civaram patisevoti, thọ dụng y phục, là mặc y ca-sa; Ÿ ca-sa của 
vị tỳ-kheo là y nội, y vai trái, và y tắng-già-lê. 


Yavadevag, chỉ để, là lời xác định sự giới hạn của mục đích thọ 
dụng, chỉ để được như vậy chứ không có mục đích nào nữa. 


SItassa patighatayg, ngăn ngừa lạnh v.v..., tức là nhờ che đậy 
mảnh vải y trên thân nên ngăn được nhiệt độ nóng lạnh của 
thời tiết tác động khó chịu đến da thịt. Sử dụng y nhằm mục 
đích ấy. 


Đamsamakasavatätapasirinsapasamphassänam, ngăn ngừa 
sự xúc chạm của ruồi- muỗi-gió- nắng- các loài bò sát, là mặc y 
cũng nhằm mục đích cản ruồi muỗi bâu vào da chích đốt, cản 
gió bụi và sức nóng mặt trời tiếp xúc trên da gây khó chịu, cản 
các loại bò sát như rắn rít không xâm phạm thân thể. 


Yavadeva hirikopInappaticchadanattham, chỉ có mục đích che 
đậy sự hổ thẹn. Thân thể con người có bộ phận nam nữ, để lộ 
ra bộ phận ấy, người khác nhìn thấy sẽ ngượng nghịu mắc cỡ, 
vì thế mặc y phục để che đậy sự hổ thẹn ấy. 


46 


II. Yếu lược phần giới 


Pindapatam patisevati, thọ dung thức ăn, là ăn bất cứ đồ ăn gì, 


uống bất cứ đồ uống gì... Vật thực nuôi sống vị tỳ-kheo là đồ 
khất thực hoặc đồ được cúng dường tại chỗ. 


Neva davaya, không phải để vui đùa, là suy xét ăn không phải 
để có sức đùa giỡn như trẻ con trong làng. 


Na madäya, không phải để say đắm, là suy xét ăn không phải 
để có sức lực mạnh mẽ như các võ sĩ đấu vật. 


Na mandanaya, không phải để làm đẹp, là suy xét ăn không 
phải để thân hồng hào xinh đẹp như các phụ nữ chăm sóc sắc 
đẹp. 


Na vibhusanaya, không phải để bồi bổ, là suy xét ăn không phải 
để bổ dưỡng thân này được duyên dáng như những ca sĩ, 
những vũ công. 


Yavadeva imassa Rkayassa thitiyaä yaäpanayd vihimsuparatiya, 
mà chỉ để nuôi sống thân này khỏi bị tổn hại, là suy xét, thân 
này được duy trì sự sống do vật thực, vì thế, ăn để nuôi sống 
thân này không bị kiệt sức, không bị bệnh yếu vì kiệt sức, đó 
nghĩa là “khỏi bị tổn hại”. 


Brahmacariyanuggahaya, để hỗ trợ phạm hạnh, là suy xét, 
thân được khoẻ mạnh mới tu tập thiền định được... Do vậy, ăn 
vật thực vật nuôi dưỡng thân này để giúp sự tu tập phạm hạnh 
được dễ dàng, sự tinh tấn được dễ dàng. 


lti puränañca vedanam patihankhami, nghĩ rằng ta sẽ trừ cảm 
thọ cũ, nghĩa là vị tỳ-kheo suy xét sau một đêm không ăn, thân 
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bị cơn đói hành hạ, cảm thọ ấy sẽ tiêu tan khi ăn xong, đây gọi 
là ăn sẽ trừ cảm thọ cũ. 


Navañca vedanam na uppadessami, sẽ không cho sanh cảm thọ 
mới, nghĩa là tỳ-kheo suy xét, có người bị đói lâu ngày khi có 
được thức ăn, người ấy háu ăn, ăn quá no nên bị bội thực, cảm 
thọ mới là khổ do bội thực; Vị tỳ-kheo hằng ngày kiếm được 
vật thực, khi ăn nghĩ rằng, nhờ vậy làm vậy ta sẽ không làm 
sanh cảm thọ mới, là sự ăn bội thực. 


Yatra ca me bhavissati anavajjata ca phàsuvihäro ca, và ta sễ 
sống thoải mái không lỗi lầm, nghĩa là vị tỳ-kheo suy xét, có 
người ăn đầy bụng rồi nằm xuống sảng khoái (seyyasukha), lăn 
qua lăn lại sảng khoái (passasukha), ngủ sảng khoái 
(middhasukha). Đó là ăn được sống thoải mái mà có lỗi lầm, bị 
bậc trí chê trách. Ta ăn vừa đủ nuôi sống để thân được lạc trú 
nhưng không để cơn buồn ngủ kéo nằm xuống, lăn qua lại và 
ngủ mê. Như vậy là ý nghĩa câu nói “ta sẽ sống thoải mái không 
lỗi lầm”. 


Tiếp theo, senãsanam patisevati, thọ dụng trú xứ. Sena: chỗ 
nằm; Äsana: chỗ ngồi; Senäsana: sàng toạ. Senäsana dịch là trú 
xứ, tức là chỗ ngụ như tịnh thất, thảo am, liêu cốc... là nơi làm 
chỗ nằm chỗ ngồi, thậm chí là hang động, gốc cây có tàn. Nằm 
ngồi trong nơi ấy gọi là thọ dụng trú xứ. 


Sitassa patighataya, để ngăn ngừa lạnh v.v... Đoạn này có nghĩa 
giống như đoạn thọ dụng y phục. 


Yavadeva utuparissayavinodanapatisallanaramattham, chỉ có 


mục ấích giải trừ thời tiết, ngăn nguy hiểm, và vui thiền tịnh, 
nghĩa là quán tưởng cho thấy mục đích sử dụng trú xứ để ngăn 
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trừ thời tiết bên ngoài nóng quá lạnh quá, để ngăn thú dữ tấn 
công như cọp, sư tử hoặc thú nguy hiểm khác, để an tâm hành 
thiền hoặc nhập thiền. 


Tiếp đến, câu nói gilãnappaccayabhesajjaparikkharam 
patisevati, thọ dụng thuốc trị bệnh, cần được hiểu rộng như 
vầy: gilãnappaccaya - bệnh duyên, giúp cho người bệnh trị 
bệnh; Bhesajjaparikkharam - thuốc, dược phẩm, dược tư cụ, 
bất cứ thứ gì dùng phòng trị bệnh được đều gọi là thuốc hay 
dược tư cụ, như dược phẩm bào chế, thực phẩm chức năng 
(gồm đường, sữa, dầu mè, mật ong...). Đó là nhu cầu cần thiết 
cho đời sống cũng như y phục, vật thực, trú xứ vậy. Vị tỳ-kheo 
khi thọ dụng dược phẩm phải như lý quán xét mục đích dùng 
nó. 


Yavadeva, chỉ để là cầu nói giới hạn mục đích như đã nói ở 
trước. 


Uppannanam veyyabadhikanam vedananam, các cảm thọ 
thống khổ đã phát sanh, tức là khổ thọ thuộc về thân, khổ thọ 
ấy sanh khởi do bệnh tật như lao, cùi, ung, ghẻ v.v... 


Patighataya, để ngăn chặn, là chặn đứng những cảm thọ thống 
khổ ấy. 


Abyapajjhaparamataya, để ly khổ hoàn toàn, là nhờ dùng dược 
phẩm mà hết các chứng bệnh, bình phục sức khoẻ. 


Vị tỳ-kheo khi thọ dụng bốn vật dụng nhu cầu đời sống phải 


khéo quán xét cho thấy rõ mục đích thọ dụng để chế ngự lòng 
tham muốn; Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo nói, giới liên hệ vật 
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dụng cần được thực hiện bằng trí tuệ - paccayasannissitasilam 
paññaya sampadetabbam. 


Mặt khác, giới thọ dụng nhu yếu được sách Thanh Tịnh Đạo nói 
là giới thanh tịnh do quán tưởng - paccavekkhanasuddhi năma 
paccayasannissitasilam (Vsm. 45). 


Lợi ích của giới thành 
(SIlasampattanisamsa) 


Trước hết, lợi ích của giới là đem lại sự an tâm nhẹ nhàng. Như 
trong kinh Tăng Chỉ - đã nói: “Giới có lợi ích là bất hối”, không 
ray rứt lương tâm (A. V, 1). 


Tiếp đến, lợi ích của giới là được mọi người yêu kính. Như trong 
kinh Trung Bộ - đức Phật dạy: “Nếu vị tỳ-kheo ước muốn được 
các vị đồng phạm hạnh yêu mến, kính trọng thì vị ấy hãy thành 
tựu viên mãn các học giới” (M. I, 33). 


Lại nữa, giới còn có lợi ích đặc biệt là căn nguyên của sự chứng 
ngộ níp-bàn. Như trong Luật Phụ Lục bậc Đạo Sư đã thuyết: 
“Giới luật có lợi ích là thu thúc; Thu thúc có lợi ích là bất hối; Bất 
hối có lợi ích là hân hoan; Hân hoan có lợi ích là hỷ; Hỷ có lợi ích 
là khinh an; Khinh an có lợi ích là lạc; Lạc có lợi ích là định; Định 
có lợi ích là tri kiến như thật; Tri kiến như thật có lợi ích là yếm 
ly; Yếm ly có lợi ích là ly tham; Ly tham có lợi ích là giải thoát; 
Giải thoát có lợi ích là giải thoát tri kiến; Giải thoát tri kiến có 
lợi ích là chứng vô thủ trước níp-bàn” (Vin. VI, 164). Như vậy, 
lợi ích của giới là duyên khởi để chứng đạt níp-bàn. 
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Mặt khác, trong kinh Đại Bát-níp-bàn (D. II, 104), đức Phật 
thuyết cho các cư sĩ ở Pataligama nghe năm lợi ích cho người 
giữ giới: 
“Này các gia chủ, có năm lợi ích cho người thành tựu giới. Thế 
nào là năm? 
Người có giới, viên mãn giới, đạt được tài sản lớn do nhân 
không để duôi. Đó là lợi ích thứ nhất của giới thành. 
Người có giới, viên mãn giới, được danh thơm tiếng tốt đồn xa. 
Đó là lợi ích thứ hai của giới thành. 
Người có giới, viên mãn giới, khi đến hội chúng, đi đến dạn dĩ 
tự tin. Đó là lợi ích thứ ba của giới thành. 
Người có giới, viên mãn giới, chết không hôn mê. Đó là lợi ích 
thứ tư của giới thành. 
Người có giới, viên mãn giới, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên nhàn cảnh, cõi trời. Đó là lợi ích thứ năm của 
giới thành.” 
Những lợi ích của giới thành là như vậy. Người trí ở đời thấy 
được lợi ích đó nên giữ giới cho viên mãn. 
Nguy hại của giới hoại 


(SIlavipattadinava) 


Trong Tăng Chi Bộ, kinh Hóa tụ (Aggikhandhapariyayasutta) (A. 
IV, 128) - đức Phật dùng hình ảnh một đống lửa đang cháy rực 
để làm đề tài giáo huấn các tỳ-kheo. Ngài dạy, thà rằng nằm ôm 


51 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


hay ngồi ôm đống lửa đang cháy rực kia, bất quá bị thọ khổ đến 
chết, hay đau khổ gần chết chỉ trong kiếp sống này thôi, còn như 
một người ác giới, ác pháp, bản chất bất tịnh, sở hành che đậy 
đáng nghi ngờ, không phải sa-môn lại tự nhận là sa-môn, không 
sống phạm hạnh lại tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, ứ đầy tham dục, mà thọ nhận sự cung kính cúng dường 
của đàn-na tín thí, thì kẻ ấy phải chịu đau khổ lâu dài trong đọa 
xứ, ác thú, địa ngục. 


Lại nữa, trong kinh Đại Bát-níp-bàn (D. II, 102), đức Phật thuyết 
cho các cư sĩ ở Pataligama nghe năm nguy hại cho người bại 
hoại giới hoặc không có giới: 


“Này các gia chủ, có năm nguy hại cho người ác giới, bại hoại 
giới. Thế nào là năm? 

Người ác giới, bại hoại giới, bị tổn thất tài sản do nhân dể duôi. 
Đây là nguy hại thứ nhất của giới hoại. 

Người ác giới, bại hoại giới, tai tiếng truyền lan. Đây là nguy 
hại thứ hai của giới hoại. 

Người ác giới, bại hoại giới, khi đến hội chúng, nó đi đến với 
tâm lo lắng bối rối. Đây là nguy hại thứ ba của giới hoại. 
Người ác giới, bại hoại giới, chết hôn mê. Đây là nguy hại thứ 


tư của giới hoại. 


Người ác giới, bại hoại giới, sau khi thân hoại mạng chung bị 
sanh vào đọa xứ, khổ cảnh, địa ngục. Đây là nguy hại thứ năm 
của giới hoại.” 
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Những nguy hại của giới hoại, đức Phật đã thuyết cho bậc thiện 
nhân có tàm quý xét nghị kinh cảm mà nghiêm trì giới hạnh 
được thanh tịnh. 


Sư ô nhiễm của giới 
(SIlasankilesa) 
Nói đến sự ô nhiễm của giới, cần nêu rõ hai vấn đề là tình trạng 
giới ô nhiễm và nguyên nhân giới ô nhiễm. 
Trước hết, gì là tình trạng giới ô nhiễm? 
Giới hành trì do tham vọng và tà kiến, gọi là giới lệ thuộc 
(nissitasila). Giới lệ thuộc là giới ô nhiễm. 


Giới có thể vi phạm do lợi lộc, danh xưng, quyến thuộc, chỉ thể, 
mạng sống, gọi là giới hạn chế (sapariyantasïla). Giới hạn chế 
là giới ô nhiễm. 

Giới thọ trì vì mục đích danh lợi, vì động cơ tham ái, vì mong 
cầu sự tái sanh... gọi là giới tỉ hạ (hĩnasila). Giới ti hạ là giới ô 
nhiễm. 


Giới hệ lụy tà tâm, gọi là giới bị bể vụn, khuyết phạm, nhiễm ô, 
tỳ vết (khandaädibhavasila). Giới bị bể vụn v.v... là giới ô nhiễm. 


Điều nói rằng giới hệ lụy tà tâm, như trong kinh Tăng Chỉ (A. 
IV, 54) đức Thế Tôn đã thuyết cho bà-la-môn Jãnussoni: 


“Này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào sống 


phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
nhưng hưởng thụ được nữ nhân, xúc chạm, thoa bóp, tắm 
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rửa, kì cọ, họ bị kích thích khoái cảm với nữ nhân. Đây gọi là 
phạm hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, nhiễm ô, tỳ vết, không 
thanh tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp... nhưng 
họ cười giỡn, đùa cợt, vui chơi với nữ nhân. Đây gọi là phạm 
hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, nhiễm ô, tỳ vết, không thanh 
tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp..., không 
đùa giỡn với nữ nhân, nhưng giương mắt nhìn theo nữ nhân. 
Đây gọi là phạm hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, nhiễm ô, tỳ vết, 
không thanh tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp..., không 
đùa giỡn với nữ nhân, không giương mắt nhìn theo nữ nhân, 
nhưng lắng nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc 
của nữ nhân. Đây gọi là phạm hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, 
nhiễm ô, tỳ vết, không thanh tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp..., không 
đùa giỡn với nữ nhân, không giương mắt nhìn theo nữ nhân, 
không lắng nghe tiếng của nữ nhân, nhưng còn tơ tưởng đến 
tiếng cười nói đùa giỡn với nữ nhân trước kia. Đây gọi là 


II. Yếu lược phần giới 


phạm hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, nhiễm ô, tỳ vết, không 
thanh tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp..., không 
đùa giỡn với nữ nhân, không giương mắt nhìn theo nữ nhân, 
không lắng nghe tiếng của nữ nhân, không tơ tưởng đến 
tiếng cười nói đùa giỡn với nữ nhân trước kia, nhưng họ nhìn 
một gia chủ hay một thiếu gia chủ đang thưởng thức hoan lạc 
năm vật dục. Đây gọi là phạm hạnh bị bể vụn, khuyết điểm, 
nhiễm ô, tỳ vết, không thanh tịnh. 


Lại nữa, này bà-la-môn, có những sa-môn bà-la-môn tự hào 
sống phạm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, 
không hưởng thụ được nữ nhân xúc chạm, thoa bóp..., không 
đùa giỡn với nữ nhân, không giương mắt nhìn theo nữ nhân, 
không lắng nghe tiếng của nữ nhân, không tơ tưởng đến 
tiếng cười nói đùa giỡn với nữ nhân trước kia, không nhìn 
xem một gia chủ hay một thiếu gia chủ đang thưởng thức 
hoan lạc năm món vật dục, nhưng họ sống phạm hạnh với 
ước muốn được sanh làm một thân chư thiên, họ thỏa mãn 
theo ước vọng ấy. Này bà-la-môn, đây gọi là phạm hạnh bị bể 
vụn, khuyết điểm, nhiễm ô, tỳ vết, không thanh tịnh. Ta nói 
rằng không thoát khỏi khổ.” 


Giới ô nhiễm là như vậy. Gì là nguyên nhân làm giới ô nhiễm? 
Giới bị ô nhiễm do vi phạm và đã phạm không sám hối. 


Giới bị ô nhiễm do hành trì với mục đích danh tiếng lợi lộc. 
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Giới bị ô nhiễm do khởi lên những ác pháp như sân hận, oán 
thù, gièm pha, não hại, ganh tị, bỏn xén, xảo trá, khoe khoang, 
ương ngạnh, tranh chấp, ngã mạn, quá mạn, dể duôi... 
Giới bị ô nhiễm do tâm bị chi phối bởi bảy hệ lụy của dục vọng. 


Và, giới bị ô nhiễm do sống không tàm, không quý. 


Sự trong sạch của giới 
(SIlavodana) 


Gì là trạng thái giới trong sạch? 


Giới trong sạch là giới không lệ thuộc (asannissitasila), tức là 
giới hành trì không do tham ái và tà kiến. 


Giới trong sạch là giới không bị hạn chế (apariyantasïla), tức 
là giới không vi phạm vì lợi lộc, danh xưng v.v... 


Giới trong sạch là giới đã được sám hối khi lỡ vi phạm. 


Giới trong sạch là giới không bị chỉ phối bởi bảy hệ lụy của dục 
VỌNng. 


Giới trong sạch là giới không bị hỏng vì những ác pháp như 
sân hận, oán thù, gièm pha, não hại, ganh ty, bón xén, xảo trá, 
khoe khoang, ương ngạnh, tranh chấp, ngã mạn, quá mạn, dể 
duôi. 

Giới trong sạch là giới không bị nhiễm ô và có khả năng đưa 


đến chứng thiền định đạo quả, được người trí như đức Phật 
tán thán. 
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Tất cả ý nghĩa trên là trạng thái giới trong sạch. 
Chi là nguyên nhân khiến giới được thanh tịnh? 


Chính là tàm và quý, biết hổ thẹn và kinh sợ tội lỗi là nguyên 
nhân giúp giới được thanh tịnh. 


Lại nữa, nguyên nhân khiến giới được thanh tịnh cũng nhờ 
thấy được sự nguy hại của giới hoại (silavipattiya 
đdïnavadassanena) và thấy được sự lợi ích của giới thành 
(silasampattiyaä anisamsadassanena). 


Mặt khác, những đức tính như thiểu dục (appiccha), tri túc 
(santosa), và tỉnh tấn cũng giúp cho giới được thanh tịnh. 
Những đức tính cao quý này sẽ có nơi một tỳ-kheo hành khổ 
hạnh đầu-đà (dhuta). 


Vì thế, ở đây cũng trình bày thêm mười ba hạnh đầu-đà 
(dhutanga). 


Hạnh đầu-đà 
(Dhutanga) 


Dhuta, đầu-đà, nghĩa là nhổ lên, phủi bỏ, dời đi. 

Anga, chỉ điều, chi phần. 

Dhutanga, chỉ đầu-đà, hạnh đầu-đà; Là hạnh tu để bỏ đi lòng 
tham muốn nhiều, thành tựu đức tính thiểu dục (appiccha), trì 


túc (santosa), bỏ đi tánh lười biếng giải đãi, thành tựu đức tính 
tỉnh tấn (padhanga). 
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Nhờ những đức tính như thiểu dục, tri túc, tỉnh tấn giúp cho giới 
được thanh tịnh, nên đức Phật cho phép thực hành các khổ hạnh 
đầu-đà. 
Có 13 hạnh đầu-đà: 

- Hai hạnh liên quan y phục (cvarapatisamnyutta) là: 


1. Hạnh mặc phấn tảo y 
2. Hạnh mặc tam y 


- Năm hạnh liên quan vật thực (pindapatapafisamyutta) là: 


1. Hạnh khất thực 

2. Hạnh thứ lớp khất thực 
3. Hạnh ăn một chỗ 

4. Hạnh ăn trong bát 

5. Hạnh không ăn hậu thời 


- Năm hạnh liên quan trú xứ (senasanapatisamyutta) là: 


1. Hạnh sống ở rừng 

2. Hạnh ở gốc cây 

3. Hạnh ở ngoài trống 

4.. Hạnh ở nghĩa địa 

5. Hạnh thích nghi chỗ ở 


- Một hạnh liên quan tỉnh tấn (viriyapatisamyutta) là: 
1. Hạnh giữ oai nghi ngồi 


Giải thích tư cách hành mười ba hạnh đầu-đà: 


1. Hạnh mặc phấn tảo y (pamsukulikanga) 
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Phấn tảo y là tấm y được may bằng thứ vải lấy từ đống rác mà 
người ta quăng bỏ, hay vải quấn bó tử thi đặt ở bãi tha ma, 
hoặc vải cũ mà người ta không dùng nữa. Hành giả chấp nhận 
mặc loại y này gọi là hạnh đầu-đà mặc y phấn tảo. 


2. Hạnh mặc tam y (tecivariRanga) 


Tam y là ba thứ y mặc của vị tỳ-kheo được đức Phật quy định, 
y kép (tăng-già-lê), y vai trái (uất-đà-là-tăng), và y nội (an-đà- 
hội). Y kép dùng làm mền đắp khi trời lạnh, y vai trái dùng mặc 
che thân trên như áo, y nội dùng mặc che thân dưới như quần. 
Vị tỳ-kheo chỉ mang tam y, không xài tấm y phụ thuộc khác gọi 
là hạnh đầu-đà mặc tam y. 


3. Hạnh khất thực (pindapatikanga) 
Miếng ăn (pinda) mà người ta bỏ vào (pata) cái bát của tỳ- 
kheo, gọi là đồ ăn khất thực. Vị tỳ-kheo chỉ chấp nhận kiếm ăn 
bằng cách đi khất thực, không nhận lời mời trai tăng, ấy là 
hạnh đầu-đà khất thực. 

4. Hạnh thứ lớp khất thực (sapadãnacarikanga) 
Cũng là sống bằng hạnh khất thực nhưng ở hạnh này có khác 
là vị đi khất thực đứng lại trước nhà của người tuần tự kế kế, 
không bỏ qua nhà nào dù nhà ấy đóng cửa hoặc không bố thí. 
Đây gọi là hạnh đầu-đà thứ lớp khất thực. 


5. Hạnh ăn một chỗ (ekãsanikanga) 


Ăn một chỗ tức là chỉ ăn tại một chỗ ngồi (ekasmim ãsane); Đã 
ngồi xuống, ăn xong đứng lên thì không ăn nữa. Điều này cũng 
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có nghĩa là chỉ ăn một lần trong ngày. Đây gọi là hạnh đầu-đà 
ăn một chỗ. 


6. Hạnh ăn trong bát (pattapindikanga) 
Những thức ăn khất thực mà người ta đặt vào bình bát, có mặn 
ngọt lẫn lộn, tỳ-kheo không lựa riêng ra, cứ trộn lẫn mà ăn. 
Đây gọi là hạnh đầu-đà ăn trong bát. 

7. Hạnh không ăn hậu thời (khalupacchabhattikanga) 
Tỳ-kheo đã ăn xong, có tác ý ngưng bữa, sau đó dù có phát 
sanh thêm thức ăn, cũng từ khước thức ăn hậu thời ấy. Đây gọi 
là hạnh đầu-đà không ăn hậu thời. 

8. Hạnh sống ở rừng (aãraññikanga) 
Rừng là nơi hoang vắng, cây cỏ mọc thiên nhiên, không gần 
xóm làng, không có dân cư sinh sống, vị tỳ-kheo sống xa lánh 
trú xứ làng mạc, chỉ sống trong rừng. Đây gọi là hạnh đầu-đà 
sống ở rừng. 

9, Hạnh ở gốc cây (rukkhamulikanga) 
Vị tỳ-kheo từ chối sống trong chỗ che dừng như liêu cốc, am 
thất, trú xá... chỉ cư ngụ theo tàn cây ở xa chùa chiền nhà ở. 


Đây gọi là hạnh đầu-đà ở gốc cây. 


10. Hạnh ở ngoài trống (abbhokasikanga) 
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Chỗ trống ngoài trời, không có mái che, không phải bóng mát 
tàn cây, vị tỳ-kheo chấp nhận ở ngoài trời như thế. Đây gọi là 
hạnh đầu-đà ở ngoài trống. 


11. Hạnh ở nghĩa địa (sosanikanga) 


Nghĩa địa là chỗ táng thi hài người chết, nơi chôn người chết, 
hay nơi thiêu người chết, hoặc nơi đặt xác người chết; Dù là 
chỗ táng ấy mới một lần hay đã bỏ phế lâu năm rồi. Vị tỳ-kheo 
chấp nhận cư ngụ tại đó, đây gọi là hạnh đầu-đà ở nghĩa địa. 


12. Hạnh thích nghi chỗ ở (yathäsanthatikanga) 


Chỗ nào mà Tăng sắp xếp cho, vị tỳ-kheo chấp nhận ở chỗ ấy 
theo sự sắp xếp, không kén chọn tìm chỗ khác vừa lòng. Đây 
gọi là hạnh đầu-đà thích nghi chỗ ở. 


13. Hạnh giữ oai nghỉ ngồi (nesajjikanga) 


Trong bốn oai nghỉ, vị tỳ-kheo bỏ oai nghi nằm (seyyam), chỉ 
ngồi hoặc đứng hoặc đi. Đây gọi là hạnh đầu-đà giữ oai nghi 
ngồi. 


Trong mười ba hạnh đầu-đà này, nếu hành giả thọ trì “hạnh thứ 
lớp khất thực” thì cũng gọi là thọ trì “hạnh khất thực” nữa. Hành 
giả thọ trì “hạnh ăn một chỗ” thì cũng gọi là thọ trì cả “hạnh ăn 
trong một bát” và “hạnh không ăn hậu thời”. Hành giả thọ trì 
“hạnh ở ngoài trống” thì cũng gọi là thọ trì cả “hạnh ở gốc cây” 
và “hạnh thích nghi chỗ ở”. Ngoài ba hạnh hỗn hợp ấy, mười 
hạnh đầu-đà khác là hạnh riêng biệt. 
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Phân theo người: Hành giả tỳ-kheo có thể thọ trì cả 13 hạnh đầu 
đà; Hành giả tỳ-kheo-ni chỉ có thể thọ trì 8 hạnh đầu-đà trừ năm 
hạnh không hợp cho nữ nhân là hạnh không ăn hậu thời, hạnh 
ở rừng, hạnh ở gốc cây, hạnh ở ngoài trống, và hạnh ở nghĩa địa; 
Hành giả sa-di thì chỉ có thể thọ trì 12 hạnh đầu-đà trừ hạnh 
mặc tam y, vì sa-di không có y tăng-già-lê; Hành giả sa-di-ni chỉ 
có thể thọ trì 7 hạnh đầu-đà đã trừ ra hạnh mặc tam y và năm 
hạnh không thích hợp cho nữ nhân; Hành giả cư sĩ chỉ thích hợp 
thọ trì 2 hạnh đầu-đà là hạnh ăn một chỗ và hạnh ăn trong bát. 


* 


Phân hạnh theo cá tánh: Hạng phàm nhân có ba cá tính là hạng 
người tánh ái nặng, hạng người tánh sân nặng, và hạng người 
tánh si nặng. Hành giả nặng tánh ái và tánh si đều có thể hành 
được cả 13 hạnh đầu-đà vì pháp đầu-đà là pháp khổ hạnh tinh 
tấn nên sẽ giúp giảm trừ tham và sỉ. Hành giả nặng tánh sân chỉ 
thích hợp với hai hạnh đầu-đà là sống ở rừng và ở gốc cây, vì 
sống ở rừng và ở gốc cây là nơi không làm cho hành giả đối diện 
nghịch cảnh, vướng vào xung đột, nên sân tâm được lắng yên. 
+ 

Về tính cách hành đầu-đà, nên hành hay không nên hành: Hành 
giả thọ trì đầu-đà mà xét thấy cách sống ấy giúp cho tiến bộ 
thiền định thì nên thọ trì; Nhưng nếu thấy không tiến bộ mà còn 
bị thối giảm thì không nên thọ trì. 

Tuy nhiên, khi biết rằng dù có hành đầu-đà hay không hành mà 


vẫn tiến bộ thiền định, thì cũng nên thọ trì đầu-đà để làm gương 
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cho hậu tấn. Hoặc giả, dù biết có hành đầu-đà hay không cũng 
chẳng làm tiến bộ thiền định vẫn nên hành đầu-đà để tạo thói 
quen tốt cho kiếp vị lai. 


Riêng các bậc thánh A-la-hán đã giải thoát không còn phận sự 
phải làm đối với thiện pháp nữa, nhưng các ngài sống hạnh đầu- 
đà chỉ là vì lòng thương tưởng hậu thế, để làm gương cho hậu 
thế. 


Dứt yếu lược phần giới. 


2 
C 
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III. YẾU LƯỢC PHẦN ĐỊNH 
(S4MÄDHISANKHEPA) 


—— ©€®®@ —— 


Trong bài kệ dẫn nhập Thanh Tịnh Đạo có câu cittam paññam 


ca bhãvayam “Tu tập tâm và tuệ”. Tu tập tâm nghĩa là tu tập 
định, vì định (samadhi) còn gọi là tăng thượng tâm (adhicitta), 
cũng gọi là tâm tịnh (cittavisuddhi) tịnh thứ hai trong bảy tịnh 
pháp (visuddhi). 


Ý nghĩa của định 
(Samadhi-attho) 


Định là trạng thái tập trung hoàn hảo của tâm và tâm sở, xoay 
quanh đối tượng một cách đều đặn và chính đáng. 


Định có đặc tính là không phân tán (avikkhepalaRkhano). 
Có nhiệm vụ là loại trừ sự tán loạn (vikkhepaviddhamsanaraso). 


Có sự thành tựu là yên tĩnh không dao động 
(avikhampanapaccupatthano). 


Nhân tố của định là lạc (sukhamassa padatthanam)). 
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Phân loại định 
(Samadhipabheda) 


Có định một thứ (ekavidho), định hai thứ (duvidho), định ba thứ 
(tividho) định bốn thứ (catubbidho), định năm thứ 
(pañcavidho). 


A. Định một thứ 
(Ekavidho) 


Định một thứ là định có đặc tính không phân tán 
(avikkhepalakkhano samadhi). 


Tất cả định đều có tướng trạng là tập trung trên đối tượng, 
không phân tán. 


B. Định hai thứ 
(Duvidho) 


Định hai thứ được kể có bốn phân nhóm: 


1/ Hai thứ định là định cận hành (upacarasamadhi) và định an 
chỉ (appanasamadlh]). 


* Định cận hành là sự nhất tâm khởi lên khi gần đắc định an 
chỉ. Lại nữa, định cận hành cũng có nghĩa là sự nhất tâm đạt 
được nhờ tu 10 đề mục phụ niệm, như tùy niệm Phật, tùy 
niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy 
niệm thiên, tùy niệm chết, tùy niệm tịch tịnh, tưởng nhờm 
gớm vật thực, phân biệt bốn chất. 
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* Định an chỉ là sự nhất tâm trong thiền chứng đáo đại và 
siêu thế. 


2/ Hai thứ định khác là định hiệp thế (lokiyasamadhi) và định 
siêu thế (lokuttarasamadhi). 


* Định hiệp thế là sự nhất tâm thuộc tâm dục giới, là cận hành 
định; Lại nữa, định hiệp thế là sự nhất tâm thuộc về tâm sắc 
giới và tâm vô sắc giới, là an chỉ định đáo đại. 


* Định siêu thế là sự nhất tâm tương ưng thánh đạo, thuộc 
tâm siêu thế, là an chỉ định siêu thế. 


3/ Hai thứ định khác nữa là định hữu hỷ (sappitikasamadlhi) và 
định vô hỷ (nípitikasamadh]). 


* Định hữu hỷ là định đồng sanh với hỷ (pïri), tức là định sơ 
thiền và nhị thiền (theo hệ bốn thiền), hoặc định sơ thiền, nhị 
thiền và tam thiền (theo hệ năm thiền). 


* Định vô hỷ là định ly hỷ, không đồng sanh với hỷ (pïti), tức 
là định tam thiền và tứ thiền (theo hệ bốn thiền), hoặc là định 
tứ thiền và ngũ thiền (theo hệ năm thiền). 


4/ Hai thứ định khác nữa là định câu hữu lạc 
(sukhasahagatasamadhi) và định cầu hữu xả (upekkha- 
sahagatasamadlhhi). 


* Định câu hữu lạc là định đi chung với thọ hỷ 
(somanassavedan3), tức là định của sơ thiền, nhị thiền và tam 
thiền (theo hệ bốn thiền), hay định của sơ, nhị, tam và tứ 
thiền (theo hệ năm thiền). 
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* Định câu hữu xả là định đi chung với thọ xả 
(upekkhavedand), tức là định của tứ thiền (theo hệ bốn 
thiền), hay định của ngũ thiền (theo hệ năm thiền). 


Định cận hành là định câu hữu lạc và cũng là định câu hữu xả. 


Œ. Định ba thứ 
(Tividho) 


Định ba thứ được kể có bốn nhóm: 


1/ Ba thứ định là định hạ đẳng (hínasamadhi), định trung đẳng 
(majjhimasamadhi), định thượng đẳng (panTtasamadhi). 


* Định mới đạt được gọi là định hạ đẳng (bậc thấp). 


* Định đã đắc từ lâu nhưng chưa phát triển mạnh gọi là định 
trung đẳng (bậc trung). 


* Định tiến triển đến mức thuần thục gọi là định thượng đẳng 
(bậc cao). 


2/ Ba thứ định khác là định hữu tầm hữu tứ 
(savitakkasavicarasamadhi), định vô tâm hữu tứ 
(avitakkavicaramattasamadhi), định vô tầm vô tứ 
(avitakRavicarasamadhhi). 


* Định hữu tầm hữu tứ là định sơ thiền và định cận hành. 
* Định vô tầm hữu tứ là định nhị thiền (theo hệ năm thiền 


của Vi diệu pháp), một vị chứng sơ thiền rồi thấy tầm 
(vitakka) là chướng ngại cho nhị thiền, mới ly tầm và chứng 
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nhị thiền. Gọi định nhị thiền ấy là định vô tầm hữu tứ. Định 
vô tâm hữu tứ chỉ có trong hệ thống năm thiền của Vi diệu 
pháp thôi, không có trong hệ bốn thiền. 


* Định vô tầm vô tứ là định không sanh với tâm và tứ, đây là 
định tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền (theo hệ năm thiền); Là 
định nhị thiền, tam thiền và tứ thiền (theo hệ bốn thiền). 


3/ Ba thứ định khác nữa là định câu hữu hỷ 
(pitisahagatasamadhi), định câu hữu lạc (sukhasahagata- 
samadhïi), và định câu hữu xả (upekkhasahagata). 


* Định câu hữu hỷ là định đi cùng hỷ (pïrï). Định này là định 
sơ thiền và nhị thiền (theo hệ bốn thiền); Là định sơ thiền, 
nhị thiền và tam thiền (theo hệ năm thiền). 


* Định câu hữu lạc là định đi chung với thọ hỷ 
(somanassavedanđ). Định này là định sơ thiền, nhị thiền, và 
tam thiền (theo hệ bốn thiền); Là định sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền và tứ thiền (theo hệ năm thiền). 


* Định câu hữu xả là định đi chung với thọ xả 
(upekkhavedana). Định này là định tứ thiền (theo hệ bốn 
thiền); Là định ngũ thiền (theo hệ năm thiền). 
Định cận hành là định câu hữu hở, câu hữu lạc, và câu hữu xả. 
4/ Ba thứ định khác nữa là định hy thiểu (parittasamadhi), định 
đáo đại (mahaggatasamadhi), định vô lượng (appamana- 


samadhhi). 


* Định hy thiểu là định cận hành, định thuộc về thiện dục giới. 
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* Định đáo đại là định an chỉ thuộc về tâm thiền sắc giới và 
thiền vô sắc giới. 


* Định vô lượng là định an chỉ thuộc tâm siêu thế, định tương 
ưng với thánh đạo. 


D. Định bốn thứ 
(Catubbidho) 


Định bốn thứ được kể có sáu nhóm: 


1/ Bốn thứ định là định hành nan đắc trì (samadhi 
dukkhäpatipado dandhabhiñño), định hành nan đắc cấp 
(samadhi dukkhaäpatipado khippabhiñño), đình hành dị đắc trì 
(samadhi sukhapatipado dandhabhiñño), định hành dị đắc cấp 
(samadhi sukhapatipado khippabhiñfoti). 


Gọi là hành (patipado) là sự tu tập thiền, kể từ lúc đầu tiên 
nhiếp tâm cho đến khi định cận hành sanh khởi. Có hai trường 
hợp, hành nan (dukkhapatipado) và hành dị (sukhapatipado). 
Hành nan là sự tu tập của hành giả khó khăn khổ sở vì phải đối 
phó với sự nổi dậy của phiền não triền cái, do hành giả có thói 
quen nặng về phiền não, hoặc từ quá khứ chưa quen thuộc 
cách tâm tịnh chỉ. Hành dị là sự tu tập của hành giả được dễ 
dàng thoải mái do tánh không nặng về phiền não như ái, sân... 
hoặc do thường cận y quá khứ đã quen tịnh chỉ năm triền cái. 


Gọi là đắc (abhiññ4) là tuệ định sanh khởi từ cận hành cho đến 
an chỉ, là danh từ gọi chung sự chứng đắc thiền định và đạo 
quả. Có hai sự chứng đắc: đắc trì (dandhabhiñño) và đắc cấp 
(khippabhiñño). Đắc trì, chậm chứng đắc, vị hành giả quyền 
yếu (tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ 
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quyền) thì đắc thiền hay đắc đạo quả chậm. Đắc cấp là mau 
chứng đắc, vị hành giả có quyền mạnh thì đắc thiền hay đạo 
quả sẽ nhanh. 


* Định hành nan đắc trì là định mà vị hành giả chứng được 
bằng sự hành khó khăn và đắc chứng chậm. Đối với hành giả 
phiền não nặng và ngũ quyền yếu thì tu khó, đắc chậm. 


* Định hành nan đắc cấp là định mà vị hành giả chứng được 
bằng sự hành khó khăn nhưng mau đắc chứng. Đối với hành 
giả nặng phiền não nhưng ngũ quyền mạnh thì tu khó nhưng 
đắc nhanh. 


* Định hành dị đắc trì là định mà vị hành giả chứng được bằng 
sự hành thoải mái nhưng chậm đắc chứng. Đối với hành giả 
nhẹ phiền não nhưng ngũ quyền yếu thì tu dễ nhưng đắc 
chậm. 


* Định hành dị đắc cấp là định mà vị hành giả chứng được 
bằng sự hành thoải mái và mau đắc. Đối với hành giả nhẹ 
phiền não và có ngũ quyền mạnh thì tu dễ đắc mau. 


2/ Bốn thứ định khác là định hy thiểu cảnh hy thiểu (samadhi 
paritto parittaärammano), định hy thiểu cảnh vô lượng (samadhi 
paritto appamanarammano), định vô lượng cảnh hy thiểu 
(samadhi appamano parittaärammano), định vô lượng cảnh vô 
lượng (samadhi appamano appamanarammano). 


Định chưa thuần thục, không thể trợ duyên cho thiền cao hơn, 
đó gọi là định hy thiểu (paritto samadhi). Định đã được khéo 
tu tập thuần thục, có thể trợ duyên cho thiền cao hơn, đó gọi 
là định vô lượng (appamano samadhi). 
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Định tiến hành với đối tượng (đề mục) không nới rộng, gọi là 
định có cảnh hy thiểu (parittărammano samadhi). Định tiến 
hành với đối tượng (đề mục) nới rộng, gọi là định có cảnh vô 
lượng (appamanarammanno samgadhi). 


* Định hy thiểu cảnh hy thiểu là định còn hạn chế năng lực và 
biết cảnh đề mục không nới rộng. 


* Định hy thiểu cảnh vô lượng là định còn hạn chế năng lực 
nhưng biết cảnh đề mục được nới rộng. 


* Định vô lượng cảnh hy thiểu là định có năng lực làm nền 
tảng cho thiền cao hơn nhưng biết cảnh đề mục không nới 
rộng. 


* Định vô lượng cảnh vô lượng là định có năng lực làm nền 
tảng cho thiền cao hơn, và biết cảnh đề mục được nới rộng. 


3/ Bốn thứ đỉnh khác nữa là định sơ thiền 
(pathamajjhanasamddhi), định nhị thiền (dutiyajjhana- 
samadhi), định tam thiền (fatiyajjhanasamadhi), và định tứ 
thiền (catutthajjhanasamadhi). 


Bốn thứ định này là nói theo hệ thống bốn thiền 
(catukkhajjhana) của Kinh tạng. 


* Định sơ thiền là định trong thiền thứ nhất, định này do ly 
dục sanh, có năm chỉ thiền là tâm, tứ, hở, lạc, và nhất hành. 


* Định nhị thiền là định trong thiền thứ hai, một trạng thái bỏ 
tầm và tứ, chỉ còn ba chỉ thiền là hỷ, lạc, và nhất hành. 
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* Định tam thiền là định trong thiền thứ ba, một trạng thái ly 
hỷ (nippitika), chỉ còn hai thiền chỉ là lạc và nhất hành. 


* Định tứ thiền là định trong thiền thứ tư, một trạng thái xả 
niệm thanh tịnh, định này có hai thiền chỉ là xả và nhất hành. 


4/ Bốn thứ định khác nữa là định thối phần 
(hãnabhagiyasamadhi), định trụ phần (thitibhagiyasamadhi), 
định thắng phần (visesabhäagiyasamadhi), định quyết trạch 
phần (nibbedhabhagiyasamadhi). 


* Định thối phần là định có nguy cơ tổn giảm do tác ý nghịch 
ứng. 


* Định trụ phần là định bị khựng lại, không tiến triển. 


* Định thắng phần là định có năng lực giúp đạt tới trạng thái 
cao hơn. 


* Định quyết trạch phần là khả năng định dẫn tới tưởng yểm 
ly. 


Cần được hiểu ở mỗi bậc thiền định đều có bốn khía cạnh: thối 
phần, trụ phần, thắng phần, và quyết trạch phần. Đơn cử, với 
vị đắc định sơ thiền, nếu vị ấy còn thể hiện tác ý tưởng câu hữu 
dục (kãmasahagata saññamanasikara samudacaranti) thì sơ 
định của vị ấy là thối phần định. Sự khựng lại của niệm liên hệ 
định sơ thiền ấy, gọi là trụ phần định. Nếu ở vị ấy, tác ý tưởng 
câu hữu vô tầm được thể hiện (avitakkasahagatäa 
saññãmanasikara samudacaranti), tức là có yếu tố giúp tiến 
đạt nhị thiền, đây gọi là thắng phần định. Cũng với định ấy, vị 
có tác ý tưởng câu hữu yểm ly hướng đến ly tham được thể 
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hiện (nibbidasahagatä saññamanasiRara viragupasafñhita 
samudacaranti), tức là yếu tố giúp thành tựu tuệ quán chứng 
thánh đạo, đây gọi là quyết trạch phần định. 


Các cấp thiền định khác cũng nên suy xét bốn khía cạnh của 
mỗi bậc thiền như thế. 


5/ Bốn thứ định khác nữa là định dục giới 
(kămävacarasamadhi), định sắc giới (rũpäãvacarasamadhi), 
định vô sắc giới (aripaävacarasamadhi), định phi hệ thuộc 
(apariyapannasamadlhhi). 


* Định dục giới là cận hành định, định trong tâm thiền dục 
giới. 


* Định sắc giới là an chỉ định thuộc thiền sắc giới. 
* Định vô sắc giới là an chỉ định thuộc thiền vô sắc giới. 


* Định phi hệ thuộc là an chỉ định thuộc thánh đạo siêu thế, 
định không còn liên quan luân hồi trong tam giới. 


6/ Bốn thứ định khác nữa là định dục trưởng (chandasamadhi), 
định cần trưởng (viriyasamadhi, định tâm trưởng 
(cittasamadhi), định thẩm trưởng (vimamsaäsamadlhi). 


* Nếu vị tỳ-kheo lấy sự mong mỏi làm chủ đạo, đắc được định, 


định ấy gọi là định dục trưởng (chandam adhipatim karitva 
labhati samadhim). 
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* Nếu vị tỳ-kheo lấy sự tỉnh tấn làm chủ đạo, đắc được định, 
định ấy gọi là định cần trưởng (viriyam adhipatim karitva 
labhati samadhim). 


* Nếu vị tỳ-kheo lấy sự chú tâm làm chủ đạo, đắc được định, 
định ấy gọi là định tâm trưởng (cittam adhipatim karitva 
labhati samadhim). 


* Nếu vị tỳ-kheo lấy sự thẩm sát làm chủ đạo, đắc được định, 
định ấy gọi là định thẩm trưởng (vinamsam adhipatim 
karitva labhati samadhim). 


E. Định năm thứ 
(Pañcavidho) 


Định năm thứ được kể có một nhóm: 
Năm thứ định là định sơ thiền (pathamajjhanasamadhi), định 
nhị thiền (dutiyajjhanasamadhi), định tam thiền (tatiyaj- 
Jjhanasamadhi), định tứ thiền (catutthajjhanasamadhi), định 


ngũ thiền (pañcamajjhänasamadhi). 


Năm thứ định này là nói theo hệ năm thiền (pañcakajjhana) 
của tạng Vi diệu pháp. 


* Định sơ thiền là định hữu tâm hữu tứ. Sơ thiền có năm chỉ 
thiền là tầm, tứ, hý, lạc, và nhất hành. 


* Định nhị thiền là định vô tầm hữu tứ. Nhị thiền theo Vi diệu 
pháp có bốn thiền chỉ: tứ, hỷ, lạc, và nhất hành. 
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* Định tam thiền là định vô tầm vô tứ, nhưng tam thiền có ba 
thiền chỉ: hỷ, lạc, và nhất hành. 


* Định tứ thiền là định vô tầm vô tứ, nhưng tứ thiền có hai 
thiền chỉ: lạc và nhất hành. 


* Định ngũ thiền cũng là định vô tâm vô tứ. Ngũ thiền cũng 
có hai thiền chỉ nhưng là xả và nhất hành. 


Sự ô nhiễm của định 
(SamadhisankRilesa) 


Những tác ý tưởng (saññãmanasikara) nào có tính chất đối lập 
với trạng thái của định, làm cho định dự phần thối giảm 
(hãnabhãgiya), những tác ý tưởng đó gọi là sự ô nhiễm cho 
định. 


Gồm những tác ý tưởng thế nào? 

Trong bộ Phân Tích, tạng Vi diệu pháp (Vbh, 447) có nói: 
Tác ý tưởng câu hữu dục (kãmasahagata saññamanasikara) là 
đối lập với định sơ thiền, làm cho định sơ thiền dự phần thối 
giảm. 
Tác ý tưởng câu hữu tầm (vitakkasahagata saññãmanasikara) 
là đối lập với định nhị thiền, làm cho định nhị thiền dự phần 
thối giảm. 
Tác ý tưởng câu hữu hỷ (pïtisahagata saññãmanasikara) là đối 
lập với định tam thiền, làm cho định tam thiền dự phần thối 


giảm. 
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Tác ý tưởng câu hữu lạc (sukhahagata saññamanasikara) là 
đối lập với định tứ thiền, làm cho định tứ thiền dự phần thối 
giảm. 


Tác ý tưởng câu hữu sắc (rũpasahagatä saññämanasikara) là 
đối lập với định Không vô biên xứ, làm cho định Không vô biên 
xứ dự phần thối giảm. 


Tác ý tưởng câu hữu Không vô biên xứ (akasãnañcayatana- 
sahagata saññãmanasikara) là đối lập với định Thức vô biên 
xứ, làm cho định Thức vô biên xứ dự phần thối giảm. 


Tác ý tưởng câu hữu Thức vô biên xứ (viññanañcayatana- 
sahagata saññãmanasikara) là đối lập với định Vô sở hữu xứ, 
làm cho định Vô sở hữu xứ dự phần thối giảm. 


Sự thanh tịnh của định 
(Samadhivodana) 


Những tác ý tưởng (saññãmangasikara) nào là chất xúc tác cho 

định tiến đạt cao hơn, giúp cho định dự phần thù thắng 

(visesabhäagiya), những tác ý tưởng ấy gọi là sự thanh tịnh cho 

định. 

Gồm những tác ý tưởng gì? 

Cũng trong bộ Phân Tích, tạng Vi diệu pháp (Vibh, 477) có nói: 
Tác ý tưởng câu hữu vô tầm (avitakkasahagatäa 
saññãmanasikara) có đối với vị đã đắc sơ thiền, tác ý tưởng ấy 
là chất xúc tác giúp tiến đắc nhị thiền. 
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Tác ý tưởng câu hữu xả (upekkhasahagata saññamanasikara) 
có đối với vị đã đắc nhị thiền, tác ý tưởng ấy là chất xúc tác 
giúp tiến đắc tam thiền. Tam thiền, trong kinh nói, là trạng thái 
mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú - yam tam ariya acikkhanti 
upekkhako satima sukhaviharT tỉ tatiyam jhaänam... (M. I, 174). 


Tác ý tưởng câu hữu phi khổ phi lạc (adukkhamasukho- 
sahagatä saññämanasikarä) có đối với vị đã đắc tam thiền, tác 
ý tưởng ấy là chất xúc tác cho định tam thiền tiến đắc tứ thiền. 


Tác ý tưởng câu hữu Không vô biên xứ (akasãnañcayatana- 
sahagatä saññãmanasikara) có đối với vị đã đắc tứ thiền, tác 
ý tưởng ấy là chất xúc tác cho định tứ thiền tiến đắc thiền 
Không vô biên xứ. 


Tác ý tưởng câu hữu Thức vô biên xứ (viññanañcayatana- 
sahagatä saññãmanasikara) có đối với vị đã đắc thiền Không 
vô biên xứ, tác ý tưởng ấy là chất xúc tác cho định này tiến đắc 
thiền Thức vô biên xứ. 


Tác ý tưởng câu hữu Vô sở hữu xứ (akiñcaññayatana- 
sahagatä saññämanasikara) có đối với vị đã đắc thiền Thức vô 
biên xứ, tác ý tưởng ấy là chất xúc tác cho định này tiến đắc 
thiền Vô sở hữu xứ. 

Tác ý tưởng câu hữu Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasañña- 
nãsaññayatanasahagata saññãmanasikara) có đối với vị đã 
đắc thiền Vô sở hữu xứ, tác ý tưởng ấy là chất xúc tác cho định 
này tiến đắc thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Những tác ý tưởng như vậy giúp cho định dự phần thù thắng, 
đó gọi là sự thanh tịnh cho định. 
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Lợi ích của tu tập định 
(Samadhibhavananisamsa) 


Sách Thanh Tịnh Đạo nói, có năm lợi ích của sự tu tập định. Thế 
nào là năm? 


1/ Tu tập định có lợi ích hiện tại lạc trú (ditthadhammau- 
sukhaviharanisamsa hoti). 


Người tu chứng thiền định được lợi ích là ngay trong hiện tại 
vị ấy sẽ sống với tâm an vui. Ngay cả các bậc A-la-hán tu tập 
định cũng nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ trú trạng thái nhất tâm trọn 
ngày an vui”. 


2/ Tu tập định có lợi ích đạt được thần thông thắng trí 


Những vị đắc được thiền định lấy định ấy làm nền tảng (thiền 
cơ - pãdakajjhänasamapotti) để hiện thông. Sau khi nhập 
thiền cơ, xuất khỏi thiền ấy, tác ý hiện các thần thông như biến 
hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
thiên nhẫn thông, sẽ thành tựu như ý nguyện. Bậc A-la-hán tu 
tập định cũng nhằm lợi ích hiện thông như vậy. 


3/ Tu tập định có lợi ích đạt đến thiền diệt (nirodhanisamsaä 
hoti). 


Bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán có khả năng nhập diệt thọ 
tưởng định nhờ đạt đến thiền phi tưởng phi phi tưởng, trú bảy 
ngày tâm không sanh. Trong thời gian trú tịch diệt 
(nirodhanibbanam), vị ấy không có bất cứ cảm thọ khổ nào về 
thân. 
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4/ Tu tập định có lợi ích trợ duyên tuệ minh sát 
(vipassananisamsa hoti). 


Một vị thánh hữu học và hành giả phàm nhân tu tập định, 
chứng thiền xong, với tâm định tĩnh thuần tịnh nhu nhuyến dễ 
sử dụng, vị ấy hướng tâm minh sát pháp hữu vi để chứng đắc 
đạo quả, trừ lậu hoặc được dễ dàng; Sự tu tập cận hành định 
cũng là cách đạt đến tâm thoáng rộng giữa sự chật chội của 
phiền não. 


5/ Tu tập định có lợi ích dẫn đến sanh hữu đặc biệt 
(bhavavisesanisamsa hoti). 


Các hành giả phàm phu đã chứng thiền định, nếu không hoại 
thiền nửa chừng, vị ấy có ước nguyện: “Ta sẽ sanh trong Phạm 
thiên giới”, hoặc không ước nguyện sanh cõi Phạm thiên, vẫn 
tái sanh vào cõi thiền đặc biệt như vậy. Ngay cả sự tu tập cận 
hành định cũng dẫn đến sanh hữu đặc biệt ở sáu cõi trời dục 
giới. 

Sự chuẩn bị để tu tập định 


(Bhavanaparikamma) 


Tu tập định có hai, tu tập định hiệp thế (lokiyasamadhi) và tụ 
tập định siêu thế (lokuttarasamaddhi). Sự tu tập chỉ tịnh 
(samathabhavanđ) là tu tập đạt đến định hiệp thế, sự tu tập 
minh sát (vipassanabhavanđ) là tu tập đạt đến định siêu thế. 


Trong chương này chỉ nói đến sự tu tập định hiệp thế, chưa nói 
đến sự tu tập định siêu thế. 
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Ngài Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo đã trình bày nhiều 
vấn đề cho vị hành giả chuẩn bị khi bước vào con đường tu tập 
thiền định. 


1. Cắt đứt mười điều vướng bận 
(Dasa palibodhe upacchindati) 


Mười điều vướng bận (palibodha) là: Trú xứ (aväsa), gia đình 
(kula), lợi lộc (labha), đồ chúng (gana), công việc (kamma), du 
hành (addhana), quyến thuộc (ñari), bệnh tật (abadha), học 
hành (gantha), và thần thông (iddhi). 


Không phải ai cũng bị vướng bận bởi mười điều đó, có hành giả 
có vướng bận, có hành giả không vướng bận, hoặc người vướng 
bận điều này, người vướng bận điều kia. 


Nếu hành giả có điều vướng bận mà chưa cắt bỏ được sẽ làm 
cho tâm bị oái niệm, không tu thiền được, hoặc khó an trú đề 
mục. 


a. Vướng bận trú xứ là bận rộn làm tươm tất chỗ ở của mình. Vị 
hành giả không nên quá quan tâm đến chỗ ở, chỗ thế nào cũng 
được, miên đừng quá chật chội hôi hám. 


b. Vướng bận gia đình là bận tâm với gia đình hộ độ 
(upatthakakula) cho mình; Đối với vị hành giả có đàn tín hộ 
độ, vị ấy sẽ bận tâm với họ, gia đình họ hữu sự thì phải thăm 
viếng an ủi v.v... Điều này làm cho tâm hành giả có thể bị oái 
niệm. Nên sống tri túc để không cần người hộ độ. 


c. Vướng bận lợi lộc là nhận nhiều vật dụng cúng dường. Vị tỳ- 
kheo được các cư sĩ cúng dường vật dụng như y phục, vật 
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thực... quá nhiều, vị ấy thọ nhận đắm nhiễm, hoặc phải chúc 
phúc, hoặc luôn luôn nhận lời mời, vị ấy sẽ bị oái niệm, không 
có thời gian để hành thiền. Nên từ chối sự cúng dường bằng 
cách viễn ly. 


d. Vướng bận đồ chúng là bận rộn hướng dẫn các học trò đệ tử. 
Vị tỳ-kheo còn đang là hữu học phải tu tập cho mình mà phải 
dạy dỗ đệ tử thì sẽ không có thời gian hành thiền nữa. Phải giải 
quyết chướng ngại ấy bằng cách sắp xếp dạy theo thời khóa, 
hoặc tìm thỉnh vị giáo thọ khác phụ tiếp dạy, nếu không có vị 
phụ tiếp thì nên bỏ đồ chúng để ưu tiên cho việc tu hành. 


e. Vướng bận công việc là bận rộn làm việc trong chùa như xây 
cất, trồng cây kiểng, vườn hoa... Khi làm là phải lo liệu mọi thứ, 
vì thế khiến tâm hành giả oái niệm khi nhớ đến việc còn dở 
dang, hay công việc khiến mất thời gian tu tập. Nếu vì có trách 
nhiệm phải làm thì cố gắng hoàn tất rồi bỏ qua để hành thiền, 
hoặc giao phó nhờ vị khác làm để mình có thời gian hành thiền. 


f. Vướng bận du hành là bận tâm nghĩ đến cuộc hành trình sắp 
tới. Khi người ta mời thỉnh vị tỳ-kheo là hành giả đi đến địa 
phương kia để truyền giới xuất gia hoặc để chứng dự buổi lễ 
øì, vị hành giả sắp đi cũng bị oái niệm về cuộc hành trình. Phải 
đi cho xong trở về mới yên lòng hành pháp. 


ø. Vướng bận quyến thuộc là bận lòng đối với người thân như 
cha mẹ, anh chị em trong gia đình; Các vị thầy, hay đệ tử, hoặc 
bạn đồng sư cũng kể là người thân. Khi cha mẹ, thầy tổ bệnh 
ốm thì mình phải có bổn phận chăm sóc, thời gian ấy sẽ bị oái 
niệm việc tu thiền. Đối với cha mẹ, thầy tổ, đệ tử thì phải chăm 
sóc cho đến khi họ bình phục mới trở về việc hành đạo, còn 
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như các quyến thuộc khác, hoặc học trò, thì chỉ quan tâm lúc 
đầu rồi nhờ người khác, để dành thời gian tu tập. 


h. Vướng bận bệnh tật là bị chi phối bởi thân có bệnh. Đối với 
hành giả tu thiền thì bệnh tật cảm thọ thống khổ là trở ngại, vì 
thế phải uống thuốc trị bệnh cho dứt. Nếu điều trị vài ngày 
bệnh vẫn không thuyên giảm thì bỏ qua, tự nhủ “Ta không nô 
lệ cho thân xác này nữa”, rồi chuyên chú thiền định, kham 
nhẫn cảm thọ. 


¡. Vướng bận học hành là bận rộn kinh điển, học thuộc, tụng đọc, 
nghiên cứu... Việc học kinh điển là cần thiết của bậc xuất gia, 
nhưng phải học hỏi thông suốt trước, sau đó mới hành pháp. 
Vì khi đang hành thiền mà còn vướng bận học kinh điển thì 
tâm bị oái niệm. 


j. Vướng bận thần thông là bận tâm duy trì thần thông thiền 
chứng. Đây là một chướng ngại cho người hành thiền quán, 
chứ không phải là chướng ngại cho người hành thiền định, bởi 
người đã đắc định mới có thần thông. Ngoại trừ bậc thánh, 
phàm nhân đắc thần thông rất khó để duy trì, ví như một hài 
nhi hay một con thú mới sanh, một rủi ro nhỏ cũng làm tan vỡ 
được. Vị hành giả thiền quán nếu còn bận tâm duy trì thần 
thông thì oái niệm đề mục. 

Mười điều vướng bận trên đây là oái niệm cho thiền quán. Chín 

điều trừ thần thông là oái niệm cho thiền chỉ. Hành giả phải cắt 

bỏ vướng bận khi bắt đầu việc hành thiền. 
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2. Cắt đứt những vướng bận nhỏ 
(Khuddakapalibodhe upacchindati) 


Ngoài mười vướng bận lớn như trú xứ, gia đình v.v... có những 
vướng bận nhỏ nếu không cắt bỏ cũng sẽ làm cho tâm hành giả 
oái niệm trong việc tu thiền. 

Những vướng bận nhỏ như là râu tóc dài, lông mũi dài, móng 
tay chân dài, y phục bẩn thỉu, bình bát nứt bể hay rỉ sét, giường 
chế hư hỏng hay bụi bám. Những điều linh tỉnh này cũng làm 
cho hành giả không được thoải mái, bởi vậy, cần phải giải quyết. 
Tóc dài, râu dài phải cạo nhẫn hoặc hớt ngắn. 


Lông mũi dài, móng tay móng chân dài, phải cắt ngắn. 


Y phục có mùi hôi phải giặt, rách phải vá, phai màu phải nhuộm 
lại. 


Bình bát nứt bể phải tìm cái khác, rỉ sét phải đốt cho bong tróc 
rồi thoa dầu sáp. 


Giường ghế hư hỏng phải sửa chữa cho chắc chắn, bụi bám dơ 
phải lau chùi sạch sẽ. 


3. Tìm đến bạn lành, người cho đề mục thiền 
(Kammatthanadayakam kalyanamittam upasanRamati) 


Bạn lành (kalyãnamittam) là một người có những đức tính tốt, 
như trong kinh Tăng chí mô tả: 


Người khả ái, khả kính, 
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đáng làm gương cho noi, 

biết nói, chịu nghe nói, 

nói đề tài thâm sâu, 

không xúi điều phi lý, 

luôn có tâm từ mẫn 

muốn người khác lợi ích. 

Ai có những đức này, 

người ấy là bạn tốt, 

cho kẻ cần bạn hữu. (A. IV, 32) 


Đức Phật, đấng Toàn Giác, là một người có đủ tất cả đức tính của 
bạn lành. Chúng sanh nào hữu duyên đến với đức Phật, một bậc 
thiện hữu, chúng sanh ấy sẽ được lợi lạc do sự dẫn dắt tu tập từ 
nơi ngài. 


“Này Änanda, do đến với ta, một thiện hữu, mà những chúng 
sanh bị sanh thoát khỏi sanh, bị già thoát khỏi già, bị bệnh 
thoát khỏi bệnh, bị chết thoát khỏi chết, bị sầu, bi, khổ, ưu, não 
được thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não”. (S. I, 88) 


Sự thân cận bạn lành là động cơ thúc đẩy việc tu tập. 
“Này Änanda, đối với vị tỳ-kheo có bạn lành, thân cận bạn lành, 
giao du bạn lành, thì chờ đợi là vị ấy sẽ tu tập bát thánh đạo, 


sẽ làm sung mãn bát thánh đạo”. (S. I, 88) 


Dó đó, sự thân cận bạn lành, người cho mình đề mục thiền, là 
rất quan trọng đối với hành giả. 


Khi đức Phật còn hiện tiền thì một đề mục thiền do ngài chỉ dạy 


sẽ chắc chắn hữu ích. Sau khi Thế Tôn níp-bàn, còn có các vị Đại 
thinh văn của ngài thì nên học đề mục thiền với các vị ấy. Nếu 
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các vị Đại thinh văn cũng không còn, thì nhận đề mục nơi một vị 
Lậu tận đã chứng thiền; Không có vị Lậu tận thì hãy nhận đề 
mục nơi một vị Bất lai, hoặc một vị Nhất lai, hoặc một phàm 
nhân chứng thiền, hoặc một vị thông tam tạng, hay nhị tạng, hay 
nhất tạng, hoặc một vị thông bộ kinh cùng chú giải. Đối cùng hãy 
nhận đề mục nơi một vị thầy liêm sỉ (la//ï). Một vị thầy liêm sỉ 
biết thẹn lòng, vị ấy nắm rõ kinh điển, giữ gìn tông chỉ, bảo vệ 
truyền thống, vị ấy nói theo quan điểm các bậc thầy, không phải 
nói theo quan điểm cá nhân. 


Những bậc thầy đã chứng đắc, khi dạy người khác sẽ nói đến 
con đường mà chính các vị ấy đã đi qua. Còn đối với vị thầy đa 
văn thì chỉ dạy bằng kiến thức mà họ đã học từ nhiều bậc thầy, 
bởi thế vị này sẽ giải thích đề tài thiền định bằng cách chọn lọc 
những bài kinh, những lý lẽ kinh điển chỗ này chỗ kia, kèm theo 
sự hướng dẫn điều gì nên và không nên hành theo. 


Do vậy, một đề mục thiền cần được học hỏi bằng cách đến gần 
một bậc thiện hữu tri thức. 


Và, khi đến gần một vị thầy để học cách tu thì nên có hạnh của 
người học trò đi cầu pháp, không nên tỏ ra ta đây có nhiều uy 
tín, nhiều lợi lộc mà phải tỏ ra có hạnh thiểu dục, tri túc và viễn 
ly; Bởi vì người có cách sống lợi dưỡng, phóng túng, kiêu ngạo 
là trái ngược với nếp sống thiền định, vị thầy nhận thấy người 
như vậy sẽ không dạy cho bất cứ điều gì. Và khi được vị thầy 
giải thích một đề mục thiền, thì nên lắng tai nghe, chú tâm học 
hỏi để lãnh hội phương pháp tu. 
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4. Chọn một đề mục phù hợp cá tính của mình 
(Attano cariyanukulam aññataram Rammatthanam 
ganhati) 


Có sáu loại cá tính (cariya) là tính ái (ragacariya), tính sân 
(dosacarjya), tính sĩ (mohacariya), tính tìn (saddhacariya), tính 
thông minh (buddhicariya), và tính suy tầm (vitakkacariy4). 


Theo đó thì có rất nhiều hạng người, bởi có những người cá tính 
lẫn lộn như tính tin kèm theo tính ái, tính thông minh kèm theo 
tính sân, tính suy tầm kèm theo tính sỉ v.v... Ở đây, đại khái có 
sáu hạng người theo sáu cá tính thôi. 


Người tánh ái là người sống thiên về tình cảm, họ có đặc điểm 
như thích tầm cầu khoái lạc giác quan, không từ bỏ cái gì ưa 
thích dù có hại. 


Người tánh sân là người không tình cảm, dễ nổi nóng, cố tìm 
ra những lỗi không thật có, và thường buộc tội người khác. 


Người tánh si là người thường có tâm trạng đờ đẫn, dao động, 
lo âu, hay cố chấp do nông cạn. 


Người tánh tin là người thường dễ tin với những øì gợi lòng 
tin, vui vẻ rộng rãi, thích tò mò, và muốn gặp những nhân vật 
đặc biệt. 


Người tánh thông minh là người nổi bật về trí tuệ, không thích 
lụy tình cảm, không bám bíu, dễ dạy, thích bạn tốt, ưa nhận 
thức những gì cần nhận thức, hay nhìn những lỗi thật của 
người khác. 
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Người tánh suy tầm là người có những đặc điểm như nói 
nhiều, nói không có chủ đề, nghĩ ngợi lung tung, hay bỏ dở 
những công việc đang làm, tâm không tập trung vì mải suy 
nghĩ. 


Trong Thanh Tịnh Đạo nói tánh tình của con người biểu hiện 
qua cách đi đứng, cách hành động, cách ăn uống, cách cảm xúc 
khi thấy nghe... Nhưng ngài Buddhaghosa phát biểu, sự nhận 
xét tính tình của con người qua những biểu hiện cách đi đứng 
v.v... đó là ý kiến của những bậc thầy chớ không có lưu truyền 
trong kinh luật chánh tạng, nên không thể xem là chính xác 
được. Trong sớ giải nói, điều đáng xem là xác thực là một bậc 
thầy đắc tha tâm thông sẽ biết rõ tánh nết của hành giả mà dạy 
cho một đề mục thiền phù hợp với họ. Còn đối với vị thầy không 
có tha tâm thông thì sẽ gạn hỏi hành giả để đoán biết người ấy 
thuộc cá tính nào để cho một đề mục thích hợp. Hoặc bản thân 
hành giả sau khi học hỏi từ vị thầy, có thể tự biết mình thuộc 
người tính nết gì và chọn đề mục phù hợp tính nết của mình. 


Sau đây là danh sách tham khảo về đề mục thiền phù hợp với cá 
tính hành giả: 


Hành giả tánh ái nặng, có 11 đề mục thiền phù hợp tu tập để 
lắng yên phiền não ái, đó là 10 đề mục bất mỹ (niệm tử thi), và 
1 thân hành niệm (niệm thể trược). 

Hành giả tánh sân nặng, có 8 đề mục thiền phù hợp để lắng yên 
sân phiền não, đó là 4 phạm trú (từ, bi, hỷ, xả), và 4 biến xứ 


màu (xanh, vàng, đỏ, trắng). 


Hành giả tánh sỉ nặng và tánh suy tầm nặng, có 1 đề mục phù 
hợp là niệm hơi thở. 
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Hành giả nặng tánh tin thì có 6 đề mục phù hợp là sáu tùy niệm 
(niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm 
thiên). 


Hành giả thiên về tánh thông minh trí tuệ thì có 4 đề mục phù 
hợp là niệm chết, niệm tịch tịnh, tưởng nhờm gớm thức ăn, 
phân biệt bốn nguyên tố. 


Sáu biến xứ là đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng, cùng 
bốn đề mục vô sắc, là mười đề tài phù hợp cho mọi cá tính. 


Tất cả điều trên được nói theo thể thức đối trị trực tiếp và hoàn 
toàn thích hợp cho mỗi cá tính. Nhưng cần hiểu rằng không có 
sự tu tập thiện pháp nào là không từ bỏ được tham sân v.v... 
hoặc không hỗ trợ được đức tin, trí tuệ v.v... 


Bởi như trong kinh Meghiya (Ud. 36), đức Phật đã dạy cho tôn 
giả Meghiya: “Bốn pháp cần được tu tập thêm là: bất tịnh tưởng 
cần được tu tập để đoạn trừ tham, từ tâm cần được tu tập để 
đoạn trừ sân, niệm hơi thở cần được tu tập để cắt đứt tầm tư, 
tưởng vô thường cần được tu tập để nhổ lên ngã mạn”. 


Hoặc giả, trong kinh Maharahulovada (M. II, 127), đức Phật đã 
dạy cho tôn giả Rahula: “Hãy tu tập tâm từ, này Rahula, do tu 
tập tâm từ mà sân tâm được trừ diệt; Hãy tu tập tâm bi, này 
Rahula, do tu tập tâm bi mà hại tâm được trừ diệt; Hãy tu tập 
tâm hỷ, này Rahula, do tu tập tâm hỷ mà bất lạc tâm sẽ được trừ 
diệt; Hãy tu tập tâm xả, này Rahula, do tu tập tâm xả mà hận tâm 
sẽ được trừ diệt; Hãy tu tập tưởng bất tịnh, này Rãhula, do tu 
tập tưởng bất tịnh mà tham ái được trừ diệt; Hãy tu tập tưởng 
vô thường, này Rahula, do tu tập tưởng vô thường mà ngã mạn 
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được trừ diệt; Hãy tu tập niệm hơi thở, này Rahula, niệm hơi 
thở được tu tập, được làm sung mãn sẽ có quả lớn, lợi ích lớn”. 


Hai đoạn kinh trên cho thấy một người tu tập cũng có thể thích 
hợp với nhiều đề mục; Vì bốn đề mục đức Phật dạy cho tôn giả 
Mephiya, một vị hành giả; Bảy đề mục đức Phật dạy cho tôn giả 
Rahula, cũng một hành giả. 


Đức Phật khi dạy cho ai đề tài tu tập, ngài dạy cả hai loại đề mục 
là đề mục có lợi ích phổ quát (sabbatthakakammatthana) và đề 
mục chuyên tu (pärihariyakammatthanma). 


Những đề tài tu tập như niệm tâm từ, niệm sự chết, quán bất 
tịnh... gọi là những đề mục có lợi ích phổ quát; Những đề tài 
trong bốn mươi đề mục được hướng dẫn hợp với cá tính từng 
người, ứng dụng riêng cho mỗi hành giả gọi là đề mục chuyên 
tu. 


Sau khi vị tỳ-kheo nắm lấy một đề mục chuyên tu phù hợp với 
cá tính của mình, trước hết vị ấy nên an trú từ tâm đối với các 
bạn đồng tu trong chùa như sau: “Mong các bạn đồng tu được 
an vui, thoát khổ”; Rồi nên trải rộng tâm từ đến tất cả chư thiên 
ở trong khu vực, đến những cư dân trong làng nơi vị ấy hằng 
ngày khất thực, rồi đến tất cả chúng sanh khác nữa “mong tất cả 
được an vui, thoát khổ”. Tỳ-kheo có tâm từ với các bạn đồng trú 
thì dễ sống hòa bình; Có tâm từ với chư thiên trong khu vực thì 
sẽ được chư thiên thương mến hộ trì; Có tâm từ với dân làng 
quanh đấy thì sẽ được họ hoan hỷ cúng dường khi vị ấy khất 
thực; Có tâm từ với tất cả chúng sanh thì vị ấy đi đâu cũng không 
bị chán ghét và cản trở. 
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Còn niệm sự chết, vị tỳ-kheo có tư tưởng nghĩ rằng “Ta sẽ chết”, 
vị ấy sẽ từ bỏ được những sự tầm cầu bất chính, sống không 
ràng buộc với cái gì, và sẽ tăng thịnh ý thức tỉnh giác. 


Quán bất tịnh, vị tỳ-kheo thường quán thấy thân này bẩn thỉu 
hôi hám, vị ấy sẽ sống không ái luyến vật gì, cả đến những thiên 
nữ cõi trời cũng không cám dỗ được vị ấy. 


Nhờ tu tập những đề mục lợi ích phổ quát như thế, vị tỳ-kheo 
được trợ duyên hiệu quả cho một giai đoạn hành đề mục chuyên 
tu. 


5. Rời bỏ chỗ ngụ không thuận lợi cho sự tu tập định 
(Samadhibhavanaya ananuripam viharam pajahati) 


Nếu hành giả được ở chung chùa với thiền sư thì quá tốt, vì như 
vậy khi nào có khởi nghi hay quên điều gì về đề mục sẽ được 
thầy giải thích nhắc bảo. Nếu không tiện ở cùng thầy mà phải cư 
ngự ở một trú xứ khác thì chỗ ấy phải gần chùa vị thầy, cách nửa 
dặm hay một dặm để dễ bề lui tới học hỏi đề mục thiền. Trường 
hợp không có chỗ ngụ gần đó mà phải đến chỗ quá xa thầy thì 
trước khi đi nên giải tỏa mọi nghi vấn về đề mục, hoàn toàn hiểu 
rõ cách thức và chắc chắn thực hành được. 


Nhưng đến một nơi khác phải tránh trú xứ không thuận lợi cho 
việc tu tập định. Gọi là trú xứ không thuận lợi là chỗ ở có một 
trong mười tám khuyết điểm sau đây: 

e_ Chỗ ở rộng lớn có nhiều người ở ồn ào. 

e_ Chỗ ở mới tạo lập có nhiều việc phải làm. 


e Chỗ ở hư sập phải sửa chữa. 
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e Chỗ ở gần đường đi lúc nào cũng có người đi qua đi lại. 
e_ Chỗ ở có ao nước, dân làng thường đến tắm giặt. 

e_ Chỗ ở có nhiều rau lá mà người ta thường đến hái rau bẻ lá. 
e_ Chỗ ở có nhiều bông hoa để người ta đến thưởng ngoạn. 

e Chỗ ở có nhiều trái cây để người ta đến bẻ hái. 

e_ Chỗ ở là thắng cảnh để người ta tham quan. 

e_ Chỗ ở gần đô thị luôn luôn náo nhiệt ồn ào. 


e Chỗ ở gần nơi lấy gỗ mà người ta thường đến đốn cây chặt 


củi 
e Chỗ ở gần ruộng rẫy, nơi người ta đến để trồng lúa, trồng 
hoa màu 


e_ Chỗ ở có nhiều người đối nghịch nhau. 
e Chỗ ở gần bến tàu có nhiều ghe thuyền cập bến rời bến. 
e_ Chỗ ở trong vùng biên địa của cư dân lạc hậu hung hãn. 
e Chỗ ở vùng biên giới quốc gia luôn có quân binh hai nước 
canh gác. 
e_ Chỗ ở không an ổn, có nhiều mối nguy hiểm đe dọa. 
e Chỗ ở không có thiện hữu tri thức. 
Một chỗ ở có những khuyết điểm như vậy sẽ làm cho hành giả 


luôn luôn bị oái niệm, không thể tu thiền định được, nên hành 
giả phải rời bỏ trú xứ không thuận lợi ấy. 
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6. Sống ở nơi trú xứ thuận lợi 
(Anurupe vihare viharati) 


Trong kinh tăng chỉ (A. V, 15), đức Phật dạy: “Này các tỳ-kheo, 
sống ở trú xứ hội đủ năm chỉ phần, không bao lâu vị tỳ-kheo tự 
mình có thể chứng đạt vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Thế nào là trú xứ hội đủ năm chỉ phần? Ở đây, này các tỳ-kheo, 
trú xứ không quá xa, không quá gần; Trú xứ ban ngày không náo 
nhiệt, ban đêm không ồn ào; Trú xứ ít có ruồi muỗi gió nắng và 
các loại rắn rít; Trú xứ ở nơi dễ tìm được bốn món vật dụng; Trú 
xứ có những tỳ-kheo trưởng lão đa văn, thông kinh điển, trì 
pháp, trì luật, có khả năng giải tỏa nghi vấn”. 


Một trú xứ có năm yếu tố như vậy được xem là trú xứ thuận lợi 
cho hành giả sống tu tập. 


Nên hiểu năm yếu tố của một trú xứ thuận lợi là thế nào? 


e Trú xứ không quá xa không quá gần nghĩa là chỗ ở không 
xa xóm làng quá 3 km, cũng không gần hơn 1 km, thuận tiện 
cho việc đi và đến. 


e©  Trú xứ ban ngày không náo nhiệt và ban đêm không ồn ào 
nghĩa là chỗ ở ấy ban ngày ít người lui tới tham quan viếng 
cảnh, ban đêm yên tịnh không bị ồn ào bởi âm thanh nhạc 
hội vui chơi của xóm làng. 

e_ Trú xứ ít có ruồi muỗi gió nắng và các lại rắn rít nghĩa là chỗ 
ở ấy không quá sầm uất, cây cỏ rậm rạp; Chỗ sầm uất thì 
ruồi muỗi nhiều, chỗ cây cỏ rậm rạp thì rắn rít nhiều, nhưng 
chỗ quá trống trải thì bị nắng gió. 
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Trú xứ ở nơi dễ tìm được bốn món vật dụng nghĩa là chỗ 
mà dân chúng địa phương hiền hòa hiếu khách, sẵn sàng 
cho các tỳ-kheo khi có nhu cầu y phục, vật thực, sàng tọa, và 
thuốc trị bệnh. 


Trú xứ có những tỳ-kheo trưởng lão đa văn, thông kinh 
điển, trì pháp, trì luật, có khả năng giải tỏa nghi vẫn, nghĩa 
là chỗ hành giả ở được tiến hóa nhờ thân cận những bậc 
hiểu pháp hiểu luật, khi hành giả có điểm nghỉ vấn về pháp 
tu tập đến hỏi những vị ấy, được những vị ấy giảng giải, giải 
thích, cởi mở sự nghỉ nan. 


Đó là nói về trú xứ thuận lợi cho việc tu tập thiền định. 


7. Thành tựu sáu khuynh hướng của bồ-tát 
(Bodhisattaänam ajjhasayena sampanno hoti) 


Vị hành giả là người hướng tới sự đắc chứng thiền định và giải 
thoát, cần phải có sáu khuynh hướng của bồ-tát. Sáu khuynh ấy 


là: 
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Khuynh hướng vô tham và thấy lỗi trong tham 
(alobhajjhasayo ca lobhe dosadassav]). 

Khuynh hướng vô sân và thấy lỗi trong sân (adosajjhäsayo 
ca dose dosadassavi). 

Khuynh hướng vô sỉ và thấy lỗi trong sỉ (amohajjhäsayo ca 
mohe dosadassavi). 

Khuynh hướng xuất gia và thấy phiền toái trong đời sống 
tại gia (nekkhammajjhasayo ca gharaàvase dosadassavi). 
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e  Khuynh hướng viễn ly và thấy phiền toái trong sự hội họp 
(pavivekajjhasayo ca sañganiRaya dosadassavi). 


e Khuynh hướng xuất ly và thấy phiền toái trong mọi sanh 
hữu (nissaranajjhaäsayo ca sabbabhavagatisu dosadassav]). 


Đó là sáu khuynh hướng của bồ-tát, nhờ đó mà một giác hữu 
tình đã đạt đến đích giải thoát. Những khuynh hướng này cũng 
giúp cho một người có nguyện vọng chứng đạt thiền định do 
tâm ít tham, ít sân, ít si, thích tự tại, thích an tịnh. 


8. Thành tựu xác tín mục tiêu 
(Adhimuttina sampanno hoti). 


Thiền chỉ (samatha), thì mục tiêu là định (samadhi); Thiền quán 
(vipassana), mục tiêu là níp-bàn(nibbang). 


Hành giả muốn tu tập rốt ráo, không lơ là, ch°ểnh mảng, cần phải 
xác tín mục tiêu rõ ràng. 


Hành giả tu tập thiền chỉ để đắc định thì phải xác quyết mục tiêu 
định, chú trọng mục tiêu định, thiên về mục tiêu định 
(samadhadhimuttena samadhigarukena samadhipabbharena 
bhavitabbam). 


Hành giả tu tập thiền quán để đắc quả giải thoát thì nên xác 
quyết mục tiêu níp-bàn, chú trọng mục tiêu níp-bàn, thiên về 


mục tiêu níp-bàn (nibbanadhimuttena nibbanagarukena 
nibbanapabbharena ca bhavitabbam). 
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Khi hành giả thành tựu sáu khuynh hướng bồ-tát và thành tựu 
xác tín mục tiêu như vậy mới đi đến vị thầy để xin học một đề 
mục tu thiền. 


9. Giao phó mạng sống cho vị thầy 
(Acariyassa attänam niyyädeti) 


Một người có ý chí tu tập, quyết lòng tu tập, người ấy hãy quy 
phục dâng mình cho vị bổn sư. 


Vị bổn sư là người bạn lành, là người cho mình đề mục tu thiền. 
Khi đức Thế Tôn còn hiện tiền, vị hành giả đi đến đảnh lễ ngài 
và nói: 


“Ima ham bhagava attabhavam tumhakam pariccajaml - Bạch 
đức Thế Tôn, con xin xả bỏ mạng sống này cho ngài”. Đó là sự 
giao phó mạng sống cho vị thầy là đức Phật. 


Nếu không có đức Phật, hãy đến quy phục vị trưởng lão. Đến 
đảnh lễ và nói: “imaham bhante attabhävam tumhakam 
pariccajãmI - Bạch ngài, con xin xả bỏ mạng sống này cho ngài”. 
Đó là sự giao phó mạng sống cho vị thầy là thiền sư. 


Sự quy phục dâng mạng cho vị bổn sư sẽ là động lực giúp đỡ vị 
hành giả vững bước, được lớn mạnh và được thành tựu trong 
giáo pháp, bởi vì nếu không quy phục dâng mạng như thế, thì 
khi sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, hành giả không thể kiên 
cường khi gặp hoàn cảnh bất trắc xảy ra, và vị ấy có thể trở lui 
về thế tục, thối thất trong giáo pháp; Nhưng khi hành giả đã quy 
phục dâng mạng cho thầy thì không còn nỗi sợ hãi nào khởi lên 
trong vị ấy, bởi có niềm hoan hỷ nghĩ rằng “Há ta đã không quy 
phục dâng mạng cho vị đạo sư của ta hay sao?” 
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Lại nữa, một người chưa quy phục trọn vẹn thì trơ lì không chịu 
sửa đổi, khó dạy, không nghe lời khuyên can, muốn đi đâu thì 
đi, mà không hỏi ý vị thầy; Và do đó vị thầy không giúp đỡ nó 
bằng cách huấn luyện về con đường thiền định; Bởi vậy nó 
không còn chân đứng trong giao pháp và chẳng bao lâu sẽ sống 
thối đọa hoặc hoàn tục. Nhưng khi đã quy phục dâng mạng thì 
nó không bất cần trước sự chỉ dạy, trở thành dễ dạy và chỉ sống 
tùy thuộc vào vị thầy; Nhờ sự giúp đỡ từ vị thầy nên người ấy 
lớn mạnh, trưởng thành trong giáo pháp. 


10. Không bỏ sót mọi chỉ dẫn tu tập 
(Sabbam bhàvanavidhanam na parihapeti). 


Vị hành giả còn đang bước đi trên con đường thiền tập dưới sự 
dẫn dắt của một vị thầy nhiều kinh nghiệm, thì khi được chỉ dẫn 
phương thức hành thiền và nắm lấy đề mục thiền, hành giả 
không nên bỏ qua chỉ tiết nào trong lời chỉ dẫn ấy. Ví như tại 
buổi hòa nhạc, nhạc công phải chú ý làm theo từng động tác 
hướng dẫn của người nhạc trưởng vậy. 


Các đề mục tu tập định 
(Kammaf(thana) 


1. Về số lượng 
(Sankhataniddesato) 


Đề mục tu tập định, hay còn gọi là đề mục thiền chỉ (samatha) 
có đến 40 đề mục, gồm (a) mười biến xứ, (b) mười bất mỹ, (c) 
mười tùy niệm, (d) bốn phạm trú, (e) bốn vô sắc, (f) một tưởng 
(ø) một phân biệt. 
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(a) Mười biến xứ (dasa kasina) là biến xứ đất (pathavikasinam), 
biến xứ nước (apokasinam), biến xứ lửa (tejokasinam), biến 
xứ gió (vayokasinam), biến xứ xanh (nïlakasinam), biến xứ 
vàng (pitakasinam), biến xứ đỏ (lohitakasinam), biến xứ 
trắng (odätakasinam), biến xứ quang (älokakasinam), và 
biến xứ hư không giới hạn (paricchinnakasakasinam). 


(b) Mười bất mỹ (dasa asubha) là mười loại tử thi: tử thi sình 
trương (uddhumatakam), tử thì xanh tái (vinilakam), tử thi 
tràn dịch (vípubbakam), tử thi nứt nẻ (vicchiddakam), tử thì 
bị gặm xé (vikkhayitakam), tử thi bị rời rạc (vikkhittakam), 
tử thi bị phân đoạn (hatavikkhittakam), tử thi bê bết máu 
(lohitakam), tử thi dòi đục (puluvakam), tử thi hài cốt 
(atthiRam). 


(c) Mười tùy niệm (dasa anussofiyo) là tùy niệm Phật 
(buddhanussati), tùy niệm Pháp (dhammanussafi), tùy niệm 
Tăng (sanghanussafi), tùy niệm giới (silãnussati), tùy niệm 
thí (caganussofi), tùy niệm thiên (devatanussofi), tùy niệm 
chết (maranadnussati), niệm thân thể trược (kãyagatäasati), 
niệm hơi thở (anapanassdfi, tùy niệm tịch tịnh 
(upasamanussati). 


(d) Bốn phạm trú (cattaro brahmavihara) là từ (metta), bì 
(karuna), hỷ (mudita), xã (upekkha). 


(e) Bốn vô sắc (cattäro äruppa) là Không vô biên xứ 
(akasànañcayatanam), Thức vô biên xứ 
(viññanañcayatanam), Vô sở hữu xứ (akiñcaññayotanam), 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññanasaññayatanam). 


98 


HIL Yếu lược phần định 


(0 Một tưởng (eka sañña) là tưởng nhờm gớm thức ăn (ahare 
patikulasañña). 


(ø) Một phân biệt (ekam vavatthanam) là phân biệt bốn nguyên 
tố (catudhatuvavatthanam)). 


2. Đề mục đưa đến cận định và an chỉ định 
(Upacarappanavahato) 


Trong 40 đề mục, có 10 đề mục không đắc thiền, chỉ đưa đến 
cận định hay định cận hành (upacarasamadhï). Mười đề mục ấy 
là: tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, 
tùy niệm thí, tùy niệm thiên, tùy niệm chết, tùy niệm tịch tịnh, 
tưởng nhờm gớm thức ăn, phân biệt bốn nguyên chất. 


Còn lại 30 đề mục khác thì đưa đến thiền chứng tức là định an 
chỉ (appanasamadlhi). Ba mươi đề mục ấy là: 10 biến xứ, 10 bất 
mỹ, 4 phạm trú, 1 niệm thân thể trược, 1 niệm hơi thở, 4 vô sắc. 


3. Đề mục phân theo thiền chứng 
(Jhanappabhedato) 


Thiền chứng ở đây chỉ nói theo bốn thiền của Kinh tạng: sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền; Bốn thiền vô sắc cũng là 


tứ thiền, nhưng gọi là tứ thiền vô sắc. 


Trong 30 đề mục đắc thiền, thì 10 biến xứ và 1 niệm hơi thở là 
những đề mục đem lại bốn thiền sắc giới (hệ Kinh tạng). 


Mười đề mục bất mỹ và 1 niệm thân thể trược là những đề mục 
chỉ đem lại sơ thiền. 
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Ba phạm trú đầu (từ, bi, hỷ) là ba đề mục đem lại sơ thiền, nhị 
thiền và tam thiền (hệ Kinh tạng). 


Xả phạm trú là đề mục đem lại tứ thiền sắc giới (hệ Kinh tạng). 


Bốn vô sắc là đề mục đem lại bốn thiền vô sắc giới, cả bốn thiền 
này đều là tứ thiền (hệ Kinh tạng). 


4. Đề mục nói theo sự vượt qua 
(Samatikkamato) 


Có hai sự vượt qua: vượt qua thiền chỉ (añgasamatikkamo) và 
vượt qua đối tượng (ãrammanasamatikkam9). 


Các đề mục sắc giới mà đem đến chứng bốn thiền hay ba thiền, 
gọi là đề mục vượt qua thiền chỉ. Bởi vì cùng một đề mục mà đắc 
bốn thiền, thì bỏ tầm tứ mới đắc nhị thiền, cũng với đề mục ấy 
bỏ hỷ mới đắc tam thiền, bỏ chi lạc mới đắc tứ thiền. 


Các đề mục vô sắc được gọi là đề mục vượt qua đối tượng. Bởi 
vì có vượt qua đề mục sắc mới chứng thiền Không vô biên xứ 
vượt qua Không vô biên xứ mới chứng thiền Thức vô biên xứ, 
vượt qua Thức vô biên xứ mới chứng thiền Vô sở hữu xứ, vượt 
qua Vô sở hữu xứ mới chứng được thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Các đề mục chỉ đem đến một thiền chứng thì không có sự vượt 
qua, vì đề mục ấy không chứng được thiền cao hơn. 

Cũng chính vì điểm này nên mới nói thiền sắc giới có thứ bậc là 
do chỉ thiền (jhãnañga), thiền vô sắc giới có thứ bậc là do đề 
mục hay đối tượng (ärammang). 
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5, Đề mục theo cõi 
(Bhumito) 

Mười đề mục bất mỹ, 1 đề mục niệm thân thể trược, và 1 đề mục 
tưởng nhờm gớm thức ăn là 12 đề mục không tiến hành trong 
các cõi trời dục giới. 
Mười đề mục bất mỹ, 1 đề mục niệm thân thể trược, 1 đề mục 
tưởng nhờn gớm thức ăn, và 1 đề mục niệm hơi thở không có 
hành trong cõi Phạm thiên sắc giới. 
Ba mươi sáu đề mục hữu sắc không có hành trong cõi Phạm 
thiên vô sắc giới. Cõi Phạm thiên vô sắc chỉ có 4 đề mục vô sắc 
thôi. 


Cõi nhơn loại thì tất cả đề mục đều tiến hành được. 


6. Về sự trợ duyên 
(Paccayato) 


Trong các đề mục thiền, ngoại trừ biến xứ hư không, chín biến 
xứ còn lại là điều kiện sanh của thiền vô sắc (ãruppa). 


Mười đề mục biến xứ (kasina) là điều kiện cho đắc thần thông 
thắng trí (abhiñña). 


Ba đề mục phạm trú đầu tiên là điều kiện cho sanh xả phạm trú 
(upekkhabrahmavihara). 


Không vô biên xứ là điều kiện để chứng Thức vô biên xứ. 
Thức vô biên xứ là điều kiện để chứng Vô sở hữu xứ. 
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Vô sở hữu xứ là điều kiện để chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng Thiền diệt thọ 
tưởng (nirodhasamapatti). 


Tất cả đề mục tu tập thiền đều là trợ duyên cho đời sống lạc trú, 
giúp thành tựu tuệ quán, và cho những sanh hữu tốt đẹp. 


Phương thức tu tập định 
(Bhavananaya) 


Đề mục biến xứ 
(Kasina) 


Chỉ dẫn chỉ tiết về cách tu tập 10 đề mục biến xứ (kasina): Đất 
(pathavï), nước (äpo), lửa (te/o), gió (vayo), xanh (nïla), vàng 
(pita), đỗ (lohita), trắng (odãta), quang hay ánh sáng (äloka), và 
hư không (akasa). 


1. Biến xứ đất (Pathavikasina) 


Một người sơ cơ chưa từng thực hành trong quá khứ nên không 
có khả năng vừa nhìn mặt đất là tập trung được liền và xuất hiện 
tợ tướng. Bởi thế, hành giả nên làm một cái biến xứ đất để hành 
thiền, và có thể đặt cố định một chỗ, hay có thể mang đi nơi 
khác. 


Lấy đất sét có màu hồng, loại bỏ những tạp chất rồi nắn lên một 
cái khung gỗ hay tre được tạo thành vòng tròn đường kính 
khoảng 1 gang tay rưỡi (30 cm), làm phẳng và vuốt láng như 
mặt cái trống, không để thấy tỳ vết trên bề mặt kasina đất ấy, 
phơi nắng cho khô cứng. Khi hành thiền, hành giả máng cái 
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kasina ấy lên vách hay thân cây ngang tầm mắt. Khoảng cách xa 
2 hắc 1 gang tay (khoảng 1.20 m), hành giả ngồi kiết già hay bán 
già, lưng thẳng, mắt nhìn vào, chú tâm và niệm “đất! đất!”, lúc 
đầu nắm giữ đề mục gọi là trì tướng (uggahanimitta), dần dần 
khắn khít đề mục thì tợ tướng xuất hiện (patibhäganimitta), và 
chứng an chỉ định. 


2. Biến xứ nước (AÄpokasina) 


Khi một người đã quen tu hành đề mục nước ở đời trước, nay 
chỉ nhìn mặt nước của cái ao, hồ, sông, biển... thì tướng hiện ra 
cho người ấy rồi. 


Người chưa từng tu tập đời trước thì phải làm một kasina nước 
để chú niệm đề mục. 


Hành giả lấy một cái bát hay cái hũ, cái lu có miệng rộng chừng 
hơn gang tay, đổ nước tràn miệng bát ấy, nước phải sạch trong, 
hứng nước mưa giữa trời hoặc múc từ suối, ao... phải lọc bằng 
vải. Hãy đặt kasina nước ấy ở một nơi yên tĩnh thanh vắng. Hành 
giả ngồi ngay thẳng thoải mái, mở mắt nhìn mặt nước, không 
suy nghĩ đến đặc tính hay màu sắc của nước, mà chỉ chú tâm 
niệm “nước! nước!”. Trì tướng hiện ra, cho đến tợ tướng xuất 
hiện; Hành giả giữ ấn chứng đến khi chứng an chỉ định. 


3. Biến xứ lửa (Tejokasina) 
Một người đã từng tu tập đề mục lửa từ đời trước, nay không 


cần tạo công cụ biến xứ mà vẫn sanh khởi ấn chứng khi nhìn lửa 
từ ngọn nến, ngọn đèn, bếp lò hay từ đám cháy rừng... 
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Còn những người mới mẻ thì phải làm một công cụ biến xứ lửa 
như sau: dùng củi gỗ cháy lâu, bó lại hay chất vun như người ta 
làm để đốt lửa cắm trại, lấy tấm màn che trước đám lửa. Tấm 
màn khoét lỗ tròn có đường kính hơn gang tay. Hành giả ngồi 
sau tấm màn nhìn lửa cháy qua lỗ trống của tấm màn mà chú 
tâm niệm “lửa! lửa!”; Nhắm mắt lại vẫn thấy ánh lửa nhưng còn 
bập bùng lay động đó là ấn chứng trì tướng, mãi sau tợ tướng 
xuất hiện, tâm hành giả đạt đến cận định; Và cuối cùng là chứng 
an chỉ định. 


4. Biến xứ gió (Vayokasina) 


Biến xứ này tưởng dễ nhưng khó nắm lấy tướng vì gió là hiện 
tượng dao động của không khí. Hảnh giả không thể làm án xứ 
công cụ được mà chỉ nhận biết gió qua cảm giác mát của thân 
da, hay qua sự lay động của lá cây, ngọn cỏ. 


Hành giả chú ý sự xúc chạm của gió trên da thịt, hoặc nhìn lá 
cây, ngọn cỏ bị gió thổi làm lay động, rồi niệm “gió! gió!” đến khi 
có ấn chứng trì tướng và tợ tướng sanh khởi; Hành giả giữ ấn 
chứng ấy cho đến khi đạt được an chỉ định. 


5, Biến xứ xanh (NIlakasina) 


Người hành thiền đề mục biến xứ xanh là nắm lấy tướng màu 
xanh. Người đã từng thực hành trong đời trước, ấn chứng khởi 
lên nơi người ấy khi thấy một bụi cỏ xanh hay mảnh vải màu 
xanh, hoặc nhìn viên ngọc xanh. 


Người mới tu tập đề mục này thì phải dùng những cánh hoa có 


màu xanh hay lá xanh trải lên chiếc mâm, cái nia có vòng tròn 
đường kính hơn gang tay, tạo thành mảng xanh phẳng như mặt 
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trống rồi ngồi nhìn mặt phẳng xanh ấy tác ý niệm “xanh! xanh!”. 
Hai ấn chứng trì tướng và tợ tướng xuất hiện gọi là định cận 
hành, tiếp tục chú tâm trên tợ tướng đó đến khi chứng định an 
chỉ. 


6. Biến xứ vàng (Pitakasina) 


Đề mục này là nắm tướng màu vàng của cánh hoa vàng, hay tấm 
vải vàng, hay vật gì có màu vàng. 


Một người đã thuần thục biến xứ từ quá khứ, bây giờ chỉ nhìn 
đóa hoa vàng hay miếng vải vàng với chú tâm là ấn chứng hiện 
ra rồi. 


Với người sơ cơ thì phải làm một cái án xứ thiền màu vàng là 
một cái mâm trải hoa vàng, hay căng miếng vải màu vàng trên 
cái khung tròn, rồi đặt trước mặt vừa tầm mắt nhìn và niệm 
“vàng! vàng!” đến khi phát sanh ấn chứng và đạt đến an chỉ định. 


7. Biến xứ đỏ (Lohitakasina) 


Đề mục này là nắm tướng màu đỏ như màu đỏ của cánh hoa, của 
mảng vải đỏ, hay vật gì có màu đỏ. 


Một người đã quen hành biến xứ từ quá khứ thì nay chỉ nhìn 
thấy một bông hoa đỏ, hay mảnh vải đỏ, hay viên ngọc đỏ, là ấn 
chứng hiện ra. 


Những người khác thì cần phải làm một án xứ thiền màu đỏ mặt 
tròn đường kính hơn gang tay, căng vải đỏ hoặc trải những cánh 


hoa đỏ đặt trước mặt rồi chú tâm niệm “đỏ! đỏ!” cho đến khi đạt 
cận định và chứng an chỉ định. 
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8. Biến xứ trắng (Odãtakasina) 


Đề mục này là nắm tướng màu trắng như màu trắng của bông 
hoa, hay miếng vải trắng, hay vật gì có màu trắng. 


Một người đã thuần thục với biến xứ trắng từ quá khứ thì ấn 
chứng sẽ hiện ra khi vị ấy nhìn thấy màu trắng của hoa lài, hoa 
sen, hoa huệ, hoặc cái dĩa bạc... 


Còn những người chưa quen thì phải làm một kasina màu trắng 
để nhìn, như dùng hoa trắng trải trên mâm tròn, hoặc căng vải 
trắng trên cái khung tròn, ngồi nhìn chú tâm niệm “trắng! 
trắng!” cho đến khi nhập tâm đạt đến cận định với ấn chứng tợ 
tướng, kiên trì và chứng an chỉ định. 


9. Biến xứ quang (AÄlokakasina) 


Đề mục này là nắm tướng ánh sáng, như ánh sáng từ ngọn đèn, 
ánh sáng từ mặt trời, ánh sáng từ mặt trăng... 


Một người đã từng thực hành trong đời trước thì tướng dễ khởi 
lên khi nhìn thấy vòng ánh sáng trên mặt đất do mặt trời mặt 
trăng chiếu rọi xuyên qua mái nhà lủng nóc hoặc qua kẽ lá của 
tàn cây. 


Những người mới mẻ thì làm một vòng tròn ánh sáng, như thắp 
một ngọn đèn đặt trong cái lu có miệng tròn hơn gang tay, ánh 
sáng từ miệng lu ấy là biến xứ cho hành giả; Hoặc trong phòng 
tối khoét lỗ tròn trên vách để ánh sáng lọt vào... Hành giả chú ý 
chỗ sáng ấy và niệm “sáng! sáng!” cho đến khi nhập tâm với ấn 
chứng và đắc an chỉ định. 
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10. Biến xứ hư không (Akasakasina) 
Đề mục này là nắm lấy tướng khoảng trống, không gian. 


Một người đã thuần thục từ quá khứ thì khi nhìn qua một khe 
hở, một lỗ tường, ấn chứng thiền sẽ xuất hiện. 


Nhưng với người chưa quen hành thì phải làm một lỗ hổng rộng 
hơn gang tay trên vách một cái chòi, hoặc trên miếng da, manh 
chiếu, làm màn chắn trước mặt rồi ngồi nhìn xuyên qua lỗ hổng 
ấy, niệm “hư không! hư không!” chú tâm đến lúc phát sanh ấn 
chứng đạt đến cận định, và kiên trì để chứng an chỉ định. 


* 


Mười biến xứ (kasina) cần được hiểu là biến xứ gió được ghi 
nhận bằng thị giác và xúc giác; Biến xứ hư không thì ghi nhận 
bằng thức giác; Tám biến xứ ngoài ra được nhận qua thị giác. 


Khởi sự tu tập: Vị hành giả sau khi nắm lấy đề mục thiền phù 
hợp với cá tính, đi đến chỗ thanh vắng, ngồi xuống, trước hết 
nên suy xét mười nguy hại của ngũ dục như lời dạy trong kinh: 
“Các dục đã được Thế Tôn nói là lạc ít khổ nhiều, não nhiều, sự 
nguy hại càng nhiều; Các dục ví như khúc xương khô, các dục ví 
như miếng thịt thối, các dục ví như đuốc rơm, các dục ví như hố 
than hừng, các dục ví như giấc mộng, các dục ví như đồ tạm 
mượn, các dục ví như trái cây độc, các dục ví như đao kiếm, các 
dục ví như dao thớt, các dục ví như đầu con rắn”. Khi suy xét 
như thế, tâm hành giả nhàm chán dục lạc và mong muốn ly dục, 
đó là một yếu tố giúp tỉnh tấn tu tập. 
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Kế tiếp, hành giả hãy tưởng nhớ đến đức Phật, Giáo pháp và chư 
Thinh văn với những đức đặc biệt, để khởi lên niềm hân hoan, 
tâm kính phục, nghĩ rằng: “Đây là con đường giải thoát mà tất 
cả chư Phật, chư Độc giác và chư Thánh chúng đã đi qua”. Rồi vị 
ấy có tâm hăng hái: “Bằng cách này, chắc chắn ta cũng sẽ nếm 
được vị ngọt của hạnh phúc thiền tịnh”. 


Sau đó, vị ấy chú tâm niệm đề mục và khai triển nó cho đến khi 
khởi hành ấn chứng. Ấn chứng sanh là hiệu quả của trú niệm đề 
mục, có hai ấn chứng: lúc đầu là trì tướng (uggahanimitta), sau 
đó là tợ tướng (patibhaganimitta). Do niệm đề mục chú tâm nên 
khắn khít, có khắn khít nhưng chưa vắng lặng năm triền cái, đó 
gọi là trì tướng. Chú tâm đến mức đề mục được tỏa sáng và vắng 
lặng năm triền cái (nïvarana), đó gọi là tợ tướng; Khi ấn chứng 
tợ tướng xuất hiện, những triền cái được trừ bỏ, giai đoạn này 
gọi là cận định hay định cận hành (upacarasamadhi). Luận sư 
nói, làm tợ tướng khởi lên được rất khó, bởi thế nếu hành giả 
vừa khi sanh khởi tợ tướng liền chứng an chỉ định 
(appanasamadhi) thì tốt, nếu không thì cần phải duy trì tợ 
tướng ấy một cách tỉnh mật không để mất ấn chứng. 


Có bảy yếu tố duy trì tợ tướng (patibhaganimittarakkhana): 


. Ävãsasappäya, trú xứ thích hợp. 

. Gocarasappayg, hành xứ thích hợp. 

. Älapanasappaya, đàm thoại thích hợp. 
- Puggalasappayg, người thích hợp. 

. Phojanasappäyg, thực phẩm thích hợp. 
. Utusappayg, thời tiết thích hợp. 

.- lriyapathasappayg, oai nghi thích hợp. 


xX"XGŒœCI.> C22 
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Khi hành giả có được bảy yếu tố thích hợp sẽ khiến tâm chưa 
định tĩnh được định tĩnh, khiến tâm đã định tĩnh được duy trì. 
Ngược lại, hành giả sống với điều kiện không thích hợp 
(asappaya) nếu ấn chứng chưa khởi sẽ không khởi, ấn chứng đã 
khởi bị mất. Hành giả nên tránh bảy thứ không thích hợp và 
chọn điều thích hợp; Khi có bảy yếu tố thích hợp như thế, nỗ lực 
tu niệm thì không bao lâu sẽ đạt được an chỉ định. 


An chỉ định (appanäsamadhi) là định của thiền chứng sắc giới 
và vô sắc giới. Ở tâm thiền chứng thì các chi thiền (jhãnañga) 
tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất hành khởi lên mạnh mẽ; Vì thế khi định an 
chỉ sanh khởi, tâm thiền có thể diễn tiến liên tục thành một dòng 
đống lực tâm suốt cả đêm ngày (nhập thiền - samapatti). 


Trong quá trình tu tập thiền định, trường hợp hành giả nỗ lực 
tu niệm, và có những điều kiện thích hợp, nhưng vẫn không 
chứng thiền định, thì phải nhờ đến mười cách trợ thuần thục 
định (appanakosallavidhi). 


Mười yếu tố thuần thục định ấy là: 


1. Vatthuvisadakiriyato - làm sạch sẽ thân thể, đồ đạc, chỗ ở. 

2. Indriyasamattapatipaädanato - tập cân bằng ngũ quyền 
tín, tấn, niệm, định và tuệ. 

3... Nimittakusalato - thiện xảo làm sanh ấn chứng và giữ ấn 
chứng. 

4._ Yasmim samaye cittam paggahetabbam tasmim samaye 
cittam pagganhati - khi nào tâm cần được sách tấn, thì khi 
ấy sách tấn tâm, bằng cách tu tập trạch pháp, tỉnh tấn, và 
hỷ giác chỉ. 

5. Yasmim samaye cittam niggahetabbam tasmim samaye 
cittam nigganhati - khi nào tâm cần được chế ngự, thì khi 


109 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


8. 


3. 


ấy chế ngự tâm, bằng cách tu tập ba giác chỉ tịnh, định và 
xả. 

Yasmim samaye cittan sampahamsitabbam tasmim 
samaye cittam sampahamseti - khi nào tâm cần được kích 
động, thì khi ấy kích động tâm bằng cách suy xét khổ sanh, 
khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đọa xứ, khổ luân hồi ở 
quá khứ, khổ luân hồi vị lai, khổ hiện tại phải nuôi mạng, 
và tùy niệm đức tam bảo. 

Yasmim samaye cittam gjjhupekkhitabbam tasmim 
samaye cittam ajjhupekkhati - khi tâm cần được ngó lơ thì 
khi ấy ngó lơ tâm, tức là khi tâm đã được định tĩnh rồi thì 
hành giả không cần bận tâm đến việc sách tấn, chế ngự 
hay khích động tâm nữa. 

Asamahitapuggalaparivajjanato - tránh xa người không 
định tĩnh. 

Samahitapuggalasevanato - thần cận người định tĩnh. 


10. Tadadhimuttato - quyết tâm tu tập để đắc định. 


* 


Mười đề mục biến xứ đưa đến an định trong bốn thiền chứng là 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền (đây là nói theo hệ bốn 
thiền của kinh tạng). 


1. Sơ thiền (pathamajjhana) được kinh mô tả: “Vivicceva 
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram 
vivekajam pitisukham pathamam jhànam upasampajja 
viharati - Nhờ ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú 
sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do viễn ly sanh, có tầm có tứ”. 
(D.L 36) 
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2. Nhị thiền (dutiyajhana) được kinh mô tả: 
“Vitakkavicaranam vupasama djjhattan sampasadanam 
cetaso ekodibhavam qavitaRkam qvicaram samadhijam 
pItisukham dutiyam jhànam upasampajja viharati - Nhờ 
vắng lặng tầm tứ, vị ấy chứng và trú nhị thiền, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, nội tĩnh nhất tâm, không tâm không tứ”. 
(D.L, 37) 


3. Tam thiền (fatiyajjhana) được kinh mô tả: “PTtiyä ca virãgã 
upekkhako ca viharati sato ca sampajano suRkhañca kayena 
patisamvedeti, yam tam ariya aãcikkhanti upekkhako satima 
sukhaviharrT ti tatyam jhanam upasampdjja viharati - Ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, vị ấy chứng và 
trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh nói là xả niệm 
lạc trú”. (D. I, 37) 


4. Tứ thiền (catutthajjhana) được kinh mô tả: “Sukhassa ca 
pahana dukkhassa ca pahana pubbeva  somanassg- 
domanassanam atthañgama qadukkhamasukham 
upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja 
viharati - Trừ lạc, trừ khổ, diệt mất hỷ ưu có lúc trước, vị ấy 
chứng và trú tứ thiền, một trạng thái xả niệm thanh tịnh 
không khổ không lạc”. (D. I, 37) 


* 


Thiền chứng sắc giới nói theo Vi diệu pháp thì có năm thiền là 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Sơ thiền là 
định hữu tầm hữu tứ; Nhị thiền là định vô tầm hữu tứ; Tam 
thiền là định vô tầm vô tứ; Tứ thiền và ngũ thiền cũng là định 
vô tầm vô tứ. 
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Sơ thiền có năm thiền chỉ là tầm, tứ, hở, lạc và nhất hành; Nhị 
thiền có bốn thiền chỉ là tứ, hỷ, lạc và nhất hành; Tam thiền có 
ba thiền chỉ là hở, lạc và nhất hành; Tứ thiền có hai thiền chỉ là 
lạc và nhất hành; Ngũ thiền có hai thiền chỉ là xả và nhất hành. 


Sơ thiền trong cả hai hệ thống, Kinh tạng và Vi diệu pháp tạng, 
giống nhau; Nhị thiền và tam thiền trong Vi diệu pháp tương 
đương với nhị thiền của Kinh tạng; Tứ thiền trong Vi diệu pháp 
tương đương tam thiền của Kinh tạng; Ngũ thiền trong Vi diệu 
pháp tương đương tứ thiền của Kinh tạng. Cần phải hiểu sự so 
sánh bốn thiền và năm thiền sắc giới là như vậy. 


* 


Trước đã nói, mười đề mục biến xứ là điều kiện cho đắc thần 
thông thắng trí (abhiññaã). Như thế nào? 


Biến xứ đất là nền tảng cho những thần thông như một thân 
biến ra nhiều thân, và đi đứng ngồi giữa hư không hay trên 
nước... bằng cách tạo ra mặt đất. 


Biến xứ nước là nền tảng cho những thần thông như độn thổ, 
chui ra khỏi đất, làm mưa, tạo ra sông ra biển, làm cho rung 
chuyển quả đất hay ngọn núi hay đền đài. 


Biến xứ lửa là nền tảng cho những thần thông như tạo ra lửa 
chỉ đốt cháy những gì mình muốn đốt, hoặc dùng lửa thần 
thông để thiêu xác khi níp-bàn. 

Biến xứ gió là nền tảng cho những thần thông như tạo ra 
những trận cuồng phong, hay đi đến chỗ này chỗ kia nhanh 


như gió, vị ấy biến mất ở đây và hiện ra ở chỗ khác. 
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Biến xứ xanh là nền tảng cho những thần thông như biến hóa 
ra những hình thù màu đen, hay tạo ra bóng tối. 


Biến xứ vàng là nền tảng cho những thần thông như biến hóa 
ra những hình tướng màu vàng, tạo ra cái gì thành vàng kim. 


Biến xứ đỏ là nền tảng cho những thần thông như tạo ra những 
hình tướng màu đỏ. 


Biến xứ trắng là nền tảng cho những thần thông biến ra hình 
dạng màu trắng, xua tan bóng tối. 


Biến xứ ánh sáng là nền tảng cho những thần thông tạo ra hào 
quang, làm cho thân chiếu sáng, đắc thiên nhãn để thấy các sắc 
vi tế như thấy chư thiên, ngạ quỷ v.v... 


Biến xứ hư không là nền tảng cho những thần thông như làm 
hiện ra những gì bị che kín, đi xuyên qua vách tường, xuyên 
qua núi đá không trở ngại. 


Một vị tu thiền đề mục biến xứ phải đạt đến an chỉ định tứ thiền 
(trong bốn thiền) hay ngũ thiền (trong năm thiền), nhập định 
thiền cơ (padakajjhäanasamapatti), với đề mục biến xứ nào đó, 
rồi hiện thông. 


Đề mục bất mỹ 


(Asubha) 


Đến đây, chỉ dẫn chi tiết về cách tu tập 10 đề mục bất mỹ 
(asubha). Tu tập niệm đề mục bất mỹ là niệm tử thi, thây chết, 
xác vô thức (aviññanaka-asubha); Xác chết có hiện tướng không 
đẹp, xấu xí, đáng ghê, nên gọi là bất mỹ. 
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Tử thi có 10 hiện tướng là: tướng sình trương (uddhumataka), 
tướng xanh tái (vinilaka), tướng tràn dịch (vipubbaka), tướng 
nứt nẻ (vicchiddaka), tướng gặm xé (vikkhayitaka), tướng rã rời 
(vikkhittaka), tướng phân đoạn (hatavikkhittaka), tướng bê bết 
máu (lohitaka), tướng dòi đục (pulavaka) và tướng hài cốt 
(atthiRa). 

1. Tướng sình trương (uddhumataka) 


Xác chết bị phình to do đã sình thối, hiện tượng ấy gọi là tướng 
sình trương. Xác chết sình trương trông thật ghê tởm. 


2. Tướng xanh tái (vinilaka) 


Xác chết luôn luôn biến sắc, có màu trắng xanh, tái nhợt, gọi là 
tướng xanh tái, trông xấu xí, thật ghê tởm. 


3. Tướng tràn dịch (vipubbaka) 


Xác chết có nước dịch vàng chảy ra từ những nơi thương tích, 
hôi hám, trông thật ghê tởm. 


4. Tướng nứt nẻ (vicchiddaka) 


Xác chết khi trương phình quá căng thì rách ra chỗ này, chỗ 
kia, gọi là tướng nứt nẻ. Trông thật xấu xí ghê tởm. 


5. Tướng gặm xé (vikkhayitaka) 
Xác chết bị bỏ trong rừng hay bãi tha ma, bị những con thú xé 


xác ăn, mất thịt chỗ này chỗ kia, gọi là tướng gặm xé. Trông 
thật xấu xí ghê tởm. 
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6. Tướng rã rời (vikkhittaka) 
Xác chết không nguyên vẹn, chỗ này là cái đầu, chỗ kia là một 
cánh tay, chỗ nọ là một bàn chân... gọi là tướng rã rời. Xấu xí 
ghê tớm. 
7. Tướng phân đoạn (hataviRkhittaka) 
Xác chết của người bị hành hình phân thây, chặt ra từng khúc, 
hoặc tập tục bằm thi thể người chết thành từng miếng nhỏ cho 
kên qua ăn, gọi là tướng phân đoạn. Trông ghê tởm, kinh di. 
8. Tướng bê bết máu (lohitaka) 
Xác chết của người bị đâm chém hay bị bắn trúng tên, máu 
chảy ra dính trên da hay dính trên y phục, đã khô hoặc còn 
ướt, gọi là tướng bê bết máu; Tanh tưởi và ghê tởm. 


9. Tướng dòi đục (pulavaka) 


Xác chết bị sình thối có ruồi bu, sẽ sanh ra dòi, xác ấy bị dòi 
đục lúc nhúc, gọi là tướng dòi đục, trông thật ghê tởm. 


10. Tướng hài cốt (atthika) 


Xác chết đã lâu năm, không còn da thịt nữa mà chỉ trơ ra bộ 
xương trắng đục, gọi là tướng hài cốt, cũng đáng kinh cảm. 


* 


Hành giả tu tập với đề mục tử thi bất mỹ phải biết rõ nguyên tắc 
đi đến nơi có tử thi, nguyên tắc tiếp cận với tử thi, nguyên tắc 
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ghi nhận tướng tử thi, cách niệm tưởng tử thi để khởi lên trì 
tướng và tợ tướng. 


a. Nguyên tắc đi đến nơi có tử thi. 


Hành giả trước khi đi đến nơi có tử thi phải thông báo cho vị 
trưởng lão có phẩm hạnh và uy tín trong vùng ấy biết việc đi 
hành đề mục của mình. 


Hành giả phải thu thúc lục căn thanh tịnh và niệm tưởng đức 
cao quý của Phật. 


Hành giả phải nhớ rõ đường đi lối về, lưu ý bên phải bên trái 
có gì để làm dấu hiệu chỉ đường không bị lạc lối. 


b. Nguyên tắc tiếp cận với tử thi. 


Hành giả đi đến chỗ có tử thi rồi, không nên nhìn xem xác chết 
trước mà phải quan sát phương hướng để đứng, không đứng 
đằng đầu, không đứng đằng chân tử thi mà nên đứng phía 
hông tử thi để nhìn. 


Đứng khoảng cách với tử thi, không quá xa, không quá gần. 


Đứng phía trên gió, không đứng dưới gió, để không bị mùi hôi 
của xác chết làm nôn ói khó chịu. 

Nên chú ý chung quanh quang cảnh tử thi nằm có vật gì, một 
tảng đá hay một gò mối hay một tàn cây, để giới hạn tướng 
một xác chết ở đó khi nhớ lại “đây là tảng đá, kia là gò mối, xác 
chết nằm ở khoảng đó”. 
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c. Nguyên tắc ghi nhận tướng tử thi. 
Hành giả nên quan sát tử thi, ghi nhận theo 6 cách sau đây: 


(1) Theo màu da. Như “Đây là xác của một người da đen, hay 
da trắng, hay da vàng”. 


(2) Theo tướng mạo. Chỉ nên ghi nhận “Đây là xác của một 
người trẻ, một người trung niên, một người già”, không 
nên ghi nhận là xác đàn bà hay đàn ông. 


(3) Theo hình thức. Bất cứ kiểu tử thi nào như xác sình 
trương, xác xanh tái... hành giả ghi nhận “Đây là hình thức 
của cái đầu, đây là hình thức cái cổ, đây là hình thức cánh 
tay, đây là hình thức cái bụng, đây là hình thức cái chân 
VN” 


(4) Theo phương hướng. Hành giả ghi nhận rõ phương 
hướng rằng “Ta đang đứng ở hướng này, tử thi nằm ở 
hướng kia”; Hoặc định rõ hướng nằm của đề mục tử thi 
“phần thân trên xoay về hướng này, phần thân dưới xoay 
về hướng kia”. 

(5) Theo định vị. Hành giả nên định rõ vị trí của tử thi “Cái 


đầu ở chỗ này, cánh tay ở chỗ này, cái chân ở chỗ này...” 


(6) Theo giới hạn. Hành giả ghi nhận “Thi thể này được giới 
hạn từ dưới gót chân trở lên tới chóp tóc, được bao bọc 
bởi da, trong cái giới hạn ấy chất chứa 32 thể trược, giờ 
đây thối rửa". 
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Trong Thanh Tịnh Đạo có nói, đối với người có sẵn hạt giống 
bồ-đề, có tri kiến thuần thục và ít cấu uế phiền não, thì tợ 
tướng xuất hiện cho người ấy ngay khi vị ấy nhìn thấy tử thi 
với tâm khéo tác ý, hoặc tợ tướng sẽ khởi lên khi vị ấy ghi nhận 
tướng tử thi theo sáu cách. Nhưng nếu đối với người chưa có 
sẵn hạt giống thiện hoặc chưa thuần thục nên ngay cả khi ghi 
nhận tướng tử thi theo sáu cách vẫn không xuất hiện, thì hãy 
quan xét theo 5 cách khác nữa: (1) Những khớp xương trên 
thân thể, (2) Những chỗ hở ra trên thân thể, (3) Những chỗ lồi 
trên thân thể, (4) Những chỗ lõm trên thân thể, (5) Ghi nhận 
tổng thể cái tử thi, chỗ nào hiện rõ nhất thì chú ý chỗ ấy. 


Tuy nhiên, một thi thể phụ nữ không thích hợp cho một nam 
nhân quán sát, và ngược lại; Vì đối tượng thi thể một người 
khác phái không làm xuất hiện tợ tướng thiền định mà chỉ trở 
thành một cái dịp cho sự kích động tà tâm. Bởi thế, tướng bất 
mỹ chỉ nên được quán theo sáu cách trước, và ở một thi thể 
của người cùng phái. 


d. Cách niệm tưởng tử thi để khởi lên trì tướng và tợ tướng, đắc 
định an chỉ. 


Hành giả nên nắm lấy tướng nơi tử thi một cách rõ nét như đã 
mô tả, chú tâm đến tướng ấy với niệm được an trú. 


Tướng được ghi nhớ, được định rõ một cách thích đáng bằng 
cách lặp đi lặp lại nhiều lần, mở mắt nhìn tướng ấy, nghĩ 
“uddhumatakam patikulam, ghê tởm là tướng sình trương, 
ghê tởm là tướng sình trương”, và nhắm mắt lại tưởng đến 
tướng ấy. Niệm tưởng như vậy đến trăm lần, ngàn lần cho đến 
khi tướng ấy hiện ra trước mắt dù hành giả mở hay nhắm mắt, 
đây là xuất hiện trì tướng (uggahanimitta); Hành giả tiếp tục 
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duy trì với niệm khéo an trú cho đến khi tợ tướng 
(patibhaganimitta) khởi lên, hành giả đạt đến cận định, rồi 
tiếp tục kiên trì tu tập tâm như vậy đắc định an chỉ. Nếu hành 
giả tu tập quán tử thi hướng tâm đến tuệ quán 
(vipassanañanga) sẽ chứng quả a-la-hán. 


Chín đề mục bất mỹ khác cũng quán sát và niệm giống như 
cách tu đối với đề mục xác sình trương, chỉ thay đổi từ ngữ. 


Như nhìn xác xanh tái, thì niệm “vinilakam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng xanh tái...” 


Nhìn xác tràn dịch, thì niệm “vipubbakam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng tràn dịch...” 


Nhìn xác nứt nẻ, thì niệm “vicchiddakam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng nứt nẻ...” 


Nhìn xác bị gặm xé, thì niệm “vikkhayitakam patikulam, ghê 
tớm thay là tướng bị gặm xé...” 


Nhìn xác rã rời, thì niệm “vikkhittakam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng rã rời...” 


Nhìn xác phân đoạn, thì niệm “hatavikkhittakam patikulam, 
ghê tớm thay là tướng phân đoạn...” 


Nhìn xác bê bết máu, thì niệm “lohitakam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng bê bết máu...” 


Nhìn xác bị dòi đục, thì niệm “pulavakam patikulam, ghề tởm 
thay là tướng bị dòi đục...” 


119 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Nhìn xác chỉ là hài cốt, thì niệm “afthikam patikulam, ghê tởm 
thay là tướng hài cốt...” 


Mười đề mục bất mỹ (asubhakammatthanga) này đưa đến an chỉ 
định sơ thiền thôi, không thể đạt đến bậc thiền cao hơn; Tuy vậy 
mười đề mục này hành giả thực hành qua pháp thiền quán 
(vipassana) thì sẽ đắc tới quả a-la-hán. 


Bởi, mười loại đề mục bất mỹ này đều có trạng thái không sạch, 
hôi hám, đáng ghê tởm, và hành giả nhận thức tính chất bất tịnh 
này xuất hiện không những ở nơi một cái thây chết mà cả nơi 
một cái xác còn sống. Chính nhờ đó mà tâm vị hành giả hướng 
đến nhàm chán, ly tham để chứng đạt quả vị a-la-hán. 


Đề mục niệm thân thể trược 
(Kayagatasati) 


Sách Thanh Tịnh Đạo trình bày tiếp theo mười đề mục bất mỹ 
là đến mười để mục tùy niệm (anussati), trong đó có hai đề mục 
niệm đưa đến thiền chứng an chỉ định (appanasamadhi), còn lại 
tám đề mục như tùy niệm Phật v.v... chỉ đạt tới cận hành định 
(upacarasamadhi). Trong sách toát yếu này sẽ trình bày trước 
những đề mục đem đến an chỉ định, còn những đề mục chỉ đắc 
cận định như tám tùy niệm (anussati), 1 tưởng (sañña) và 1 
phân biệt (vavafthana), sẽ nói đến sau cùng. 


Bây giờ sẽ mô tả sự tu tập niệm thân thể trược (thân hành 
niệm). 
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Đề mục niệm thân thể trược là một pháp tu chưa hề được công 
bố trước khi đức Phật xuất hiện, vượt ngoài lãnh vực của ngoại 
đạo. Pháp nôn này được đức Thế Tôn ca ngợi trong nhiều kinh, 
như sau: 


“Này các tỳ-kheo, có một pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, sẽ đưa đến cảm hứng lớn... đưa đến lợi ích lớn... đưa đến 
an ổn khổ ách... đưa đến niệm tỉnh giác... đưa đến đắc tri kiến... 
đưa đến hiện tại lạc trú... đưa đến chứng ngộ minh giải thoát 
và thánh quả. Một pháp đó là thế nào? Là thân hành niệm”. (A. 
I,67) 


Và, toàn bộ “phẩm thân hành niệm” (19. Kãyagatäsativaggo) 
gồm 70 đoạn kinh, pháp môn niệm thân thể trược được nhắc 
đến là công án tu tập đưa đến nhiều kết quả tốt đẹp. 


Thân hành niệm là suy ngẫm về 32 thể trược trong thân này, 


Trong thân này có 32 thể trược là tóc (kesđ), lông (loma), móng 
(nakha), răng (danta), da (taco), thịt (mamsam), gần (naharu), 
xương (afthi), tủy (atthimiñjam), thận (vakkam), tìm 
(hadayam), gan (yakanam), hoành cách mô (kilomakam), dạ 
dày (pihakam), phổi (papphasam), ruột già (antam), ruột non 
(antagunam), thức ăn mới (udariyam), phẩn (karisam), óc 
(matthalungam), mật (pittam), đàm (semham), mủ (pubbo), 
máu (lohitam), mồ hôi (sedo), mỡ (medo), nước mắt (assu), dầu 
da (vasa), nước miếng (khejo), nước mũi (singhanika), nước 
nhờn (lasikä), nước tiểu (muttam). 


Hành giả tu tập đề mục niệm thân thể trược này trước hết phải 
học thông thạo bảy cách: 
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(1) Đọc làu tên gọi 32 thể. 

(2) Nhẩm đọc tên gọi 32 thể. 

(3) Biết rõ màu sắc của 32 thể. 

(4) Biết rõ hình dáng của 32 thể. 

(5) Biết rõ phương hướng của 32 thể. 
(6) Biết rõ vị trí của 32 thể. 

(7) Biết rõ giới hạn của 32 thể. 


(1) Đọc làu tên gọi 32 thể. 


Dù hành giả có là tam tạng pháp sư chăng nữa, việc học và đọc 
thuộc làu từ ngữ là cần thiết để bắt đầu chú ý đến đề mục; Nhờ 
cách này mà đề mục trở thành rõ rệt cho vị ấy. Đọc xuôi rồi 
đọc ngược cho trôi chảy, không nhầm lẫn. 


Phải chia thành 6 nhóm thể trược như sau: 


+ Nhóm một có 5 thể: tóc, lông, móng, răng, da. Hành giả học 
thuộc, và đọc xuôi “tóc - lông - móng - răng - da”, rồi đọc 
ngược “da - răng - móng - lông - tóc”. 


+ Nhóm hai có 5 thể: thịt, gân, xương, tủy, thận. Hành giả học 


thuộc, và đọc xuôi “thịt - gần - xương - tủy - thận” rồi đọc 
ngược “thận - tủy - xương - gân - thịt”. 


+ Nhóm ba có 5 thể: tim, gan, hoành cách mô, dạ dày, phổi. 
Hành giả học thuộc, và đọc xuôi “tim - gan - hoành cách mô 
- dạ dày - phổi” rồi đọc ngược “phổi - dạ dày - hoành cách 
mô - gan - tim”. 


+ Nhóm bốn có 5 thể: ruột già, ruột non, thức ăn mới, phẩn, 
óc. Hành giả học thuộc, và đọc xuôi “ruột già - ruột non - 
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thức ăn mới - phẩn - óc” rồi đọc ngược “óc - phẩn - thức 
ăn mới - ruột non - ruột già”. 


+ Nhóm năm có 6 thể: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ. Hành 
giả học thuộc, và đọc xuôi “mật - đàm - mủ - máu - mồ hôi 
- mỡ” rồi đọc ngược “mỡ - mồ hôi - máu - mủ - đàm - mật”. 


+ Nhóm sáu có 6 thể: nước mắt, dầu da, nước miếng, nước 
mũi, nước nhờn, nước tiểu. Hành giả học thuộc, và đọc xuôi 
“nước mắt - dầu da - nước miếng - nước mũi - nước nhờn 
- nước tiểu” rồi đọc ngược “nước tiểu - nước nhờn - nước 
mũi - nước miếng - dầu da - nước mắt”. 


Hành giả phải đọc thành tiếng và thuộc lòng theo cách xuôi 
ngược như thế cả trăm lần, ngàn lần cho quen thuộc đề mục, 
tâm không tán loạn. 


(2) Nhẩm đọc tên gọi 32 thể. 


Sau khi đọc tên thể trược làu làu, quen thuộc rồi thì hành giả 
tập nhẩm đọc, tức là đọc thầm trong tâm, cũng theo 6 nhóm và 
xuôi ngược. Sự nhẩm đọc trong tâm cũng cần thiết như đọc ra 
tiếng vậy, vì sự đọc thành tiếng là điều kiện giúp cho thuộc 
lòng, sự nhẩm đọc là điều kiện để tâm thâm nhập tính chất bất 
tịnh. 


(3) Nhớ biết màu sắc của thể trược. 
Hành giả nên học trước về màu sắc của từng thể trược để lúc 
đi tu tập niệm đề mục có thể nhập tâm khi nhớ đến màu sắc 


của thể ấy. Về màu sắc, như là tóc (kesã) có màu đen, hay màu 
hung, hay mà trắng bạc v.v... 
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(4) Nhớ biết hình dạng của thể trược. 


Hành giả nên học trước về hình dạng của từng thể trược để lúc 
niệm đề mục ấy dễ nhập tâm. Về hình dạng, như tóc có hình 
dạng sợi dài v.v... 


(5) Nhớ biết phương hướng của thể trược. 


Hành giả nên học trước thân thể từ rốn trở lên đầu gọi là 
hướng trên, từ rốn trở xuống bàn chân gọi là hướng dưới; 32 
thể ấy, thể nào nằm ở thân trên, thể nào nằm ở thân dưới, để 
lúc niệm tới đề mục là liên tưởng ngay. Về phương hướng, như 
tóc là thể trược thuộc về thân trên v.v... 


(6) Nhớ biết vị trí của thể trược. 
Hành giả nên học trước để biết vị trí các thể trược trong thân, 


nó ở chỗ nào, trên đâu, trên mình hay ở tứ chỉ, rồi lúc niệm 
nhớ ngay vị trí ấy, nhập tâm dễ dàng. 


(7) Nhớ biết giới hạn của thể trược. 


Hành giả học biết mỗi bộ phận tiếp giáp với gì, trên dưới chung 
quanh. Thí dụ: tóc, chân tóc tiếp giáp với da đầu, ngọn tóc tiếp 
giáp không gian, chung quanh sợi tóc tiếp giáp với các sợi tóc 
khác v.v... 


Khi hành giả đã nhớ biết 32 thể như tóc v.v... qua màu sắc, hình 
dạng, phương hướng, vị trí và ranh giới, liền chú tâm mang tác 
ý tưởng bất tịnh theo năm khía cạnh, không quá nhanh. Cuối 
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cùng vượt qua khái niệm danh từ, hành giả chỉ vừa quán sát: 
“Trong thân này có tóc, lông...” thì tất cả các bộ phận trong thân 
hiện rõ cho hành giả. 


Nếu khi ba mươi thể đã hiện rõ với hành giả, và hành giả cũng 
tác ý tưởng bất tịnh đối với ngoại vật thì khi ấy những người 
hay con thú... di động trước mắt bây giờ không còn là một tướng 
chúng sanh mà chỉ thấy là một tổng hợp các phần tử thôi. 


Khi hành giả tiếp tục tác ý đến những phần tử ấy là ghê tởm, 
tuần tự bỏ qua những phần không rõ, cuối cùng thì chỉ có một 
phần tử trong 32 phần được hiện rõ. Ở đây sự xuất hiện của tóc 
v.v... về màu sắc, hình dạng, phương hướng, vị trí và ranh giới, 
rõ trong tâm của hành giả, là trì tướng (uggahanimitta); Nhận 
ra tính chất ghê tởm của thể trược về mọi phương diện là tợ 
tướng (patibhäganimitta). Khi hành giả phát triển tợ tướng thì 
an chỉ định (appanasamadlhi) sẽ khởi lên, nhưng chỉ thuộc về 
sơ thiền (pathamajjhäna). Đề mục niệm thân thể trược chỉ đem 
đến định sơ thiền. 


Tuy nhiên, mặc dù đề mục này chỉ chứng đến sơ thiền, nhưng 
nó là đề tài trong thân quán niệm xứ, và vị tỳ-kheo tu tập thân 
hành niệm này sẽ chinh phục được phiền não và có thể đạt đến 
quả giải thoát, ít ra là được hiện tại lạc trú vì sự nhiệt não do 
tham ái xác thân không chỉ phối vị ấy. 


Đề mục niệm hơi thở 
(Anapanassati) 
Trong mười đề mục tùy niệm như tùy niệm Phật v.v... chỉ có hai 
đề mục đưa đến an chỉ định, đã nói xong đề mục thân hành 


niệm, bây giờ sẽ trình bày đề mục niệm hơi thở (ãnãpäãnassoti). 
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Đức Thế Tôn đã tán thán pháp môn niệm hơi thở như sau: 


“Có một pháp, này các tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Một pháp ấy là gì? Là niệm 
hơi thở (nhập xuất tức niệm)”. (S. V, 311) 


“Này các tỳ-kheo, định nhập xuất tức niệm này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, là lạc trú an tịnh tỉnh lương thuần 
khiết, dập tắt dẹp yên các ác bất thiện pháp ngay khi chúng 
sanh khởi”. (S. V, 321) 


Đức Phật dạy 16 cách niệm hơi thở trong bài kinh ấy (S. V, 321) 
như sau: 


Ở đây này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo đi đến khu rừng, hay đến gốc 
cây, hay đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, giữ thân ngay thẳng, 
đặt niệm trước mặt; Vị ấy thở vô niệm, thở ra niệm: 


(1) Khi thở vô dài, nhận biết “Ta thở vô dài” (digham vã 
assasanto digham assasami tỉ pajãnati). Khi thở ra dài, nhận 
biết “Ta thở ra dài” (digham vã passasanto digham 
passasami tỉ pajaãnđti). 


(2) Khi thở vô ngắn, nhận biết “Ta thở vô ngắn” (rassam vã 
assasanto rassam assasämiti pajãnati). Khi thở ra ngắn, 
nhận biết “Ta thở ra ngắn” (rassam vã passasanto rassam 
passasami tỉ pajãnđti). 


(3) Tập “Ta sẽ thở vô cảm giác toàn thân” 
(sabbakayappatisamvedI assasissami tỉ siKkhati). Tập “Ta sẽ 
thở ra cảm giác toàn thân” (sabbakayappatisamvedTr 
passasissami tỉ sikkhati). 
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(4) Tập “Ta sẽ thở vô an tịnh thân hành” (passambhayam 
kayasankharam assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra 
an tịnh thân hành” (passambhayam kayasankharam 
passasissami tỉ sikkhati). 


(5) Tập “Ta sẽ thở vô cảm giác hỷ” (pitippatisamvedT 
assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra cảm giác hỷ” 
(pitippatisamvedI passasissami tỉ sikkhati). 


(6) Tập “Ta sẽ thở vô cảm giác lạc” (sukhappatisamvedT 
assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra cảm giác lạc” 
(sukhappatisamvedlI passasissami tỉ sikkhati). 


(7) Tập “Ta sẽ thở vô cảm giác tâm hành” (cittasañkhara- 
ppatisamvedlI assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra cảm 
giác tâm hành” (cittasankharappatisamvedlI passasissami tỉ 
SikRkhati). 


(8) Tập “Ta sẽ thở vô an tịnh tâm hành” (passambhayam 
cittasankharam assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra 
an tịnh tâm hành” (passambhayam cittasankharam 
passasissami tỉ sikkhati). 


(9)Tập “Ta sẽ thở vô cảm giác về tâm” (cittappatisamvedT 
assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra cảm giác về tâm” 
(cittappatisamvedlT passasissami tỉ sikkhati). 


(10) Tập “Ta sẽ thở vô tâm hân hoan” (abhippamodayam 


cittam assasissami ti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra tâm hân 
hoan” (abhippamodayam cittam passasissamr tỉ siKkhati). 
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(11) Tập “Ta sẽ thở vô tâm định tĩnh” (samadaham cittam 
assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra tâm định tĩnh” 
(samadaham cittam passasissamï tỉ sikkhati). 


(12) Tập “Ta sẽ thở vô tâm cởi mở” (vimocayam cittam 


assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra tâm cởi mở 
(vimocayam cittam passasissami tỉ sikkhati). 


(13) Tập “Ta sẽ thở vô quán vô thường” (aniccanupassr 
assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra quán vô thường” 
(aniccanupassi passasissamÏ tỉ siKkhati). 


(14) Tập “Ta sẽ thở vô quán ly tham” (viraganupassï 
assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra quán ly tham” 
(viraganupassi passasissamT tỉ siKkhati). 


(15) Tập “Ta sẽ thở vô quán đoạn diệt” (nirodhanupassr 
assasissami tỉ sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra quán đoạn diệt” 
(nirodhanupassĩ passasissamï tỉ sikkhati). 

(16) Tập “Ta sẽ thở vô quán xả bỏ” (pafinissagganupassr 
assasissamiti sikkhati). Tập “Ta sẽ thở ra quán xả bỏ” 
(patinissagganupassi passasissamT tỉ siKkhati). 

Đề mục niệm hơi thở là đề tài vừa Chỉ vừa Quán. 
Mười sáu mục niệm hơi thở chia thành 4 bộ tứ (catukkq). 
Bộ tứ thứ nhất (pathamacatukka) gồm bốn mục niệm từ (1) 


đến (4) thuộc phạm trù Chỉ và Quán 
(samathavipassanavaseng). 
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Bộ tứ thứ hai (dutiyacatukka) gồm bốn mục niệm từ (5) đến 
(8), cũng thuộc phạm trù Chỉ và Quán. 


Bộ tứ thứ ba (tatiyacatukka) gồm bốn mục niệm từ (9) đến 
(12), cũng thuộc phạm trù Chỉ và Quán. 


Bộ tứ thứ tư (catutthacatukka) gồm bốn mục niệm từ (13) đến 
(16), là phạm trù thuần Quán (suddhavipassanavasena). 


* 


Mặc dù bất cứ đề mục thiền nào cũng thành công nếu hành giả 
có chánh niệm tỉnh giác; Và các đề mục khác khi hành giả liên 
tục tác ý thì càng lúc càng hiện rõ, riêng về pháp niệm hơi thở 
này thì khó, thật khó tu tập, đó là một địa hạt mà chỉ có chư Toàn 
giác, chư Độc giác và một số vị Thinh văn giác mới quen thuộc. 
Đó không phải là chuyện bình thường, và những người tầm 
thường không thể tu tập được. Càng chú ý đến hơi thở thì hơi 
thở cũng trở nên an tịnh và vi tế hơn nữa. 


* 


Dù vậy, phương pháp tu tập về đề mục niệm hơi thở vẫn được 
bàn đến trong Thanh Tịnh Đạo, nhưng chỉ nói cho bốn đề mục 
hơi thở của phần đầu như là những đề mục thiền hơi thở dành 
cho người sơ cơ, ba nhóm 12 đề mục sau thì để cho một người 
đã đắc thiền trong bốn niệm đầu; Vả lại, Thanh Tịnh Đạo nói, 
theo sớ giải không có phương pháp nào riêng biệt cho sự tu tập 
đề mục hơi thở ở trường hợp ba bộ tứ: thứ hai, thứ ba, thứ tư 
(12 mục niệm). Bởi thế, nếu hành giả sơ cơ muốn tu tập đề mục 
thiền hơi thở này, và nhờ tuệ phát sinh ở thiền định qua phép 
niệm hơi thở để chứng quả a-la-hán thì hãy tìm một vị thầy giỏi 


129 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


mà học cho thông thạo đề mục thiền hơi thở phần đầu (bốn 
mục). 


Bốn mục niệm hơi thở phần đầu đó là: 


(1) Biết hơi thở vô - ra dài. 

(2) Biết hơi thở vô - ra ngắn. 

(3) Tập thở vô - thở ra cảm giác toàn thân. 
(4) Tập thở vô - thở ra an tịnh thân hành. 


* 


Hành giả sau khi học đề mục thiền nơi một vị thầy, hãy đi đến 
một trú xứ thích hợp (khu rừng, hay gốc cây, hay ngôi nhà 
trống), phải đoạn trừ những oái niệm nhỏ, rồi ngồi xuống trong 
tư thế thoải mái; Hành giả cũng nên làm cho tâm phấn chấn 
bằng cách niệm tưởng các ân đức đặc biệt của ba ngôi báu. Bắt 
đầu tác ý đến đề mục hơi thở. 


Cách thức tác ý đề mục là đếm (ganana), theo dõi 
(anubandhana), xúc chạm (phusanđ), gắn vào (thapana), quan 
sát (sallakkhana) chuyển hướng (vivaftana), thanh tịnh 
(parisuddhi) và nhìn lại (patipassana). 


Ở đây, đếm là đếm số theo hơi thở. Theo đối là bỏ đếm số mà chỉ 
liên tục ghi nhận sự có mặt của hơi thở vào và hơi thở ra. Xúc 
chạm là ghi nhận gió của hơi thở vào chạm mũi và gió của hơi 
thở ra chạm mũi. đắn vào là tâm dán chặt vào đề mục với các 
thiền chi, đây chính là định an chỉ (appanasamadhi). Quan sát là 
thẩm sát hơi thở thấy rõ danh sắc, đây thuộc lĩnh vực quán hay 
minh sát (vipassanäa). Chuyển hướng là chứng đắc đạo (magga). 
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Thanh tịnh là chứng đắc quả (phala). Nhìn lại là trí phản khán 
(paccavekkhang). 


Giải rộng năm cách thức tác ý đề mục: 


a/ Một người sơ cơ chưa quen khắn khít hơi thở, mới khởi sự 
tu tập thì trước hết hãy tác ý đến đề mục hơi thở bằng cách 
đếm (ganana). Khi đếm, không nên dừng lại dưới 5, cũng 
không đếm quá 10; Lúc đầu nên đếm chậm (nghĩa là thở rồi 
mới đếm), cho đến khi hơi thở trở nên rõ rệt, hành giả có thể 
đếm nhanh (tức là đếm rồi mới thở). 


Hành giả bắt nhịp hơi thở ra hoặc hơi thở vào để đếm “một... 
một”, “hai... hai”, “ba... ba” cho đến khi “mười... mười”. 


Hành giả hãy đếm đi, đếm lại. Nghĩa là đến “một... hai... ba... 
bốn... năm..."; Rồi đếm lại “một... hai... ba... bốn... năm... sáu...” 
Rồi đếm lại “một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy..."; Rồi đếm 
lại “một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám..."; Rồi đếm lại 
“một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín..."; Rồi đếm 
lại “một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín... 
mười...; Đến đây hành giả đếm lại “một... hai... ba... bốn... 
năm” v.v... Đó gọi là “đếm đi đếm lại” và “đếm không dưới 5, 
không trên 10”. 


Vì sao phải đếm? Vì bao lâu đề mục thiền còn liên kết với số 
đếm thì chính nhờ trợ lực của sự đếm ấy mà tâm trở nên 
chuyên nhất. 


Cần phải đếm tiếp tục như vậy trong bao lâu? Cho đến khi nào, 


mặc dù không đếm mà niệm vẫn được an trú trên đối tượng là 
hơi thở vô - hơi thở ra. Bởi vì đếm chỉ là một phương tiện để 
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an trú niệm trên những hơi thở vô và thở ra làm đối tượng, cắt 
đứt sự phân tán của tâm tư (phóng dật). 


b/ Sau khi tác ý hơi thở theo cách đếm, đối tượng đã hiện rõ rệt, 
hành giả từ bỏ đếm hơi thở và lúc này nên tác ý hơi thở bằng 
cách theo dõi (anubandhanđ), nghĩa là đi theo hơi thở bằng 
niệm (safi), ghi nhận sự có mặt của hơi thở vào hoặc hơi thở 
ra. Cần lưu ý rằng, khi tác ý hơi thở bằng cách theo dõi, hành 
giả không nên với niệm theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng 
cuối của hơi thở vô (chóp mũi, tim, rốn) hoặc theo dõi chặng 
đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra (rốn, tim, chóp 
mũi), mà tác ý theo dõi ở đây chỉ là ghi nhận liên tục sự chạm 
xúc của hơi thở ở chóp mỗi, vậy thôi. 


c/ Tiếp theo, nói về sự tác ý hơi thở bằng cách biết xúc chạm 
(phusana). Sự tác ý đề mục hơi thở bằng cách xúc chạm không 
tách rời “đếm” và “theo dõi”. Giai đoạn đầu, khi hơi thở vô ra 
xúc chạm mũi thì đếm; Giai đoạn sau, khi hơi thở vô ra xúc 
chạm mũi thì ghi nhận theo dõi, bỏ sự đếm. Cả hai giai đoạn 
gọi là niệm xúc chạm. 


d/ Khi đã nhận biết hơi thở xúc chạm như vậy, hành giả liên tục 
ghi nhận đếm khi tâm gắn vào nghĩa là dán chặt (thapana) vào 
đề mục thì lúc đó an chỉ định sanh khởi, chứng đắc tâm thiền. 


Bằng cách nào để đắc thiền với đề mục hơi thở? Hơi thở vô ra 
là đối tượng; Tâm ghi nhận đối tượng là niệm; Niệm khắn khít 
sẽ sanh ấn chứng (trì tướng và tợ tướng); Vừa khi ấn chứng 
xuất hiện, những triền cái nơi vị hành giả được lắng xuống, 
niệm được an trú, và tâm vị ấy đạt đến cận hành định 
(upacärasamadhi), tiếp tục duy trì ấn chứng, vị ấy chứng và 
trú các tầng thiền lần lượt. 
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Đề mục niệm hơi thở đưa hành giả chứng đắc bốn thiền 
(catukkajjhana) hoặc năm thiền (pañcakajjhana). 


e/ Sau khi nỗ lực như vậy, hành giả đắc thiền định rồi, vị ấy 
muốn đạt đến sự thanh tịnh phiền não (päarisuddhi) thì nên tu 
tập đề mục hơi thở theo phương pháp quan sát danh sắc 
(sallakkhana) tức là thiền minh sát (vipassanđ). 


Quán hơi thở định rõ danh sắc như thế nào? Khi xuất thiền, 
hành giả thấy rằng những hơi thở vô ra xuất phát từ thân và 
tâm; Hành giả định rõ hơi thở vô ra là sắc (räpa), sắc này do 
tâm tạo nên gọi là sắc tâm (cittajaripa), rồi định rõ tâm tạo 
sắc tâm ấy chính là danh (nãmga). 


Sau khi định rõ hơi thở là danh sắc, hành giả tìm kiếm điều 
kiện phát sinh danh sắc; Do tìm kiếm thấy được, vị ấy vượt 
khỏi những hoài nghi về đường lối danh sắc; Sau khi đoạn 
nghị, vị ấy thấy rõ ba tướng của danh sắc là vô thường - khổ - 
vô ngã v.v... hành giả tiếp tục đạt đến các tuệ minh sát cuối 
cùng là tuệ chuyển tộc (gotrabhuñana). 


f/ Cách thứ sáu về tác ý đề mục hơi thở, là đạt đến tâm chuyển 
hướng (vivattana). Ở đây, khi hành giả minh sát đề mục hơi 
thở (e) thì các kiết sử được đoạn trừ, tâm đạo (magga) khởi 
lên; Vì khi tâm đạo khởi, hành giả chuyển hướng khỏi phàm 
phu tánh nên gọi giai đoạn tác ý này là chuyển hướng 
(vivattanđ). 


ø/ Sau khi đạt được thánh đạo, thì tâm quả siêu thế (phala) khởi 
lên. Đây gọi là thanh tịnh (parisuddhi) vì những phiền não đã 
được thánh đạo tuyệt trừ sẽ không còn làm ô nhiễm tâm hành 
giả khi chứng thiền quả nữa. 
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h/ Sau khi tuần tự chứng thánh đạo, thánh quả, cuối cùng thì 
hành giả đạt đến loại tri kiến thẩm sát, tức là trí phản khán 
(paccavekkhanañang) nhìn lại đạo - quả - níp-bàn đã chứng, 
nhìn lại phiền não đã diệt trừ. 


Đề mục phạm trú 
(Brahmavihara) 


Bốn phạm trú: từ (metta), bi (karuna), hỷ (mudita), và xả 
(upekkha). 


Bốn phạm trú này là những pháp tu tập cho đời sống hằng ngày, 
đem lại an lạc và thành tựu nhiều lợi ích. Như trong kinh, đức 
Phật dạy tôn giả Rahula: 


“Này Rahula, hãy tu tập lòng từ; Này Rahula, do tu tập lòng từ, 
øì là sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rãhula, hãy tu tập bi tâm; 
Do tu tập bi tâm, gì là hại tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, 
hãy tu tập hỷ tâm; Do tu tập hỷ tâm, gì là bất lạc tâm sẽ được 
trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập xả tâm; Do tu tập xả tâm, gì là 
hận tâm sẽ được trừ diệt.” (M. IH, 132 - 
Maharahulovadasutta) 


Bốn phạm trú cũng được kể là những đề mục thiền đưa đến an 
chỉ định. 


1. Đề mục từ (metta) 
Từ là trạng thái tâm không nóng giận, không bực bội, an vui mát 


mẻ, thân thiện, hài hòa... Sự sân giận là thái độ đối lập trực tiếp 
với tâm từ, sự ái luyến là thái độ đối lập gián tiếp với tâm từ. 
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Hành giả muốn tu tập tâm từ, nếu là người sơ cơ, trước hết phải 
học rành rẽ đề tài thiền và phải trừ khử những chướng ngại. 


Hành giả đi đến một nơi vắng vẻ, ngồi xuống thoải mái, và bắt 
đầu an trú đề mục. 

Nếu hành giả nhận thấy nội tâm còn những gút mắc, bực bội, thì 
nên suy xét sự nguy hại của sân hận và sự lợi lạc của kham nhẫn, 


qua những lời dạy của đức Phật trong kinh điển, để lắng dịu sân 
tâm và an trú tu tập đề mục thiền tâm từ. 


Ở đây, sự nguy hại của sân tâm được thấy mô tả trong các kinh 
như: 


“Này chư hiền, khi một người nổi sân, nó là miếng mồi cho sân; 
Có thể do bị ám ảnh bởi sân mà nó giết hại chúng sanh...” (A. I, 
216) 


Lại nữa, trong đoạn kinh khác, đức Phật dạy: 


“Này các tỳ-kheo, có bảy pháp xảy đến cho một người sân hận, 
mà khiến kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn. Bảy điều ấy là gì? 


Một người đang sân giận, bị sân chỉ phối, người ấy trở thành 
xấu xí dù có tắm rửa, trang điểm, trang phục đẹp. 


Một người đang sân giận, bị sân chi phối, người ấy ngủ một 
cách khổ sở dù có nằm trên giường ghế nệm êm chăn ấm. 


Một người đang sân giận, bị sân chi phối, người ấy thường gặp 
điều bất lợi khiến đau khổ. 
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Một người đang sân giận, bị sân chi phối, người ấy dễ làm thiệt 
hại tài sản thu hoạch. 


Một người đang sân giận, bị sân chi phối, nếu người ấy có danh 
tiếng sẽ làm mất danh tiếng. 


Một người đang sân giận, bị sân chi phối, nếu người ấy có bạn 
bè thân hữu, sẽ bị bạn bè thân hữu tránh xa. 


Một người đang sân giận, bị sân chi phối, bị thúc giục bởi sân 
hận, người ấy tạo thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, do các 
ác hạnh nên khi chết bị sanh đọa xứ, địa ngục. 


Này các tỳ-kheo, người sân giận có xảy đến bảy điều này mà 
khiến kẻ thù của nó hả hê thỏa mãn.” (A. IV, 94) 


Sau khi suy xét sự nguy hại của sân hận như vậy, hành giả nên 
suy xét sự lợi lạc của tính kham nhẫn như sau: 


“Chư Phật hằng giảng dạy 
Kham nhẫn, hạnh tối thượng 
Níp-bàn, quả tối thượng 
Xuất gia không phá người 
Sa-môn không hại người” 


“Kham nhẫn là nguyên nhân 
Phát sanh giới và định, 

Nhờ đức tính kham nhẫn 
Các thiện pháp tăng trưởng.” 


“Nhẫn nại, đồ trang sức 
Của bậc trí trong đời, 
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Nhẫn nại là khổ hạnh 

Của hành giả tu tập, 

Nhẫn nại là sức mạnh 

Của những người hành trình, 
Nhẫn nại, điều mang đến 

Lợi ích và an vui”... (ovädasutta) 


Nhờ suy xét lợi hại như vậy, hành giả được phấn chấn với mục 
đích tu tâm từ. 


Hành giả khởi động tu tập từ tâm, trước hết phải trú tâm từ đến 
chính bản thân mình, như thế để lấy mình làm thí dụ rồi mới 
trải từ tâm đến chúng sanh khác, ví như bóng mát của tàn cây, 
phủ mát thân cây trước mới che mát cho những người nghỉ 
chân dưới tàn cây vậy. Hành giả lặp đi lặp lại như sau: “Mong 
rằng ta được an vui, không khổ não” (Aham sukhito homi 
niddukkho homi)... 


Sự tu tập sơ khởi, trú tâm từ đến chính bản thân, không thể đắc 
định, mà phải tu tập biến mãn tâm từ đến khắp hướng, đến tất 
cả chúng sanh, đó mới là phương pháp đạt đến định. 


Khi nội tâm hành giả đã thoát khỏi sự ám ảnh của sân giận, nóng 
nảy, phiền muộn, do trú tâm từ đến chính bản thân rồi, tiếp đến 
hành giả tập trải tâm từ đến người khác. Người khác mà hành 
giả trải tâm từ đến trước tiên không phải là một người khó ưa 
(appiyapuggala), không phải là một người thân quá đáng yêu 
(atippiyasahayaka), không phải là một người mà ta vô cảm 
(majjhatta), không phải là một người thù (veripuggala), bốn 
hạng người ấy không tạo cảm hứng cho hành giả và hành giả sẽ 
phải mệt mỏi khi miễn cưỡng trải tâm từ đến họ. Người trước 
tiên mà hành giả trải tâm từ cũng không nên là một người khác 
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phái tính (liñgavisabhäga) vì dễ làm hành giả khởi dục tư duy; 
Cũng không nên là một người chết (kalakata), vì xác chết vô 
thức vô tri khiến hành giả dửng dưng. Do vậy, hành giả nên trải 
tâm từ trước tiên đến vị thầy tế độ (upajjhaya) hay thầy giáo 
thọ sư (ãcariya) là đối tượng khả kính, có đức hạnh, có trí tuệ 
đáng tôn ngưỡng, hành giả trải tâm từ đến vị ấy như sau: “Mong 
rằng người hiền thiện ấy được an vui, không khổ não” (Esa 
sappuriso sukhito hotu niddukkho hotu)... 


Đã thành công việc tu tập trải tâm từ đến một đối tượng khả 
kính như vậy, hành giả nên phá vỡ rào ngăn, tức là hướng tâm 
từ có tính bình đẳng đối với mọi chúng sanh, không còn quan 
niệm thiên vị, là chính bản thân, người thân, người dưng, hay là 
kẻ thù. Hành giả trú từ tâm biến mãn khắp bốn hướng, đối với 
tất cả chúng sanh hữu tình, vô biên, không hận, không sân: 
“Mong rằng tất cả chúng sanh không oan trái, không hận thù, 
không khốn khổ, tự cẩn phòng an vui” (Sabbe sattä averä hontu 
abyapadjja hontu anigha hontu sukhT hontu attänam pariharantu 
hontu). Khi phá vỡ rào ngăn có tính bình đẳng như vậy, tỳ-kheo 
này đạt được tướng và cận hành định; Rồi nhờ duy trì, phát 
triển, làm sung mãn tướng ấy, vị này đắc an chỉ định không khó 
khăn. Hành giả an trú biến mãn tâm câu hữu với từ, sẽ tuần tự 
đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền (theo hệ thống bốn thiền), 
hoặc đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền (theo hệ thống 
năm thiền), đề mục phạm trú từ (metta) chỉ đưa đến các thiền 
thọ hỷ, không đắc thiền thọ xả. 


Sách Thanh Tỉnh Đạo giải rộng các chỉ tiết tu tập tâm từ và các 


thứ an chỉ định mà hành giả biến mãn theo phân loại, theo 
phương xứ. Ở đây chỉ giản lược cho dễ hiểu. 
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Tu tập từ tâm, an trú từ tâm, sẽ có được mười một lợi ích như 
đức Phật đã thuyết: 


“Này các tỳ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu 
tập, được làm sung mãn... sẽ có được mười một lợi ích. Thế 
nào? 


Ngủ an vui, thức dậy an vui, không thấy ác mộng, là chỗ thương 
yêu của loài người, là chỗ thương yêu của loài phi nhân, chư 
thiên hộ trì, không bị lửa hoặc thuốc độc hoặc đao kiếm xâm 
hại, sắc mặt tươi tỉnh, tâm an định nhanh chóng, chết không 
hôn mê, nếu chưa thể nhập quả vị giải thoát sẽ đi đến Phạm 
thiên giới”... (A. V, 342) 


2. Đề mục bi (karuna) 


Bi là trạng thái cảm thông nỗi khổ của người khác, xót thương 
chúng sanh đau khổ, mong chúng sanh thoát khổ; Sự tàn bạo là 
thái độ đối lập trực tiếp với tâm bi; Sự buồn khổ, nghẹn ngào là 
thái độ đối lập gián tiếp với tâm bi. 


Một vị tỳ-kheo trú biến mãn tâm bi là khi thấy một người đau 
khổ, bất hạnh thì khởi lên niềm thương cảm: “Khổ thay cho 
chúng sanh này, mong sao nó thoát khổ”. 


Ngay cả khi thấy một người đang làm ác, hoặc sống dể duôi, mặc 
dù người đó đang không khổ, hành giả vẫn trú tâm bi với người 
đó được, bằng cách nghĩ: “Ôi người này đang bước đi tới vực 
thẳm khổ đau”... 


Đây là cách tu tập niệm tâm bi: 
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Một người muốn tu tập tâm bi, trước hết phải làm lắng dịu ác ý, 
hại tâm, bằng cách suy xét điều nguy khốn của tâm não hại 
(vihimsa) như “người nào gieo đau khổ cho chúng sanh khác, 
người ấy sẽ phải khổ đau, không có hạnh phúc”... Tiếp đến, hành 
giả khích lệ tâm bằng cách suy xét điều lợi ích của sự tu tập tâm 
bi (karunanisamsa) như nghĩ đến lời đức Phật dạy: “Trong 
người nào có hiềm hận sanh khởi, trong người ấy bi cần được 
tu tập, làm như vậy hiềm hận ở người ấy được trừ diệt”, hoặc 
nghĩ đến: “Người có tâm bi, ngủ được an vui, thức dậy được an 
VUÏ V.V...” 


Tiếp đến, hành giả nghĩ tới người đang bị đau khổ bất hạnh, và 
khởi tâm thương cảm: “Chúng sanh này đang chịu khổ đau, 
mong sao nó thoát khổ” (Kiccham vatäyam satto äpanno 
appevanama imamha dukkha muñcatu) 


Hoặc, hành giả nghĩ tới người đang sống hạnh phúc để duôi theo 
ác pháp, và khởi tâm bi: “Kẻ khốn nạn này sẽ bị khổ đau, vì nó 
đang sống theo ác pháp” (Ayam varako idani dukkhiyissati 
päpassa hi sevanam) 


Hoặc, hành giả có thể xót thương một người đang làm thiện, 
sống yên vui: “Thật sự người này vẫn còn đau khổ vì chưa thoát 
được khổ luân hồi” (Vattadukkham anatikkantattä dukkhitova 
ayam). 


Và, đối tượng đầu tiên để hành giả triển khai tâm bi lúc mới khởi 
sự tu tập là một đối tượng mà hành giả dễ trắc ẩn cảm thông nỗi 
khổ nhưng không bi lụy; Do đó đối tượng đầu tiên không phải 
là người thân, người bạn đáng yêu, người dưng kẻ lạ, người khó 
ưa, và không phải là một ké thù. Một người mình kính trọng là 
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đối tượng đầu tiên để hành giả triển khai tâm bi lúc mới khởi 
sự tu tập. 


Sau khi đã khởi tâm Bi với người ấy như vậy, kế đó hành giả mới 
khởi tâm bi đối với một người thân, rồi tới một người dưng, rồi 
tới một kẻ thù, tuần tự theo cách ấy. 


Cho đến khi tâm hành giả dễ dàng hướng tâm bi đến mọi đối 
tượng mà không bị trở ngại bởi ác cảm với kẻ thù, hay khổ lụy 
với người thân, hành giả nên tu tập bi tâm phá vỡ những rào 
ngăn và bình đẳng giữa chính bản thân, với người thân, với 
người dưng và với kẻ thù, chỉ là “chúng sanh đáng thương”; 
Tướng bi tâm khởi lên, làm cho phát triển, sung mãn... cuối cùng 
thì hành giả chứng được ba thiền (tikaj/hana) theo hệ thống bốn 
thiền Kinh tạng, hoặc chứng đạt bốn thiền (catukkajjhäna) theo 
hệ thống năm thiền Vi Diệu Pháp tạng. Đề mục phạm trú bi 
(karuna) cũng chỉ đưa đến các thiền thọ hỷ, không đắc thiền thọ 
xả. 


Sự an trú tâm bi cũng có mười một lợi ích như: ngủ an vui, thức 
dậy an vui... giống với mười một lợi ích tu tập tâm từ đã nói ở 
trước. 


3. Đề mục hỷ (mudita) 
Hỷ là trạng thái vui mừng, hài lòng trước sự thành công của 
người khác, không ganh ty, không đố ky. Lòng ghen tức là thái 


độ đối lập trực tiếp với tâm hỷ, sự thích thú hưởng dục là thái 
độ đối lập gián tiếp của tâm hỷ. 
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Thế nào là vị tỳ-kheo an trú biến mãn với tâm câu hữu hỷ? Vị ấy 
trải tâm vui đối với tất cả chúng sanh cũng ví như kẻ mừng rỡ 
khi gặp một người thân thương vậy. 


Hành giả mới khởi sự tu tập tâm hỷ không nên bắt đầu với 
người thương, vì niềm vui khởi lên chỉ vì tình thân, sự thân mến; 
Cũng không phải bắt đầu với một người dưng hay một kẻ thù. 
Người khác phái và người đã chết cũng không thuộc lĩnh vực tu 
tập tùy hý. 


Một người bạn tốt (sondasahayo, sundarasahayo) nên được lấy 
làm đối tượng đầu tiên để biến mãn tâm hỷ. Vì một người bạn 
tốt sẽ rất thân để luôn hài lòng khi nghe thấy anh ta vui vẻ hạnh 
phúc mà không cảm thấy ghen tức hoặc hãnh diện. Khi nghe hay 
thấy người bạn ấy được vui vẻ hạnh phúc, hành giả có tâm hài 
lòng nghĩ rằng: “Tốt quá! Mong cho người này không mất đi 
hạnh phúc đã đạt được” (Aho sadhu sutthu, sampattasukhato 
mã vinassatu); Hoặc nghĩ rằng: “Trong quá khứ người này đã 
tạo điều lành nên nay vui vẻ hạnh phúc như vậy”; Hoặc suy nghĩ: 
“Người này đang làm điều lành như vậy, trong tương lai, nó sẽ 
hưởng được vui vẻ hạnh phúc”... ở khía cạnh nào hành giả cũng 
hài lòng với người bạn thân bằng cách suy nghĩ như thế. 


Sau khi đã khởi tâm hỷ đối với một người bạn thân, hành giả có 
thể hướng tâm ấy tuần tự đến một người dưng (không thân, 
không thù), rồi đến một người thù. Nhưng nếu khi nhớ đến kẻ 
thù, hiềm hận khởi lên nơi hành giả, thì nên làm cho lắng xuống 
theo cách đã nói trong phần tu tâm từ. 


Và, hành giả nên phá rào ngăn bằng tâm bình đẳng trải khắp 


bốn hạng: bản thân mình, người thân, người dưng và người thù, 
để rồi tướng định hay ấn chứng thiền sanh khởi. Hành giả duy 
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trì ấn chứng ấy, tu tập sung mãn cho đến đạt được ba thiền 
(theo hệ thống bốn thiền), hay đạt được bốn thiền (theo hệ 
thống năm thiền). 


Đề mục phạm trú hỷ cũng chỉ đưa đến các thiền thọ hỷ, không 
đạt được thiền thọ xả, vì tính năng của đề mục. 


Kế tiếp, hành giả biến mãn hỷ tâm (mudita) đến tất cả chúng 
sanh vô lượng, không giới hạn; Và tu tập đề mục hỷ phạm trú 
cũng có những lợi ích như ngủ yên vui, thức dậy được an vui... 
giống như lợi ích của từ phạm trú. 


4. Đề mục xả (upekkha) 


Xả là trạng thái yên bình, thản nhiên, không bận tâm đối tượng 
vui hay khổ, nhưng không phải là thái độ lãnh đạm thờ ơ của 
thọ xả; Thái độ xả thọ là đối lập gián tiếp với xả phạm trú; Thái 
độ ưa và ghét là nghĩa đối lập trực tiếp với xả phạm trú. 


Hành giả tu tập xả phạm trú, sau khi đã tu tập từ, bi và hỷ rồi, 
mới thấy sự bận tâm trong ba phạm trú trước “mong chúng 


sanh an vui”, “mong chúng sanh thoát khổ”, “mong chúng sanh 
đừng mất lợi lạc”... và thấy lợi ích an bình trong xả phạm trú. 


Trong Vibhanga nói: “Cũng ví như người khi thấy một kẻ xa lạ 
không thương không ghét, người ấy nhìn thản nhiên; Cũng vậy, 
vị tỳ-kheo biến mãn tâm xả là bình thản đối với tất cả chúng 
sanh như thế”. (Vbh. 275) 


Nhưng, trước hết hành giả nên khởi dậy tâm xả đối với đối 
tượng là một người dưng (không ưa không ghét); Rồi qua người 
dưng ấy, hành giả phá những rào ngăn là những cảm xúc tâm lý 
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đối với người thương, người thân và kẻ thù. Cuối cùng là giữ 
tâm bình đẳng giữa các hạng người ấy với chính bản thân mình. 
Khi đã sanh ấn chứng cận định do tâm xả bình đẳng ấy, hành giả 
kiên trì tu tập làm cho sung mãn, biến mãn, vô lượng, không bị 
giới hạn. 


Và khi hành giả làm như thế, tứ thiền (hay ngũ thiền theo Vi 
Diệu Pháp) khởi lên nơi hành giả. 


Một điều nên biết là chỉ có hành giả đã đắc sơ thiền, nhị thiền và 
tam thiền (hay theo Vi Diệu Pháp: sơ, nhị, tam, tứ thiền) với ba 
đề mục phạm trú từ - bi - hỷ rồi mới tiếp tục an trú đề mục xả 
và chứng an chỉ định tứ thiền (hệ bốn) hay ngũ thiền (hệ năm). 
Được như thế vì từ, bi, hỷ, xả có cùng đối tượng là chúng sanh. 


Sự tu tập xả phạm trú cũng có mười một lợi ích như: ngủ được 
an vui, thức dậy được an vui v.v... 


Kết luận bốn đề mục phạm trú 


Từ, bi, hỷ, xả được gọi là phạm trú (brahmavihara) có nghĩa là 
những trạng thái tâm an trú vô nhiễm vô cấu, cũng như Phạm 
thiên là những vị chúng sanh vô nhiễm. Một lẽ nữa, thiền giả 
sống với từ bi hỷ xả là an trú với sự an trú ngang hàng với Phạm 
Thiên. 


Từ, bi, hý, xả được gọi là Vô lượng tâm (appamañña) trong 
Abhidhamma, vì đối tượng của bốn phạm trú này là vô lượng 
chúng sanh, hay vì tâm biến mãn với bốn đề mục này có phạm 
vi quảng đại vô lượng. 
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Về mục đích, bốn phạm trú này có mục đích chung là đem đến 
sự an lạc hiện tại và thành tựu một sanh hữu tốt đẹp ở tương 
lại. Nói mục đích riêng thì từ tâm có mục đích là xuất ly sân hận, 
bi tâm có mục đích là xuất ly não hại, hỷ tâm có mục đích là xuất 
ly tật đố, xả tâm có mục đích là xuất ly ái nhiễm. 


Đề mục vô sắc 
(Aruppakammatthana) 


Hai mươi sáu đề mục như mười biến xứ (kasina) v.v... đã trình 
bày là những đề mục đưa đến chứng thiền sắc giới (rũpajhäna). 
Có bốn đề mục đưa đến chứng thiền vô Sắc giới (arũpajhäna), 
đó là bốn đề mục vô sắc: Không vô biên xứ (Äkäsãnañcäyatana), 
Thức vô biên xứ (Viññanañcayatand) Vô sở hữu xứ 
(Akiñcaññaäyqtana), Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(Nevasaññänäsaññäyatana). Bốn vô sắc này được kể là đề mục 
thiền chỉ, đưa đến an chỉ định. 


1. Không vô biên xứ (Äkãsänañcäyatanam) 


Kinh văn: “Nhờ hoàn toàn vượt qua các sắc tưởng, diệt mất các 
đối ngại tưởng, không tác ý các dị biệt tưởng, nghĩ rằng: “Hư 
không là vô biên”, vị ấy chứng và trú Không vô biên xứ.” (Vbh. 
330). 

Hoàn toàn (sabbaso) có nghĩa là về mọi phương diện. 

Vượt qua các sắc tưởng (rũpasaññänam samatikkamđ) có hai 
nghĩa: hành giả bỏ lại các thiền chứng thuộc sắc gới, tức 15 tâm 
sắc giới; Hoặc hành giả bỏ qua các đối tượng của thiền sắc giới, 
như những đề mục biến xứ (kasina)... 
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Diệt mất các đối ngại tưởng (patighasaññanam atthangama): 
Đối ngại tưởng là những tưởng khởi lên do căn tiếp xúc với cảnh 
trần tương ứng, tức là sắc tưởng (nhãn thức), thinh tưởng (nhĩ 
thức), khí tưởng (tỷ thức), vị tưởng (thiệt thức), xúc tưởng 
(thân thức). Năm tưởng ấy gọi là đối ngại tưởng, nói đúng là 10 
đối ngại tưởng (ngũ song thức). Dĩ nhiên những tưởng này cũng 
không có ở một vị đang nhập sơ thiền, nhị thiền v.v... Nhưng nói 
rằng vị chứng thiền vô sắc nhờ diệt mất các đối ngại tưởng, 
chẳng qua là sự giới thiệu về thiền vô sắc, để gợi sự quan tâm 
đối với thiền vô sắc vậy thôi. 


Không tác ý các dị biệt tưởng (nanattasaññanam amanasikara): 
Các loại tưởng thuộc tâm dục giới ngoài ngũ song thức, còn lại 
3 tâm ý giới và 41 tâm ý thức giới, vì chúng sanh khởi có đối 
tượng khác nhau, có bản chất khác nhau nên gọi là dị biệt tưởng. 
Nhưng câu nói “không tác ý các dị biệt tưởng” trường hợp này, 
vị muốn tu thiền vô sắc thì không tác ý đến 27 tưởng đổng lực 
dục giới (không kể 2 sân tâm), vì 27 dị biệt tưởng này vẫn còn 
hiện hữu nơi hạng người sanh khởi thiền sắc giới, bởi thế nếu 
còn tác ý đến các dị biệt tưởng ấy thì không đạt được thiền vô 
sắc Không vô biên xứ. 


Nghĩ rằng “hư không là vô biên” (ananto äkãso ti). Hư không 
đây là cái khoảng không còn lại sau khi dời bỏ đề mục Không- 
biến-xứ. Gọi là vô biên, vì biên giới sanh và biên giới diệt của 
khoảng không không được biết đến. Vị hành giả đặt để tâm vào 
khoảng không ấy, biến mãn không giới hạn, đó là câu nói: “Nghĩ 
rằng hư không là vô biên”. 


Vị ấy chứng và trú Không vô biên xứ: Cái tác ý biến mãn “khoảng 
không không giới hạn” trở thành trú xứ cho thiền nên gọi là 
“Không vô biên xứ” (Akasanañcayatanam). Vị hành giả sau khi 
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đạt đến an chỉ định với đề mục không vô biên, thì trú với sự an 
trú tâm định ấy, đó gọi là “chứng và trú Không vô biên xứ” 
(akasänañcayatanamn upasampdjja viharati). 


Trên đây là giải thích ý nghĩa đoạn kinh văn về việc chứng thiền 
Không vô biên xứ. Bây giờ sẽ bàn đến cách tu tập để chứng thiền 
ấy. 


Một người muốn tu tập thiền Không vô biên xứ, trước hết phải 
thấy nguy hiểm trong sắc pháp thô: “Chính vì sắc pháp mà có 
các cuộc chiến tranh, đấu tranh, luận tranh với gậy gộc, gươm 
đao; Hoặc trong sắc pháp có ngàn thứ phiền toái như đau bệnh, 
tàn tật, đói ăn, khát uống v.v... những việc phiền phức này không 
hiện hữu trong vô sắc giới”. 


Để vượt qua sắc pháp, hành giả nhập tứ thiền với một trong 9 
đề mục biến xứ (kasina) ngoại trừ biến xứ hư không (thapetväa 
paricchannakasaRasinam); Tuy đã vượt khỏi sắc thô nhờ tứ 
thiền (ngũ thiền) sắc giới, hành giả còn muốn vượt qua cả 
kasina sắc tế vì nó vẫn còn giới hạn sắc pháp. 


Bởi vậy, khi hành giả đã nhàm chán đối với sắc của kasina, rồi 
khi xuất khỏi tứ thiền (hoặc ngũ thiền) sắc giới, hành giả tác ý 
đến hư không giới hạn của kasina và nhìn nó như là “không gian 
không giới hạn” (ananto akaso tỉ). 


Hành giả tác ý đến tướng “khoảng không” ấy nhiều lần, hướng 
tâm, chú tâm vào nó, lúc ấy các triền cái được khống chế, niệm 
được an trú, tâm được định tĩnh với cận hành định. Hành giả 
tiếp tục tu tập, làm sung mãn tướng ấy, và tâm Không vô biên 
xứ khởi lên cho hành giả. Hành giả đã đắc an chỉ định vô sắc với 
đề mục Không vô biên xứ. 
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Tâm thiền Không vô biên xứ cũng thuộc tứ thiền (theo hệ thống 
bốn thiền) và thuộc ngũ thiền (theo hệ thống năm thiền) như tứ 
thiền hay ngũ thiền sắc giới, vì cũng có hai chỉ thiền xả và nhất 
hành; Nhưng có sự khác biệt là tâm Không vô biên xứ có đối 
tượng là vô sắc “hư không không giới hạn”, trong khi đó ngũ 
thiền sắc giới có đối tượng là hữu sắc “hư không bị giới hạn”. 


Đó là giải về đề mục Không vô biên xứ. 
2. Thức vô biên xứ (Viññanañcayatanam) 


Kinh văn: “Nhờ hoàn toàn vượt qua Không vô biên xứ, nghĩ rằng 
“Thức là vô biên”, vị ấy chứng và trú Thức vô biên xứ.” (Vbh. 
330) 


Hành giả muốn tu tập đến thiền Thức vô biên xứ sau khi đạt 
được thiền chứng Không vô biên xứ, trước hết phải thấy sự hạn 
chế của tâm thiền Không vô biên xứ, khám phá rằng tâm thiền 
ấy biết đối tượng “hư không” dù là hư không vô biên, vẫn còn 
chút vướng víu, rồi vị ấy lấy tâm thiền này (Thức - viññanam) 
làm đối tượng cho là an tịnh hơn, tác ý đến thức, quán sát thức, 
tác động trên thức ấy: “Thức không giới hạn” hay “Thức là vô 
biên” (anantam viññanan tì). 


Khi hành giả hướng tâm liên tục nhiều lần trên tướng ấy “Thức 
vô biên”, “Thức vô biên”... thì những triền cái được đè nén, niệm 
được an trú, và tâm trở nên định tĩnh với cận hành định. Hành 
giả duy trì cận hành định, tu tập liên tục, làm sung mãn tướng 


ấy. 


Làm như vậy, cuối cùng an chỉ định thuộc thiền Thức vô biên xứ 
khởi lên, gọi là đắc chứng đệ nhị thiền vô sắc. 
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Thiền chứng Thức vô biên xứ cũng thuộc ngũ thiền (theo Luận) 
hoặc tứ thiền (theo Kinh), chỉ có 2 thiền chỉ là xả và nhất hành. 


Đó là giải về đề mục Thức vô biên xứ. 
3. Vô sở hữu xứ (Akiñcaññaäyatanam) 


Kinh văn: “Hoàn toàn vượt qua Thức vô biên xứ, nghĩ rằng 
“Không có gì”, vị ấy chứng và trú Vô sở hữu xứ.” (Vbh. 330) 


Hành giả muốn tu tập thiền Vô sở hữu xứ, trước hết phải nhập 
thiền Thức vô biên xứ một cách tự tại rồi thấy thiền này chưa 
an tịnh lắm; Sau khi đã từ bỏ sự bám bíu vào Thức vô biên xứ, 
hành giả tác ý đến sự không có mặt, sự rỗng không của Thức vô 
biên xứ đã đạt được và nghĩ: “Không có gì.. không có gì... 
(natthi kiñcr tì). 


Khi hành giả hướng tâm đến tướng như vậy thì những triền cái 
được chế ngự, niệm được an trú và tâm hành giả tập trung ở cận 
định. 


Hành giả tiếp tục tác ý tướng ấy nhiều lần làm cho sung mãn, 
cuối cùng, an chỉ định Vô sở hữu xứ khởi lên. Gọi là chứng đắc 
đệ tam thiền vô sắc. 

Thiền chứng Vô sở hữu xứ thuộc tứ thiền (theo kinh) và ngũ 
thiền (theo A-tỳ-đàm) vì thiền này cũng có 2 chỉ thiền là xả và 


nhất hành. 


Đó là giải về đề mục Vô sở hữu xứ. 
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4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(Nevasaññanasaññayatanam) 


Kinh văn: “Bằng cách hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ, vị ấy 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. (Vbh. 330) 


Hành giả muốn tu tập thiền Phi tưởng phi phi tưởng, trước hết 
phải nhập thiền Vô sở hữu xứ, xuất thiền Vô sở hữu xứ, vị ấy 
thấy khuyết điểm trong Vô sở hữu xứ: Thiền này là tưởng, có 
cảnh thức vô biên là đề mục, tưởng ví như bệnh, như cục bướu, 
như mũi tên... chỉ có đây mới là an tịnh tỉnh lương, tức là Phi 
tưởng phi phi tưởng. 


Gọi là “Phi tưởng phi phi tưởng” nghĩa là không phải tưởng 
cũng chẳng phải là phi tưởng, đây chỉ cho cái tưởng mà nơi vị 
hành giả có, cái tưởng quá tỉnh tế đến mức không thấy có tưởng 
nhưng không phải là không có tưởng. Điều này cũng thí dụ như 
mặt đường trơn trượt do có nước ướt, nhưng được bảo lấy 
nước đó rửa chân, thì nói không có nước. Không có nước rửa 
nhưng không phải là không có nước ướt. 


Hoặc: Tưởng ở đây không phải là tưởng, vì nó không thể làm 
nhiệm vụ của tưởng; Mà nó cũng không phải là phi tưởng, vì nó 
vẫn còn hiện diện, chỉ là trong trạng thái vi tế như một hành còn 
sót lại, nên nó là “Phi tưởng phi phi tưởng”. 


Lại là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, bởi đây như là đề mục cho 
thiền chứng sanh khởi. 


Trở lại vấn đề tu tập, vị hành giả sau khi từ bỏ sự bám bíu Vô sở 
hữu xứ, vị ấy tác ý đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, xem là an 
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tịnh tỉnh lương, lấy trạng thái phi hữu làm đối tượng cho tâm 
trú, tác ý, chú tâm “an tịnh, an tịnh” (santaä santa tỉ) 


Khi hành giả hướng tâm liên tục đến tướng ấy như vậy, những 
triền cái được chế ngự, niệm được an trú và tâm hành giả tập 
trung đến cận hành định. 


Hành giả tu tập tướng ấy nhiều lần làm cho sung mãn, thời tâm 
thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ phát sanh. Gọi là chứng đệ tứ 
thiền vô sắc. 


Thiền chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng thuộc tứ thiền 
(theo Kinh) hay ngũ thiền (theo A-tỳ-đàm) vì thiền này cũng có 
2 chỉ thiền là xả và nhất hành. 


Đó là giải về đề mục Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
+ 


Nói tóm lại, thiền Không vô biên xứ có đối tượng là Hư không 
vô biên; Thiền Thức vô biên xứ có đối tượng là tâm thức quán 
Không vô biên; Thiền Vô sở hữu xứ thì có đối tượng là cái phi 
hữu trống rỗng của thức vô biên; Thiền Phi tưởng phi phi tưởng 
có đối tượng là sự an tịnh trong cái không có cũng không phải 
không có. 


Bốn thiền vô sắc khác hơn thiền sắc giới ở điểm: thiền vô sắc thì 
vượt qua đối tượng (đề mục) trong mỗi trường hợp (tầng thiền) 
nhưng chỉ thiền không thay đổi trong mỗi bậc thiền, mỗi bậc 
thiền vô sắc đều chỉ có 2 chỉ là xả (upekkha) và nhất hành 
(ekaggata), trong thiền sắc giới thì mỗi bậc thiền có vượt qua 
chỉ thiền, nhưng cũng cùng đối tượng (đề mục). 
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Ba mươi đề mục đắc thiền an chỉ định đã trình bày xong. Tiếp 
theo sẽ nói đến mười đề mục đem lại cận hành định, đó là 8 tùy 
niệm (anussari), 1k tưởng nhờm gớm thức ăn (ahäre 
patkulasañña) và 1 phân biệt bốn nguyên tố 
(catudhatuvavatthanam). 


Đề mục tùy niệm 
(Anussatikammatthana) 


Có 8 đề mục tùy niệm (anussofi là: tùy niệm Phật 
(buddhanussafi), tùy niệm Pháp (dhammanussofi), tùy niệm 
Tăng (sañghanussati), tùy niệm giới (silãnussafi), tùy niệm thí 
(cãgãnussati), tùy niệm thiên (devatanussati), tùy niệm chết 
(marandanussati), tùy niệm tịch tịnh (upasamanussati). 


1. Tùy niệm Phật (Buddhanussati) 


Sự niệm tưởng những đức tính đặc biệt của đức Thế Tôn hoặc 
tùy niệm có cảm hứng từ đấng Giác Ngộ, gọi là niệm Phật. 


Đây là những đức tính đặc biệt của đức Thế Tôn, tức là mười 
hồng danh cao quý của đức Phật; Vị hành giả muốn tu tập tùy 
niệm Phật trước hết phải học thông thuộc và hiểu ý nghĩa mười 
đức tính như sau: 


Tripi S0 bhagava araham sammasambuddho 
vijjãäcaranasampanno sugato lokavidu anuttaro 
purisadammasarathi, E satthà devamanussanam  buddho 
bhagav# tỉ (A.N, 285) 
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“Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. 


Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán (araham) vì ngài đã xa lìa tội lỗi, 
đã triệt tiêu phiền não, đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, không có 
sở hành khuất lấp, và vì ngài tuyệt đối xứng đáng được cúng 
dường. 


Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác (sammasambuddho) vì 
ngài đã tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con 
đường giải thoát. 


Đức Thế Tôn là bậc Minh Hạnh Túc (vijjãcaranasampanno) vì 
ngài đã thành tựu viên mãn ba minh (túc mạng minh, sanh tử 
minh, lậu tận minh); Và thành tựu viên mãn mười lăm hạnh 
(cụ túc giới, phòng hộ môn quyền, tiết độ ẩm thực, luôn khi 
tỉnh thức, có tín, có tàm, có quý, đa văn, chuyên cần, trú niệm, 
có trí tuệ, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, 
chứng tứ thiền). 


Đức Thế Tôn là bậc Thiện Thệ (sugaro) vì ngài đã đi trên con 
đường tốt đẹp là chánh đạo, ngài đã đi đến mục tiêu tốt đẹp là 
níp-bàn, ngài đi bước đi vô nhiễm, ngài chỉ tuyên bố pháp đích 
đáng (điều chân lý đưa đến lợi ích). 


Đức Thế Tôn là bậc Thế Gian Giải (lokavidu) vì ngài biết rõ 
cuộc đời ở mọi phương diện: chúng sanh trong đời, cõi sống 
trong đời, các hành trong đời (thế giới hữu tình, thế giới sanh 
trú, thế giới tạo tác) không có pháp thế gian nào mà ngài không 
biết. 
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Đức Thế Tôn là bậc Vô Thượng Sĩ (anuttaro) vì ngài cao 
thượng hơn tất cả chúng sanh, không có ai trong đời cao cả 
hơn ngài, toàn vẹn hơn ngài về giới, định, tuệ, giải thoát và giải 
thoát tri kiến. 


Đức Thế Tôn là bậc Điều Ngự Trượng Phu 
(purisadammasarathi) vì ngài như người huấn luyện, thuần 
hóa những con người khó thuần hóa và cần được thuần hóa. 


Đức Thế Tôn là bậc Thiên Nhân Sư (sattha devamanussanam) 
vì ngài là bậc thầy dạy dỗ pháp giải thoát cho trời và người, 
một vị Đạo Sư có lòng thương tưởng cho đời. 


Đức Thế Tôn là Phật (buddho), vì ngài đã thức tỉnh khỏi giấc 
ngủ vô minh, đã giác ngộ con đường giải thoát, đã thấy rõ bốn 
chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. 


Đức Thế Tôn là bậc Thế Tôn (bhagava) đây là một danh xưng 
cao quý mà thế gian tôn sùng, gán cho ngài, bởi ngài đáng tôn 
kính, đáng quy phục nhất trong đời, hơn nữa, thế gian gọi ngài 
là bhagavä vì ngài là người hữu hạnh may mắn nhất trong đời 
do ngài đã đạt đến toàn thiện phúc lạc hiệp thế và lạc siêu thế. 


Hành giả sau khi thông thuộc mười đức tính đặc biệt của đức 
Phật rồi, muốn tu tập tùy niệm Phật thì nên độc cư tại một trú 
xứ yên tĩnh, thích hợp, khởi niềm tin tuyệt đối nơi đức Phật, và 
bắt đầu niệm tưởng: 


“Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán - !fipi so bhagava araham, vì 
ngài đã xa lìa tội lỗi... Ngài xứng đáng được cúng dường”. 
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“Đức Thế Tôn là bậc Chánh đẳng giác - Itipi so bhagavä 
sammasambuddho, vì ngài đã tự mình tìm ra chân lý” v.v... 


Hành giả tiếp tục niệm tưởng cho đến mười ân đức cao quý của 
đức Phật. 


Khi hành giả nhớ lại những đức cao quý của Phật thì ngay khi 
ấy tâm hành giả không bị ám ảnh bởi tham, sân hay sỉ; Vị ấy chế 
ngự được những triền cái, tâm trở nên trong sáng. 


Hành giả liên tục hướng tâm trên đối tượng là những đức tính 
đặc biệt của đấng Giác Ngộ thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Khi có 
hÿ thì thân tâm được khinh an; Nhờ khinh an nên tâm định tĩnh 
và những thiền chỉ khởi lên. Tuy nhiên, hành giả chỉ đạt đến cận 
định (upacarasamadhi) không đạt đến định an chỉ 
(appanasamadlhi), bởi do hành giả bận tâm suy tưởng nhiều ý 
nghĩa của những đức tính đặc biệt, ân đức Phật. 


Khi một tỳ-kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng Giác Ngộ 
như vậy, vị ấy cung kính, tôn trọng bậc Đạo Sư, đạt đến viên mãn 
đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh 
phúc, trú an lạc, chinh phục sự sợ hãi, khủng bố. Do tâm vị ấy 
hướng về đức Phật nên dễ sanh tàm quý, khi gặp trường hợp 
sắp phạm giới, như thể đang đứng trước mặt đức Đạo Sư. 


Và, dù cho hành giả niệm Phật không thâm nhập được gì cao 
siêu, thì ít ra cũng là nhân lành đem đến một cảnh giới an lạc. 
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2. Tùy niệm Pháp (Dhammanussati) 


Sự tùy niệm có cảm hứng từ giáo pháp tức là niệm tưởng những 
đức tính đặc biệt của pháp được đức Phật thuyết, gọi là niệm 
Pháp. 


Những đức tính đặc biệt của giáo pháp, hay là ân đức Pháp 
(dhammaguga), có sáu như sau: 


Svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko aRaliko ehipassiRo 


opanayiko paccattam veditabbo viññuhr tỉ (A. II, 285) 


“Giáo pháp được khéo thuyết bởi đức Thế Tôn, thiết thực hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để thấy, hiệu năng hướng thượng, 
trí giả tự chứng”. 


Đây là ý nghĩa sáu ân đức Pháp: 


Giáo pháp được khéo thuyết bởi đức Thế Tôn (svakkhato 
bhagavata dhammo) nghĩa là lời dạy của đức Phật thuyết có 
tính toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở 
chặng cuối. Giáo pháp của Phật toàn hảo vì văn nghĩa đầy đủ, 
vì đưa đến kết quả tốt đẹp cho người thực hành, vì hoàn toàn 
viên mãn không có gì cần thêm bớt, vì được tuyên bố thích 
đáng không có sự mâu thuẫn, và vì đạo lộ thực hành cùng mục 
đích cứu cánh được tuyên bố một cách xác thực chắc chắn, nên 
giáo pháp toàn hảo được gọi là khéo thuyết. 


Thiết thực hiện tại (sanditthiko) nghĩa là giáo pháp của đức 
Phật đem đến hiệu quả thấy rõ trước mắt, như khi một người 
bị tham sân sĩ chi phối, nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả 
hai, và cảm thọ khổ ưu; Khi tham sân si đã được trừ diệt thì nó 
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không còn nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và không còn 
cảm thọ khổ ưu nữa. Hoặc như một người gặp hoàn cảnh khổ 
đau, tư tưởng bị bế tắc, nếu nó biết suy nghĩ theo tính chất vô 
thường, khổ não, vô ngã thì tâm sẽ được cởi mở... Đó là tính 
thiết thực của giáo pháp. 


Vượt ngoài thời gian (akaliko) nghĩa là giáo pháp của Phật 
không phải có giá trị hữu hạn mà giá trị của giáo pháp là vô 
hạn; Những gì đức Phật đã tuyên bố: đời là khổ, sống chơn 
chánh thực hành thánh đạo sẽ đoạn diệt khổ... thì xưa, nay và 
sau này vẫn đúng là như vậy, không phải khác hơn; Hoặc đức 
Phật dạy gieo nhân xấu gặt quả xấu, tạo nhân tốt hưởng quả 
tốt, thì xưa, nay và sau này vẫn là như vậy. Đó là tính vượt 
ngoài thời gian của giáo pháp. 


Đến để thấy (ehipassiko) nghĩa là giáo pháp này đáng được 
công khai mời gọi: “Hãy đến mà thấy pháp này - Ehi passa 
imam dhammam”, vì giáo pháp là chân lý đã được tìm thấy và 
vì giáo pháp là thật sự thanh tịnh. Một lẽ nữa, giáo pháp này 
đến để thấy chân lý giải thoát chứ không phải đến tín ngưỡng 
cúng bái, cầu nguyện. Nên gọi là đặc tính đến để thấy. 


Hiệu năng hướng thượng (opanayiko) nghĩa là giáo pháp này 
hướng đạo, dẫn dắt con người đi đến thánh thiện, đưa con 
người đến giác ngộ giải thoát. 


Trí giả tự chứng (paccattam veditabbo viññuhï) nghĩa là giáo 
pháp cần được chứng nghiệm do chính mình và phải là người 
có trí mới chứng nghiệm giáo pháp được, bởi không phải nhờ 
người khác tu tập giùm, đắc đạo quả giùm, và giáo pháp này 
không phải lãnh vực của kẻ ngu có thể chứng nghiệm. 
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Hành giả muốn tu tập tùy niệm Pháp cần phải học hiểu và thông 
ý nghĩa sáu ân đức Pháp như vậy rồi đi đến chỗ yên tĩnh độc cư, 
ngồi xuống và khởi niềm tin mãnh liệt đối với giáo pháp. Hành 
giả bắt đầu niệm tưởng những đức tính đặc biệt của giáo pháp 
như sau: 


“Giáo pháp được khéo thuyết bởi đức Thế Tôn, gọi là được 
khéo thuyết vì văn nghĩa đầy đủ, vì đưa đến quả tốt đẹp, vì 
được tuyên bố chính đáng, vì nêu rõ đạo lộ và cứu cánh”. 
“Giáo pháp là thiết thực hiện tại, vì...” 
“Giáo pháp là vượt ngoài thời gian, vì...” 
“Giáo pháp là đến để thấy, vì...” 
“Giáo pháp là có hiệu năng hướng thượng, vì...” 
“Giáo pháp là do trí giả thân chứng, vì sự sâu xa của giáo pháp 
chỉ có bậc trí mới thấu hiểu, và được thực nghiệm do chính 
mình, không nhờ ai đắc giùm”. 
Khi hành giả suy nghiệm những đức tính đặc biệt của Pháp như 
vậy thì ngay khi ấy, tâm vị ấy không bị tham sân si chi phối và 
tâm được an tịnh nhờ cảm hứng từ Pháp. 
Do tâm an tịnh nên chế ngự triền cái, hỷ sanh, khinh an sanh, 
thiền chi khởi lên, nhưng do tâm bận niệm tưởng nhiều khía 


cạnh của những ân đức Pháp nên vị ấy chỉ đạt đến cận hành 
định, chứ không đắc được an chỉ định. 
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Lại nữa, một vị tỳ-kheo chuyên tâm niệm tưởng đặc tính cao 
quý của giáo pháp, vì thấy những đức đặc biệt của Pháp nên vị 
ấy tôn trọng Pháp, tịnh tín Pháp, vị ấy sẽ được nhiều hạnh phúc, 
nhiếp phục được nỗi sợ hãi, có khả năng nhẫn khổ. Tâm vị ấy 
hướng đến sự thành tựu Pháp vô tỉ. Gặp trường hợp sẽ phải 
phạm giới, vị ấy có ý thức tàm quý mãnh liệt khi tưởng nhớ giáo 
pháp cao quý. Và nếu hành giả không thâm nhập được cái gì cao 
siêu hơn, thì ít ra cũng tiến đến một sanh hữu an lạc. 


3. Tùy niệm Tăng (Sanghanussoti) 


Tùy niệm Tăng là sự niệm tưởng những đặc tính cao quý của 
hội chúng Thinh văn đệ tử Phật, sự tùy niệm có cảm hứng từ 
chúng Tăng-già. 


Đức tính cao quý của chúng đệ tử Phật hay là ân đức Tăng 
(sanghaguna) có chín đức tính như sau: 


Supatipanno bhagavato sävaRasangho ujupatipanno bhagavato 
savakasangho  ñayapatipanno  bhagavato  savakasangho 
samïicipatipanno bhagavato savakasangho yadidam cattari 
purisayugani attha purisapuggdla esa bhagavato savakasangho 
ahuneyyo pahuneyyo dakRkhineyyo añjalikaraniyo anuttaram 
puññakkhettam lokassa tỉ 


“Chúng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hành, trực hành, như lý hành, 
chân chánh hành, gồm bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế 
Tôn đáng hiến dâng, đáng hiến tặng, đáng hiến cúng, đáng bái 
lạy, là phước điền vô thượng cho đời”. (A. III, 286) 


Đó là chín đức tính đặc biệt của thánh chúng 
(ariyasañghagund). Chỉ có hội chúng thánh đệ tử 
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(ariyasaävaRasangho) mới xứng danh là bậc thiện hạnh v.v... Hội 
chúng hảo phàm phu (kalyaänaputhujjanasangha), những vị tỳ- 
kheo phàm nhân có tu tập cũng đáng kính trọng nhưng không 
tuyệt đối xứng danh. 


Chúng Thánh thinh văn của Thế Tôn gồm bốn hạng là bậc Dự 
lưu (sotãpatti), bậc Nhất lai (sakadagami), bậc Bất lai 
(anagami) và bậc Lậu tận (khinasava) hay A-la-hán (arahanta). 
Bốn hạng thánh này nếu kể đạo và quả dự lưu, đạo và quả nhất 
lai, đạo và quả bất lai, đạo và quả a-la-hán, thì gọi là bốn đôi 
(cattäri purisayuganï); Nếu kể từng hạng thánh nhân: bậc Sơ 
đạo, bậc Sơ quả, bậc Nhị đạo, bậc Nhị quả, bậc Tam đạo, bậc Tam 
quả, bậc Tứ đạo, và bậc Tứ quả, thì có tám vị (attha 
purisapuggala). 


Chúng đệ tử (savakasangho), hay chúng Thinh văn, của Thế Tôn, 
thánh chúng ấy có chín đặc điểm cao quý: 


Thiện hành (supatipann9o), gọi như vậy vì thánh chúng đã hành 
trình qua đạo lộ tốt đẹp, đạo lộ chân chánh, đã thể nhập thánh 
đạo (ariyamagg9). 


Trực hành (ujupatipanno) là các bậc thánh đã hành trình con 
đường ngay thẳng, không khuynh hướng cực đoan (khổ hạnh 
và lợi dưỡng), tức là trung đạo (majjhimapatipada). 


Như lý hành (ñayapatipanno) là các bậc thánh đã hành trình 


đạt đến níp-bàn, níp-bàn được gọi là chân như (ñãyo vuccati 
nibbanam). 
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Chân chánh hành (samicipatipanno) là các bậc thánh đã hành 
động theo đường lối đúng đắn mà bậc Đạo Sư đã đề ra, hay 
theo đường lối đáng được ngưỡng mộ. 


Bậc đáng hiến dâng (ahuneyyo), các bậc thánh xứng đáng nhận 
lễ phẩm mà người ta mang từ xa đến dâng lên bậc cao quý đức 
hạnh. 


Bậc đáng hiến tặng (pahuneyyo), các bậc thánh xứng đáng 
nhận tặng phẩm mà người ta kính biếu đến những thượng 
khách. 


Bậc đáng hiến cúng (dakkhineyyo), các bậc thánh xứng đáng 
nhận cúng phẩm mà người ta có niềm tin cúng dường để tạo 
phước. 


Bậc đáng bái lạy (añjalikaranTyo) các bậc thánh xứng đáng để 
người ta biểu hiện cung kính bằng cách chắp tay lên đảnh lễ. 


Bậc phước điền vô thượng cho đời (anuttaram 
puñÑññakkhettam lokassa), thánh chúng đệ tử Phật là hội chúng 
tối thượng trong các hội chúng; Thánh chúng như là thửa 
ruộng có đất mầu mỡ, chúng sanh gieo hạt giống niềm tin vào 
thửa ruộng ấy sẽ gặt hái quả phước dồi dào. 


Hành giả muốn tu tập tùy niệm Tăng cần phải hiểu thông ý 
nghĩa chín ân đức Tăng như vậy rồi đi đến chỗ yên tịnh độc cư, 
ngồi xuống gợi lên hình ảnh chư Thánh thỉnh văn từ xưa đến 
nay và khởi niềm tịnh tín nơi Tăng bảo, hành giả bắt đầu niệm 
tưởng các đặc tính cao quý của thánh chúng đệ tử Phật: 
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“Chúng Thinh văn của Thế Tôn là bậc thiện hành, các ngài đi 
trên đạo lộ tốt đẹp”. 


“Chúng Thinh văn của Thế Tôn là bậc trực hành, các ngài đã 
hành trình đạo lộ ngay thẳng”. 


“Chúng Thinh văn của Thế Tôn là bậc như lý hành, các ngài đã 
hành trình đến níp-bàn” v.v... 


Hành giả niệm tưởng đầy đủ các đức tính cao quý của thánh 
chúng theo ý nghĩa đã thông thuộc. Khi hành giả niệm tưởng 
đức Tăng như thế thì tâm hành giả lúc ấy có sự an lạc, không bị 
tham sân sỉ ám ảnh, nhờ khởi lên cảm hứng từ chúng Tăng. 


Sau khi hành giả nhiếp phục được các triền cái, những chỉ thiền 
xuất hiện nơi tâm hành giả, nhưng chỉ đạt đến cận hành định, 
không đến an chỉ định bởi vì tâm hành giả bận niệm tưởng đến 
nhiều đức tính đặc biệt của Tăng. 


Khi một tỳ-kheo chuyên tâm tu tập sự tùy niệm ân đức Tăng thì 
vị ấy có thái độ cung kính tôn trọng đối với Tăng chúng, sẽ viên 
mãn về tín, về giới, có lực nhiếp phục nỗi sợ hãi khủng bố, có 
khả năng chịu đựng khổ thọ, vị ấy cảm thấy như mình đang sống 
với sự hiện diện của Tăng chúng nên dễ có lòng tàm quý khi gặp 
hoàn cảnh muốn phạm giới. 


Và, nếu hành giả không thâm nhập được gì cao siêu hơn thì ít 
nhất cũng là nhân đưa đến một cảnh giới an lạc. 
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4. Tùy niệm giới (Silanussati) 
Tùy niệm giới là sự niệm tưởng có cảm hứng từ giới thanh tịnh 
của mình, nhớ lại giới của mình không bể vụn, không bị đứt, 


không bị tỳ vết, không lốm đốm, không bị chấp thủ, tự tại, được 
người trí tán thán, nhân đưa đến định. 


Giới không bể vụn (siani akhandami) là giới nguyên vẹn, 
không bị phá hủy ở chặng đầu hay chặng cuối. 


Không bị đứt (acchiddami) là giới không bị phá ở chặng giữa. 


Không tỳ vết (asabalani) là giới không bị vi phạm hai ba lần 
liên tiếp. 


Không bị lốm đốm (akammasami) là giới không bị thỉnh thoảng 
vi phạm. Hoặc nói chung là giới hạnh không bị tổn hại do bảy 
hệ lụy dục tính và do sân hận cùng những ác pháp khác. 


Không bị chấp thủ (aparamatthami) là giới trì giữ không do ái 
và tà kiến chỉ phối. 
Tự tại (bhu/issamï) là giới hành trì giải tỏa khỏi sự nô lệ cho ái 


tham, nên tự tại. 


Được người trí tán thán (viññuppasatthani) vì được những 
bậc trí như đức Phật khen ngợi. 


Nhân đưa đến định (samadhisamvattanikani) vì giới dẫn đến 


cận hành định, an chỉ định hoặc định thánh đạo, định thánh 
quả. 


163 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Cần hiểu những đặc điểm của giới thanh tịnh như vậy để niệm 
tưởng. Và do vậy hành giả muốn tu tập tùy niệm giới phải nên 
giữ giới chín chắn, vì như thế hành giả mới khởi lên niềm hoan 
hỷ với giới của mình được. Nếu hành giả là cư sĩ thì trú giới 
người tại gia, nếu hành giả là bậc xuất gia thì trú giới của bậc 
xuất gia. 


Hành giả muốn tu tập niệm giới hãy đi đến chỗ yên tịnh độc cư, 
ngồi xuống và hồi hướng giới hạnh của mình được thanh tịnh, 
không bị bể vụn, không bị đứt, không có tỳ vết, không có lốm 
đốm, không bị chấp thủ, tự tại. Rồi hành giả niệm tưởng: 


“Ôi! Giới hạnh của ta không bị bể vụn, không bị đứt, không có 
tỳ vết, không có lốm đốm, không bị chấp thủ, tự tại; Chắc chắn 
giới hạnh này được bậc trí tán thán, giới hạnh này là nhân đưa 
đến thiền định, lợi ích thay cho ta!” 


* 


Khi hành giả tưởng nhớ đến giới của mình được hoàn hảo như 
vậy, thì ngay lúc đó tâm vị ấy không bị tham sân sỉ ám ảnh, có 
tâm chánh trực vì được cảm hứng từ giới. Nhờ vậy hành giả 
nhiếp phục được những triền cái và các chỉ thiền xuất hiện, 
nhưng vì tâm hành giả bận suy tưởng đến giới với nhiều đức 
tính đặc biệt nên chỉ đạt được cận định, không đến an chỉ định. 


Tuy nhiên, khi chuyên tâm vào việc niệm tưởng hoan hỷ trong 
giới thì hành giả có lợi lạc và có sự tôn trọng đối với học pháp, 
tâm hòa hợp với các bạn đồng phạm hạnh. Không có áy náy mặc 
cảm về giới của mình, sống biết tàm quý sợ hãi trong các lỗi nhỏ, 
vị ấy đạt đến viên mãn về tín v.v... Và, dù không đạt đến cái gì 


164 


HIL Yếu lược phần định 


cao siêu hơn thì ít ra do niệm giới cũng hướng đến một thiện 
thú, cảnh giới tốt đẹp. 


5. Tùy niệm thí (Caganussati) 


Tùy niệm thí là sự niệm tưởng có cảm hứng từ hạnh xả thí của 
mình, nhớ lại các đặc tính của bố thí là không bị ô nhiễm bởi 
tham lam bỏn xẻn, tâm rộng mở phóng khoáng, có nhiều lợi ích, 
có nhiều lợi lạc. 


Người muốn tu tập niệm thí nên chuyên bố thí một cách tự 
nhiên, thường cho và san sẻ, và nên có quyết định: “Từ nay trở 
đi, lúc nào có người hiện diện để nhận, ta sẽ cho không tiếc”. 


Ngay hôm ấy, trước khi hành giả đi đến chỗ yên tĩnh độc cư để 
tu tập niệm tưởng đức tính bố thí của mình, thì hãy bố thí một 
vật gì tùy phương tiện và khả năng đến người có đức hạnh mà 
có thể khiến hành giả dễ phát tâm hoan hỉ san sẻ. 


Sau đó, hành giả đến một chỗ vắng vẻ ngồi lại và bắt đầu niệm 
tưởng đến hạnh bố thí của mình: 


“Thật hoan hỷ cho ta, khi cuộc đời bị ô nhiễm bởi lòng ích kỷ 
bỏn xẻn thì ta trú với tâm không ô nhiễm bởi xan tham, ta bố 
thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, thích thú trong sự từ bỏ sở 
hữu, vui thích được san sẻ với người khác, và mong có người 
yêu cầu”. 


“Thật là lợi ích cho ta, được gặp giáo pháp, thực hành lời dạy 
của đức Phật, được làm thân người, lại an trú với tâm không ô 


2JJ 


nhiễm vì xan tham, có tâm vui thích bố thí san sẻ”. 
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“Thật là lợi lạc cho ta, sẽ có được những lợi lạc của người bố 
thí là được thọ mạng, được an vui ở cõi người, được an vui ở 
cõi trời, được nhiều người lui tới, được bậc trí yêu mến”. 


Hành giả theo cách đó suy tưởng nhiều lần, nhiều lần... cho đến 
khi tâm tràn ngập hân hoan. 


Khi hành giả niệm tưởng đến công hạnh bố thí thì lúc ấy tâm 
hành giả không bị tham sân sỉ ám ảnh, được chánh trực do cảm 
hứng từ hạnh bố thí. Nhờ vậy, hành giả nhiếp phục được các 
triền cái, và các chỉ thiền xuất hiện, nhưng chỉ đạt đến cận định, 
không phải là an chỉ định, vì do hành giả bận tưởng đến nhiều 
đặc tính tốt đẹp của hạnh bố thí. 


Tuy pháp môn tùy niệm thí không giúp đạt đến quả vị gì cao 
siêu, nhưng khi một người chuyên tâm niệm tưởng hạnh bố thí, 
sẽ khiến tăng trưởng tánh vô tham, tâm từ, vô úy, vị ấy có nhiều 
hạnh phúc, và cũng là điều kiện để dẫn tới một cảnh giới an lạc 
trong tương lai. 


6. Tùy niệm thiên (Devatanussati) 


Tùy niệm thiên là sự niệm tưởng có cảm hứng từ công hạnh các 
vị trời sánh với công hạnh của mình; Suy xét tín, giới, văn, thí, 
tuệ của mình và của chư thiên làm bằng chứng. 


Người muốn tu tập niệm thiên cần phải có những đức tính đặc 
biệt về đức tin, giới hạnh, thính pháp, bố thí và trí tuệ. Sau đó đi 
đến chỗ yên tịnh độc cư, ngồi xuống thoải mái rồi niệm tưởng 
như sau: 


166 


HIL Yếu lược phần định 


“Có chư thiên thuộc Tứ đại vương (Cätummahaäräjika), chư 
thiên Đao-lợi (Tavatimsa), chư thiên Dạ-ma (Yama), chư thiên 
Đâu-suất (Tusita), chư thiên Hóa Lạc (Nimmänarati), chư 
thiên Tha Hóa Tự Tại (Paratimmitavasavatti), chư thiên Phạm 
Chúng (Brahmakayika) và chư thiên cao hơn (deva taduttari); 
Chư vị thiên ấy thành tựu với đức tin như thế nào mà chết từ 
cõi này sanh trong cõi trời ấy, đức tin như thế cũng có nơi ta”. 


“. chư vị thiên ấy thành tựu giới hạnh như thế nào mà chết từ 
cõi này sanh trong cõi trời ấy, giới hạnh như thế cũng có nơi 


” 


ta. 


“, chư vị thiên ấy thành tựu nghe pháp như thế nào mà chết 
từ cõi này sanh trong cõi trời ấy, sự nghe pháp như thế cũng 
có nơi ta”. 


“,„ chư vị thiên ấy thành tựu xả thí như thế nào mà chết từ cõi 
này sanh trong cõi trời ấy, sự xả thí như thế cũng có nơi ta”. 


“,„ chư vị thiên ấy thành tựu trí tuệ như thế nào mà chết từ cõi 
này sanh trong cõi trời ấy, trí tuệ như thế cũng có nơi ta”. 


Trong kinh nói: “Này Mahanäma, khi một vị thánh đệ tử niệm 
tưởng tín, niệm tưởng giới, niệm tưởng văn, niệm tưởng thí, 
niệm tưởng trí tuệ mà chư thiên có, chính mình cũng có, thì khi 
ấy tâm vị này không bị ám ảnh bởi tham sân si, được chánh trực 
vì được cảm hứng từ chư thiên” (A.IIH,288). 


Do hân hoan như vậy, hành giả dẹp được những triền cái, tâm 
trở lên định tĩnh và các thiền chi khởi lên, nhưng vì tâm hành 
giả bận tưởng niệm nhiều đức đặc biệt nên chỉ đạt cận hành 
định, không đắc an chỉ định. 
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Một người chuyên tâm tu tập niệm đức lành chư thiên, vị ấy 
được chư thiên thương tưởng, có niềm tin sâu xa hơn, có nhiều 
hạnh phúc, an lạc; Và dù không đắc quả gì cao siêu, nhưng ít 
nhất vị ấy cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp trong tương 
lai. 


Sáu pháp tùy niệm vừa nói đến: niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, là những pháp niệm 
tưởng đã được đức Thế Tôn trình bày để chỉ cho một vị Dự lưu 
chỗ trú khi cư sĩ Mahãänãma hỏi ngài về một chỗ trú (A. II, 285). 


Cũng thế, trong kinh Gedha dạy một vị thánh đệ tử nên tịnh tâm 
nhờ phương tiện các tùy niệm, có những chúng sanh được 
thanh tịnh do nhờ lấy các pháp tùy niệm làm chỗ trú (A. II, 
312) (, 


Qua đó cho thấy những pháp tùy niệm này chỉ thành công ở các 
vị thánh đệ tử, vì bậc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm... đức tin tam bảo 
là bất động, giới thanh tịnh tuyệt đối, và có được những đức tính 
tương tự với đức tính chư thiên. 


Tuy nhiên, một người thường cũng có thể tu tập sáu tùy niệm 
này nếu người ấy thành tựu được đức tin tam bảo, thành tựu 
được giới hạnh thanh tịnh, thành tựu được tâm thí xả v.v... 
Nhưng chỉ vì hạng phàm phu tâm thiện hành không kiên cố 
thăng bằng nên khó thành công khi tùy niệm sáu pháp này. 


168 


HIL Yếu lược phần định 
7. Tùy niệm chết (Marananussati) 


Tùy niệm chết hay gọi ngắn gọn là niệm chết (maranassati) là 
sự nhớ đến cái chết sẽ xảy đến cho mình, suy tưởng về sự chấm 
dứt mạng sống này; Sự niệm chết không phải là nỗi ám ảnh sợ 
hãi, hay bi quan cuộc sống, mà niệm chết là một ý thức trí tuệ 
để tự cảnh báo và khẩn trương tu tập không giải đãi. 


Trong kinh đức Phật có dạy: “Niệm chết, này các tỳ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập 
vào bất tử, cứu cánh là bất tử” (A. IV, 320). 


Pháp quán niệm sự chết cần được luyện khéo tác ý, không phải 
là nghĩ đến cái chết của một người thân, hay nghĩ đến cái chết 
của người thù, hay nghĩ đến cái chết của người dưng... vì nghĩ 
đến cái chết của người thương thì sanh khởi sầu ưu, nghĩ đến 
cái chết của người ghét thì sanh niềm hoan hỷ, nghĩ đến cái chết 
của người không thương không ghét thì tâm dửng dưng, không 
khởi lên ý thức khẩn trương để tự sách tấn tu tập; Bởi thế, nên 
suy niệm cái chết sẽ xảy đến cho chính mình. 


Như trong kinh, đức Phật dạy các tỳ-kheo niệm chết như sau: 


“Ở đây, này các tỳ-kheo, khi đêm đến, vị tỳ-kheo suy tư rằng: 
Nhiều nguyên nhân có thể khiến ta chết, như rắn rết bò cạp có 
thể cắn ta làm ta mệnh chung; Ta có thể bị té ngã, thức ăn có 
thể sanh bệnh cho ta, gió máy, mật, đàm có thể khuấy động ta 
làm ta mệnh chung; Con người hay phi nhân có thể tấn công ta 
làm ta mệnh chung; Nếu ta mệnh chung đêm nay khi ta còn có 
những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, như vậy sẽ 
chướng ngại cho ta. Vị tỳ-kheo khi suy xét như vậy cần phải 
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khởi ước muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn 
trừ các ác bất thiện pháp ấy” (A. IV, 320). 


“Ở đây, này các tỳ-kheo, khi bắt đầu một ngày, vị tỳ-kheo suy 
tư rằng: Nhiều nguyên nhân có thể khiến ta chết, như rắn rết 
bò cạp có thể cắn ta làm ta mệnh chung; Ta có thể bị té ngã, 
thức ăn có thể sanh bệnh cho ta, gió máy, mật, đàm có thể 
khuấy động ta làm ta mệnh chung; Con người hay phi nhân có 
thể tấn công ta làm ta mệnh chung; Nếu ta mệnh chung trong 
ngày nay khi ta còn có những pháp ác bất thiện chưa đoạn tận, 
như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Vị tỳ-kheo khi suy xét như vậy 
cần phải khởi ước muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, chánh niệm, tỉnh giác 
để đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy” (A. IV, 320). 


Đó là một cách niệm sự chết bằng cách suy xét nguyên nhân xảy 
ra cái chết. 


Nếu hành giả không niệm sự chết tiến xa đến mức ấy thì hãy 
niệm chết theo tám cách khác nhau như sau: 


1. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến”, hoặc 
“Ivitindriyam upacchijjissati - Mạng căn sẽ bị cắt đứt", hoặc 
“Maranantam jivitam - Mạng sống có kết thúc là chết”. Rồi 
hành giả suy xét: Mạng sống vừa sanh ra thì sự chết đã gắn 
liền, cái chết sẽ đoạt mạng sống, ví như người bị kẻ sát nhân 

`" ` r ^ »„ ` # .^ hé ^ hé . 
cầm gươm kê cổ vậy. Đó là cách niệm chết thấy mạng sống bị 
đe dọa. 


2. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Mọi sự thành công trong cuộc sống cũng 
phải suy sụp. Cũng vậy mọi sức khỏe sẽ chấm dứt bằng tật 
bệnh, mọi tuổi trẻ sẽ chấm dứt bằng già nua, mọi sự sống sẽ 
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chấm dứt bằng cái chết. Đó là cách niệm chết thấy mạng sống 
bị ngã đổ. 


3. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Người có danh vọng cũng chết, người có đại 
phước cũng chết, người dũng mãnh cũng chết, bậc đại thần 
thông cũng chết, bậc đại trí tuệ cũng chết, bậc đại giác cũng 
chết, thế thì ta cũng phải chết. Đó là cách niệm chết so sánh 
với người khác. 

4. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Cái thân này là chỗ trú ẩn của các loại ký 
sinh trùng, khi các loại ký sinh trùng ấy nổi loạn thì thân này 
sẽ bị bệnh thống khổ và sẽ có thể đi đến cái chết. Đó là cách 
niệm chết thấy thân thể bị tổn hại do là chỗ trú của ký sinh 
trùng. 


5. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Mạng sống này gắn liền với hơi thở, khi hơi 
thở dừng lại là chết; Mạng sống này gắn liền với bốn oai nghỉ, 
khi bốn oai nghỉ không hoạt động là chết; Mạng sống này gắn 
liền nhiệt độ, khi nóng quá hoặc lạnh quá là chết; Mạng sống 
này còn tồn tại do bốn đại điều hòa, khi bốn đại bất hòa là có 
thể chết; Mạng sống này được nuôi dưỡng nhờ thức ăn, khi 
không còn ăn được thì chết. Đó là cách niệm chết thấy mạng 
sống mỏng manh do bị lệ thuộc. 

6. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Có năm điều xảy ra không biết trước được, 
ấy là thọ mạng, tật bệnh, thời điểm chết, nơi bỏ xác, sanh thú. 
Cái chết sẽ xảy ra không biết lúc nào và ở đâu? Đó là cách 
niệm chết thấy mạng sống bất định. 
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7. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Mạng sống này có giới hạn thời gian, tuổi 
thọ dài hay ngắn tùy theo phước nghiệp, nhưng thời kỳ này 
trung bình là trăm tuổi, có sanh ra phải có chết. Đó là cách 
niệm chết sự sống có giới hạn. 


8. Niệm: “Maranam bahvissati - Sự chết sẽ xảy đến” v.v... rồi 
hành giả suy xét: Mạng sống này thật sự ngắn ngủi vì mỗi tâm 
sanh chỉ tồn tại một sát-na (khoảnh khắc nhanh hơn một cái 
chớp mắt), và tế bào sắc hình thành chỉ tồn tại mười bảy sát- 
na, rồi tâm pháp và sắc pháp ấy sau khoảnh khắc đã hoại diệt, 
gọi là sự chết xảy ra trong từng sát-na. Đó là cách niệm chết 
nghĩ đến mạng sống quá ngắn ngủi. 


Khi hành giả tu tập niệm chết bằng một trong những cách đó, 
tâm vị ấy đạt được chánh niệm an trú với đối tượng là sự chết, 
ngay khi ấy tâm hành giả không bị áp đảo bởi những triền cái, 
trở nên an tịnh và các thiền chỉ khởi lên; Tuy nhiên niệm đề mục 
này hành giả chỉ đạt đến cận hành định, không đưa đến an chỉ 
định vì đề mục niệm chết mang tính chất suy tưởng, và làm khởi 
dậy ý thức cấp bách nên hành giả bận tâm suy nghĩ. 


Một tỳ-kheo tu tập niệm chết luôn luôn tỉnh cần tỉnh tấn, không 
tham luyến với bất cứ cái gì. Vị ấy cũng không bám bíu vào đời 
sống. Các tưởng vô thường, khổ não, vô ngã dần dần phát triển 
trong tâm vị ấy. Trong khi các chúng sanh thường là hoảng sợ 
bối rối lúc lâm chung, nhưng đối với vị thường tu tập niệm chết 
sẽ an nhiên tự tại khi sắp chết. Và cho dù ngay trong hiện tại 
không đạt đến bất tử, thì ít ra sau khi chết vị ấy cũng hướng đến 
một cảnh giới tốt đẹp. 
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8. Tùy niệm tịch tịnh (Upasamanussati) 


Tùy niệm tịch tịnh là niệm tưởng đến các đức tính của níp-bàn 
là pháp lắng yên mọi khổ đau - sabbadukkhũpasamasankhata. 


Níp-bàn có những đức tính đặc biệt như dẹp bỏ kiêu mạn, tiêu 
trừ khát ái, nhổ bỏ luyến ái, diệt tận tham ái, cắt đứt luân hồi, vô 
nhiễm đoạn diệt. 


Một người muốn tu tập niệm tịch tịnh này, hãy đến chỗ thanh 
vắng, ngồi lại, trước tiên là suy xét nỗi khổ do hệ lụy phiền não, 
nỗi khổ do hiện hữu thân này, nỗi khổ do lăn trôi luân hồi... rồi 
mới niệm tưởng đến các đức tính đặc biệt của níp-bàn, như sau: 


“Madanimmaddano nibbanam - Níp-bàn là sự dẹp bỏ kiêu 
mạn”, vì khi đạt đến níp-bàn thì mọi thứ kiêu mạn mất đi. 


“Pipasavinayo nibbanam - Níp-bàn là sự tiêu trừ khát ái”, vì 
khi đạt đến níp-bàn thì tất cả dục khát ái được tiêu tan. 


“Älayasamugghato nibbãnam - Níp-bàn là sự nhổ bỏ luyến ái”, 
vì khi đạt đến níp-bàn thì mũi tên mê luyến ngũ dục được nhổ 
lên. 


“Tanhakkhayo nibbanam - Níp-bàn là sự diệt tận tham ái”, vì 
khi đạt đến níp-bàn thì hoàn toàn đoạn tận ái dục, ái hữu, ái 


phi hữu. 


“Vattupacchedo nibbãnam - Níp-bàn là sự cắt đứt luân hồi”, vì 
khi đạt đến níp-bàn thì chấm dứt sự luân hồi ba cõi. 
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“Virãgo nibbãnam - Níp-bàn là vô nhiễm”, vì khi đạt đến níp- 
bàn thì hoàn toàn không bị ái nhiễm. 


“Nirodho nibbaänam - Níp-bàn là đoạn diệt”, vì khi đạt đến níp- 
bàn thì tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn 
diệt. 


Khi hành giả niệm tưởng níp-bàn tịch tịnh với những đức tính 
đặc biệt như vậy, ngay lúc ấy tâm hành giả không bị tham sân sỉ 
ám ảnh, tâm được thẳng tiến vì ảnh hưởng đức tính đặc thù của 
níp-bàn, những triền cái nơi tâm hành giả được chế ngự và các 
thiền chỉ khởi lên trong sát-na thiện ấy, nhưng bởi do hành giả 
bận tâm niệm tưởng nhiều đức tính khác nhau nên chỉ đạt đến 
cận hành định, chứ không đạt được an chỉ định. 


Một vị tỳ-kheo chuyên tâm niệm tưởng tịch tịnh như vậy 
thường ngủ trong an lạc, thức dậy trong an lạc, các căn an tịnh, 
tâm bình an, có tàm quý, có niềm tin và tha thiết với mục đích 
phạm hạnh, được các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng, 
và dù không đạt được thiền chứng, ít nhất cũng hướng đến một 
thiện thú. 


Và trường hợp niệm tịch tịnh này cũng chỉ viên mãn nơi một vị 
thánh đệ tử, vì các thánh đệ tử đã thể nhập níp-bàn; Tuy vậy, 
pháp tùy niệm này cũng có thể làm đề mục suy niệm cho một 
người thường nhân có trí tuệ tha thiết hướng cầu níp-bàn; Chỉ 
bằng sự nghe nói về níp-bàn, người ấy cũng có thể nhớ nghĩ đến 
đức tính của níp-bàn mà phát sanh hỷ lạc tín tâm, đạt được 
nhiều lợi ích. 
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Đề mục tưởng nhờm gớm thức ăn 
(Ahare patikulasañña) 


Tưởng nhờm gớm thức ăn cũng kể như là một đề mục vì giúp 
ngăn chặn tham đắm vị... 


Có bốn loại thức ăn: đoàn thực nuôi sắc pháp thân này; Xúc thực 
nuôi ba thứ cảm thọ; Tư niệm thực nuôi quả tái sanh trong ba 
hữu; Thức thực nuôi danh sắc vào lúc tục sinh. 


Trong đề mục tưởng nhờm gớm thức ăn này là chỉ nói đến đoàn 
thực. Đoàn thực là những gì được ăn, uống, nhai, nếm. Tưởng 
khởi lên nhận rõ tính chất dơ bẩn trong thứ đồ ăn này, gọi là 
tưởng nhờm gớm thức ăn. 


Một người muốn tu tập tưởng này cần phải học thông thạo ý 
nghĩa và cách thức quán đề mục, rồi đi đến nơi thanh vắng và 
suy tưởng đến mười phương diện bẩn thỉu của thức ăn: do 
đường đi, do tìm kiếm, do thọ dụng, do tiết dịch, do chỗ chứa, 
do sự chưa tiêu hóa, do sự đã tiêu hóa, do kết quả, do bài tiết, 
do vấy bẩn. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do đường đi (gamana£o) là thấy rằng, 
vì để có miếng ăn nuôi thân mà đi đến chỗ này chỗ kia, chịu 
đựng nắng mưa, gió sương, bụi bặm... Ngay cả những vị xuất 
gia cũng vì sự khất thực nuôi mạng mà phải đi đến xóm nhà, 
lội qua con đường có khi bùn lầy, chân đạp trên các vật không 
sạch như rác, phẩn, nước tiểu mà dân chúng xả ra trên đường. 
Để có miếng ăn phải mệt nhọc như thế. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do tìm kiếm (pariyesanato) là thấy 
rằng trong khi tìm kiếm thức ăn phải đổ mồ hôi, xót con mắt, 
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để làm ra tiền mua thực phẩm, có khi bị mắng chửi, bị đánh 
đập, hoặc thu nhập ít ỏi. Vị tỳ-kheo tìm thức ăn khất thực theo 
mỗi nhà dân, có khi gặp chó sủa cắn, trâu bò nghinh rượt, ruồi 
lằng đậu bám trên thân, có người cho, người không cho, người 
cho nhiều, kẻ cho ít, người cho cơm bánh ngon, kẻ cho cơm 
thiu bánh cũ, hoặc bị nghe nói lời khinh bỉ. Để có miếng ăn phải 
nhục nhã như thế. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do thọ dụng (paribhogato) là thấy rằng 
khi ăn đưa vào miệng cùng lúc có nhiều món lẫn lộn, răng nhai, 
lưỡi lừa, nước miếng tươm ra để dễ nghiền nát thức ăn trước 
khi nuốt. Thức ăn đã nhai trong miệng thật đáng gớm. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do tiết dịch (ãsayato) nghĩa là thấy 
rằng thức ăn khi được nuốt qua khỏi cổ họng, phải trôi theo 
đờm dãi, nhớt nhau, thức ăn sẽ biến đổi màu sắc và mùi vị, thật 
đáng gớm. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do chỗ chứa (nidhãngaro) là thấy rằng 
thức ăn nuốt vào sẽ được chứa trong dạ dày, chỗ chứa thức ăn 
ấy không phải là cái bình bằng vàng, hay bằng bạc hay bằng 
pha-lê chi đâu, cái dạ dày là chỗ tanh hôi không bao giờ được 
rửa sạch. Thức ăn được chứa trong cái dạ dày tanh hôi đó trở 
nên đáng gớm lắm. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn khi chưa được tiêu hóa (aparipakkato) 
là thấy rằng thức ăn còn trong dạ dày chưa tiêu hóa, trộn lẫn 
với thức ăn mới cũ, chất dịch vị đàm nhớt bao bọc, chất nóng 
trong bụng hâm thức ăn đó thành bèo bọt, có mùi hôi tanh, 
thật đáng nhờm gớm. 
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- Tưởng vật thực dơ bẩn khi đã tiêu hóa (paripakkato) là thấy 
rằng thực phẩm trong dạ dày đã được chất nóng hâm nhừ rồi, 
tiêu hóa trôi đi, chất nào thành bã thì trôi xuống ruột già gọi là 
phẩn, chất nào lỏng thì chảy vào bàng quang gọi là nước tiểu... 
thật đáng nhờm gớm. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do kết quả (phalato) là thấy rằng thực 
phẩm ăn vào thân thể, nó tạo ra đủ thứ, nuôi tóc, lông, móng, 
răng, da và sản xuất nhiều thứ khác nữa, đó là thực phẩm tạo 
ra dưỡng tố; Nếu thức ăn tạo ra độc tố nó sẽ sanh ra nhiều thứ 
bệnh khó chịu như bệnh ngứa, bệnh nội tạng... phải thấy rõ 
khía cạnh này. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do sự bài tiết (níssandato) là thấy rằng 
vật thực khi ăn thì vào một cửa (miệng), khi bài tiết thì ra 
nhiều cửa (các khiếu), bài tiết theo mặt gọi là phèn, bài tiết 
theo tai gọi là ráy tai, bài tiết theo lỗ đại gọi là phẩn, theo lỗ 
tiểu gọi là nước đái v.v... thật đáng gớm. 


- Tưởng vật thực dơ bẩn do dính lấm (sammakkhanato) là nghĩ 
rằng thức ăn khi ăn vào, tay bốc, miệng nhai... tay vấy bẩn, 
miệng môi vấy bẩn, lưỡi răng vấy bẩn, ăn xong phải rửa tay, 
súc miệng, đánh răng; Nếu không sẽ tanh hôi mùi thức ăn. Lại 
nữa, thức ăn khi bài tiết ra ghèn, cứt ráy, cứt mũi, phẩn, nước 
tiểu, hôi hám dơ bẩn, phải rửa sạch bằng xà-phòng hay nước 
sạch mới tạm hết hôi... thật đáng gớm. 


Khi hành giả suy tưởng đến sự dơ bẩn của vật thực theo 10 khía 
cạnh ấy, thì tính chất đáng nhờm gớm hiện rõ đối với vị ấy. Hành 
giả tu tập tướng ấy thuần thục sung mãn, sẽ áp đảo được những 
triền cái và tâm tập trung ở cận hành định, vì đối với đề mục này 
có nhiều khía cạnh để suy tưởng, hành giả bận tâm tưởng xét 


177 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


các khía cạnh nhờm gớm vật thực nên không đạt đến an chỉ 
định. 


Một vị tỳ-kheo tu tập tưởng nhờm gớm thức ăn đoàn thực này, 
tâm vị ấy không tham đắm vị ngon, ăn với tâm thái miễn cưỡng 
vì để nuôi sống thân này mà tu tập thôi. Vị ấy đã đi đúng đạo lộ 
phù hợp với ly tham, và dù chưa chứng quả bất tử ngay trong 
đời này thì ít nhất cũng hướng đến một sanh hữu tốt đẹp. 


Đề mục phân biệt bốn nguyên tố 
(Catudhatuvavatthana) 


Danh từ dha£u là giới, nguyên chất, nguyên tố. Bốn nguyên tố là 
nguyên tố đất hay địa giới (pathavidhatu), nguyên tố nước hay 
thủy giới (apodhatu), nguyên tố lửa hay hỏa giới (tejodhatu), 
nguyên tố gió hay phong giới (väyodhatu). Cũng gọi là bốn đại 
(catumahabhuta). 


Phân biệt bốn nguyên tố (catudhatuvavatthana) là đề mục thiền 
xác định bốn đại trong thân, cho thấy chỉ là bốn đại hợp thành, 
không có một tự ngã, không phải là một chúng sanh. 


Đề tài phân biệt bốn nguyên tố được trình bày hai cách: tổng 
quát và chỉ tiết. Đề tài này được thuyết tổng quát như trong kinh 
Đại niệm xứ (D. II, 294), và được thuyết chỉ tiết như trong ba bài 
kinh là Tượng tích dụ (M. I, 185), Giáo giới La-hầu-Ìa (M. I, +21) 
và Giới phân tích (M. III, 240). 


Trong kinh Đại niệm xứ, đức Phật thuyết tóm lược đề mục quán 
tứ đại, cho một hành giả lợi tuệ (tikkhapaññassa) như sau: 
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“Này các tỳ-kheo, cũng ví như người đồ tể thiện xảo hay đệ tử 
người đồ tể, sau khi giết con bò, nó ngồi lại ngã tư đường, xẻ 
thịt thành từng miếng; Cũng vậy, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo 
quán xét thân này trú thế nào, sinh hoạt thế nào, cũng chỉ là 
nguyên tố thôi, trong thân này có địa giới (pathavidhatu), thủy 
giới (apodhatu) hỏa giới (tejodhatu) và phong 
giới(vayodhatu)”. 


Trong kinh Tượng tích dụ (Mahahatthipadupamasutta), kinh 
Giáo giới la-hầu-la (Rahulovadasutta) và kinh Giới phân tích 
(Dhatuvibhangasutta), đức Phật và tôn giả Xá-lợi-phất đã 
thuyết chi tiết đề mục quán tứ đại, dành cho một người tuệ 
không bén nhạy lắm. Như sau: 


“.„ Và này tỳ-kheo, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phẩn, óc và bất cứ 
thứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, 
bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội địa giới”... 


“ Và này tỳ-kheo, thế nào là nội thủy giới? Gái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, 
như mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước 
miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu và bất cứ thứ gì khác 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị 
chấp thủ. Như vậy được gọi là nội thủy giới”... 


“ Và này tỳ-kheo, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ, 
như cái gì khiến cho thân ấm, khiến cho hủy hoại, khiến đốt 
cháy, khiến tiêu hóa thức ăn thức uống, hay chất đốt nào khác 
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thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị 
chấp thủ. Như vậy được gọi là nội hỏa giới”... 


“. Và này tỳ-kheo, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, 
như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, 
gió quạt các chỉ thể, hơi thở ra vào, hoặc bất cứ chất khí nào 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, 
bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội phong giới”... 


* 


Pháp tu tập niệm này có hai cách, một đối với hành giả là người 
có tuệ lanh lợi, một đối với hành giả là người có tuệ chậm chạp. 


Cách tu tập của người lợi tuệ, người ấy sau khi đi đến chỗ độc 
cư, ngồi xuống, và tác ý đến thân xác vật chất của mình rồi phân 
biệt như sau: 


“Trong thân này, cái gì thuộc chất thô cứng là địa đại, cái gì 
thuộc chất lỏng ướt là thủy đại, cái gì thuộc chất đốt nóng là 
hỏa đại, cái gì thuộc tánh chuyển động là phong đại. Thân này 
chỉ là đất, nước, lửa, gió, bốn đại hợp thành thôi, không phải là 
một chúng sanh, một tự ngã”. 


Khi hành giả nỗ lực tác ý đến bốn đại như vậy, lặp đi lặp lại, thì 
các triền cái được chế ngự, sanh khởi thiền chi đạt đến cận hành 
định, vì đề mục này phải tác ý đến nhiều khía cạnh nên không 
đạt đến an chỉ định. 
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Cách tu tập của người tuệ chậm, người ấy sau khi đi đến chỗ độc 
cư, ngồi xuống, tác ý đến thân xác này và phân biệt bốn đại trong 
thân với các chỉ tiết như sau: 


“Trong thân này có 20 thể đất là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, 
ruột già, ruột non, bao tử, phẩn, óc. Đó là địa đại trong thân. 
Địa đại này là vô tri giác (acetano), là vô ký (abyäkato), là rỗng 
không (suñño), là phi chúng sanh (nissatfo), tính kiên cứng 
(thaddho)”. 


“Trong thân này có 12 thể nước là mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, 
nước tiểu. Đó là thủy đại trong thân. Thủy đại này là vô tri giác, 
là vô ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, tính lỏng, ướt dính”. 


“Trong thân này có 4 thể lửa là chất đốt sanh thân nhiệt, chất 
đốt làm biến đổi già, chất đốt làm nóng sốt, chất đốt làm tiêu 
hóa thức ăn. Đó là hỏa đại trong thân. Hỏa đại này là vô tri giác, 
là vô ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, tính nung nấu”. 


“Trong thân này có 6 thể gió là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió 
trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các chỉ thể, hơi thở ra vô. 
Đó là phong đại trong thân. Phong đại này là vô tri giác, là vô 
ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, tính lan tỏa”. 
Khi hành giả chú ý phân biệt bốn đại theo chỉ tiết 42 thể (20 thể 
đất, 12 thể nước, 4 thể lửa, 6 thể gió), bốn đại trở nên rõ rệt với 
hành giả; Vị ấy tác ý phân biệt như vậy lặp đi lặp lại, thì tâm vắng 
lặng các triền cái và đạt đến cận hành định. 


* 
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Vị tỳ-kheo chuyên tâm đề mục phân biệt bốn đại (nguyên tố), vị 
ấy ý thức được sự rỗng không của thân xác, bỏ cái tưởng về 
chúng sanh, cái tưởng về thú dữ, ma quỷ v.v... Vị ấy nhiếp phục 
được sự sợ hãi kinh hoàng do đã bỏ cái tưởng chúng sanh. Vị ấy 
không vui mừng hay tiu nghỉu, ưa thích và chán ghét trước 
những chuyện dễ chịu hay khó chỉu, vị ấy như một người có trí 
tuệ lớn. Và, dù ngay trong hiện tại chưa đạt được níp-bàn bất tử 
thì ít ra cũng hướng đến một thiện thú ở tương lai. 


* 


Đến đây đã hoàn tất phần nói về Phương thức tu tập định chỉ 
dẫn cách tu tập với 40 đề mục định. 


Thần thông thắng trí 
(Abhiññaniddesa) 


Trước đã nói ở mục “Lợi ích của tu tập định”, sự tu tập định có 
năm lợi ích là: hiện tại lạc trú, đạt được thần thông thắng trí, đạt 
đến thiền diệt, trợ duyên tuệ minh sát, dẫn đến sanh hữu đặc 
biệt. 


Bây giờ sẽ giải thích về các loại thần thông thắng trí. 


Thông thường khi nói đến thần thông thắng trí (abhiñña) là nói 
đến lục thông (chalabhiñña) tức là sáu thắng trí: biến hóa thông 
(iddhividha), thiên nhĩ thông (dibbasota), tha tâm thông 
(cetopariyañana), túc mạng thông (pubbenivasanussatiñana), 
thiên nhãn thông (dibbacakkhu) lậu tận thông 
(aäsavakkhayañang). 


182 


HIL Yếu lược phần định 


Trong sáu loại thần thông, ngoại trừ lậu tận thông, năm thần 
thông còn lại là thần thông hiệp thế, thành tựu do định của thiền 
hiệp thế. Ở đây, ngũ thông này là lợi ích của tu tập định. 


Trong kinh, đức Phật đã mô tả năm loại thần thông hiệp thế để 
trình bày những lợi ích của sự tu tập định cho một tỳ-kheo đã 
đắc tứ thiền (ngũ thiền theo abhidhamma) như sau: 


1. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate ananñgane 

vigatupakkilese mudubhute RKammaniye thite aneñjappatte 
iddhivwidhaya citam qabhinihharat qbhininnameti. So 
anekavihitam ¡iddhividham paccanubhoti ERopi hutva 
bahudhä hoti, bahudhapi hutvã eko hoti, AÄvibhävam 
tirobhavam tirokuttam tiropakaram tiropabbatam 
asajamano gacchati seyyathapi akase Pathaviydpi 
ummujjanimujjam karoti seyyathapi udakRe; Udakepi 
abhijamano gacchati seyyathapi pathaviyam,; Äkäsepi 
palankena kamati seyyathapi pakkhi saRuno; Imepi 
candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina 
parimasati parimajjati; Yava brahmaloRapi kayena vasam 
vatteti. (D. I, 106) 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyến, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến phép biến hóa. Vị ấy 
hiển hiện nhiều cách biến hóa: một thân thành nhiều thân, 
nhiều thân thành một thân, hiện hình, biến hình; Đi xuyên qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua khoảng không; Lặn xuống 
trồi lên mặt đất như trong nước; Đi trên nước không chìm như 
đi trên đất liền; Ngồi kiết già di chuyển trên hư không như loài 
chim muông; Vị ấy với bàn tay sờ chạm mặt trăng mặt trời này 
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là vật đại uy lực đại oai thần; Vị ấy với thân du hành cho đến 
cõi Phạm thiên. 


Đây gọi là biến hóa thông (iddhividha). 


2. So evam samdhite citte parisuddhe pariyodate anañgane 
vigatupakkilese mudubhute RKammaniye thite aneñjappatte 
dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti. So 
dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikRantamanusiRaya ubho 
sadde sunati dibbe ca mănuse ca ye dùre santiRe cơ. (D. I, 108) 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyến, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ giới. Vị ấy với 
thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân nghe được cả hai âm thanh, trời 
và người, những âm thanh xa và gần. 


Đây gọi là thiên nhĩ thông (dibbasota) 


3. So evam samdhite citte parisuddhe pariyodate anañgane 
vigatupakilese mudubhute kammaniye thite aneñjappatte 
cetopariyañanaya cittam qabhiniharati abhininnameti So 
parasattaänam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajãnati, 
saragam và cittam “saragam cittan”tỉ pajanati, vitaragam va 
cittam “vitaragam cittan tỉ pajandti sadosam và cittam 
“sadosam cittan tỉ pajandti, vitadosam va cittam “vitadosam 
cittan ti pajandti, samoham và cittam “samoham cittan tỉ 
pajãnati, vitamoham va cittam “vitamoham cittan ti pajãnati, 
sankhitam và citam “sanRhittam cittanTti pajandti 
vikkhitam và citam “vikkhitam cittan tỉ pajanadti, 
mahaggatam va cittam “tmnahaggatam cittan tỉ pajanadti, 
amahaggatam và cittam “amahaggatam cittan”ti pajanati, sa- 
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uttaram va cittam “sa-uttaram cittan”ti pajanati, anuttaram 
và cittam “anuttaram cittan ti pajãnati, samahitam và cittam 
“samahitam cittantỉ pajanat, asamahitam và cittam 
“asamahitam cittan tỉ pajanati, vimuttam và cittam “vimuttam 
cittan “ti pajandti, avimuttam và cittam “avimuttam cittan tỉ 
pajaãnati. (D. I, 109) 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyến, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm trí. Vị ấy với 
tâm mình biết rõ tâm sai biệt của chúng sanh khác, của người 
khác: tâm có tham, biết là “tâm có tham”; Hoặc tâm ly tham, 
biết là “tâm ly tham”; Hoặc tâm có sân, biết là “tâm có sân”; 
Hoặc tâm ly sân, biết là “tâm ly sân”; Hoặc tâm có si, biết là 
“tâm có sỉ”; Hoặc tâm ly si, biết là “tâm ly si”; Hoặc tâm thụ 
động, biết là “tâm thụ động”; Hoặc tâm náo động, biết là “tâm 
náo động”; Hoặc tâm đáo đại, biết là “tâm đáo đại”; Hoặc tâm 
phi đáo đại, biết là “tâm phi đáo đại”; Hoặc tâm hữu thượng, 
biết là “tâm hữu thượng”; Hoặc tâm vô thượng, biết là “tâm vô 
thượng”; Hoặc tâm định tĩnh, biết là “tâm định tĩnh”; Hoặc tâm 
không định tĩnh, biết là “tâm không định tĩnh”; hoặc tâm giải 
thoát, biết là “tâm giải thoát”; Hoặc tâm không giải thoát, biết 
là tâm “không giải thoát”. 


Đây gọi là tha tâm thông (cetopariyañana) 


4. So evam samdhite citte parisuddhe pariyodate anañgane 
vigatupakkilese mudubhute RKammaniye thite aneñjappatte 
pubbenivasanussatiñanaya cittam abhiniharati 
abhininnameti. So anekavihitam pubbenivasam anussorati, 
seyyathidam ekampji jätim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi 
jatiyo pañcapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi 
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jatyo cattalsampi jatiyo paññasampi jatiyo jatisatampi 
jatisahassampi jätisatasahassampi anekepi samvattaRappe 
anekepi  vivattakappe qnekepi samvattavivattakappe, 
“amutra sim evam-namo evam-gotto evam-vanno evamaharo 
evamnsukhadukRkhappatisamvedTl evamayuporiyanto, so tato 
cuto amutra udapadim tatrapa sim evam-naämo evam-gotto 
evam-vanno evamaharo  evamsukhadukRkhappatisamvedTr 
evamayuporiyanto, so tato cuto idh'Hpapanno tỉ. lí sakaram 
sa-uddesam anekavihitan pubbenivasam anussarati. (D. I, 
111) 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyến, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ 
lại nhiều kiếp sống trước, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp, nhớ là “Tại chỗ kia ta có tên như vậy, có họ như 
vậy, có màu da như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui 
khổ như vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy; Từ chỗ ấy ta chết 
sanh lại chỗ nọ, tại đấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có 
màu da như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như 
vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy; Từ chỗ ấy ta chết sanh ra ở 
đây”. Vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với nét đại cương và 
chỉ tiết như thế. 


Đây gọi là túc mạng thông (pubbenivasanussatiñana) 
5. S0 @vam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane 


vigatupakkilese mudubhute RKammaniye thite aneñjappatte 
sattanam cutuipapatañanaya cittam abhiniharati 
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qbhininnamet. So dibbena cakRhuna  visuddhena 
atikKantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane 
hmne pante suvanne dubbanne sugate  duggate 
yathakammupage satte pajanati: “lme vata bhonto satta 
kayaduccoritena samannagata vaciduccoaritena samannagata 
manoduccoritena samannagata  qriyanam upavadaka 
micchaditthika micchaditthikammasamadana, te  kayassg 
bheda param marana apayam duggoatim vinipatam nirayam 
upapanna. lIme và pạna bhonto sattä kayasucoritena 
Samannagatd vacisucaritena samannagata manosucoritena 
Samannagatä  dariyanam qnupavadaka  sammaditthiRa 
sammaditthikammasamadana, te kayassa bhedä param 
marana sugatim saggam lokam upapanndti. ltỉ dibbena 
cakkhuna visuddhena qatikkantamanusaRena satte passati 
Cavamane upapajjamane hìne panite suvanne dubbanne sugate 
duggate yathaRKammupage satte pajãnati. (D. I, 112) 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyến, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy các chúng 
sanh đang chết, đang sanh; Vị ấy biết rõ các chúng sanh có hạ 
liệt, có cao sang, người xinh đẹp, kẻ thô xấu, may mắn, bất 
hạnh tùy theo hạnh nghiệp: “Thật vậy, các chúng sanh này có 
thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có ý ác hạnh, phỉ báng thánh 
nhân, tà kiến, chấp trì nghiệp tà kiến, những chúng sanh ấy 
thân hoại mạng chung đã sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Ngược lại, các chúng sanh này có thân thiện hạnh, có 
khẩu thiện hạnh, có ý thiện hạnh, không phỉ báng thánh nhân, 
là người chánh kiến, chấp trì nghiệp chánh kiến, những chúng 
sanh ấy thân hoại mạng chung đã sanh vào thiện thú, thiên giới 
trong đời”. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy các 
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chúng sanh đang chết, đang sanh; Vị ấy biết rõ các chúng sanh 
có hạ liệt, có cao sang, người xinh đẹp, kẻ thô xấu, thiện thú, ác 
thú, tùy theo hạnh nghiệp như thế. 


Đây gọi là thiên nhãn thông (dibbacakkhu) hay cũng gọi là 
sanh tử trí (cutupapatañana) 


Giải thích ý nghĩa tổng quát về lời đức Phật dạy cách chuẩn bị 
để hiện thông mà trong kinh văn năm đoạn trên đã nói. 


so evam samdnhite citte parisuddhe pariyodate angangane 
vigatuipakkilese mudubhute kammanye thite aneñjappotte... 


Khi tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly 
phiền não, nhu nhuyễn, thích nghi, vững trú, đạt đến bất động 
như vậy... 


Tâm (citte) chỉ cho tâm sắc giới, nghĩa là loại tâm thành tựu 
thần thông thắng trí chỉ là tâm sắc giới, không phải là tâm vô 
sắc giới. 


Định tĩnh (samahite), tâm định tĩnh là tâm ở mức độ tứ thiền, 
nói theo A-tỳ-đàm là ngũ thiền, chỉ có tâm định tĩnh ở mức tứ 
thiền (Kinh) hay ngũ thiền (A-tỳ-đàm) mới đủ khả năng hiện 
thông. 


Thanh tịnh (parisuddhe), tâm tứ thiền hay ngũ thiền đó là một 


trạng thái xả niệm thanh tịnh; Cũng có nghĩa là vì tâm thiền ấy 
tách rời khỏi các triền cái nên gọi là tâm thanh tịnh. 
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Trong sáng (pariyodate) vì tâm thiền thanh tịnh, thuần tịnh; 
Hơn nữa, vì tâm tứ thiền hay ngũ thiền đã vượt qua tầm, tứ 
nên gọi là tâm trong sáng. 


Không uế nhiễm (anangane), vì tâm thiền không có những cấu 
uế như tham dục, sân hận... nhờ các thiền chỉ tẩy rửa. 


Ly phiền não (vigatipakkilese), chính trạng thái không uế 
nhiễm là ly phiền não; Hoặc vì tâm thiền ấy đã biến mất phiền 
não nên gọi là ly phiền não. 


Nhu nhuyến (mudubhute) nghĩa là tâm thiền đã được tôi luyện 
thuần thục, không bị cứng ngắc, thô tháo. 


Thích nghỉ (kammaniye) là thích hợp để sử dụng, tâm thiền 
nhu nhuyễn nên dễ sử dụng làm nền tảng cho thần thông. 


Vững trú và đạt đến bất động (thite aneñjappatte), tâm thiền 
vững trú vì sự thuần tịnh và các đức tính khác; Và vì vững trú 
nên đạt đến trạng thái không dao động, một lẽ nữa, tâm thiền 
đạt đến bất động nhờ được củng cố bằng ngũ quyền: tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. 


1. Biến hóa thông (Iddhividhañana) 


Kinh văn: “... Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến phép biến hóa. Vị ấy 
hiển hiện nhiều cách biến hóa, một thân thành nhiều thân, nhiều 
thân thành một thân; Hiện hình, biến hình; Đi xuyên qua vách, 
qua tường, qua núi như đi qua khoảng không; Lặn xuống trồi 
lên mặt đất như trong nước; Đi trên nước không chìm, như đi 
trên đất liền; Ngồi kiết già di chuyển trên hư không như loài 
chim; Vị ấy với bàn tay sờ chạm mặt trăng mặt trời này là vật 


189 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


đại uy lực, đại oai thần; Vị ấy với thân du hành cho đến cõi Phạm 
thiên”. 


Gọi là phép biến hóa (iđdhividha) là thể thức hình thành điều kỳ 
lạ do năng lực thiền định. 


Có những điều phi thường xảy ra trong thế gian, như điều phi 
thường do nghiệp lực, do công đức, do tâm lực, do chú thuật, do 
hóa sanh... thấy giống như sự kiện thần thông nhưng đó không 
phải là thần thông thắng trí. 


Một vị muốn hiển thị thần thông biến hóa “một thân thành 
nhiều thân, hoặc nhiều thân thành một thân v.v...” vị ấy phải tu 
chứng tám thiền, mặc dù thần thông chỉ cần năng lực thiền sắc 
giới nhưng vì để tâm thuần thục trong định nên cần chứng đến 
vô sắc thiền. 


Vị ấy phải thuần thục nhập thiền xuất thiền, tuần tự thuận chiều 
và ngược chiều. Thuận chiều nhập xuất thiền là từ sơ thiền cho 
đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền; Ngược chiều nhập xuất 
thiền là từ phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền lùi lại sơ thiền. Đó 
gọi là nhập xuất thiền tuần tự theo thuận chiều và ngược chiều. 


Vì biến hóa thông phải thực hiện đa dạng kiểu cách như biến 
một thân thành nhiều thân v.v... nên hành giả phải đắc thiền với 
đủ các đề mục biến xứ (kasina), và mỗi biến xứ phải chứng đến 
ngũ thiền sắc giới. Vị ấy phải thuần thục nhập thiền cơ chuyển 
đổi đề mục, như vừa nhập xuất thiền cơ với đề mục đất để làm 
một thần thông, liền nhập xuất thiền cơ với đề mục nước để làm 
một thần thông khác v.v... gọi là thuần thục chuyển đổi đề mục. 
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Gọi là nhập thiền cơ (padakajjhanasamapatti) tức là nhập ngũ 
thiền sắc giới; Chỉ có định ngũ thiền mới đủ năng lực hiện thông 
nên ngũ thiền sắc giới gọi là thiền cơ, thiền nền tảng cho thần 
thông. 


Dù hành giả là người đã đắc an chỉ định nhưng việc thực hiện 
thần thông biến hóa không phải ai cũng làm được, trong một 
trăm một ngàn người đắc thiền chỉ có một người. Vì phải hoàn 
tất các đề mục biến xứ (kasina), phải đạt tới ngũ thiền sắc giới 
với mỗi đề mục biến xứ ấy, phải thuần thục nhập thiền và 
chuyển đổi đề mục... 


Chỉ có chư Toàn giác, chư Độc giác, và chư Thinh văn đại đệ tử 
Phật... mới viên mãn thần thông biến hóa bởi đã tỉnh tấn nhiều 
kiếp và nhờ sự thanh tịnh của quả vị A-la-hán. Các vị không cần 
tiến trình tuần tự như đã nói, mà vẫn dễ dàng trong việc hiện 
thông. 


Trở lại vấn đề thực hiện thần thông biến hóa, một vị đã hoàn tất 
các thiền chứng và các đề mục kasina, vị ấy nhập thiền cơ 
(pãdakajjhänam samapotti), sau khi xuất thiền, vị ấy hiện thông 
với tâm quyết định (adhitthanacittena) “Ta hãy như vậy..." hoặc 
“Việc đó hãy là vậy...” 


Như muốn biến hóa một thân thành nhiều thân, sau khi nhập 
thiền cơ, xuất thiền ấy, và quyết định: “Ta hãy biến ra một trăm 
người, một ngàn người giống nhau, hoặc khác nhau”... 


Muốn biến hóa nhiều thân thành một thân, tức là sau khi vị tỳ- 
kheo ấy đã biến ra tình trạng nhiều người như vậy, vị ấy muốn 
trở lại làm một người thôi. Để làm việc ấy, vị tỳ-kheo phải nhập 
thiền cơ và xuất thiền với tâm quyết định: “Ta hãy là một”... 
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Hiện hình là xuất hiện đột ngột, hiện ra trước mọi người thình 
lình mà người ta không thấy vị ấy đi đến, biến hình là đang thấy 
đó đột nhiên biến mất, tức là giấu đi, che kín. Trường hợp này 
có hai, là làm cho tự mình hiện ra hoặc biến mất, là làm cho 
người khác hiện ra hoặc biến mất. Để làm việc này, vị ấy nhập 
thiền cơ và xuất thiền rồi tác ý quyết định: “Cái này đang không 
có, hãy hiện ra”; Hoặc “Cái này đang có, hãy biến mất”. Hoặc 
“Mọi người hãy thấy ta dù cách xa vạn dặm”, hoặc “mọi người 
hãy đừng nhìn thấy ta dù ở trước mắt”... 


Vị ấy đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi như đi qua khoảng 
không. Một người muốn hiện thông đi xuyên kiểu đó cần phải 
đắc thiền với biến xứ hư không; Sau khi nhập thiền cơ với biến 
xứ hư không, xuất thiền ấy, vị này nghĩ tới bức vách hay tường 
hay núi với tâm quyết định: “Hãy thành khoảng không” thì 
trước mặt là khoảng không, vị ấy đi qua vách, qua tường, qua 
núi không chướng ngại. 


Vị ấy lặn xuống trồi lên mặt đất như trong nước. Một người 
muốn hiện thông kiểu đó phải đắc thiền với biến xứ nước; Sau 
khi nhập thiền cơ với biến xứ nước, xuất thiền ấy, vị này tác ý 
đến mặt đất diện tích rộng chừng đó rồi với tâm quyết định: 
“Đất vùng này hãy là nước”. Khi trước mặt, diện tích đất như đã 
quyết định đều hóa thành nước, tại chỗ ấy vị ấy lặn xuống và 
trồi lên không bị trở ngại. 


Vị ấy đi trên nước không bị chìm, như trên đất liền. Một người 
muốn hiện thông kiểu này phải đắc thiền với biến xứ đất; Sau 
khi nhập thiền cơ với biến xứ đất, xuất thiền ấy, vị này nghĩ tới 
nước trong hồ hay sông trước mặt mà tâm quyết định: “Mặt 
nước chỗ này hãy thành mặt đất, và vị ấy đi trên mặt nước ấy 
mà không bị vỡ chìm. 
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Vị ấy ngồi kiết già di chuyển trên hư không như loài chim. Thần 
thông di chuyển trên hư không cần hiểu là di chuyển với thế 
ngồi kiết già, với thế nằm, với thế đi, với thế đứng. Một vị muốn 
di chuyển trên hư không phải đắc thiền với biến xứ đất; Sau khi 
nhập thiền cơ với biến xứ đất, xuất thiền, vị ấy tác ý quyết định 
một khoảnh đất bằng một chỗ ngồi (nếu muốn di chuyển với thế 
ngồi), tác ý quyết định một khoảnh đất bằng một chỗ nằm (nếu 
muốn di chuyển với thế nằm), tác ý quyết định một khoảnh đất 
bằng một con đường (nếu muốn di chuyển với thế đi kinh 
hành), tác ý quyết định một khoảnh đất bằng chỗ đứng (nếu 
muốn di chuyển với thế đứng); Vị ấy quyết định như sau: “Hãy 
có mặt đất vừa chỗ ngồi, hoặc vừa chỗ nằm, hoặc vừa chỗ đi, 
hoặc vừa chỗ đứng”, rồi chỗ đi đứng nằm ngồi bằng đất hiện ra 
trên hư không, vị ấy ngự lên đất ấy và di chuyển theo ý muốn. 


Sách Thanh Tịnh Đạo cũng nói thêm, vị tỳ-kheo du hành trên 
không, phải là người đã đắc thiên nhãn nữa. Tại sao? Tại vì trên 
đường đi có thể một loài nãga, supanna v.v... anh ghét mà tạo 
ra núi, cây... để cản trở. Vị tỳ-kheo du hành trên không trung 
phải thấy được chướng ngại này. Khi thấy có vật cản lối, vị ấy 
phải nhập thiền cơ đề mục hư không và quyết định: “Hãy là 
khoảng không”. Lại nữa, vị ấy phải có thiên nhãn vì mục đích 
đáp xuống tại một chỗ vắng người để không bị đám đông vây 
quanh làm phiền. 


Vị ấy với bàn tay chạm mặt trăng mặt trời là vật đại uy lực đại 
odai thần, ở đây “uy lực” của mặt trăng mặt trời cần được hiểu là 
sự kiện chúng vận hành trên không trung với độ cao khó tưởng 
tượng, “oai thần” của mặt trăng mặt trời là dù ở độ cao như thế, 
chúng vẫn chiếu sáng tới mặt đất và tỏa sáng lục địa. Vị ấy sờ, 
chạm là đưa tay đụng mặt trăng hay mặt trời, và vuốt khắp mặt 
chúng như lau chùi mặt gương soi. 
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Việc hiện thông kiểu này chỉ cần nhập thiền cơ làm nền tảng cho 
thắng trí; Ở đây không có sự đắc thiền với biến xứ đặc biệt nào. 
Một vị đắc thần thông này, sau khi tác ý, vị ấy quyết định: “Nó 
hãy ở trong tầm tay của ta”, vị ấy nới dài cánh tay sờ chạm mặt 
trăng mặt trời. 


Vị ấy với thân du hành cho đến cõi Phạm thiên. Lấy Phạm thiên 
giới làm khoảng cách xa, xa cho đến cõi Phạm thiên; Với thân, là 
bằng xác thân tứ đại của vị ấy. Một vị sau khi đã đạt đến tâm tự 
tại, muốn đi đến Phạm thiên giới với một cái thân có thể thấy 
được, vị ấy tác ý quyết định: “Nơi đó hãy gần lại”; Và trong cách 
du hành này, vị ấy cũng phải là người đã đắc thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, tha tâm thông nữa. Với thiên nhãn, vị ấy mới 
nhìn thấy hình dáng các vị Phạm thiên sắc giới; Với thiên nhị, 
mới nghe được âm thanh của các Phạm thiên sắc gới; Với tha 
tâm thông mới biết được tâm của các Phạm thiên ấy. Nếu không 
như vậy, vị ấy đi đến thế giới Phạm thiên mà không nghe thấy 
gì. 


Trên đây là tóm tắt về loại biến hóa thông. 
2. Thiên nhĩ thông (Dibbasotañana) 


Kinh văn: “... vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ giới. Vị ấy 
với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân nghe được cả hai âm thanh, 
trời và người, những âm thanh xa và gần.” 


Trong kinh văn đoạn đầu không nói đến như “Khi tâm định tĩnh, 
thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm, ly phiền não, nhu 
nhuyễn, thích nghi, vững trú, đạt đến bât động như vậy..." bởi 
đã được giải thích trong phần trước, chung cho cả năm loại thần 
thông. Ở đây chỉ giải thích kinh văn đoạn thiên nhĩ thông. 
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Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm tới thiên nhĩ giới. Thiên nhĩ giới 
(dibbasotadhatu) nghĩa là tai của chư thiên; Các vị trời do 
nghiệp hóa sanh, nghiệp ấy là nghiệp lành tạo ra sắc thần kinh 
nhĩ có đặc tính nhạy bén có thể nghe được âm thanh dù ở cách 
xa. Nhĩ giới của vị tỳ-kheo tu hành đắc thiền cũng có đặc tính 
tỉnh xảo như nhĩ giới của chư thiên, nên gọi là thiên nhĩ thông. 


Vị đắc thiên nhĩ thông là tai nghe của vị ấy được hỗ trợ bởi tâm 
định của thiền, nếu tai bị điếc dù có đắc thiền cũng không thể 
thành tựu thiên nhĩ thông được. 


Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân; Thuần tịnh nhờ tâm định của 
thiền làm trong sạch, không cấu uế; Siêu nhân là nhĩ giới của vị 
đắc thông nghe các âm thanh vượt xa nhĩ giới của loài người, 
vượt quá đặc tính của thần kinh nhĩ bình thường. 


Với thiên nhĩ ấy, vị tỳ-kheo nghe được cả hai âm thanh, trời và 
người, những âm thanh xa và gần. Trước hết vị ấy phải nhập 
định thiền cơ, rồi xuất định, vị ấy với tâm định này, tác ý quyết 
định: “Ta sẽ nghe âm thanh trong lãnh vực này”. Trước tiên vị 
ấy lắng tai nghe những âm thanh gần, trong tầm tai nghe được: 
tiếng thú gầm gừ, tiếng chim hót, tiếng người nói, tiếng gió thổi, 
tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách v.v... Trước nghe 
những âm thanh gần, sau đó là âm thanh xa và xa hơn, những 
âm thanh từ thô dần dần vi tế hơn. Vị ấy nới rộng khoảng cách 
âm thanh, trước là trong gian phòng, dần dần nghe âm thanh 
bên ngoài, xa nữa cho đến cả thế giới loài người và thế giới chư 
thiên Phạm thiên, vị ấy vẫn có thể nghe, nếu muốn, bởi nhờ 
thắng trí thần thông hỗ trợ nhĩ giới (lỗ tai). 


Dứt phần giải về thiên nhĩ thông. 
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Kinh văn: “... vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm trí . Vị ấy 
với tâm mình biết rõ tâm sai biệt của chúng sanh khác, của 
người khác, như tâm có tham, biết là tâm có tham; Hoặc tâm ly 
tham, biết là tâm ly tham; Hoặc tâm có sân, biết là tâm có sân; 
Hoặc tâm ly sân, biết là tâm ly sân; Hoặc tâm có si, biết là tâm có 
si; Hoặc tâm ly si, biết là tâm ly si; Hoặc tâm thụ động, biết là 
tâm thụ động; Hoặc tâm náo động, biết là tâm náo động; Hoặc 
tâm đáo đại, biết là tâm đáo đại; Hoặc tâm phi đáo đại, biết là 
tâm phi đáo đại; Hoặc tâm hữu thượng, biết là tâm hữu thượng; 
Hoặc tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng; Hoặc tâm định tĩnh, 
biết là tâm định tĩnh; Hoặc tâm không định tĩnh, biết là tâm 
không định tĩnh; Hoặc tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; Hoặc 
tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát”. 


Vị ấy với tâm mình, tức là vị tỳ-kheo đã đắc thiền với biến xứ 
ánh sáng, khi muốn biết tâm người khác đang diễn ra thế nào, 
vị ấy dùng tâm định này để quan sát. 


Biết rõ tâm sai biệt của chúng sanh khác, của người khác; 
Chúng sanh khác là tất cả các loài hữu tình, người khác là đối 
tượng mà vị ấy muốn biết tâm, ở đây nói chúng sanh khác, 
người khác, cũng cùng ý nghĩa thôi nhưng thay đổi vì tính cách 
văn vẻ của sự diễn đạt. Tâm sai biệt của chúng sanh là ý nghĩ 
khởi lên ở chúng sanh ấy có nhiều trạng thái như tâm tham, 
tâm ly tham, tâm sân, tâm ly sân... tâm giải thoát, tâm không 
giải thoát. Biết rõ là nhận hiểu: “Đây là tâm của người này”. 

Gọi là tâm có tham được hiểu là tám thứ tâm tương ưng tham; 


Những tâm còn lại ở bốn địa vức (catubhumika) nên hiểu là 
tâm ly tham. Một số vị trưởng lão cho rằng tâm ly tham chỉ là 
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tâm thiện và tâm vô ký, bốn địa vức không gồm bốn tâm bất 
thiện ngoài tâm tham, nhưng một vài vị khác thì cho rằng hai 
tâm sân và hai tâm sỉ vẫn gọi là tâm ly tham vì chúng không 
tương ưng tham. 


Gọi là tâm có sân chính là hai tâm câu hành ưu; Tất cả tâm 
thiện và tâm vô ký trong bốn đại vức gọi là tâm ly sân. Mười 
thứ tâm bất thiện ngoài tâm sân không được bao gồm trong 
tâm ly sân, mặc dù vài vị trưởng lão vẫn kể vào. 


Gọi là tâm có si, có hai trường hợp: Ám chỉ tâm si hoài nghi và 
tâm sỉ phóng dật, vì hai tâm này có căn sỉ thuần túy (không câu 
hữu với tham căn và sân căn); Trường hợp thứ hai, mười hai 
thứ tâm bất thiện đều có thể kể là tâm có si, vì căn sỉ có mặt 
trong tất cả tâm bất thiện. Những tâm còn lại, tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo gọi là tâm ly sỉ. 


Gọi là tâm thụ động là tâm có hôn trầm thụy miên đi theo, tức 
là năm tâm bất thiện hữu trợ; Tâm có phóng dật đi theo gọi là 
tâm náo động. 


Gọi là tâm đáo đại tức là tâm sắc gới và vô sắc giới; Các tâm 
còn lại gọi là tâm phi đáo đại. 
Gọi là tâm hữu thượng tức là tất cả tâm hiệp thế (dục giới, sắc 


giới, và vô sắc giới); Tâm siêu thế gọi là tâm vô thượng. 


Gọi là tâm định tĩnh tức là tâm đạt được cận hành định và an 
chỉ định; Tâm không đạt đến cả hai trạng thái định gọi là tâm 
không định tĩnh. 
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Gọi là tâm giải thoát, tức là tâm đạt đến một trong năm sự giải 
thoát, đó là nhất thời giải thoát (sự giải thoát bằng cách khởi 
pháp đối trị phiền não, như tuệ quán), trấn phục giải thoát (sự 
giải thoát bằng cách áp chế phiền não nhờ định thiền), đoạn 
tận giải thoát (sự giải thoát bằng cách tuyệt trừ phiền não nhờ 
thánh đạo), tịnh chỉ giải thoát (sự giải thoát bằng cách an tịnh 
phiền não nhờ thánh quả), xuất ly giải thoát (sự giải thoát bằng 
sự xả ly phiền não nhờ đạt đến níp-bàn). Tâm không đạt đến 
một trong năm sự giải thoát ấy gọi là tâm không giải thoát. 


Một vị muốn thực hiện tha tâm thông, vị ấy nhập thiền cơ với 
biến xứ ánh sáng, xuất thiền rồi hướng tâm tác ý: “Ta sẽ biết tâm 
người này đang khởi trú”. Trong Thanh Tịnh Đạo nói vị thực 
hiện tha tâm thông tìm ra tâm người khác bằng cách dùng thiên 
nhãn quan sát màu sắc nào của máu đang hiện hữu trong trái 
tim vật lý nơi người đó mà biết tâm hành, vì chất máu được phát 
sinh do hỷ, ưu, và xả; Cách giải thích này bị hạn chế bởi khi vị ấy 
muốn biết tâm của Phạm thiên vô sắc giới thì lấy đâu ra trái tim 
vật lý (nhục đoàn tâm) để quan sát? Ở đây, một người có thần 
thông chỉ là nhập định và hướng tâm thì bất cứ tâm hành nào 
của chúng sanh khởi lên mà vị ấy tác ý đến là biết ngay tâm hành 
ấy theo mười sáu thứ đã nói. 
Dứt phần giải về tha tâm thông. 
4. Túc mạng thông (Pubbenivasanussatiñana) 

Kinh văn: “...vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ lại nhiều kiếp sống trước, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mười đời, bốn mươi 
đời, năm mươi đời, một trắm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, 
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nhớ là: - Tại chỗ kia ta có tên như vậy, có họ như vậy, có dung 
sắc như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có 
hạn định tuổi thọ như vậy; Từ chỗ ấy, ta chết sanh lại chỗ nọ, tại 
đấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có màu da như vậy, có 
thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có hạn định tuổi 
thọ như vậy; Từ chỗ ấy, ta chết sanh ra ở đây - Vị ấy nhớ lại 
nhiều kiếp sống trước với nét đại cương và chỉ tiết như thế”. 


Ở đây, túc mạng thông, hay túc mạng trí, là trí nhớ lại những đời 
sống quá khứ của chính mình. Đời sống quá khứ là thân ngũ uẩn 
đã sanh và diệt trải qua những kiếp xa xưa trước đây. 


Vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước, có sáu hạng người nhớ tiền 
kiếp, đó là tu sĩ ngoại đạo (titthiya), các Thường thinh văn 
(pakatisavaka), các Đại thỉnh văn (mahasavaka), các vị 
Thượng thủ thinh văn (aggasavaka), chư Độc giác 
(paccekabuddha), và chư toàn giác (sambudha). Các tu sĩ ngoại 
đạo chứng thiền chỉ nhớ được bốn mươi tiền kiếp, không xa 
hơn vì trí tuệ yếu kém. Các vị Thường thinh văn (thánh đệ tử 
thông thường) nhớ được một trăm cho đến một ngàn tiền 
kiếp, vì trí tuệ mạnh mẽ. Các vị Đại thinh văn (thánh đệ tử đặc 
biệt) nhớ được tiền kiếp cho đến một trăm ngàn kiếp. Các vị 
Thượng thủ thỉnh văn (thánh đệ tử ưu tú) nhớ được một a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp sống trước. Chư Độc giác thì 
nhớ được hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp sống trước còn 
với chư Toàn giác thì nhớ tiền kiếp không giới hạn. 

Một đời, hai đời... Một đời sống là sự tương tục sanh diệt của 


các uẩn trong một hiện hữu từ lúc tục sinh cho đến mạng 
chung. 
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Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp... Đó 
là thời gian đại kiếp. 


Nói về hoại kiếp, có ba trường hợp: Kiếp hoại do lửa 
(fejosamvatto), kiếp hoại do nước (ãposamvatto), và kiếp 
hoại do gió (vãyosamvafto). Trước khi trái đất bị tiêu hoại do 
lửa hoặc do nước hoặc do gió sẽ xuất hiện đám mây lớn báo 
hiệu, từ hiện tượng này cho đến khi quả đất bị mất hẳn, thời 
gian là một a-tăng-kỳ. Đây gọi là kiếp hoại. 


Khi quả đất bị hoại rồi, suốt thời gian một a-tăng-kỳ, vũ trụ ở 
trong màn đêm u ám bao la. Đây gọi là kiếp không. 


Sau thời gian kiếp không, bắt đầu xuất hiện đám mây lớn, lất 
phất mưa, dần dần mưa lớn, nước dâng tràn ngập, sau đó có 
những gió mạnh thổi lên ngăn nước lại, nước cạn dần và đất 
đầu tiên xuất hiện. Đất đó có màu, mùi và có vị như lớp váng 
trên nồi cơm vừa cạn. Quả đất hình thành và có những chúng 
sanh tái sinh ở đó. Thời gian từ lúc xuất hiện đám mây mưa 
cho đến khi mặt đất hình thành, có mặt trời mặt trăng xuất 
hiện, là một a-tăng-kỳ. Đây gọi là kiếp thành. 


Thời gian khi mặt trời mặt trăng xuất hiện cho đến khi tái 
xuất đám mây lớn hiện tượng hoại kiếp là một a-tăng-kỳ. Đây 
gọi là kiếp trụ. 


Kiếp hoại một a-tăng-kỳ, kiếp không một a-tăng-kỳ, kiếp 
thành một a-tăng-kỳ, kiếp trụ một a-tăng-kỳ. Bốn a-tăng-kỳ 
làm thành mội đại kiếp (mahakappa). 


Bây giờ, khi một tỳ-kheo nhớ lại tiền kiếp, theo cách nhớ 
những đại kiếp, thì về những đại kiếp đó vị ấy nhớ nhiều hoại 
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kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Nhớ 
thế nào? Nhớ trong hoại kiếp đó, ta thuộc sanh hữu như vậy, 
hoặc sanh loại như vậy, hoặc sanh thú như vậy, hoặc thức trú 
như vậy, hoặc hữu tình cư như vậy, hoặc loài hữu tình như 
vậy. 


Nhớ có tên như vậy, như là tên Tissa hoặc Pussa v.v... 
Nhớ có họ như vậy, như là họ Kaccayana, hoặc họ Kassapa v.v... 
Nhớ có màu da như vậy, như là trắng hay đen v.v... 


Nhớ có thức ăn như vậy, như kiếp đó sống bằng thức ăn cơm 
trắng với thịt, hay bằng thức ăn trái cây gió thổi rụng v.v... 


Nhớ có cảm thọ vui khổ như vậy, tức là kiếp đó ta chịu cảm giác 
thâm tâm thoải mái, hay thâm tâm khổ sở v.v... 


Nhớ có hạn định tuổi thọ như vậy, tức là kiếp đó ta có tuổi thọ 
gới hạn là trăm năm, hoặc tuổi thọ giới hạn dưới hay trên trăm 
năm v.v... 


Nhớ từ chỗ ấy ta chết sanh lại chỗ nọ, tức là từ sanh hữu ấy, 
sanh loại ấy, sanh thú ấy chết ta đã sanh lại trong sanh hữu nọ, 
sanh loại nọ, sanh thú nọ v.v... 


Nhớ từ chỗ nọ ta chết sanh ở đây, từ chỗ nọ cũng có nghĩa là từ 
sanh hữu nọ v.v... Sanh ra ở đây tức là hiện nay ta sanh vào gia 


đình sát-đế-ly hoặc gia đình bà-la-môn v.v... 


Nhớ lại kiếp sống trước với nét đại cương và chỉ tiết. Nhớ tên 
như vậy, họ như vậy gọi là chỉ tiết; Nhớ có màu da như vậy... 


201 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


gọi là đại cương. Những khía cạnh khác cũng nên hiểu gì là đại 
cương, gì là chỉ tiết. 


Một tỳ-kheo muốn nhớ lại tiền kiếp theo cách trên, sau khi khất 
thực và ăn xong trở về nên đi vào chỗ độc cư, vị ấy nhập thiền 
cơ (ngũ thiền, hoặc tứ thiền theo kinh), xuất thiền đấy rồi hướng 
tâm nhớ lại các sinh hoạt gần nhất, xa hơn, xa hơn nữa... tức là 
nhớ thứ tự ngược dòng thời gian, nhớ việc hôm nay, hôm qua, 
hôm kia, tháng này, tháng trước... lùi xa một năm trước, mười 
năm trước, hai mươi năm trước... trở lui lại nhớ lúc tục sinh của 
đời này, rồi vị ấy nhớ lại đời sống quá khứ dần dần xa hơn. 


Lúc nào nhớ không rõ thì nhập thiền cơ nhiều lần, và mỗi lần 
xuất định hãy tác ý nhớ đến trường hợp ấy. 


Ở đây trí nhớ lại những gì trong đời sống hiện tại không gọi là 
túc mạng trí, chỉ là trí chuẩn bị (parikamma); Chỉ khi nhớ ra đời 
sống trước mới gọi là túc mạng trí (túc mạng thông). 


Dứt phần giải về túc mạng thông. 


3. Thiên nhãn thông (DibbacakkRhu) 
hay Sanh tử trí (Cutũpapatañana) 


Kinh văn: “... vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy các chúng 
sanh đang chết, đang sanh; Vị ấy biết rõ các chúng sanh có hạ 
liệt, có cao sang, xinh đẹp, thô xấu, may mắn, bất hạnh tùy theo 
hạnh nghiệp: - Thật vậy, các chúng sanh này có thân ác hạnh, 
khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiếp, chấp trì 
nghiệp tà kiến, những chúng sanh ấy thân hoại mạng chung đã 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ngược lại, các chúng 
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sanh này có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, 
không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, chấp trì nghiệp 
chánh kiến, những chúng sanh ấy thân hoại mạng chung đã sanh 
vào thiện thú, thiên giới cõi đời - Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy các chúng sanh đang chết đang sanh, vị ấy biết 
rõ các chúng sanh hạ liệt, cao sang, xinh đẹp, thô xấu, thiện thú, 
ác thú tùy theo hạnh nghiệp như thế”. 


Trước hết, giải thích đoạn kinh văn trên. 
Vi ấy là ám chỉ vị tỳ-kheo đang thực hiện thần thông. 


Dẫn tâm, hướng tâm, tâm ở đây là tâm chuẩn bị 
(parikammacittam), vị ấy hướng dẫn tâm ấy đến sanh tử trí. 


Sanh tử trí về chúng sanh là trí biết về sự chết và sự tái sinh 
của loài hữu tình. Sanh tử trí này là trí tương ưng tâm thiền 
thứ tư hay thiền thứ năm (theo hệ bốn thiền hoặc hệ năm 
thiền), đó là thiền thọ xả thuộc sắc giới. Sanh tử trí này còn gọi 
là thiên nhãn trí (dibbacakkhuñanga). 


Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, trí thấy biết sự sanh tử của 
chúng sanh giống như mắt của chư thiên, nên gọi là thiên 
nhãn; Chư thiên có thần kinh nhãn tỉnh anh được phát sanh 
do nghiệp thiện hạnh, không bị chướng ngại do mật - đàm - 
máu huyết v.v... có thể thu ảnh rất xa; Thiên nhãn của vị tỳ- 
kheo tu chứng thiền định cũng tỉnh anh như vậy, thiên nhãn 
ấy phát sanh do năng lực của định đã thoát khỏi cấu uế, có tiếp 
thu một đối tượng ở xa, và thấy được vật thể phía sau những 
bức chắn. Thiên nhãn trí được thuần tịnh nhờ năng lực của 
thiền định làm trong sạch; Gọi là siêu nhân, tức là vượt qua 
nhãn giới của loài người, của đặc tính bình thường. 
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Thấy các chúng sanh đang chết và đang sanh, ở đây có nghĩa là 
vị ấy với thiên nhãn thấy một hữu tình đang mạng chung ở 
đấy, và sau đó đang tái sanh ở kia. 


Có hạ liệt, có cao sang - Vị ấy thấy rõ có những chúng sanh 
sanh ra ở đời bị khinh rẻ vì nòi giống thấp kém, do quả của sỉ; 
Có những chúng sanh sanh ra ở đời được tôn quý vì nòi giống 
thượng đẳng, do quả của vô si. 


Xinh đẹp, thô xấu - Chúng sanh xinh đẹp là có hình tướng bề 
ngoài dễ thương, dễ mến, vừa lòng người, do quả của vô sân; 
Chúng sanh thô xấu là có hình tướng khó ưa, khó nhìn, khả ố, 
do quả của sân. 


May mắn, bất hạnh - Có chúng sanh sanh ra may mắn, tức là 
đi đến một thiện thú, hoặc có được vật chất sung túc, do quả 
của vô tham; Ngược lại, có chúng sanh sanh ra bất hạnh, tức là 
đi đến một khổ thú, hoặc đói nghèo, do quả của tham. 


Tùy theo hạnh nghiệp là người chết rồi đi tái sinh ở cảnh giới 
khác tương xứng với những nghiệp gì đã tích lũy. Ở đây, một 
tỳ-kheo có thiên nhãn nhìn thấy các chúng sanh trong địa 
ngục... vị ấy chú ý đến chúng: “Do tạo nghiệp gì mà các chúng 
sanh này khổ đến thế?”, rồi trí biết duyên nghiệp khởi lên 
trong vị ấy: “Chính là sau khi làm nghiệp này”. Cũng vậy, vị ấy 
với thiên nhãn nhìn thấy các chúng sanh trong cõi trời đang 
hưởng lạc, vị ấy khởi ý nghĩ: “Do tạo nghiệp gì mà các chúng 
sanh này được hạnh phúc như thế?”, liền khởi trí biết: “Chính 
là sau khi làm nghiệp này”. Đây gọi là trí biết hạnh nghiệp của 
chúng sanh, trí này thuộc thiên nhãn. 
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Hạnh nghiệp mà sau khi làm đã khiến sanh vào cõi dữ, địa ngục 
đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, phỉ báng thánh 
nhân, tà kiến, chấp trì nghiệp tà kiến. 


Ở đây, thân ác hạnh là tạo nghiệp ác do thân, bị ám ảnh bởi cấu 
uế tham sân si mà thân hành động ác. Khẩu ác hạnh là tạo 
nghiệp ác do miệng nói, bị ám ảnh bởi tham sân sỉ mà miệng 
nói ác. Ý ác hạnh là tạo nghiệp ác do ý suy nghĩ, bị ám ảnh bởi 
tham sân si mà ý suy nghĩ ác. 


Phỉ báng thánh nhân là nói những lời buộc tội vô cớ, những lời 
bất kính, hoặc phủ nhận các đức tính đặc biệt của chư thánh 
gồm, đức Phật, đức Độc giác, đức Thinh văn giác, và các gia chủ 
đã chứng quả dự lưu... 


Tà kiến là có tri kiến cong quẹo, sai chân lý như thường kiến 
hoặc đoạn kiến. 


Chấp trì nghiệp tà kiến là tạo nghiệp bất thiện nhiều cách do 
theo tà kiến, hoặc vì tà kiến mà xúi giục kẻ khác làm các việc 
ác thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 

Và, hạnh nghiệp mà sau khi làm đã đưa đến thiện thú, thiên 
giới ở đời, đó là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, 


không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, chấp trì nghiệp 
chánh kiến. 


ở đây, thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, là tạo 
hạnh nghiệp tốt đẹp bằng thân, khẩu, ý do căn thiện. 
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Không phỉ báng thánh nhân là không có ý lời chống đối, xuyên 
tạc các bậc thánh như, đức Phật, Phật độc giác, Thánh thinh 
văn; Trái lại, còn tán thán, kính lễ các bậc thánh. 


Có chánh kiến là có tri kiến đúng đắn, phù hợp chân lý, tri kiến 
mà bậc trí như đức Phật tán thán. 


Chấp trì nghiệp chánh kiến là tự mình tạo hoặc khuyến khích 
kẻ khác làm các hạnh nghiệp theo chánh kiến. 


Những chúng sanh ấy thân hoại mạng chung. Những chúng 
sanh ấy là những người làm ác hạnh hoặc thiện hạnh. Thân 
hoại mạng chung là thân này tan rã, mạng quyền chấm dứt, 
đây chỉ cho tình trạng chết rồi. 


Chúng sanh có ác hạnh, chết rồi sanh vào ác thú (duggati)... là 
đi đến cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, a-tu-la. Các 
danh từ cõi dữ, đọa xứ... đều đồng nghĩa với ác thú (duggari). 


Chúng sanh có thiện hạnh chết rồi sanh vào thiện thú 
(sugati)... là đi đến cảnh vui như cõi trời, cõi người. Danh từ 
cõi trời (sagge) là cõi chư thiên, và cõi đời (loke) là cõi của 
nhân loại. Đó là ý nghĩa trong đoạn kinh văn mô tả thiên nhãn 
thông. 


Trở lại nói về thiên nhãn thông. Trí thấy chúng sanh chết và tái 
sanh tùy theo hạnh nghiệp gọi là thiên nhẫn thông. 


Đã là thiên nhãn thì phải đạt tới thiền chứng với biến xứ “ánh 
sáng” (trong Thanh Tịnh Đạo nói là một trong ba biến xứ “lửa”, 


“màu trắng”, và “ánh sáng”; Biến xứ ánh sáng là tốt nhất trong 
ba biến xứ. 
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Một vị muốn thấy chúng sanh chết rồi tái sanh theo hạnh 
nghiệp, vị ấy nên nhập thiền cơ với đề mục ánh sáng, xuất thiền 
cơ, vị ấy tác ý quyết định “có ánh sáng ở đây, phơi bày ra những 
øì có thể thấy”. 


Khi đã có định thiền làm nền tảng, vị ấy phát sanh thiên nhãn và 
có thể thấy được mọi thứ sắc pháp dù sắc đó không nằm trong 
tầm mắt mắt thịt của vị ấy. 


Và, thiên nhãn thông này có hai loại tùy thuộc, đó là trí biết vị 
lai (anãagatamsañanam) và trí biết tùy nghiệp sở vãng 
(yathakammupagañanam). 


Dứt phần giải về thiên nhãn thông hay sanh tử trí. 


* 


Thanh Tịnh Đạo có phần kết luận về thần thông thắng trí, phân 
tích đối tượng (cảnh - ärammana) của mỗi thứ thần thông 
thắng trí. 


Biến hóa thông (iddhividhañana) diễn ra theo bảy đối tượng là 
bắt cảnh hy thiểu (parittärammanda) cảnh đáo đại 
(mahaggatarammana), cảnh quá khứ (atitaärammanga), cảnh vị 
lai (anagatarammard), cảnh hiện tại (paccuppannarammana), 
cảnh nội phần (ajjhattarammana) cảnh ngoại phần 
(bahiddharammanga). 


Thiên nhĩ thông (dibbasotañana) diễn ra theo bốn đối tượng, là 


bắt cảnh hy thiểu, cảnh hiện tại, cảnh nội phần, và cảnh ngoại 
phần. 
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Tha tâm thông (cetopariyañanga) diễn ra theo tám đối tượng, là 
bắt cảnh hy thiểu, cảnh đáo đại cảnh vô lượng 
(appamanarammangd), cảnh đạo (maggàrammang), cảnh quá 
khứ, cảnh vị lai, cảnh hiện tại, và cảnh ngoại phần. 


Túc mạng thông (pubbeniväsänussatiñäna) diễn ra theo tám đối 
tượng là bắt cảnh hy thiểu, cảnh đáo đại, cảnh vô lượng, cảnh 
đạo, cảnh quá khứ, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, và cảnh 
không thể xếp loại (navattabbarammang). 


Thiên nhãn thông (dibbacakkhuñana) diễn ra theo bốn đối 
tượng là bắt cảnh hy thiểu, cảnh hiện tại, cảnh nội phần và cảnh 
ngoại phần. 


Về thiên nhãn thông này, khi nó là sanh tử thông thì có thêm hai 
loại trí tùy thuộc là trí tri vị lai và trí tri tùy nghiệp sở vãng. 


Trí tri vị lai (anãgatamsañana) diễn ra theo tám đối tượng là 
bắt cảnh hy thiểu, cảnh đáo đại, cảnh vô lượng, cảnh đạo, cảnh 
vị lai, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, và cảnh không thể xếp 
loại. 


Trí tri tùy nghiệp sở vãng (yathãkammipagañana) diễn ra theo 
năm đối tượng là bắt cảnh hy thiểu, cảnh đáo đại, cảnh quá khứ, 
cảnh nội phần và cảnh ngoại phần. 


Dứt yếu lược phần định. 


2 
C 
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IV. YẾU LƯỢC PHẦN TUỆ 
(PAÑNÑASANKHEPA) 


—— €®@ —— 


Trong bài kệ dẫn nhập của Thanh Tịnh Đạo “Người có trí trú 
giới, tu tập tâm và tuệ...” Đã trình bày về giới, định, tiếp đến là 
tuệ. 


Tuệ (pañña) ở đây là tăng thượng tuệ (adhipañña), tức 16 tuệ 
minh sát (vipassanañana). Trong bảy tịnh pháp thì 16 tuệ quán 
thuộc kiến tịnh (ditthivisuddhi) đoạn nghỉ tịnh 
(kankhävitaranavisuddhi), đạo phi đạo tri kiến tịnh 
(maggãämaggañanadassanavisuddhi), hành lộ trì kiến tịnh 
(patipadañanadassanavisuddhi) và tri kiến tịnh (ñãnadassana- 
visuddhi). 


Tu tập giới làm nền tảng cho tu tập định, tu tập định làm nền 
tảng cho sự tu tập tuệ. Tu tập tuệ sẽ đưa đến giải thoát, đắc đạo 
quả. 


Tuệ được đức Phật thuyết tóm tắt trong bài kệ không phải dễ 
để hiểu nếu không được giải thích, và cần nắm rõ phương pháp 
tu tuệ để thực hành. Do đó, sẽ trình bày ý nghĩa tuệ và phân loại; 
Tiếp đến, giải về sáu nền tảng cho sanh tuệ, ba đề mục tùy quán, 
mười hai tuệ quán tri, một tuệ xuất khởi minh sát, ba tuệ chứng 
tri, năm tịnh pháp tăng thượng tuệ, sau cùng là hiệu quả của sự 
tu tiến tuệ. 
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Ý nghĩa của tuệ (Paññã-attho) 


Tuệ trong Thanh Tịnh Đạo chỉ trình bày giới hạn về ý nghĩa của 
tuệ tu tiến thôi, tức là trí minh sát tương ưng tâm thiện 
(kusalacittasampayuttam vipassanañanam) chứ không giải 
thích tất cả các loại tuệ vì chẳng giúp cho hành giả tu tập tuệ 
quán. 


Tuệ (pañña) có ý nghĩa là biết thấu đáo (pajãnanatthena 
pañña). Biết thấu đáo là thế nào? Biết thấu đáo là hiểu biết các 
phương diện, hiểu biết tường tận mọi trường hợp. Đây gọi là 
liễu tri. 

Cái biết của tuệ (liễu tri) đặc biệt hơn cái biết của tưởng (tưởng 
tri - sañña, sañjãnang) và cái biết của thức (thức tri - viññang, 
vijãnang). 

Cái biết của tưởng là nhớ biết, biết do ấn tượng, như đứa trẻ con 
thấy đồng tiền vàng. 


Cái biết của thức là nhận biết, biết do phản xạ tự nhiên, như 
người buôn bán thu chỉ những đồng tiền vàng. 


Cái biết của tuệ là hiểu biết, biết do suy xét, như người kiểm 
định tiền tệ trong ngân khố. 


Trong ba cái biết ấy, chỉ có cái biết của tuệ mới đạt đến sự liễu 
tri tam tướng và thành tựu thánh đạo. 


* 
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Như đã nói, tuệ cần phải tu tiến ở đây là tuệ minh sát 
(vipassanañana) nên bốn phương diện để nhận định tuệ này 


cần phải biết: 


a Tuệ có trạng thái là tỏ ngộ thực tính pháp 
(dhammasabhavapativedhalakkhana pañña). 


b. Tuệ có chức năng là xua tan sỉ ám che đậy thực tính pháp 
(dhammanam sabhavapaticchadakamohandhakRaraviddham- 


Sanarasa pañña). 


c. Tuệ có thành tựu là không sỉ mê (asammohapaccupatthana 
pañña). 

d. Định là nhân gần của tuệ ấy (samadhi tassa padatthanam) do 
câu: Samđahito yathabhutam jaãnati passatiti, người định tĩnh 
sẽ biết, thấy như thật (A. V, 3). 

Phân loại tuệ (Paññapabheda) 


Có tuệ một thứ (ekavidhä), tuệ hai thứ (duvidhä), tuệ ba thứ 
(tividhä) tuệ bốn thứ (catubbidhä). 


A. Tuệ một thứ (Ekavidhä) 


Tuệ một thứ là tuệ có trạng thái tỏ ngộ thực tính pháp 
(dhammasabhavapativedhalakkhanena pañña). 


Lấy tướng (lakkhana) của tuệ mà nói là tuệ một thứ. 
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B. Tuệ hai thứ (Duvidha) 
Tuệ hai thứ được trình bày có năm nhóm: 


1/ Hai thứ tuệ là tuệ hiệp thế (lokiyapañña) và tuệ siêu thế 
(lokuttarapaññna). 


* Tuệ hiệp thế là trí tuệ tương ưng tâm dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới. 
* Tuệ siêu thế là trí tuệ tương ưng tâm đạo và tâm quả siêu 


thế. 


2/ Hai thứ tuệ khác là tuệ cảnh lậu hay hữu lậu (sasavapañña) 
và tuệ phi cảnh lậu hay vô lậu (anasavapañña). 


* Tuệ cảnh lậu hay hữu lậu là tuệ còn liên quan với lậu, thành 
cảnh của lậu, đồng nghĩa với tuệ hiệp thế. 


* Tuệ phi cảnh lậu hay tuệ vô lậu là tuệ không liên quan lậu, 
không thành cảnh của lậu, tức là tuệ siêu thế. 


3/ Hai thứ tuệ khác nữa là tuệ xác định danh 
(nămavavatthapanapañña) và tuệ xác định sắc 


(rupavavatthapanapaññna). 


* Tuệ xác định danh là trí tuệ của hành giải khởi đầu tu tập 
tuệ quán phân biệt bốn phi sắc uẩn (thọ, tưởng, hành, thức). 


* Tuệ xác định sắc là tuệ quán phân biệt sắc uẩn (sắc pháp) 
của vị hành giả khởi sự tu tuệ quán. 
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4/ Hai thứ tuệ khác nữa là tuệ câu hành hỷ 
(somanassasahagatapañña) và tuệ câu hành xả 
(upekkhasahagatapaññna). 


* Tuệ câu hành hỷ là trí tuệ sanh chung với thọ hỷ trong hai 
tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí và 16 tâm đạo thọ hỷ. 


* Tuệ câu hành xả là trí tuệ sanh chung với thọ xả trong hai 
tâm thiện dục giới thọ xả hợp trí và bốn tâm đạo ngũ thiền. 


Chú thích: Phân loại tuệ câu hành hỷ và câu hành xả, ngài chỉ 
lấy tâm thiện dục giới và tâm đạo (không kể tuệ trong tâm quả 
siêu thế và tuệ trong tâm thiền đáo đại) vì đang nói đến tuệ 
minh sát (vipassanañana); Còn về 16 tâm đạo thọ hỷ tức là 4 
đạo sơ thiền, 4 đạo nhị thiền, 4 đạo tam thiền và 4 đạo tứ thiền 
(theo hệ thống năm thiền); Cũng như bốn đạo thọ xả là bốn 
đạo ngũ thiền (nói theo hệ thống năm thiền). 


5/ Hai thứ tuệ khác nữa là tuệ kiến đạo (dassanabhumipañña) 
và tuệ tiến đạo (bhavanabhuũmipaññna). 


* Tuệ kiến đạo là trí tuệ trong tâm sơ đạo, vì ý nghĩa tuệ này 
thấy biết cái chưa từng biết, tức là chứng ngộ níp-bàn lần đầu 


tiên. 


* Tuệ tiến đạo là trí tuệ trong ba đạo cao, vì ý nghĩa tuệ này 
biết cái đã biết tiến bậc lên từng cấp. 


C. Tuệ ba thứ (Tividhä) 


Tuệ ba thứ được trình bày có 4 nhóm. 
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1/ Ba thứ tuệ là tuệ tư (cintamaya pañña), tuệ văn (sutamaya 
pañña) và tuệ tu (bhãvanamaya pañña). 


* Trí tuệ có được do tự mình suy nghĩ, không nhờ nghe người 
khác, gọi là tuệ tư. ở đây, tuệ tư được luận Vibhanga giải 
thích là trí thông minh sáng kiến, hoặc biết mẹo mực, hoặc 
quan niệm đúng đắn, hoặc phán đoán chính xác, hoặc tự suy 
niệm về nghiệp quả, hoặc tự nhận thức về định luật vô 
thường v.v... 


* Trí tuệ có được do nghe người khác nói hay dạy cho hiểu 
biết gọi là tuệ văn. 


* Trí tuệ nơi người đắc thiền định, đạo quả, gọi là tuệ tu, vì 
nhờ tu tiến mà chứng đắc. 


2/ Ba thứ tuệ khác là tuệ biết cảnh hy thiểu 
(parittarammanapañña) tuệ biết cảnh đáo đại 
(mahaggatarammanapañña), tuệ biết cảnh vô lượng 
(appamanarammanapaññna). 


* Trí tuệ biết cảnh pháp dục giới gọi là tuệ biết cảnh hy thiểu. 


* Trí tuệ biết các pháp sắc giới và vô sắc giới gọi là tuệ biết 
cảnh đáo đại. 


* Trí tuệ biết níp-bàn, tức là trí tuệ siêu thế, gọi là tuệ biết 
cảnh vô lượng. 


3/ Ba thứ tuệ khác nữa là tuệ thiện xảo tăng ích 
(ayakosallapañña), tuệ thiện xảo tổn giảm 
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(apayakosallapañña) tuệ thiện xảo phương cách 
(upayakosallapañña). 


* Tuệ hiểu rõ mỗi mỗi việc làm nào có lợi ích tiến hóa thì làm 
việc ấy, đó gọi là tuệ thiện xảo tăng ích. Trong Vi diệu pháp, 
bộ Phân Tích có nói: “Hiểu rõ khi ta tác ý những pháp này, 
những bất thiện chưa sanh không sanh, và những bất thiện 
đã sanh được tiêu mất; Khi ta tác ý các pháp này thì những 
thiện pháp chưa sanh sẽ sanh khởi, và những thiện pháp đã 
sanh càng tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển viên mãn. Đây 
là tuệ thiện xảo tăng ích” (Vbh, 325). 


* Tuệ thiện xảo tổn giảm là tuệ hiểu rõ việc làm nào có hiệu 
quả bất lợi, không tiến hóa, thì bỏ việc ấy. Cũng trong bộ Phân 
Tích nói: “Trí biết rõ khi ta tác ý những pháp này thì những 
thiện pháp chưa sanh sẽ không sanh, và những thiện pháp đã 
sanh sẽ bị tiêu mất; Khi ta tác ý những pháp này thì những 
bất thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, và những bất thiện pháp 
đã sanh càng gia tăng. Đây gọi là tuệ thiện xảo tổn giảm” 
(Vbh, 326). 


* Tuệ thiện xảo phương cách là trí hiểu biết cách ứng phó để 
làm điều tăng ích, và để không làm điều tổn giảm; Sau khi 
hiểu biết nhân tiến hóa thì tìm phương cách thực hiện nhân 
ấy, sau khi hiểu biết nhân thối hóa thì tìm cách tránh né nhân 
ấy, đó là ý nghĩa tuệ thiện xảo phương cách. 


4/ Ba thứ tuệ khác nữa là tuệ khuynh hướng nội phần 
(ajjhattabhinivesapañña), tuệ khuynh hướng ngoại phần 
(bahiddhabhinivesapañña), tuệ khuynh hướng nội ngoại phần 
(ajjhattabahiddhabhinivesapaññn). 
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* Tuệ khuynh hướng nội phần là tuệ minh sát khởi sự nắm 
bắt uẩn tự thân làm đối tượng. 


* Tuệ khuynh hướng ngoại phần là tuệ minh sát khởi sự nắm 
bắt uẩn tha nhân hoặc nắm bắt sắc ngoại phi quyền làm đối 


tượng. 


* Tuệ khuynh hướng nội ngoại phần là tuệ minh sát khởi sự 
nắm bắt cả hai (bên trong và bên ngoài) làm đối tượng. 


D. Tuệ bốn thứ (Catubbidha) 
Tuệ bốn thứ được trình bày có 2 nhóm: 
1/ Bốn thứ tuệ là tuệ tri khổ (dukkhe ñănam), tuệ tri khổ tập 
(dukkhasamudaye ñãnam), tuệ trì khổ diệt (dukkhanirodhe 
ñanam), tuệ tri khổ diệt hành lộ 


(dukkhanirodhagaminipatipadaya ñãnam) 


* Tuệ tri khổ là trí tuệ tiến hành biết về khổ đế, hay chân lý 
khổ. 


* Tuệ tri khổ tập là trí tuệ tiến hành biết về tập đế, hay chân 
lý nhân sanh khổ. 


* Tuệ tri khổ diệt là trí tuệ tiến hành biết về diệt đế, hay chân 
lý đoạn diệt khổ. 


* Tuệ tri khổ diệt hành lộ là trí tuệ tiến hành biết về đạo đế, 
hay chân lý đạo lộ diệt khổ. 


Như vậy, bốn thứ tuệ nhóm một là chỉ cho trí tứ đế. 
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2/ Bốn thứ tuệ khác là bốn tuệ đạt thông (patisambhida): Nghĩa 
đạt thông (atthapatisambhida), pháp đạt thông (dhamma- 
patisambhida), ngữ đạt thông (niruttipatisambhida), biện đạt 
thông (patibhanapatisambhida). 


* Nghĩa đạt thông là trí hiểu biết quả sanh từ nguyên nhân, 
hoặc là trí hiểu quả của nghiệp, hoặc là hiểu pháp duy tác 
(tâm tố), hoặc là hiểu níp-bàn, đặc biệt là hiểu ý nghĩa Phật 
ngôn. 


* Pháp đạt thông là trí hiểu nhân sanh ra quả, hoặc là trí hiểu 
rõ pháp thiện, hoặc là trí hiểu rõ pháp bất thiện, hoặc là trí 
hiểu thánh đạo, đặc biệt là thông suốt giáo lý Phật ngôn. 


* Ngữ đạt thông là trí rành rẽ ngôn ngữ, biết cú pháp và ngữ 
pháp, nói như vậy là đúng, nói như vậy là sai,... 


* Biện đạt thông là trí thấu đáo các loại trí, trí có trí tuệ thành 
cảnh, hay là trí hiểu cách lập luận pháp và nghĩa, hay là trí 
ứng đối nhanh lẹ. 


Bốn tuệ đạt thông này không phải thành tựu tu tiến đề mục 
thiền nào cả, mà thành tựu do liên hệ đời trước (pubbayogena) 
và do đạt đến thánh quả (phaladhigamenga). 


Do liên hệ đời trước nghĩa là một người đã tỉnh tấn trong thời 
chư Phật quá khứ đạt được sự đa văn (bãhusaccam), nắm 
vững kinh điển (ãgamo) hay pháp học (pariyatti), siêng nghe 
pháp (savanam), thích học hỏi (paripuccha), thông thạo ngôn 
ngữ (desabhasa). 
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Gọi là “đa văn” tức là lão luyện trong mỗi môn học và nghề 
nghiệp. 


Gọi là “kinh điển hay pháp học” tức là học thuộc Phật ngôn, 
dù chỉ chừng một câu dụ ngôn hay một phẩm, nói chỉ là tam 
tạng. 

Gọi là “nghe pháp” tức là nghe chánh pháp một cách chăm 
chú kính cẩn. 


Gọi là “học hỏi” tức là thảo luận nghiên cứu văn nghĩa trong 
kinh điển Päli và chú giải. 


Gọi là “thạo ngôn ngữ” tức là biết rành mạch thường ngữ và 
thuật ngữ, đặc biệt là biết ngôn ngữ Magadhi (Päli). 


Nhờ trong đời trước trí tuệ thuần thục năm khía cạnh ấy mà 
nay dễ đắc tứ tuệ đạt thông. 


Do đạt đến thánh quả, bốn tuệ đạt thông phát sinh cho một 
người ngay sau khi đắc đạo quả. Bốn tuệ đạt thông có thể 
thành tựu cho cả bậc thánh hữu học (sekha) và thánh vô học 
(asekha). Bậc vô học là bậc A-la-hán, tuệ đạt thông phát sinh 
tiếp theo tâm tứ quả; Bậc hữu học là bậc tu-đà-hườn, Tư-đà- 
hàm và A-na-hàm, tuệ đạt thông phát sinh tiếp theo sự đắc 
chứng sơ quả, nhị quả và tam quả. Tuệ đạt thông của bậc vô 
học như hai vị Thượng thủ thỉnh văn và các vị Đại thỉnh văn; 
Tuệ đạt thông của các bậc hữu học như trưởng lão Änanda, gia 
chủ Citta, gia chủ Upali, cận sự nam Dhammika, cận sự nữ 
Khujjuttarä... Tứ tuệ đạt thông thành tựu đối với các bậc thánh 
do đắc thánh quả, cũng như thập lực tuệ thành tựu cho đức 
Như Lai vừa khi chứng vô thượng chánh đẳng giác vậy. 
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Nền tảng cho sanh tuệ (Paññabhũmï) 
Hành giả phải học hỏi cho thông suốt các pháp như uẩn 
(khandha), xứ (äyatana), giới (dhatu), quyền (indriya), để 
(sacca), y tương sinh (paticcasamuppäada)... trước khi tu tiến 
tuệ vì các pháp ấy như là mảnh đất để gieo trồng hạt giống tuệ. 
Như vậy, sự thông hiểu năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, 
hai mươi hai quyền, bốn đế, mười hai y tương sinh là nền tảng 
cho việc tu tiến tuệ. 
Giải về năm uẩn (Pañcakhandhaniddeso) 


Năm uẩn là sắc uẩn (rũpakkhandha), thọ uẩn (vedana- 


kkhandha), tưởng uẩn (saññãkkhandha), hành uẫn (sankhara- 
kkhandha), và thức uẩn (viññãngkkhandha). 


1. Sắc uẩn (Rũpakkhandha) 
Sắc uẩn là tổng hợp thành phần vật chất, gọi là sắc pháp. Sắc 
pháp là những gì có tính chất hư hoại do nóng, lạnh v.v... 
(sitadihi ruppanalakkhanam dhammajatam). 
Sắc uẩn gồm 28 thứ sắc pháp, chia ra hai loại: 
a. Sắc đại hiển (mahäbhũtarnpa) có 4 thứ. 
b. Sắc y sinh (upãdäyarnipa) có 24 thứ. 


Bốn thứ sắc đại hiển là: 
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1. Địa giới (pathavidhatu), nguyên tố đất, có đặc tính thô cứng, 
nhiệm vụ là nâng đỡ, biểu hiện là đón nhận. Địa giới sắc uẩn 
nói theo thực tính chơn đế. 


2. Thủy giới (apodhatu), nguyên tố nước, có đặc tính là thấm 
rịn, nhiệm vụ là tăng cường, biểu hiện là tập kết. Thủy giới 
sắc uẩn nói theo thực tính chơn đế. 


3. Hỏa giới (tejodhatu), nguyên tố lửa, có đặc tính là nóng, 
nhiệm vụ là nấu chín, biểu hiện là làm mềm mại. Hỏa giới sắc 
uẩn nói theo thực tính chơn đế. 

4. Phong giới (vayodhatu) nguyên tố gió, có đặc tính là giãn nở, 


nhiệm vụ là làm chuyển động, biểu hiện là làm biến dạng. 
Phong giới sắc uẩn nói theo thực tính chơn đế. 


Sắc đại hiển là bốn nguyên tố vật chất, tạo ra tất cả vật chất, 
thậm chí là một vật chất cực vi như hạt bụi, tế bào v.v... 


Hai mươi bốn thứ sắc y sinh phân thành mười nhóm như sau: 


1. Sắc tỉnh (pasädaripa) cũng gọi là sắc thanh triệt, sắc thần 
kinh, là cơ quan thụ bắt ngoại cảnh, làm chỗ nương sanh cho 
năm thức (pañcaviññänam). Sắc tình có năm thứ: 


a) Nhãn tỉnh (cakkhupasada) là tỉnh chất tứ đại trong đồng tử 


con mắt, nhiệm vụ thu bắt cảnh sắc, thành chỗ nương cho 
nhãn thức. 
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b) Nhĩ tỉnh (sotapasada) là tỉnh chất tứ đại trong lỗ tai, màng 
nhĩ, nhiệm vụ là thu bắt cảnh thinh, thành chỗ nương cho 
nhĩ thức. 


c) Tỷ tỉnh (ghãnapasäda) là tỉnh chất tứ đại trong lỗ mũi, 
xoang mũi, nhiệm vụ là thu bắt cảnh khí, thành chỗ nương 
cho tỷ thức. 


d) Thiệt tỉnh (/ivhapasada) là tỉnh chất tứ đại trên mặt lưỡi, 
gai lưỡi, nhiệm vụ thu bắt cảnh vị, làm chỗ nương cho thiệt 
thức. 


e) Thân tinh (kãyapasäda) là tỉnh chất tứ đại ở khắp thân thể, 
da thịt, nhiệm vụ thu bắt cảnh xúc, thành chỗ nương cho 
thân thức. 


2. Sắc cảnh giới (gocararipa) tức là đối tượng của các giác quan, 
là cảnh của ngũ song thức. Sắc cảnh giới có 5 thứ, nhưng cảnh 
xúc thuộc sắc đại hiển nên sắc cảnh giới thuộc sắc y sinh thì 
chỉ kể có bốn thứ thôi: Bốn thứ sắc cảnh giới y sinh là: 


a) Cảnh sắc (rũpaärammana) là đối tượng của mắt, là sở tri của 
nhãn thức, đó là những gì mà mắt thấy được. 


b) Cảnh thinh (saddarammangd) là đối tượng của tai, là sở tri 
của nhĩ thức, đó là âm thanh mà tai nghe được. 


c) Cảnh khí (gandharammana) là đối tượng của mũi, là sở tri 
của tỷ thức, đó là các mùi mà mũi ngửi được. 


d) Cảnh vị (rasarammana) là đối tượng của lưỡi, là sở tri của 
thiệt thức, đó là các chất vị mà lưỡi nếm được. 
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[Trạng thái cứng mềm (đất), nóng lạnh (lửa), rung động (gió) 
là hiện tượng mà thân cảm xúc được, gọi là cảnh xúc, đối tượng 
của thân, sở tri của thân thức]. 


3. Sắc giới tính (bhãvarnpa), là sắc biểu hiện thành giống đực 
giống cái; Như biểu hiện căn (linga), tướng (nimitta), dáng 
(kutta), cử chỉ (äkappa). Có hai thứ sắc giới tính là: 


a) Sắc nữ quyền (itthindriya) là sắc hiện bày căn, tướng, dáng, 
cử chỉ để biết đây là nữ hay giống cái. 


b) Sắc nam quyền (purisindriya) là sắc hiện bày căn, tướng, 
dáng, cử chỉ để biết đây là nam hay giống đực. 


4. Sắc mạng quyền (ivitindriya) là sắc có nhiệm vụ bảo trì các 
sắc nghiệp đồng sanh, chính nó cũng do nghiệp tạo; Mạng sống 
còn duy trì khi còn sắc mạng quyền. 


5. Sắc ý vật (hadayavatthu) là thứ sắc nghiệp có nhiệm vụ làm 
chỗ nương cho ý giới và ý thức giới. Trong Thanh Tịnh Đạo nói 
sắc ý vật là máu tim, nhưng trong bộ Patthäna thì chỉ nói là 
thứ sắc làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến. 


6. Sắc vật thực (ähaära), sắc dưỡng tố (oja), do đoàn thực 
(kabalinkarahara) ăn vào, có nhiệm vụ nuôi sống thân này. 


7. Sắc giao giới (paricchedaripa), cũng gọi là sắc hư không giới 
(ãkaãsadhatu), là sắc có nhiệm vụ phân ranh, không cho sáp 
nhập các tế bào sắc với nhau. 


8. Sắc biểu tri (viññattiripa) là sắc hiện bày cho biết ý nghĩa qua 
hành động và lời nói. Có hai thứ: 
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a) Thân biểu tri (kãyaviññatti) là sắc tâm hiện bày bằng cử chỉ 
của thân như đi, đứng, nằm, ngồi, lắc đầu, gật đầu v.v... diễn 


đạt ý tưởng. 


b) Khẩu biểu tri (vacviññatti) là sắc tâm hiện bày bằng miệng 
phát ngôn, tạo ra lời nói, diễn đạt ý tưởng. 


9. Sắc đặc biệt (vikãraripa) là loại sắc có đặc tính làm cho thân 
hoạt động điêu luyện. Có ba thứ: 


a) Khinh tánh (lahuta) là tính chất nhẹ nhàng của sắc pháp, 
không trì trệ. 


b) Nhu tánh (muduta) là tính chất mềm mại của sắc pháp, 
không cứng sượng. 


c) Tương thích tánh (kammaññar3) là tính chất thích hợp của 
sắc pháp, không suy yếu. 


10. Sắc hiện tướng (lakkhanarnipa) là sắc hiện bày tình trạng 
của các bọn sắc theo giai đoạn diễn biến. Có bốn thứ: 


a) Sinh (upacaya) là tình trạng sanh khởi của sắc pháp. 
b) Tiến (santati) là tình trạng trưởng thành của sắc pháp. 
c) Dị (/arata) là tình trạng già cỗi của sắc pháp. 

d) Diệt (aniccata) là tình trạng mất đi của sắc pháp. 


* 


VẢ) 
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Như vậy, sắc uẩn là hai mươi tám sắc pháp. Hai mươi tám sắc 
này được phân theo một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. 


A. Sắc pháp nói theo một loại (Ekavidham): 
Pháp phi nhân (na hetu). Pháp vô nhân (ahetukam). Pháp bất 
tương ưng nhân (hetuvippayuttam). Pháp hữu duyên 
(sappaccayam). Pháp hiệp thế (lokiyam). Pháp cảnh lậu 
(sasavam) v.v... 
Giải thích: 


Gọi là pháp phi nhân vì sắc pháp không phải là những nhân 
tương ưng như nhân tham v.v... 


Gọi là pháp vô nhân vì sắc pháp không có các nhân như 
tham... phối hợp. 


Gọi là pháp bất tương ưng nhân vì sắc pháp là sắc nên không 
hợp với danh. 


Gọi là pháp hữu duyên vì sắc pháp bị tạo thành bởi duyên hệ. 
Do đó cũng gọi là pháp hữu vi (sankhatam). 


Gọi là pháp hiệp thế vì sắc pháp là sắc uẩn hiện khởi trong 
các cõi hữu sắc. 


Gọi là sắc cảnh lậu vì sắc pháp thành đối tượng sở tri của lậu 
(asava) v.v... 


B. Sắc pháp nói theo hai (Duvidham): 
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Sắc nội và sắc ngoại. Sắc thô và sắc tế. Sắc viễn và sắc cận. Sắc 
thành và sắc phi thành. Sắc thanh triệt và sắc phi thanh triệt. 
Sắc quyền và sắc phi quyền. Sắc chấp thủ và sắc phi chấp thủ 
V.V... 


Giải thích: 


Sắc nội (ajjhattikaripam) là sắc hoạt động trong mỗi cá 
nhân, gồm năm sắc thần kinh hay tịnh sắc. Sắc ngoại 
(bahirarũpam) là những sắc còn lại ngoài năm sắc thần kinh. 


Sắc thô (olãrikaripam) là sắc có đối xúc giữa căn và cảnh, 
gồm mười hai sắc là năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh giới 
(sắc, thinh, khí, vị, đất, lửa, gió). Sắc tế (sukhumaripam) là 
sắc không có sự đối xúc, gồm mười sáu sắc còn lại ngoài sắc 
thô. 


Sắc viễn (dũre rũpam) là sắc xa bởi do không thể thấy-nghe- 
ngửi-nếm-đụng, đó chính là mười sáu sắc tế. Sắc cận (santike 
rũpam), là sắc gần, do ý nghĩa có đối xúc giữa căn và cảnh, đó 
chính là mười hai sắc thô. 


Sắc thành (nipphannaripam) hay sắc thành tựu, là những sắc 
hiện rõ thực tính, gồm mười tám sắc là 8 bất ly (4 đại, sắc, 
khí, vị, vật thực), 5 sắc thần kinh, 1 sắc cảnh thỉnh, 2 sắc giới 
tính, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc ý vật. Sắc phi thành 
(anipphannaripam) là mười thứ sắc ngoài ra sắc thành. 


Tịnh sắc hay sắc thanh triệt (pasädaripam) là sắc tỉnh túy 
của tứ đại, có chức năng thu bắt cảnh ngũ, đây là năm sắc 
thần kinh. Phi tịnh sắc hay sắc phi thanh triệt 
(apasädaripam) là hai mươi ba sắc ngoài sắc thanh triệt. 
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Sắc quyền (indriyarũpam) là sắc có chức năng chuyên biệt, 
gồm có tám thứ là năm sắc thần kinh, hai sắc giới tính và sắc 
mạng quyền. Sắc phi quyền (anindriyaripam) là hai mươi 
thứ sắc còn lại. 


Sắc chấp thủ (upadinnaripam) là sắc bị tạo bởi nghiệp thủ, 
tức là mười tám sắc nghiệp. Sắc phi chấp thủ 
(anupadinnaripam) là mười sắc phi nghiệp. 


C. Sắc pháp nói theo ba loại (Tividham): 


Sắc hữu kiến hữu đối chiếu, sắc vô kiến hữu đối chiếu, sắc vô 
kiến vô đối chiếu. Sắc nghiệp sanh, sắc phi nghiệp sanh, sắc phi 
nghiệp phi phi nghiệp sanh. Sắc tâm sanh, sắc phi tâm sanh, 
sắc phi tâm phi phi tâm sanh. Sắc vật thực sanh, sắc phi vật 
thực sanh, sắc phi vật thực phi phi vật thực sanh. Sắc quý tiết 
sanh, sắc phi quý tiết sanh, sắc phi quý tiết phi phi quý tiết 
sanh. 


Giải thích: 


Sắc hữu kiến hữu đối chiếu (sanidassanasappatigharipam), 
đó là sắc cảnh sắc vì thấy được và tiếp xúc được với thần kinh 
nhãn. Sắc vô kiến hữu đối chiếu (anidassanasappatigha- 
rũpam), đó là mười một sắc thô ngoài cảnh sắc, vì những sắc 
thô ấy không được thấy nhưng có đối xúc như là sắc thần 
kinh đối xúc với sắc cảnh giới, sắc cảnh giới đối xúc với sắc 
thần kinh. Sắc vô kiến vô đối chiếu (anidassana-appatigha- 
rũpam) đó là 16 sắc tế, vì những sắc này không thấy được 
cũng không có đối xúc. 
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Sắc nghiệp sanh (kammajaripam) là sắc sanh do nghiệp thủ, 
gồm mười tám thứ là tám sắc bất ly, năm sắc thần kinh, hai 
sắc giới tính, sắc mạng quyền, sắc ý vật, sắc giao giới. Sắc phi 
nghiệp sanh (akammajaripam) là sắc sanh do nhân khác 
không phải do nghiệp. Sắc phi nghiệp phi phi nghiệp sanh 
(neva kammajam näkammajam rũpam) là sắc không sanh từ 
nhân nào - na kutocijãtam, ám chỉ bốn sắc hiện tướng. 


Sắc tâm sanh (cittajaripam) là sắc sanh do tâm (ý giới và ý 
giới thức), gồm mười lăm thứ là tám sắc bất ly, sắc cảnh 
thinh, hai sắc biểu tri, ba sắc đặc biệt, và sắc giao giới. Sắc phi 
tâm sanh (acittajaripam) là sắc sanh do nhân khác, không 
phải do tâm. Sắc phi tâm phi phi tâm sanh (neva cittajam 
nãcittajam rũpam) là sắc không sanh từ nhân nào tức là bốn 
sắc hiện tướng. 


Sắc vật thực sanh (ãhãrajaripam) là sắc sanh từ chất bổ của 
thức ăn, gồm mười hai thứ là tám sắc bất ly, ba sắc đặc biệt, 
và sắc giao giới. Sắc phi vật thực sanh (anaãhãrajaripam) là 
sắc sanh do nhân khác không phải do vật thực. Sắc phi vật 
thực phi phi vật thực sanh (neva aharajam na anaàharajam 
rũpam) là sắc không sanh từ nhân nào, tức là bốn sắc hiện 
tướng. 


Sắc quý tiết sanh (utujaripam) là sắc sanh từ nhiệt độ, gồm 
13 thứ là 8 sắc bất ly, sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt, sắc giao 
giới. Sắc phi quý tiết sanh (anutujarũpam) là sắc sanh do 
nhân khác không phải do quý tiết. Sắc phi quý tiết phi phi quý 
tiết sanh (neva utujam na anutujam rũpam) là sắc không 
sanh từ nhân nào tức là bốn sắc hiện tướng. 
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D. Sắc pháp nói theo bốn loại (Catubbidham): 


Sắc sở kiến, sắc sở văn, sắc sở giác, sắc sở tri. Sắc sắc, sắc giao 
giới, sắc biến hóa, sắc hiện tướng. Sắc thành vật không thành 
môn, sắc thành môn không thành vật, sắc thành vật cũng 
thành môn, sắc không thành vật cũng không thành môn. 


Giải thích: 


Sắc sở kiến (dittharũpam) là sắc thấy được, bị thấy, chính là 
sắc cảnh sắc. Sắc sở văn (sutaripam) là sắc được nghe, bị 
nghe, chính là sắc cảnh thinh. Sắc sở giác (mutaripam) là ba 
cảnh khí xứ, vị xứ, và xúc xứ, vì ba cảnh này được cảm nhận 
bằng sắc thần kinh chạm vào cảnh. Sắc sở tri (viññãtaripam) 
là những sắc ngoài ra ba sắc trên, thuộc cảnh giới của thức. 


Sắc sắc (rũparũpam) là 18 sắc thành tựu (nipphannaripam) 
vì chúng hiện rõ thực tính nên trực tiếp tiêu hoại. Sắc giao 
giới (paricchedaripam) là sắc hư không, vì sắc này là khoảng 
trống tạo giới hạn cho các sắc. Sắc biến hóa (vikãraripam), 
đây là 2 sắc biểu tri và 3 sắc đặc biệt, bởi ý nghĩa chúng là 
bóng dáng của các sắc khác hoạt động thôi. Sắc hiện tướng 
(Iakkhanaripam) là bốn sắc tướng, vì ý nghĩa hiện bày tình 
trạng sanh-già-chết của sắc pháp. 


Sắc thành vật không thành môn (vatthu na dvãram rũpam) 
là sắc ý vật. Sắc thành môn không thành vật (dväram na 
vatthu rũpam) là hai sắc biểu tri. Sắc thành vật cũng thành 
môn (vatthu ceva dvärañca rũpam), đó là năm sắc thanh 
triệt. Sắc không thành vật cũng không thành môn (neva 
vatthu na dväram rũpam) là các sắc khác ngoài tám sắc vừa 
kể. 
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E. Sắc pháp nói theo năm loại (Pañcavidham): 


Sắc nhất chủng sanh, sắc nhị chủng sanh, sắc tam chủng sanh, 
sắc tứ chủng sanh, và sắc vô chủng sanh. 


Giải thích: 


Sắc nhất chủng sanh (ekajam rũpam) là sắc chỉ sanh do một 
nhân, như 8 sắc quyền và sắc ý vật chỉ do nghiệp sanh; 2 sắc 
biểu tri chỉ do tâm sanh. Sắc nhị chủng sanh (dvijam rũpam) 
là sắc sanh do hai nhân, như sắc cảnh thinh do tâm và quý 
tiết sanh. Sắc tam chủng sanh (tijam rũpam) là sắc sanh do 
ba nhân, như 3 sắc đặc biệt do tâm - vật thực - quý tiết sanh. 
Sắc tứ chủng sanh (tijam rũpam) là sắc sanh từ bốn nhân, 
như 8 sắc bất ly và sắc giao giới sanh do nghiệp - tâm - vật 
thực - quý tiết. Sắc vô chủng sanh (nakutocijaätam rũpam) là 
sắc sanh không do nhân nào, tức là 4 sắc hiện tướng vì đó chỉ 
là quá trình hình thành - tiến hóa - hư hoại của sắc pháp. 


2. Thức uẩn (Viññanakkhandha) 


Sách Thanh Tịnh Đạo nói bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn, thức uẩn; Nếu hiểu rõ thức uẩn thì ba danh uẩn kia 
sẽ hiểu dễ dàng, hơn nữa thức uẩn có nhiều vấn đề giải thích 
hơn ba uẩn kia, vì vậy ngài mới trình bày thức uẩn trước. 


Thức uẩn là tổng hợp những gì thuộc danh pháp có trạng thái 
nhận biết cảnh (vijãnanalakkhanam). 


Thức (viññanam) là thức tri (vijãnana), là sự nhận biết; Khác 


với tưởng tri (sañjãnang) là sự nhớ biết; Cũng khác với tuệ tri 
(pajãnana) là sự hiểu biết. 
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Thức (viññanam), tầm (cittam), ý (mano), ba từ này cùng một ý 
nghĩa. 


Thức ấy nói theo thực tính chỉ có một loại là trạng thái nhận biết 
(vijãnanalakkhanam), còn nói theo giống (jativasena) thì có ba 
loại (fividham) là thiện, bất thiện, và vô ký. 


A. Thức thiện phân theo địa vức có bốn, là thiện dục giới 
(kãmävacarakusalam), thiện sắc giới (rũpävacarakusalam), 
thiện vô sắc gới (arũpävacarakusalam), và thiện siêu thế 
(lokuttarakusalam). 


Thức thiện dục giới có tám thứ do phân theo khía cạnh thọ hỷ 
và thọ xả, khía cạnh hợp trí và ly trí, khía cạnh vô trợ và hữu 
trợ. Tức là: 


Thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 

e Thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 
Thiện thọ hỷ ly trý vô trợ 
Thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 

e Thiện thọ xả hợp trí vô trợ 

e Thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 
e Thiện thọ xả ly trí vô trợ 

e Thiện thọ xả ly trí hữu trợ 


Thức thiện sắc giới có năm thứ do phân theo sự phối hợp chỉ 
thiền. Tức là: 


e Sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, và định 
e Nhị thiền còn tứ, hỷ, lạc, và định 

s Tam thiền còn hỷ, lạc, và định 

e Tứ thiền còn lạc và định 
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e Ngũ thiền diệt lạc, chỉ có xả và định 


Thức thiện vô sắc giới có bốn thứ do phân theo đề mục vô sắc. 
Tức là: 


e Đệ nhất thiền Không vô biên xứ 

e Đệ nhị thiền Thức vô biên xứ 

s Đệ tam thiền Vô sở hữu xứ 

e Đệ tứ thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Thức thiền siêu thế có bốn thứ do phân theo bốn thánh đạo. 
Tức là: 


e Tâm sơ đạo (tu-đà-hườn đạo) 
se Tâm nhị đạo (tư-đà-hàm đạo) 
se Tâm tam đạo (a-na-hàm đạo) 
se Tâm tứ đạo (a-la-hán đạo) 


Như vậy, thức thiện gồm có hai mươi mốt tâm theo bốn địa 
vức (nếu kể thiện siêu thế hai mươi tâm cộng với mười bảy 
thiện hiệp thế thì thức thiện có đến 37 tâm). 

B. Thức bất thiện chỉ thuộc địa vức dục giới; Có ba loại tính theo 


căn bất thiện (akusalamulato), là tâm tham căn (lobhamulam), 
tâm sân căn (dosamulam), tâm sỉ căn (mohamulam). 


Thức bất thiện tham căn hay gọi tắt là tâm tham, có tám thứ 
do phân theo khía cạnh thọ hỷ và thọ xả, hợp tà kiến và ly tà 


kiến, vô trợ và hữu trợ. Tức là: 


se Tham thọ hỷ hợp tà vô trợ 
se Tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ 
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se Tham thọ hỷ ly tà vô trợ 

se Tham thọ hỷ ly tà hữu trợ 

se Tham thọ xả hợp tà vô trợ 

se Tham thọ xả hợp tà hữu trợ 
se Tham thọ xả ly tà vô trợ 

se Tham thọ xả ly tà hữu trợ 


Thức bất thiện sân căn hay gọi tắt là tâm sân, có hai thứ. Tâm 
sân chỉ câu hữu với thọ ưu, chỉ tương ưng phẫn nộ, có hai thứ 
vì phân theo khía cạnh vô trợ và hữu trợ. Tức là: 

« Sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ 
n thọ ưu hợp phẫn hữu trợ 


Sâ 
Sâ 
Thức bất thiện si căn hay gọi tắt là tâm si, có hai thứ. Tâm sỉ 
chỉ câu hữu thọ xả, chỉ là vô trợ, có hai thứ vì phân theo khía 


cạnh hợp hoài nghi và hợp trạo cử. Tức là: 


e Si thọ xả hợp hoài nghi 
e Si thọ xả hợp trạo cử 


Như vậy, thức bất thiện gồm có mười hai thứ tâm. 


C. Thức vô ký phân theo giống có hai loại: vô ký quả 
(vipakabyakatam) và vô ký tố (kiriyabyakatam). 


Vô ký quả phân theo địa vức có bốn là quả dục giới 
(kãmävacaram), quả sắc giới (rũpävacaravipaka), quả vô sắc 


giới (arũpävacaravipaka) và quả siêu thế (lokuttaravipaka). 


Quả dục giới gồm có quả bất thiện và quả thiện. 
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Quả bất thiện chỉ là vô nhân, có bảy thứ là: 


e Nhãn thức thọ xả (bắt cảnh sắc xấu) 

« Nhĩ thức thọ xả (bắt cảnh thinh xấu) 

« Tỷ thức thọ xả (bắt cảnh khí xấu) 

« Thiệt thức thọ xả (bắt cảnh vị xấu) 

« Thân thức thọ khổ (bắt cảnh xúc xấu) 

« Tâm tiếp thâu thọ xả (bắt năm cảnh xấu) 
« Tâm thẩm tra thọ xả (bắt năm cảnh xấu) 


(Tâm tiếp thâu là ý giới - manodhatu; Tâm thẩm tra là ý thức 
giới - manoviññaänadhatu) 


Quả thiện dục giới gồm có quả thiện vô nhân và quả thiện hữu 
nhân. 


Quả thiện vô nhân có tám thứ là: 


e Nhãn thức thọ xả (bắt cảnh sắc tốt) 

Nhĩ thức thọ xả (bắt cảnh thinh tốt) 

Tỷ thức thọ xả (bắt cảnh khí tốt) 

« Thiệt thức thọ xả (bắt cảnh vị tốt) 

« Thân thức thọ lạc (bắt cảnh xúc tốt) 

« Tâm tiếp thâu thọ xả (bắt năm cảnh tốt) 

« Tâm thẩm tra thọ xả (bắt năm cảnh tốt) 

« Tâm thẩm tra thọ hỷ (bắt năm cảnh rất tốt) 


(Tâm tiếp thâu là ý giới; Hai tâm thẩm tra là ý thức giới) 
Quả thiện dục giới hữu nhân có tám thứ do phân theo khía 


cạnh thọ hỷ và thọ xả, khía cạnh hợp trí và ly trí, khía cạnh vô 
trợ và hữu trợ. Tức là: 
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s« Quả thọ hỷ hợp trí vô trợ 

se Quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ 
s« Quả thọ hỷ ly trí vô trợ 

s« Quả thọ hỷ ly trí hữu trợ 

« Quả thọ xả hợp trí vô trợ 

s« Quả thọ xả hợp trí hữu trợ 
« Quả thọ xả ly trí vô trợ 

s« Quả thọ xả ly trí hữu trợ 


Như vậy, thức quả dục giới có hai mươi ba thứ (bảy thứ quả 
bất thiện, tám thứ quả thiện vô nhân và tám thứ quả thiện hữu 
nhân). 


Quả sắc giới được thành tựu do thiện sắc giới; Thức thiện sắc 
giới làm việc đổng lực trong lộ tâm chứng thiền và nhập thiền, 
còn quả sắc giới thì làm việc tục sinh, hữu phần, và tử cho 
chúng sanh Phạm thiên. Quả sắc giới có năm thứ do mãnh lực 
năm thiền thiện. Tức là: 


se Quả sơ thiền 

« Quả nhị thiền 

se Quả tam thiền 

s Quả tứ thiền 

« Quả ngũ thiền 
Quả vô sắc giới được thành tựu do thiện vô sắc giới; Thức 
thiện vô sắc giới thì làm việc đổng lực trong lộ tâm chứng thiền 
và nhập thiền, còn thức quả vô sắc giới thì làm việc tục sinh, 
hữu phần và tử cho chúng sanh Phạm thiên cõi vô sắc. Quả vô 
sắc giới có bốn thứ do mãnh lực bốn thiền thiện. Tức là: 


e« Quả Không vô biên xứ 
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s« Quả Thức vô biên xứ 
s Quả Vô sở hữu xứ 
s« Quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Quả siêu thế được thành tựu do mãnh lực bốn đạo (thiện siêu 
thế); Thiện siêu thế và quả siêu thế đều là đổng lực trong lộ 
tâm chứng đắc đạo quả, nhưng thánh đạo thì công năng sát trừ 
phiền não (khaye ñãnam), còn thánh quả thì công năng vô sinh 
phiền não (anuppade ñãnam). Quả siêu thế có bốn thứ do 
mãnh lực bốn đạo. Tức là: 


se Sơ quả (tu-đà-hườn quả) 
se Nhị quả (tư-đà-hàm quả) 
se Tam quả (a-na-hàm quả) 
e Tứ quả (a-la-hán quả) 


Như vậy, thức vô ký quả có ba mươi sáu thứ, nếu quả siêu thế 
kể rộng hai mươi thứ thì thức vô ký quả tổng cộng có năm 
mươi hai thứ (ba mươi hai quả hiệp thế và hai mươi quả siêu 
thế). 


Trong phân loại thức vô ký có vô ký quả (đã kể trên) và vô ký 
tố. Vô ký tố chỉ thuộc ba địa vức dục giới, sắc giới, và vô sắc 
giới. 

Thức tố dục giới có hai là tố vô nhân và tố hữu nhân. 

Tố vô nhân có ba thứ là: 


Tâm khai ngũ môn 
se Tâm khai ý môn 
Tâm sinh tiếu 
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(Tâm khai ngũ môn thuộc ý giới; Tâm khai ý môn thuộc ý thức 
giới phổ thông (sadhãranamanoviññänadhatu); Tâm sinh tiếu 
thuộc ý thức giới cá biệt (asadhaäranamanoviñfñanadhatu) vì 
tâm này nhiệm vụ tạo cách cười mỉm của các vị A-la-hán). 


Tố dục giới hữu nhân có tám thứ do phân theo khía cạnh thọ 
hÿ và thọ xả, khía cạnh hợp trí và ly trí, khía cạnh vô trợ và hữu 
trợ. Tức là: 


« Tố thọ hỷ hợp trí vô trợ 

« Tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ 
« Tố thọ hỷ ly trí vô trợ 

« Tố thọ hỷ ly trí hữu trợ 

« Tố thọ xả hợp trí vô trợ 

« Tố thọ xả hợp trí hữu trợ 
« Tố thọ xả ly trí vô trợ 


x 


« Tố thọ xả ly trí hữu trợ 


(Tám tố dục giới hữu nhân này thuộc ý thức giới cá biệt, vì chỉ 
khởi sanh cho bậc A-la-hán, không phổ thông cho hạng phàm 
phu và thánh hữu học). 


Thức tố sắc giới có năm thứ cũng do phân theo sự phối hợp 
chi thiền. Tức là: 


e Sơ thiên 
‹ Nhị thiền 
e Tam thiên 
e Tứ thiền 
se Ngũ thiền 
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Thức tố vô sắc giới có bốn thứ do phân theo đề mục vô sắc giới. 
Tức là: 
e Tố Không vô biên xứ 
ố Thức vô biên xứ 
ố Vô sở hữu xứ 
ố Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


V 


f 
«1T 
«T1 
IV 


(Thức tố sắc giới và vô sắc giới này thuộc ý thức giới cá biệt, vì 
chỉ là thiền tâm của các bậc A-la-hán, không có đối với phàm 
phu và thánh hữu học). 


Như vậy thức vô ký tố có hai mươi thứ, gồm ba thức tố vô nhân 
và mười bảy thức tố hữu nhân. 


* 


Có tất cả là tám mươi chín thức (hoặc kể rộng thức siêu thế thì 
có một trăm hai mươi mốt thức), gồm hai mươi mốt hoặc ba 
mươi bảy thức thiện (kusalaviññana), mười hai thức bất thiện 
(akusalaviññana), ba mươi sáu hoặc năm mươi hai thức vô ký 
quả (vipakabyakataviññand), hai mươi thức vô ký tố 
(Ririyabyakatavifññana). 


Mọi thức ấy diễn biến theo mười bốn chức năng: tái tục 
(patisandhï), hữu phần (bhavanga), khai môn (ävajjana), thấy 
(dassana), nghe (savana), ngửi (ghaãyana), nếm (saãyana), đụng 
(phusana), tiếp thâu (sampaticchana), thẩm tra (santirana), xác 
định (vofthabbana), đổng lực (javana) na cảnh 
(tadarammang), tử (cuti). 
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Có mười chín thức làm việc tái tục. Thế nào? Tám quả dục giới 
hữu nhân và một tâm quan sát quả thiện thọ xả, là chín thức làm 
việc tục sinh cho sanh cõi trời người (riêng về tâm quan sát quả 
thiện thọ xả làm việc tục sinh cho sanh làm người khuyết tật 
như người lại cái, bộ nấp v.v...). Năm quả sắc giới do mãnh lực 
thiền tạo ra, làm việc tục sinh vào cõi Phạm thiên sắc giới. Bốn 
quả vô sắc giới do mãnh lực thiền vô sắc tạo ra, làm việc tục sinh 
vào cõi Phạm thiên vô sắc giới. Một tâm quan sát quả bất thiện 
do nghiệp bất thiện tạo thành, làm việc tục sinh vào bốn khổ 
cảnh. 


Cũng là mười chín thức tái tục ấy làm việc hữu phần và tử cho 
chúng sanh ấy. Thế nào? Thức hữu phần (bhavanga) là thứ tâm 
quả do thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ tạo thành; Thức ấy 
khi là sát-na khởi đầu kiếp sống thì gọi là thức tái tục 
(patisandhi), từ sát-na thứ hai của kiếp sống bình nhật khi tâm 
khách quan không sanh khởi để bắt cảnh mới thì thức tái tục ấy 
tái hiện mãi ngay cả lúc ngủ không chiêm bao, thức ấy gọi là hữu 
phần. Thức hữu phần sanh khởi lần cuối, kết thúc kiếp sống, thì 
gọi sát-na chót ấy là tâm tử (cuticitta), cũng là mười chín thức 
ấy. Nên biết rằng chúng sanh tục sinh bằng thức nào thì ấy cũng 
là hữu phần và tử bằng thức ấy. 


Thức làm việc khai môn (aävajjana) có hai thứ là tâm khai ngũ 
môn và tâm khai ý môn. Thế nào? Khi dòng hữu phần đang trôi 
chảy chợt có cảnh sắc v.v... hiện ra làm cho hữu phần rung động 
do sự tiếp xúc của mắt và cảnh sắc v.v... rồi hữu phần bị cắt 
ngang, một thức tố ý giới thọ xả khởi lên bắt cảnh sắc v.v... mở 
đầu cho lộ tâm ngũ môn, tố ý giới ấy gọi là tâm khai ngũ môn. 
nếu có cảnh pháp thì một tố ý thức giới vô nhân thọ xả sanh 
khởi mở đầu cho lộ tâm ý môn, đây gọi là tâm khai ý môn. 
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Thức làm việc thấy (dassana) là hai nhãn thức (quả thiện và quả 
bất thiện). Thế nào? Khi mắt tiếp xúc cảnh sắc, thức khai môn 
khởi lên một sát-na rồi diệt, tiếp theo là nhãn thức (nhãn thức 
quả thiện nếu cảnh sắc tốt, hay nhãn thức quả bất thiện nếu 
cảnh sắc xấu) khởi lên nhận biết cảnh sắc ấy. 


Thức làm việc nghe (savana) là hai nhĩ thức (quả thiện và quả 
bất thiện). Thế nào? Khi tai tiếp xúc cảnh thỉnh, thức khai môn 
khởi lên một sát-na rồi diệt, tiếp theo là nhĩ thức (nhĩ thức quả 
thiện nếu cảnh thinh tốt, hay nhĩ thức quả bất thiện nếu cảnh 
thinh xấu) khởi lên nhận biết cảnh thinh ấy. 


Thức làm việc ngửi (ghayang) là hai tỷ thức (quả thiện và quả 
bất thiện). Thế nào? Khi mũi tiếp xúc cảnh khí, thức khai môn 
khởi lên một sát-na rồi diệt, tiếp theo là tỷ thức sanh khởi nhận 
biết cảnh khí ấy (tỷ thức quả thiện nếu cảnh khí tốt, hay tỷ thức 
quả bất thiện nếu cảnh khí xấu). 


Thức làm việc nếm (säyana) là hai thiệt thức (quả thiện và quả 
bất thiện). Thế nào? Khi lưỡi tiếp xúc cảnh vị, thức khai môn 
khởi lên một sát-na rồi diệt, tiếp theo là thiệt thức sanh khởi 
nhận biết cảnh vị ấy (là thiệt thức quả thiện nếu cảnh vị tốt, hay 
thiệt thức quả bất thiện nếu cảnh vị xấu). 


Thức làm việc đụng (phusang) là hai thân thức (quả thiện và 
quả bất thiện). Thế nào? Khi thân chạm cảnh xúc, thức khai môn 
khởi lên một sát-na rồi diệt, tiếp theo là thân thức sanh khởi 
nhận biết cảnh xúc ấy (là thân thức quả thiện nếu cảnh xúc tốt, 
hay thân thức quả bất thiện nếu cảnh xúc xấu). 


Thức làm việc tiếp thâu (sampaticchana) là ý giới quả thiện và 
ý giới quả bất thiện. Thế nào? Khi nhãn thức giới v.v... vừa diệt 
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thì một sát-na ý giới sanh khởi thu nhận cảnh sắc v.v... mà nhãn 
thức giới nhận biết. Nhưng cần hiểu là tiếp nối nhãn thức quả 
thiện thì ý giới cũng quả thiện; Tiếp nối nhãn thức quả bất thiện 
thì ý giới cũng quả bất thiện. 


Thức làm việc thẩm tra (santirana) là ba ý thức giới quả vô nhân 
(một là ý thức giới quả bất thiện, và hai ý thức giới quả thiện 
thọ hỷ, với thọ xả). Thế nào? Khi ý giới tiếp thâu vừa diệt thì một 
ý thức giới quả thiện vô nhân hay quả bất thiện sanh tiếp nối 
với chức năng thẩm tra đối tượng ấy. Nếu tiếp nối tâm tiếp thâu 
quả thiện thì tâm thẩm tra cũng là quả thiện (thọ xả hoặc thọ hỷ 
tùy đối tượng tốt thường hay rất tốt); Nếu tiếp nối tâm tiếp thâu 
quả bất thiện thì tâm thẩm tra cũng là quả bất thiện. 


Thức làm việc xác định (votthabbana) chỉ là tố ý thức giới vô 
nhân thọ xả (chính là tâm khai ý môn). Tố ý thức giới này sanh 
tiếp nối tâm thẩm tra để xác định đối tượng. 


Thức làm việc đổng lực (jƒavana) có năm mươi lăm tâm, là mười 
hai tâm bất thiện, hai mươi mốt tâm thiện, mười tám tâm tố (trừ 
hai tâm khai môn), bốn quả siêu thế. Nếu tâm siêu thế kể rộng 
bốn mươi thì tâm đổng lực có đến tám mươi bảy thứ. Thế nào? 


Trong lộ tâm ngũ môn bắt cảnh sắc v.v... (thuộc đối tượng lớn 
và rất lớn) thì tâm đổng lực dục giới sẽ sanh tiếp nối sau tâm 
xác định để biết cảnh, bảy sát-na hoặc năm sát-na; Nếu là lộ tâm 
ý môn bắt cảnh pháp (thuộc đối tượng rõ) thì tâm đổng lực dục 
giới sanh tiếp nối sau tâm khai ý môn, cũng bảy hoặc năm sát- 
na. Tâm đổng lực dục giới có hai mươi chín thứ là mười hai tâm 
bất thiện, tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố, và một tâm ứng 
cúng sanh tiếu. Bảy hay năm sát-na đổng lực trong lộ tâm này là 
một thứ tâm trong hai mươi chín thức đổng lực dục giới. 
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Trong lộ ý môn đặc biệt như đắc thiền, đắc đạo, nhập thiền, hiện 
thông... thì sau tâm khai ý môn sẽ sanh đổng lực dục giới tịnh 
hảo hợp trí, ba hay bốn sát-na (chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc), sau chuyển tộc là đổng lực thiền (chín thiện đáo 
đại và chín tố đáo đại), hoặc đổng lực siêu thế (bốn hoặc hai 
mươi tâm đạo và bốn hoặc hai mươi tâm quả). 


Thức làm việc na cảnh (tadarammang) có mười một thứ là tám 
quả dục giới hữu nhân, ba ý thức giới quả vô nhân. Thế nào? Lộ 
tâm ngũ môn bắt cảnh sắc v.v.. thuộc đối tượng rất lớn 
(atimahantam), và lộ tâm ý môn thông thường bắt cảnh pháp 
thuộc đối tượng rõ (vibhũtam), thì sau chặng đổng lực, tiếp nối 
có hai sát-na thức na cảnh sanh lên để hưởng cảnh dư. Thức na 
cảnh chỉ sanh khởi trong cõi dục, và trong trường hợp đối tượng 
rất lớn (với lộ ngũ môn), đối tượng quá rõ (với lộ ý môn). 


Một lộ trình tâm khách quan diễn ra đến chót na cảnh thì chìm 
vào hữu phần, đôi khi chỉ đến chót đổng lực, hoặc chót xác định, 
hoặc chót hữu phần rung động. 


Kiếp sống là dòng tâm thức tiếp nối nhau sanh diệt, thức tục 
sinh rồi thức hữu phần, rồi thức khách quan bắt cảnh mới, rồi 
hữu phần tái diễn cho đến thức hữu phần cuối cùng trợ cho thức 
tái tục kiếp sống mới do định luật vô gián duyên... chỉ khi nào 
đắc a-la-hán thì tâm tử (cuticitta) mới không còn trợ duyên tâm 
tái tục khác nữa, đây gọi là chấm dứt luân hồi. 


3. Thọ uẩn (Vedanakkhandha) 


Thọ uẩn là tổng hợp những gì thuộc cảm giác, đặc tính hưởng 
cảm đối tượng (vedayitalakkhanam). 
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Thọ luôn luôn đồng sanh với thức, không thể tách rời vì bốn 
danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn là đồng 
sanh đồng diệt. 


Thọ ấy nói theo thực tính chỉ có một loại là trạng thái cảm giác 
(vedayitalakkhana), còn nói theo giống thì có ba loại: thiện, bất 
thiện, và vô ký. Thế nào? 


Thọ uẩn chỉ pháp là tâm sở thọ (vedanacetasika). 


Thọ uẩn thiện là thọ tương ưng với hai mươi mốt hoặc ba mươi 
bảy thức thiện. 


Thọ uẩn bất thiện là thọ uẩn tương ưng với mười hai thức bất 
thiện. 


Thọ uẩn vô ký là thọ tương ưng với ba mươi sáu hoặc bảy mươi 
hai thức vô ký. 


Lại nữa, thọ còn được phân thành năm loại theo thuộc tính là 
lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ, và xả thọ. Thế nào? 


Lạc thọ (sukhavedanđ) là cảm giác sảng khoái thuộc về thân 
(kayika-assada), do thần kinh thân chạm cảnh xúc tốt. Thọ lạc 
là thọ tương ưng với thân thức quả thiện. 


Khổ thọ (dukkhavedan3a) là cảm giác bực bội thuộc về thân 


(kayikabadha), do thần kinh thân chạm cảnh xúc không tốt. 
Thọ khổ là thọ tương ưng với thân thức quả bất thiện. 
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Hỷ thọ (somanassavedanđ) là cảm giác sảng khoái thuộc về 
tâm (cetasika-assäda) do tâm bắt cảnh tốt. Thọ hỷ là thọ tương 
ưng với sáu mươi hai tâm; Tức là bốn tâm tham, một tâm thẩm 
tra, một tâm sinh tiếu, bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại quả, bốn 
tâm đại tố, ba sơ thiền sắc giới, ba nhị thiền sắc giới, ba tam 
thiền sắc giới, ba tứ thiền sắc giới, tám siêu thế sơ thiền, tám 
siêu thế nhị thiền, tám siêu thế tam thiền, tám siêu thế tứ thiền 
(tâm siêu thế không có tâm vô thiền vì vậy tám thức siêu thế 
tính theo năm bậc thiền thành ra bốn mươi tâm; Trong đó 
ngoại trừ tám siêu thế ngũ thiền, còn lại ba mươi hai tâm 
tương ưng hỷ thọ). 


Ưu thọ (domanassavedanđ) là cảm giác bực bội thuộc về tâm 
(cetasikabädha), do tâm bắt cảnh không tốt. Thọ ưu là thọ 
tương ưng với hai tâm sân. 


Xả thọ (upekkhavedanđ) là cảm giác bình thường, thản nhiên 
(santabhäva) do tâm bắt cảnh không tốt không xấu. Thọ xả là 
thọ tương ưng với năm mươi lăm tâm, tức là bốn tâm tham, 
hai tâm si, sáu tâm quả bất thiện (trừ thân thức), sáu tâm quả 
thiện vô nhân (trừ thân thức và tâm thẩm tra thọ hỷ), bốn tâm 
đại thiện, bốn tâm đại quả, bốn tâm đại tố, ba tâm ngũ thiền 
sắc giới, mười hai tâm vô sắc giới, tám tâm siêu thế ngũ thiền, 
hai tâm khai môn. 


Lại nữa, lạc thọ chỉ là vô ký; Khổ thọ cũng chỉ là vô ký; Hỷ thọ 
gồm ba giống thiện, bất thiện và vô ký; ưu thọ chỉ là bất thiện; 
Xả thọ gồm ba giống thiện, bất thiện và vô ký. 
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4. Tưởng uẩn (Saññakkhandha) 


Tưởng uẩn là tổng hợp những øì là danh pháp có đặc tính nhớ 
biết (sañjãnanalakkhanam). Tưởng uẩn giúp cho tâm nhận ra 
đây là cảnh sắc, đây là cảnh thỉnh v.v... thí dụ như người thợ 
chạm nhờ đã đánh dấu trên gỗ mà biết... 


Tưởng uẩn chỉ pháp là tâm sở tưởng (saññäcetasika). 


Tưởng luôn luôn tương ưng với thức, thức không thể bất tương 
ưng tưởng. Do đó, tưởng uẩn nói theo giống (jãfï) cũng có ba 
loại như thức, là thiện, bất thiện và vô ký. 


Tưởng thiện là tưởng tương ưng với hai mươi mốt hoặc ba 
mươi bảy thức thiện. Tưởng bất thiện là tưởng tương ưng với 
mười hai thức bất thiện. Tưởng vô ký là tưởng tương ưng với 
năm mươi sáu hoặc bảy mươi hai thức vô ký. 


5, Hành uẩn (Sankharakkhandha) 


Hành uẩn là một tổng hợp những danh pháp có đặc tính tạo tác 
(abhisankharanalakRang). 


Hành uẩn đây là năm mươi tâm sở ngoài thọ và tưởng. Gồm 
mười một hành uẩn tợ tha (aññasamangasankhara), mười bốn 
hành uẩn bất thiện (akusalasankhara), hai mươi lăm hành uẩn 
tỉnh hảo (sobhanasankhara). 


Hành uẩn tợ tha, gọi như vậy vì những thuộc tính này mang tính 
thiện khi phối hợp với thức thiện, mang tính bất thiện khi phối 
hợp với thức bất thiện, mang tính vô ký khi phối hợp với thức 
vô ký. Có mười một thứ là: 
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1. Xúc (phassa) là làm cho tâm chạm cảnh hay là sự hội nhập 
giữa căn, cảnh, và thức. 


2. Tư (cetanđ) là cố quyết, suy tính, chủ xướng. Chính nó điều 
động các tâm sở đồng sanh để hoạt động. 


3. Nhất hành (ekaggat4) là sự tập trung, chong ngay vào đối 
tượng, giúp cho tâm không phân tán. 


4. Mạng quyền (ƒấvitindriya) là sự sống còn, có đặc tính bảo trì 
một sát-na tâm; Ở sắc pháp thì có sắc mạng quyền duy trì sự 
sống còn của sắc nghiệp, thì tâm sở mạng quyền đây duy trì 
sự sống còn của tâm thức. 


5. Tác ý (manasiRara) trong ý nghĩa chuyên môn là buộc các 
pháp tương ưng vào đối tượng, chú ý đến cảnh; Nó giới hạn 


cảnh cho tâm biết. 


6. Tầm (vitakka) là sự hướng tâm đến cảnh, dẫn các pháp đồng 
sanh đến cảnh. 


7. Tứ (vicära) là sự bám sát đối tượng, giúp các pháp đồng 
sanh quây quần với cảnh. 


8. Thắng giải (adhimokka) là sự xác tín đối tượng, quyết chắc 
để hành động với cảnh. 


9, Cần (viriya) là sự năng động, hăng hái; Giúp các pháp đồng 
sanh được củng cố mạnh. 


10. Hỷ (pïri) là sự hưng phấn, phấn khích. Hỷ luôn luôn đồng 
sanh với thọ lạc. 
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11. Dục (chanđa) là sự ước muốn, mong mỏi, hành động, muốn 
biết cảnh. 


Hành uẩn bất thiện, gọi như vậy vì những thuộc tính này có tính 
chất xấu, chúng chỉ tương ưng với thức bất thiện. Có mười bốn 
thứ là: 


1. Sỉ (moha) là trạng thái tối tăm, không biết điều đáng biết, nó 
là vô minh (avij/a). 


2. Vô tàm (ahirika) là tính không hổ thẹn với điều xấu xa, 
không gớm ghê với ác hạnh. Nhiệm vụ của nó là thúc giục làm 
điều tội lỗi. 


3. Vô quý (anottappa) là tính không sợ hãi với điều xấu xa, 
không ray rứt với ác hạnh. Nhiệm vụ của nó cũng là thúc giục 
làm điều tội lỗi. 


4. Trạo cử (uddhacca) là trạng thái lao chao tán loạn, không 
yên lặng. Nhiệm vụ của nó làm cho pháp đồng sanh không 
tập trung. 


5. Tham (lobha) là trạng thái dính mắc cảnh. Nhiệm vụ của nó 
là làm cho pháp đồng sanh đeo bám không rời đối tượng khả 
ái. 


6. Tà kiến (ditthi). Ditthi trong hành uẩn bất thiện nên hiểu là 
micchaditthi - tà kiến, là quan điểm sai lầm. Nhiệm vụ của nó 


là làm cho các pháp bất thiện đồng sanh thấy sai chân lý. 


7. Mạn (mang) là trạng thái kiêu hãnh, làm cao. Nhiệm vụ là 
đưa mình lên. 
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8. Sân (dosa) là trạng thái bức xúc khi gặp cảnh khả ố. Nhiệm 
vụ của nó là khiến các uẩn bất thiện đồng sanh dị ứng với đối 
tượng. 


9. Tật (issa) là trạng thái không ưa sự thành công của người 
khác, tức ganh tị. Nhiệm vụ của nó là khiến các uẩn đồng sanh 
bất lạc khi có người khác được thành công. 


10. Lận (macchariya) là trạng thái bỏn xẻn keo kiết, không 
thích san sẻ những gì mình có. Nhiệm vụ của nó là làm ngơ 
việc xả tài. 


11. Hối (kukkucca) là trạng thái ăn năn ray rứt. Nhiệm vụ của 
nó là làm cho khổ tâm hối tiếc việc xấu đã làm và việc tốt 
không làm. 


12. Hôn trầm (thína) là trạng thái dã dượi, không hăng hái. 
Nhiệm vụ của nó là làm cho lười biếng. 


13. Thụy miên (middha) là trạng thái không thích ứng của tâm, 
buồn ngủ. Nhiệm vụ của nó là làm cho ý thức chìm xuống. 


14. Hoài nghỉ (vicikiccha) là trạng thái ngờ vực, hoang mang. 
Nhiệm vụ của nó là làm cho tâm khựng lại. 


Hành uẩn tịnh hảo, gọi như vậy vì những thuộc tính này có tính 
chất tốt đẹp, chúng luôn luôn tương ưng với thức tịnh hảo. Có 
hai mươi lắm thứ là: 


1. Tín (saddha) là trạng thái trong sáng, gạn lọc hoài nghỉ. 


Nhiệm vụ của tín là làm cho sạch, ví như viên ngọc làm cho 
nước trong. 
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2. Niệm (sai) là trạng thái ghi nhớ, ghi nhận. Nhiệm vụ của 
niệm là làm cho không lãng quên thực tại. 


3. Tàm (hiri) là trạng thái hổ thẹn với điều quấy, nhờm gớm 
tội lỗi. Nhiệm vụ của tàm là ngăn tâm làm ác. 


4. Quý (ottappa) là trạng thái sợ hãi với điều quấy, kinh cảm 
với ác hạnh. Nhiệm vụ của quý là ngăn tâm làm ác. 


5. Vô tham (alobha) là đặc tính không dính mắc, không thèm 
khát. Nhiệm vụ của tâm sở vô tham là làm cho thức tịnh hảo 
biết cảnh mà không dính mắc cảnh. 


6. Vô sân (adosa) là đặc tính không nóng giận, không bực bội. 
Nhiệm vụ của tâm sở vô sân là làm cho thức tịnh hảo biết 
cảnh mà không dị ứng đối với cảnh. 


7. Trung hòa (tatramajjhattata) là đặc tính quân bình, không 
thái quá. Nhiệm vụ của tâm sở trung hòa là làm cho tâm pháp 
làm việc nhịp nhàng đồng bộ. 


8-9. Tịnh thân và tịnh tâm (kayapassaddhi, cittapassaddhi). 
Thân (kaãya) đây chỉ cho ba uẩn tâm sở: thọ, tưởng, và hành; 
Tâm (citta) đây chỉ cho thức uẩn. Hai tâm sở này có đặc tính 
lặng yên, không tháo động. Nhiệm vụ của chúng là làm cho tứ 
danh uẩn đồng sanh an nhiên. 


10-11. Khinh thân và khinh tâm (kayalahuta, cittalahuta) là 
tính nhẹ nhàng của thân danh uẩn và thức uẩn. Nhiệm vụ hai 
tâm sở này là làm cho tứ danh uẩn có trạng thái linh hoạt 
không nặng nề. 
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12-13. Nhu thân và nhu tâm (kayamuduta, cittamuduta) là 
tính mềm mại của thân danh uẩn và thức uẩn. Nhiệm vụ hai 
tâm sở này là làm cho tứ danh uẩn có trạng thái mềm mỏng 
không cứng sượng. 


14-415. Thích thân và thích tâm (kayakammafññata, 
cittakammaññata) là tính thích ứng của thân danh uẩn và 
thức uẩn. Nhiệm vụ hai tâm sở này là làm cho tứ danh uẩn có 
trạng thái thích nghi với mọi đối tượng. 


16-17. Thuần thân và thuần tâm (kãyapaguññata, 
cittapaguññata) là tính điêu luyện, thuần thục của thân danh 
uẩn và thức uẩn. Nhiệm vụ hai tâm sở này là làm cho tứ danh 
uẩn thành thạo biết cảnh. 


18-19. Chánh thân và chánh tâm (kayujukota, cittujukata) là 
tính ngay thẳng của thân danh uẩn và thức uẩn. Nhiệm vụ hai 
tâm sở này là làm cho tứ danh uẩn biết cảnh trung thực. 


20. Chánh ngữ (sammavaca) là đặc tính ngăn trừ khẩu ác hạnh 
(vaciduccaritato virati). Nhiệm vụ của tâm sở này là làm cho 
tâm chán ghét ác hạnh về lời. 


21. Chánh nghiệp (sammakammanta) là đặc tính ngăn trừ 
thân ác hạnh (kayaduccaritato virati). Nhiệm vụ của tâm sở 
này là làm cho tâm chán ghét ác hạnh về hành động. 


22. Chánh mạng (samma-ajiva) là đặc tính ngắn trừ cách nuôi 


mạng tà vạy (miccha-ajivato virati). Nhiệm vụ của tâm sở này 
là làm cho tâm chán ghét tà mạng. 
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23. Bi (karunđ) là đặc tính rung động trước nỗi khổ của người 
khác. Nhiệm vụ của tâm sở này là biểu hiện sự cảm thông nỗi 
khổ của tha nhân. 


24. Tùy hỷ (mudi¿a) là đặc tính vui theo sự thành công của 
người khác. Nhiệm vụ của tâm sở này là biểu hiện sự bằng 
lòng với hạnh phúc tha nhân. 


25. Vô sỉ (amoha) hay tuệ quyền (paññindriya) là đặc tính sáng 
suốt, hiểu biết, không tăm tối. Nhiệm vụ của tâm sở này là 
xua tan tăm tối. 


Trong năm mươi hành uẩn có hai mươi tám thứ biến hành 
(sadharanga) và hai mươi hai thứ biệt cảnh (pakinnaka). 


Hai mươi tám hành uẩn biến hành gồm ba loại: 


a. Biến hành tâm (sabbacittasadharana) là xúc, tư, định, mạng 
quyền, tác ý. Năm tâm sở này phổ cập với tất cả tâm, không 
một tâm nào mà không có năm hành uẩn này. 


b. Biến hành bất thiện (akusalasadharana) là sỉ, vô tàm, vô 
quý, trạo cử. Bốn tâm sở này phổ cập tâm bất thiện, không 
một tâm bất thiện nào không có bốn hành uẩn này. 


c. Biến hành tịnh hảo (sobhanasadharana) là tín, niệm, tàm, 
quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tịnh thân, tịnh tâm, khinh 
thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, 
thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Mười chín 
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tâm sở này phổ cập tâm tịnh hảo, không một tâm tịnh hảo 
nào mà không có mười chín hành uẩn này. 


Hai mươi hai hành uẩn biệt cảnh gồm ba loại: 


a. Biệt cảnh tâm (sabbacittapakinnaka) là tầm, tứ, thắng giải, 
cần, hỷ, dục. Sáu tâm sở này tương ưng được với thức thiện, 
thức bất thiện, thức vô ký, nhưng chỉ rải rác không phải với 
tất cả thức nên gọi là biệt cảnh tâm. Trong sáu tâm sở này, có 
thứ là biệt cảnh hợp tâm này, có thứ lại hợp với tâm khác, 
không đồng nhất. Thế nào? 


Tầm, chỉ tương ưng với năm mươi lăm tâm là bốn mươi bốn 
tâm dục giới ngoài năm đôi thức, ba tâm sắc giới sơ thiền, 
tám tâm siêu thế sơ thiền. 

Tứ, tương ưng với sáu mươi sáu tâm là năm mươi lăm tâm 


hữu tầm, thêm ba tâm sắc giới nhị thiền và tám tâm siêu thế 
nhị thiền. 


Thắng giải, tương ưng với một trăm mười tâm trừ tâm si 
hoài nghi và ngũ song thức. 


Cần, tương ưng với một trăm lẻ năm tâm trừ mười lăm tâm 
quả vô nhân và tâm khai ngũ môn. 

Hỷ, tương ưng với năm mươi mốt tâm câu hành hỷ 
(somanassasahagatam) trừ mười một tâm tứ thiền (ba tâm 


sắc giới tứ thiền và tám tâm siêu thế tứ thiền). 


Dục, tương ưng với một trăm lẻ một tâm đa nhân là trừ hai 
tâm sỉ và mười tám tâm vô nhân. 
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b. Biệt cảnh bất thiện (akusakapakinnaka) là tham, tà kiến, 
mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thụy miên và hoài nghi. Mười 
tâm sở này gọi là biệt cảnh bất thiện vì chúng tương ưng rải 
rác các thức bất thiện. Trong mười tâm sở này có bốn thứ là 
biệt cảnh bất thiện nhất định, sáu thứ còn lại là biệt cảnh bất 
thiện bất định. 
Bốn biệt cảnh bất thiện nhất định là: 
Tham, tương ưng nhất định với tám tâm tham. 
Tà kiến, tương ưng nhất định với bốn tâm tham hợp tà. 
Sân, tương ưng nhất định với hai tâm sân. 
Hoài nghi, tương ưng nhất định với tâm sỉ hoài nghi. 


Sáu biệt cảnh bất thiện bất định là: 


Mạn, tương ưng bất định với bốn tâm tham ly tà (không 
nhất thiết có phối hợp). 


Tật, lận, hối, tương ưng bất định với hai tâm sân, nếu có thì 
riêng từng thứ không đi chung nhau, chúng là bất định và 
đi riêng. 

Hôn trầm, thụy miên, tương ưng bất định với năm tâm bất 
thiện hữu trợ (bốn tâm tham và một tâm sân), nếu có tương 


ưng thì có cả hai thứ, chúng là bất định mà đi chung. 


c. Biệt cảnh tịnh hảo (sobhanapakinnaka) là chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ và vô sỉ. Sáu tâm sở này gọi là 
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biệt cảnh tịnh hảo vì chúng tương ưng rải rác trong các thức 
tịnh hảo. Trong đó: 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba tâm sở này 
tương ưng với tám tâm thiện dục giới bất định và đi riêng 
từng thứ, tương ưng với bốn mươi tâm siêu thế nhất định 
và đi chung (cả ba đồng loại tương ưng). 


Bi và tùy hỷ, tương ưng với hai mươi tám tâm là tám thiện 
dục giới, tám tố dục giới hữu nhân và mười hai tâm sắc giới 
thọ lạc, chỉ tương ưng bất định và đi riêng từng thứ. 


Vô sỉ tức tâm sở tuệ quyền, tương ưng nhất định với bảy 
mươi chín tâm là mười hai tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 
mười lăm tâm sắc giới, mười hai tâm vô sắc giới, bốn mươi 
tâm siêu thế. 


Như vậy, hành uẩn phân theo giống có ba là hành uẩn thiện, 
hành uẩn bất thiện và hành uẩn vô ký. 


Hành uẩn thiện là những tâm sở hành uẩn tương ưng với các 
thức thiện. Hành uẩn thiện có ba mươi sáu thứ là mười một tâm 
sở tợ tha (ngoài thọ và tưởng), hai mươi lăm tâm sở tịnh hảo. 


Hành uẩn bất thiện là những tâm sở hành uẩn tương ưng với 
các thức bất thiện. Hành uẩn bất thiện có hai mươi lăm thứ là 
mười một tâm sở tợ tha (ngoài thọ và tưởng), mười bốn tâm sở 
bất thiện. 
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Hành uẩn vô ký là những tâm sở hành uẩn tương ưng với các 
thức quả và tố. Hành uẩn vô ký có ba mươi sáu thứ giống hành 
uẩn thiện vậy. 


Trên đây là sự trình bày uẩn theo khía cạnh chi pháp; Bây giờ 
sẽ trình bày uẩn theo khía cạnh nhận xét. Như thế nào? 


Trước hết, phân biệt giữa ngũ uẩn (pañcakhandha) và ngũ thủ 
uẩn (pañcupädanakkhandha). Trong Tương ưng bộ kinh (S. III, 
48) đức Phật thuyết: “Này các tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi 
nghe về năm uẩn và năm thủ uẩn. Thế nào là năm uẩn? Này các 
tỳ-kheo bất kỳ sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội phần, ngoại phần, hoặc thô, hoặc tế, hoặc xấu, 
hoặc tốt, hoặc xa, hoặc gần, gồm chung lại gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Này các tỳ-kheo, đây là năm uẩn. 
Thế nào là năm thủ uẩn? Này các tỳ-kheo, bất kì sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại 
phần, hoặc thô, hoặc tế, hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc xa, hoặc gần, 
cảnh lậu (sãsava), cảnh thủ (upaãdaniya), gọi là sắc thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ- 
kheo, đây là năm thủ uẩn”. Như vậy, ngũ uẩn là nói chung chung 
không phân biệt, còn ngũ thủ uẩn là nói phân biệt uẩn thành 
cảnh lậu, cảnh thủ (hữu lậu và bị chấp thủ). 


Một khía cạnh khác, về cách trình bày thứ tự sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì có những người có thể lãnh hội chân lý nhưng còn 
rơi vào ngã chấp thân ngũ uẩn, nên đức Thế Tôn muốn lợi ích 
cho họ, muốn làm cho họ thoát khỏi ngã chấp bằng cách phân 
chẻ cái toàn khối ngũ uẩn này, ngài thuyết về năm uẩn; Trước 
hết để họ dễ hiểu, ngài dạy sắc uẩn, cái phần thô, là đối tượng 
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của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân...; Rồi kế đến ngài dạy thọ uẩn, cái 
cảm giác khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng; Tiếp đến, dạy về 
tưởng uẩn, tưởng tri hành tướng của đối tượng cảm thọ; Kế đó 
là hành uẩn, do khả năng tưởng nên có hành vi tạo tác; Và cuối 
cùng là thức uẩn, thức là điểm tựa cho thọ, tưởng, hành như câu: 
các pháp có ý là chủ (Dhp. 1 và 2). Về lý thì nói thứ tự năm uẩn 
như vậy cho dễ hiểu, nhưng về sự thì quán vô thường, vô ngã, 
uẩn nào cũng được, tùy căn tánh mỗi người, hơn nữa, như bốn 
danh uẩn đồng sanh đồng diệt trong một sát-na không trước 
không sau. Cần hiểu như vậy. 


Một khía cạnh nữa, về cách trình bày uẩn chỉ có năm, không hơn 
không kém. Tại sao uẩn được đức Thế Tôn thuyết chỉ có năm, 
không ít hơn, không nhiều hơn? Một là vì tất cả pháp hữu vi nếu 
lấy thực tính tương đồng mà kể thành một thì có năm nhóm là 
đủ hết. Như gom các thành phần vật chất có chung tánh tương 
đồng là biến hoại, lại thành một là sắc uẩn; Gom các cảm giác có 
điểm tương đồng về cảm thọ, hợp thành thọ uẩn; Hợp thành 
tưởng uẩn do gom các pháp giống đặc tính là tưởng tri; Hợp 
thành hành uẩn do gom các pháp có sự tương đồng là thành tố 
tạo tác; Hợp thành thức uẩn do gom các pháp có sự tương đồng 
là thức tri cảnh. Như vậy năm uẩn đã nhiếp thâu cả tâm, tâm sở, 
sắc pháp. 


Khía cạnh khác nữa, về cách thuyết so sánh thí dụ. Có rất nhiều 
thí dụ để chỉ cho ngũ uẩn mà đức Thế Tôn đã nói trong kinh: 
Tổng quát thì ngũ thủ uẩn ví như kẻ thù đang tuốt gươm (S. IV, 
174); Ví như gánh nặng (S. II, 25); Ví như kẻ nhai ăn (S. II, 52); 
Ví như kẻ sát nhân (S. II, 112); Lần lượt ví như lao ngục, hình 
phạt, tội lỗi, người trừng phạt, phạm nhân, cái đĩa, đồ ăn, gia vị, 
người hầu bàn v.v... Chi tiết thí dụ từng uẩn một, như sắc thủ 
uẩn ví như cái phòng bệnh, thọ thủ uẩn ví như chứng bệnh, 
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tưởng thủ uẩn ví như nhân sanh bệnh, hành thủ uẩn ví như sự 
thọ dụng không thích hợp, thức thủ uẩn ví như người bệnh; 
Hoặc là, sắc uẩn ví như đống bọt, thọ uẩn ví như bong bóng 
nước, tưởng uẩn ví như ráng hồng, hành uẩn ví như cây chuối, 
thức uẩn ví như trò ảo thuật (S. III, 140-2). 


Một khía cạnh khác nữa, về cách nhìn đối với ngũ uẩn. Sắc uẩn 
cần được thấy là “bất tịnh” dù nội sắc thù diệu; Thọ uẩn cần 
được thấy là “khổ” vì không thoát khỏi ba thứ khổ; Tưởng uẩn 
và hành uẩn cần được thấy là “vô ngã” vì không điều khiển 
được. Thức uẩn cần được thấy là “vô thường” vì luôn luôn sanh 
diệt. 


Khía cạnh sau cùng, về sự thành tựu lợi ích cho người quán thấy 
ngũ uẩn bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã. 


Trước hết nên hiểu các pháp này: 


a) Bốn thực (ahara) là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, và 
thức thực. 


b) Bốn kiến điên đảo (ditthivipallasa) là thấy thường trong vô 
thường, thấy lạc trong khổ, thấy ngã trong vô ngã, thấy tịnh 
trong bất tịnh. 


c) Bốn bộc lưu (ogha) là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu, và vô minh bộc lưu. 


d) Bốn ly ách (visamyoga) là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, 
ly vô minh ách. 
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e) Bốn lậu hoặc (asava) là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, và vô minh 
lậu. 


f) Bốn thân phược (kãyagantha) là tham ái thân phược, sân 
độc thân phược, giới cấm thân phược, thử thực chấp thân 
phược. 


ø) Bốn thủ (upadaänga) là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã 
chấp thủ. 


Bây giờ nói đến lợi ích cho người khéo thấy ngũ uẩn, như thế 
nào? 


Khi thấy nội sắc là “bất tịnh” thì sẽ biết rõ đoàn thực, dứt bỏ 
được kiến điên đảo “tịnh” trong cái bất tịnh, vượt khỏi dục bộc 
lưu, ly dục ách, vô nhiễm với dục lậu, phá vỡ được tham ái thân 
phược, không chấp dục thủ. 


Khi thấy thọ là “khổ” sẽ biết rõ xúc thực, dứt bỏ được kiến điên 
đảo “lạc” trong cái khổ, vượt qua khỏi hữu bộc lưu, ly hữu ách, 
vô nhiễm với hữu lậu, phá vỡ được sân độc thân phược, không 
chấp giới cấm thủ. 


Khi thấy tưởng và hành là “vô ngã” thì sẽ biết rõ tư niệm thực, 
dứt bỏ được kiến điên đảo “ngã” trong cái vô ngã, vượt qua kiến 
bộc lưu, ly kiến ách, vô nhiễm với kiến lậu, phá vỡ được thử thực 
chấp thân phược, không chấp ngã chấp thủ. 


Khi thấy thức là “vô thường” thì sẽ biết rõ thức thực, dứt bỏ 
được kiến điên đảo “thường” trong cái vô thường, vượt qua vô 
minh bộc lưu, ly vô minh ách, vô nhiễm với vô minh lậu, phá vỡ 
được giới cấm thân phược, không chấp kiến thủ. 
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Dứt phần giải về uẩn. 


Giải về mười hai xứ 
(Dvadasayatanakatha) 


Mười hai xứ là nhãn xứ (cakkhäyatanam), sắc xứ 
(rupayatanam), nhĩ xứ (sotayatanam), thỉnh xứ (sadda- 
yatanam), tỷ xứ (ghanayatanam), khí xứ (gandhayatanam), 
thiệt xứ (jivhayatanam), vị xứ (rasayatanam), thần xứ 
(kayayatanam) xúc xứ (photthabbayatanam) ý xứ 
(manayatanam), pháp xứ (dhammayatanam). 


Xứ (äyatana) có nhiều nghĩa: chỗ ở, nơi quy tụ, nguồn gốc phát 
sanh... Như vậy vì rằng con mắt và cảnh sắc là nơi quy tụ tâm và 
tâm sở thuộc nhãn thức, hay mắt và cảnh sắc là nguồn gốc phát 
sanh nhãn thức, nên gọi mắt là nhãn xứ, cảnh sắc là sắc xứ v.v... 
Đó là nói ý nghĩa tổng quát. 


Về ý nghĩa chỉ tiết, mười hai xứ như nhau: 


1. Nhãn xứ (cakkhäyatanam): là thần kinh nhãn, hay con mắt, 
đặc tính là thu bắt cảnh sắc. 


2. Sắc xứ (rũpäyatanam): là cảnh sắc, hay vật thể bị mắt thấy, 
đối tượng của thị giác. 


3. Nhĩ xứ (sotãyatanam): là thần kinh nhĩ, hay lỗ tai, đặc tính 
là thu bắt cảnh thỉnh. 


4. Thinh xứ (sadda-yatanam): là cảnh thỉnh, hay âm thanh bị 
tai nghe, đối tượng của thính giác. 
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5. Tỷ xứ (ghãnäãyatanam): là thần kinh tỷ, hay lỗ mũi, đặc tính 
là thu bắt cảnh khí. 


6. Khí xứ (gandhayatanam): là cảnh khí, hay các mùi bị mũi 
ngửi, đối tượng của khứu giác. 


7. Thiệt xứ (jivhayatanam): là thần kinh thiệt, hay cái lưỡi, đặc 
tính là thu bắt cảnh vị. 


8. Vị xứ (rasayatanam): là cảnh vị, hay các chất bị lưỡi nếm, 
đối tượng của vị giác. 


9, Thân xứ (kãyaãyatanam): là thần kinh thân, hay thịt da nhạy 
cảm, đặc tính là thu bắt cảnh xúc. 


10. Xúc xứ (photthabbayatanam): là cảnh xúc, hay địa giới 
(cứng, mềm), hỏa giới (nóng, lạnh), phong giới (động, 
phình), là đối tượng của xúc giác. 


11. Ý xứ (manäãyatanam): là tất cả thức gồm tám mươi chín 
hoặc một trăm hai mươi mốt thứ; Nhưng kể là cửa sanh 
khởi của cảnh pháp thì chỉ là một phần của ý xứ, tức là tâm 
hữu phần rung động vì thành ý môn. 


12. Pháp xứ (dhammayatanam): là đối tượng của tri giác, giác 
quan thứ sáu, gồm những gì bị tâm biết (ý thức), tức là thọ, 
tưởng, hành, sắc tế và níp-bàn. Cảnh pháp không phải là đối 
tượng phổ thông cho tất cả ý xứ vì nhãn thức có đối tượng 
là cảnh sắc, nhĩ thức có đối tượng là cảnh thinh, tỷ thức có 
đối tượng là cảnh khí, thiệt thức có đối tượng là cảnh vị, 
thân thức có đối tượng là cảnh xúc; Chỉ có ý thức giới mới 
có đối tượng là cảnh pháp. 
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Mười hai xứ, trong đó có sáu được gọi là nội xứ 
(aj/hattikayatana), tức nhẫn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ 
và ý xứ; Gọi là nội xứ vì tính cách chủ thể, liên quan, nội thân. 
Và, có sáu được gọi là ngoại xứ (bãhiräyatana), tức sắc xứ, thỉnh 
xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ; Gọi là ngoại xứ vì tính cách 
khách thể, đối tượng của sáu nội xứ. 


Mười hai xứ, tóm tắt chỉ là danh và sắc. Ý xứ và một phần pháp 
xứ (thọ, tưởng, hành, và níp-bàn) gom thành danh; Mười hai xứ 
thô và một phần pháp xứ (sắc tế) gom thành sắc. 


Mười hai xứ hữu vi (sañkhatani ayatanani) cần được thấy là 
không có đến không có đi. Vì trước khi sanh chúng không từ đâu 
đến, sau khi hoại chúng cũng không đi về đâu. Vậy thì trước khi 
sanh, chúng không có tự tánh (appatiladdhasabhavani), sau khi 
hoại, tự tánh hoàn toàn tan rã. Chúng diễn ra không có chủ 
quyền, hiện hữu tùy thuộc vào duyên thôi. 


Lại nữa, thập nhị xứ hữu vi cần được thấy là ngẫu nhiên, không 
sắp xếp. Bởi vì mắt và cảnh sắc v.v... không tính rằng “Mong là 
nhãn thức sanh khởi hội họp với chúng ta”. Những xứ ấy với tư 
cách vật môn hay cảnh, chúng không cần đến sự khởi sanh của 
thức; Lẽ tự nhiên, có sự hội hợp giữa căn (mắt v.v...) và cảnh 
(sắc v.v...) thì thức (nhãn thức v.v...) hiện khởi. 


Lại nữa, thập nhị xứ hữu vi cần được thấy, sáu nội xứ ví như 
ngôi làng trống không vì rỗng tuếch cái gọi là thường - lạc - ngã 
- tịnh; Sáu ngoại xứ ví như những tên cướp phá làng vì cảnh đột 
nhập nội xứ, như đức Phật đã nói “Này các tỳ-kheo, mắt bị tàn 
hại bởi các cảnh sắc khả ý bất khả ý...” (S. IV, 210). 
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Lại nữa, thập nhị xứ hữu vi cần được thấy, sáu nội xứ ví như sáu 
sinh vật (con rắn, cá sấu, con chim, con chó, con dã can và con 
khỉ); Sáu ngoại xứ ví như sáu chỗ sinh hoạt của loài vật (hẻm 
hóc, bưng biền, bầu trời, làng mạc, nghĩa địa và rừng rậm). Con 
rắn thích chui vào hẻm hóc, như mắt tìm cảnh sắc; Cá sấu thích 
trầm mình ở bưng, như tai lắng nghe cảnh thinh; Con chim thích 
bay trong bầu trời, như mũi thích ngửi mùi; Con chó thích chạy 
nhảy trong xóm làng, như lưỡi thích thưởng thức cảnh vị; Con 
đã can thích lui tới nghĩa địa xác chết, như thân thích đụng chạm 
cảnh xúc; Con khỉ thích chuyền cành trong khu rừng, như ý hay 
nghĩ ngợi cảnh pháp. 


Dứt phần giải về xứ. 


Giải về mười tám giới 
(Attharasadhatukatha) 
Mười tám giới là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, 
thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, 
pháp giới, ý thức giới. 


Giới (dhatu) có ý nghĩa thế nào? 

Attano sabhävam dharentTti dhãtuyo, tự mỗi pháp mang bản 
chất riêng, gọi là giới. Như vậy, giới là bản chất, là thực tính của 
vạn pháp; Bản chất ấy do duyên trợ mà có, đặc tính rỗng không, 
chẳng phải là chúng sanh, là linh hồn gì cả. 


Về ý nghĩa chỉ tiết mười tám giới như sau: 
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1. Nhãn giới (cakkhudhatu) là tình chất tứ đại có đặc tính thu 
bắt cảnh sắc, gọi là thần kinh nhãn. 


2. Sắc giới (rũpadhatu) là cảnh sắc, những gì bị thấy, là sở tri 
của nhãn giới. 


3. Nhãn thức giới (cakkhuviññänadhatu) là cái biết của mắt, 
tức là hai tâm nhãn thức. Khi nhãn giới đối chiếu sắc giới 
thì nhãn thức giới sanh khởi. 

4. Nhĩ giới (sotadhatu) là thần kinh nhĩ, có đặc tính thu bắt 
cảnh thỉnh. 

5. Thinh giới (saddadhatu) là cảnh thỉnh, những âm thanh bị 
nghe, là sở tri của nhĩ giới. 

6. Nhĩ thức giới (sotaviññanadhatu) là cái biết của tai, tức là 
hai tâm nhĩ thức. Khi nhĩ giới đối chiếu thinh giới thì nhĩ 
thức giới sanh khởi. 

7. Tỷ giới (ghãnadhatu) là thần kinh tỷ, có đặc tính thu bắt 
cảnh khí. 

8. Khí giới (gandhadhatu) là cảnh khí, những hơi mùi bị ngửi, 
là sở tri của tỷ giới. 

9, Tỷ thức giới (ghãnaviñfñanadhatu) là cái biết của mũi, tức là 
hai tâm tỷ thức. Khi tỷ giới đối chiếu khí giới thì tỷ thức giới 
sanh khởi. 


10. Thiệt giới (/ivhadhatu) là thần kinh thiệt, có đặc tính thu 
bắt cảnh vị. 
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11. Vị giới (rasadhatu) là cảnh vị, những vị chất bị nếm, là sở 
tri của thiệt giới. 


12. Thiệt thức giới (jivhaviññanadhatu) là cái biết của lưỡi, tức 
là hai tâm thiệt thức. Khi thiệt giới đối chiếu vị giới thì thiệt 
thức giới sanh khởi. 


13. Thân giới (kayadhatu) là thần kinh thân, có đặc tính thu 
bắt cảnh xúc. 


14. Xúc giới (photthabbadhatu) là cảnh xúc (gồm ba đại: đất, 
lửa, gió), cái gì cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh... mà bị 
đụng chạm, là sở tri của thân giới. 


15. Thân thức giới (kãyaviññanadhatu) là cái biết của thân, tức 
là hai tâm thân thức. Khi thân giới đối chiếu xúc giới thì 
thân thức giới sanh khởi. 


16. Ý giới (manodhätu) là tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp 
thâu. Ba ý giới này chỉ biết cảnh ngũ, không biết cảnh pháp. 
Ý giới khai ngũ môn trợ cho ngũ song thức; ý giới tiếp thâu 
thì trợ cho ý thức giới thẩm tra. Nên biết rằng ý giới không 
liên quan gì đến pháp giới và ý thức giới, chỉ nêu thành bộ 
ba thứ sáu (ý giới - pháp giới - ý thức giới) cho đủ mười 
tám giới thôi, không như bộ ba khác như nhãn giới (căn) - 
sắc giới (cảnh) - nhãn thức giới (thức) v.v... 


17. Pháp giới (dhammadhatu) là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
sắc tế, và níp-bàn (vô vi pháp giới). Pháp giới có ý nghĩa sâu 
xa: ba uẩn phi sắc vừa là cảnh pháp vừa là thành tố của thức 
uẩn; Sắc tế vừa là cảnh pháp vừa là thành tố của sắc uẩn 
bọn; Ñíp-bàn chỉ là cảnh pháp. 
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18. Ý thức giới (manoviññãnadhãtu) là thức uẩn thiện, thức 
uẩn bất thiện, thức uẩn vô ký ngoài ngũ song thức và ba ý 
giới. Ý thức dục giới biết sáu cảnh; ý thức sắc giới, ý thức vô 
sắc giới và ý thức siêu thế chỉ biết cảnh pháp (pháp giới). 


* 


Trong Kinh tạng và ở nhiều chỗ trong tạng Vi diệu pháp, đức 
Phật thuyết đề tài giới (dhatu), ngài nêu nhiều loại nhiều thứ, 
nhưng ở đây trình bày theo pháp thực tính thì gom lại chỉ có 
mười tám giới này thôi, không nhiều hơn cũng không ít hơn. 


* 


Lại nữa, mười tám giới được trình bày nhằm mục đích nhổ bỏ 
tưởng kiến linh hồn trong thức uẩn (viññane jïivasaññinam 
saÑñasamuhananatthampi attharas eva vutta). Có những chúng 
sanh thấy thức uẩn là linh hồn bất biến, ngài nói mười tám giới 
để cho họ thấy rõ không những tính chất đa dạng của thức khi 
phân thành nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới, mà còn cho thấy rõ tính 
chất vô thường của thức khi nó sanh khởi lệ thuộc vào duyên 
nhãn giới (mắt) và sắc giới (cảnh sắc) v.v... 


* 


Nói theo duyên trợ, nhãn giới trợ nhãn thức giới bằng sáu 
duyên là y chỉ duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương 
ưng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên (đây là nói theo hai 
mươi bốn duyên). Nhĩ giới trợ nhĩ thức giới, tỷ giới trợ tỷ thức 
giới, thiệt giới trợ thiệt thức giới, thân giới trợ thân thức giới 
cũng bằng sáu duyên như vậy. 
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Sắc giới trợ nhãn thức giới bằng bốn duyên là cảnh duyên, tiền 
sanh duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên. Thinh giới trợ nhĩ 
thức giới, khí giới trợ tỷ thức giới, vị giới trợ thiệt thức giới, xúc 
giới trợ thân thức giới cũng bằng bốn duyên như vậy. 


Khai môn ý giới trợ ngũ thức giới (nhãn thức giới, nhĩ thức giới, 
tỷ thức giới, thiệt thức giới, và thân thức giới) bằng năm duyên 
là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu 
duyên, ly khứ duyên. 


Ngũ thức giới trợ tiếp thâu ý giới cũng bằng năm duyên là vô 
gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, 
ly khứ duyên. Tiếp thâu ý giới trợ cho thẩm tra ý thức giới, thẩm 
tra ý thức giới trợ cho xác định ý thức giới, xác định ý thức giới 
trợ cho đổng lực ý thức giới cũng bằng năm duyên như vậy. 

Riêng trường hợp đổng lực ý thức giới sát-na trước trợ đổng 


lực ý thức giới sát-na sau thì bằng sáu duyên là năm duyên như 
vậy và thêm trùng dụng duyên. 


Đó là phương thức trong lộ tâm ngũ môn. 

Còn trong lộ tâm ý môn, hữu phần ý thức giới trợ khai môn ý 
thức giới, khai môn ý thức giới trợ cho đổng lực ý thức giới cũng 
bằng năm duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y 
duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. 

Đồng lực ý thức giới sát-na trước trợ đổng lực ý thức giới sát- 
na sau bằng sáu duyên là năm duyên như vậy và thêm trùng 


dụng duyên. 


Đó là phương thức trong lộ tâm ý môn. 
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Mặt khác, về pháp giới nên hiểu rằng: danh uẩn pháp giới nếu 
là thành tố của tâm thì nó trợ cho bảy thức giới bằng nhiều 
duyên như câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, tương 
ưng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên v.v... 


Nếu pháp giới là đối tượng của ý thức giới thì trợ bằng những 
duyên như cảnh duyên, cảnh trưởng duyên v.v... 


Nói đến sự trợ duyên cho thức sanh khởi không phải chỉ có căn 
và cảnh mà còn những yếu tố khác nữa. Các vị giáo thọ sư tiền 
bối nói rằng: 


Nhãn thức sanh khởi do yếu tố mắt, cảnh sắc, ánh sáng, và tác 


Vụ. 


Nhĩ thức sanh khởi do yếu tố tai, cảnh thinh, khoảng trống, và 
tác ý. 


Tỷ thức sanh khởi do yếu tố mũi, cảnh khí, chất gió, và tác ý. 


Thiệt thức sanh khởi do yếu tố lưỡi, cảnh vị, chất nước, và tác 


Vụ. 


Thân thức sanh khởi do yếu tố thân, cảnh xúc, chất cứng, và 
tác ý. 


Ý thức sanh khởi do yếu tố tâm hữu phần, khai môn ý giới, 
cảnh pháp, và tác ý. 
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Bây giờ nói đến khía cạnh cần được thấy (datthabbato), nghĩa 
là mười tám giới cần được nhận thức thế nào. 


Tất cả hữu vi giới (sankhatadhatu) cần được thấy tách biệt với 
quá khứ vị lai; Cần được thấy không thường hằng, không tịnh, 
không lạc, không ngã; Và cần được thấy các giới hiện hữu tùy 
thuộc vào duyên. 


Nói riêng biệt thì căn - cảnh - và thức, cần được thấy qua thí dụ: 


Nhãn giới ví như mặt trống, sắc giới ví như dùi trống, nhãn 
thức giới ví như tiếng trống. 


Hoặc, nhãn giới ví như mặt gương soi, sắc giới ví như khuôn 
mặt, nhãn thức giới ví như dáng khuôn mặt. 


Hoặc, nhãn giới ví như cây mía hay hạt mè, sắc giới ví như máy 
ép, nhãn thức giới ví như nước mía hay dầu mè. 


Hoặc, nhãn giới ví như thanh gỗ, sắc giới ví như cái dùi lửa, 
nhãn thức giới ví như ngọn lửa. 
Các bộ ba nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới cũng hiểu theo thí 
dụ trên. 
Ý giới theo sự hiện khởi thì nên thấy như tiền hô hậu ủng của 
nhãn thức giới, nhĩ thức giới v.v... 


Pháp giới thọ uẩn nên thấy như là mũi tên hoặc mũi lao; Tưởng 
uẩn và hành uẩn ví như thương tích do tên lao thọ uẩn. Hoặc, 
tưởng uẩn của phàm phu ví như nắm tay không (vì nó phát sinh 
đau khổ do thất vọng), hay ví như con nai rừng (vì nó thấy bóng 
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tưởng thật); Và hành uẩn của phàm phu ví như kẻ ném người ta 
vào hố than hừng (vì chúng ném người vào tục sinh), hay như 
tên cướp bị lính đuổi bắt (vì chúng bị các khổ sanh tử theo đuổi), 
hay như hạt cây độc (vì là nhân do sự tiếp nối các uẩn đem lại 
đủ thứ tai họa). Sắc nên xem như bánh xe gai (vì nó là dấu hiệu 
của các hiểm nguy). Nhưng vô vi pháp giới thì cần được xem là 
bất tử, tịch tịnh và an ổn (vì là tính chất đối lập với mọi khổ đau). 


Ý thức giới nên xem như khỉ rừng, vì nó không ở yên trên đối 
tượng; Hoặc như con ngựa hoang, vì khó điều phục; Hoặc như 
cây gậy tung lên không, sẽ rơi xuống bất cứ chỗ nào; Hoặc như 
diễn viên trên sân khấu, vì đóng nhiều vai diễn thiện ác. 


Dứt phần giải về giới. 


Giải về hai mươi hai quyền 
(Bavisatindriyakatha) 
Hai mươi hai quyền là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt 
quyền, thân quyền, ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, 
lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ 
tri quyền, cụ tri quyền. 


Về ý nghĩa, tổng quát: 


Quyền (indriya) là những pháp thành chủ vị, có quyền hạn 
(adhipaccasankhatena issariyatthendpi etani indriyani). 


Về ý nghĩa, chỉ tiết: 
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. Nhãn quyền (cakkhundriyam) là thần kinh nhãn, chủ vị 
trong việc thấy, quyền hạn là trợ sanh nhãn thức. 


. Nhĩ quyền (sotindriyam) là thần kinh nhĩ, chủ vị trong việc 
nghe, quyền hạn là trợ sanh nhĩ thức. 


.. Tỷ quyền (ghanindriyam) là thần kinh tỷ, chủ vị trong việc 
ngửi, quyền hạn là trợ sanh tỷ thức. 


. Thiệt quyền (7ivhindriyam) là thần kinh thiệt, chủ vị trong 
việc nếm, quyền hạn là trợ sanh thiệt thức. 


. Thân quyền (käãyindriyam) là thần kinh thân, chủ vị trong 
việc đụng, quyền hạn là trợ sanh thân thức. 


. Ý quyền (manindriyam) là tâm thức, chủ vị trong việc biết 
cảnh, quyền hạn là dẫn đầu ba danh uẩn đồng sanh. 


. Nữ quyền (itthindriyam) là sắc nghiệp nữ tính, có chức năng 
biểu hiện tính cách giống cái. 


. Nam quyền (purisindriyam) là sắc nghiệp nam tính, có chức 
năng biểu hiện tính cách giống đực. 


.. Mạng quyền (witindriyam) là tâm sở mạng quyền và sắc 
nghiệp mạng quyền. Danh mạng quyền có chức năng bảo trì 
danh pháp được tồn tại trong sát-na; Sắc mạng quyền có 
chức năng bảo trì bọn sắc nghiệp được tồn tại đến hết tuổi 
thọ bọn sắc. 


10. Lạc quyền (sukhindriyam) là tâm sở thọ lạc, chức năng trợ 
pháp tương ưng sung mãn, làm cho thân khoan khoái. 
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11. Khổ quyền (dukkhindriyam) là tâm sở thọ khổ, chức năng 
làm khô héo pháp tương ưng, khiến cho thân đau đớn. 


12. Hỷ quyền (somanassindriyam) là tâm sở thọ hỷ, chức năng 
hưởng cảnh vui vẻ, làm cho tâm hớn hở. 


13. Ưu quyền (domanassindriyam) là tâm sở thọ ưu, chức năng 
hưởng cảnh gượng ép, làm cho tâm bức xúc. 


14. Xả quyền (upekkhindriyam) là tâm sở thọ xả, chức năng 
làm cho pháp tương ưng không tươi không héo, khiến 
thành cảm giác bình thản. 


15. Tín quyền (saddhindriyam) là tâm sở tín, chức năng thanh 
lọc danh uẩn tương ưng, làm cho tâm trong sáng. 


16. Tấn quyền (viriyindriyam) là tâm sở cần, chức năng thôi 
thúc danh uẩn tương ưng, làm cho tâm năng động. 


17. Niệm quyền (satindriyam) là tâm sở niệm, chức năng giúp 
pháp đồng sanh chú ý ghi nhận đối tượng, làm cho tâm 
không xao lãng. 


18. Định quyền (samadhindriyam) là tâm sở nhất hành, chức 
năng giúp pháp đồng sanh tập trung trên đối tượng, làm 


cho tâm không loạn động. 


19. Tuệ quyền (paññindriyam) là tâm sở vô sỉ (trí tuệ), chức 
năng soi sáng, xua tan tăm tối, giúp tâm hiểu biết đối tượng. 


20. Vị tri quyền (anaññataññassãmitindriyam) cũng là tâm sở 
vô si, nhưng là trí sơ đạo, trí có khả năng diệt trừ ba kiết sử 
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(thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ), giúp các pháp tương 
ưng tỏ ngộ níp-bàn chưa từng biết. 


21. Dĩ tri quyền (aññindriyam) là tâm sở vô si, thuộc trí đạo 
quả hữu học ngoài sơ đạo, là trí có khả năng diệt trừ các kiết 
sử còn lại, giúp các pháp tương ưng tỏ ngộ níp-bàn đã từng 
biết. 


22. Cụ tri quyền (aññataävindriyanti) là tâm sở vô sỉ tương ưng 
thánh Tứ quả, chức năng làm sạch sẽ mọi phiền não, hoàn 
toàn liễu tri níp-bàn. 


Về đặc tính, hai mươi hai quyền này có quyền danh, có quyền 
sắc, có quyền danh sắc. 


Quyền danh gồm mười bốn thứ là ý quyền, lạc quyền, khổ 
quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, tín quyền, tấn quyền, 
niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền 
và cụ tri quyền. Mười bốn quyền danh này theo chỉ pháp thực 
tính chỉ có bảy là tâm (ý quyền), tâm sở thọ (lạc quyền, khổ 
quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền), tâm sở tín (tín quyền), 
tâm sở cần (tấn quyền), tâm sở niệm (niệm quyền), tâm sở 
nhất hành (định quyền), tâm sở vô sỉ hay trí tuệ (tuệ quyền, vị 
tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền). 


Quyền sắc gồm bảy thứ là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, 
thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền. Bảy quyền sắc 


này có chỉ pháp là năm sắc thần kinh và hai sắc giới tính. 


Quyền danh sắc là mạng quyền. Mạng quyền gồm hai chi pháp 
là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. 
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Về thứ tự trình bày, Thanh Tịnh Đạo nói: 


Nhờ liễu tri nội pháp (sáu nội xứ) mà đạt được thánh địa (dự 
lưu quả v.v...) nên nhãn quyền - nhĩ quyền - tỷ quyền - thiệt 
quyền - thân quyền - ý quyền được nói trước tiên. 

Kế đến, nhờ pháp gì mà tự thể ấy được gọi là “nam”, là “nữ”, 
nên nữ quyền và nam quyền được nêu ra. 


Tự thể nam nữ ấy, danh sắc được duy trì nhờ danh mạng 
quyền và sắc mạng quyền, nên mạng quyền được trình bày 
tiếp theo nam - nữ quyền. 


Trong cái tự thể được duy trì ấy sẽ phải hứng chịu cảm giác 
sướng khổ vui buồn... nên lạc quyền, khổ quyển, hỷ quyền, ưu 
quyền, xả quyền, được nói đến tiếp theo. 


Kế đó, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ 
quyền được dạy để chỉ ra những phương pháp cần tu tập hầu 
chấm dứt tự thể khổ đau này. 


Tiếp theo ngũ quyền, đạo lộ tu tập là vị tri quyền. Chính nhờ 
đạo lộ tu tập mà trạng thái bất tử đầu tiên được hiển lộ. 


Chưa kết thúc, vì dĩ tri quyền sẽ khởi lên tiếp theo vị tri quyền, 
bởi trạng thái bất tử càng hiển lộ rõ. 


Cuối cùng là cụ tri quyền, một quả chứng tối thượng, hoàn 


toàn liễu tri trạng thái níp-bàn, và khi đã đạt đến nó thì không 
còn việc gì cần phải làm nữa. 
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Trên đây là sự nhận xét lý do mà hai mươi hai quyền được 
trình bày thứ tự như vậy, cũng để hành giả dễ nhớ khi liên 
tưởng ý nghĩa này. 


Về nhiệm vụ các quyền: 
Nhãn quyền... thân quyền có nhiệm vụ đặc biệt là phát sinh ra 
nhãn thức giới... thân thức giới; Như trong Vi diệu pháp có nói; 
“Nhẫn xứ trợ cho nhẫn thức giới cùng các pháp tương ưng, 


bằng cách quyền duyên (indriyapaccayena)” v.v... 


Nhiệm vụ của ý quyền là làm cho các pháp câu sanh chịu sự 
chi phối của nó. 


Nhiệm vụ của mạng quyền là bảo trì các pháp câu sanh. 


Nhiệm vụ của nữ quyền, nam quyền là định tính loài đực cái 
theo căn, tướng, dáng, cử chỉ. 


Nhiệm vụ của lạc, khổ, hỷ, ưu quyền là chi phối các pháp đồng 
sanh và hướng chúng theo sắc thái thô thiển. 


Riêng về xả quyền, nhiệm vụ là hướng các pháp đồng sanh có 
sắc thái trung dung hoặc an tịnh hoặc tinh lương. 


Nhiệm vụ của tín, tấn, niệm, định, tuệ quyền là chế ngự pháp 
đối lập, dẫn đến trạng thái tịnh tín, nỗ lực v.v... cho các pháp 


tương ưng. 


Nhiệm vụ của vị tri quyền là đoạn trừ ba kiết sử và làm cho các 
pháp tương ưng đối mặt với sự đoạn trừ ấy. 
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Nhiệm vụ của dĩ tri quyền là giảm nhẹ và đoạn trừ dục ái, sân 
hận, và làm cho các pháp đồng sanh diễn tiến theo khả năng 
mình. 
Nhiệm vụ của cụ tri quyền là từ bỏ sự bận rộn trong tất cả phận 
sự, và trợ duyên cho các pháp tương ưng đối mặt với trạng 
thái bất tử níp-bàn. 
Đó là nhiệm vụ của hai mươi hai quyền. 

Về địa vức của các quyền: 


Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, nam, lạc, khổ và ưu quyền chỉ 
thuộc địa vức dục giới. 


Ÿ quyền, mạng quyền, xả quyền và tín, tấn, niệm, định, tuệ 
quyền có trong cả bốn địa vức. 


Hỷ quyền thì có trong ba địa vức là dục giới, sắc giới, và siêu 
thế. 


Vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền, ba quyền này chỉ là 
địa vức siêu thế. 


Dứt phần giải về quyền. 


Giải về bốn đế 
(Catusaccakatha) 


Bốn đế tức là bốn thánh đế: khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ 
diệt thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế. 
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Về ý nghĩa, đế (sacca) nghĩa là thật. Có năm sự thật, như lời nói 
thật (vãcäsacca - ngôn để), hạnh kiêng thật (viratisacca - kiêng 
để), tri kiến thật (dithisacca - kiến để), ý nghĩa thật 
(paramatthasacca - đệ nhất nghĩa để), thánh trí thật 
(ariyasacca - thánh đế). Ở đây, ngôn đế nghĩa là lời nói đúng sự 
thật, không nói dối; Kiêng đế nghĩa là giới kiêng của các tu sĩ 
hành đúng như vậy; Kiến đế nghĩa là khi có quan điểm đúng đắn, 
họ tuyên bố điều gì thì không khác nhau; Đệ nhất nghĩa đế là 
một sự thật không thay đổi như tâm, tâm sở, sắc pháp, níp-bàn; 
Thánh đế là chân lý mà chỉ được tỏ ngộ bởi bậc thánh mới chuẩn 
xác. Đế trong phần xiển minh nơi đây chính là thánh đế 
(ariyasacca). 


Thật vậy, bốn chân lý mà chỉ có thánh trí mới thấy rõ, chỉ có bậc 
thánh như đức Phật mới liễu tri hoàn toàn, nên gọi là thánh đế. 


Lại nữa, ariyasacca cũng có nghĩa là “diệu đế” tức là chân lý thù 
diệu, đặc biệt, như chân, như thật, không đổi khác. Có Phật ngôn 
rắng “lmani kho bhikkhave cattäri ariyasaccäani tathäni 
avitathani anaññathani, tasma oriyasaccanTti vuccantT”, “Này 
các tỳ-kheo, bốn chân lý thù diệu này như chân như thật, không 
đổi khác, nên được gọi là diệu đế” (S. V, 435). 


1. Khổ thánh đế (dukkham ariyasaccam), gọi tắt là khổ đế 
(dukkhasaccam): chân lý về sự khổ. 


Khổ (dukkha) có nghĩa là bức xúc, là đốt cháy, là biến đổi, là bị 


tạo tác. Chân lý về sự khổ như thật, như chân, không đổi khác 
nên gọi là khổ đế (dukkhasacca). 
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Khổ đế có đặc tính là bi thảm (badhanalakkhanam), nhiệm vụ 
là đốt nóng (santãpanarasam), biểu hiện là sự diễn biến 
(pavattipaccupatthanam). 


Khổ đế được mô tả trong kinh: “Sanh là khổ, già là khổ, chết là 
khổ, sầu - bi - khổ - ưu - ai là khổ, chung đụng với kẻ không 
ưa là khổ, xa lìa người yêu mến là khổ, muốn mà không được 
là khổ; Tóm lại, ngũ thủ uẩn là khổ” (Vbh, 190). 


Khổ đế được đức Phật mô tả nhiều hình thức, nhưng chung 
quy khổ là có thân ngũ thủ uẩn. Vì sanh, già, chết... bức bách 
năm uẩn đối tượng của chấp thủ, như lửa bức bách nhiên liệu, 
tên bắn nhắm vào tẫm bia, ruồi nhặng bu lại thân con bò, thợ 
gặt tập họp trên đồng lúa chín, bọn cướp xông vào khu làng; 
Những khổ ấy phát sinh ở các uẩn. 


Năm thủ uẩn có sanh là chỗ đầu tiên, già là khổ chặng giữa, 
chết là khổ chặng cuối; Khổ là nung nấu tâm can nạn nhân bị 
đe dọa bởi cái chết... gọi là sầu; Khổ dưới hình thức khóc than 
ở người không chịu đựng nổi, gọi là bï; Cái khổ do thân tứ đại 
bị xáo trộn, gọi là khổ; Nỗi khổ bức bách tâm hồn kẻ phàm phu 
khi phải đương đầu với sự đau đớn thể xác, gọi là ưu; Khổ 
ngấm ngầm nơi một kẻ có nhiều nỗi đau chồng chất, gọi là ai... 
Bởi thế, khi xét những khía cạnh khác nhau thì sẽ thấy rằng 
chung quy, năm thủ uẩn chính là khổ. Nên đức Phật dạy: 
“sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha - Tóm lại, năm 
thủ uẩn là khổ”. 


2. Khổ tập thánh đế (dukkhasamudayo ariyasaccam), gọi tắt là 
tập đế (samudayasaccam): Chân lý về nhân sanh khổ. 
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Tập (samudaya) có nghĩa là tích lũy, là nguyên nhân, là kết 
thành, là vướng bận. Chân lý về nhân sanh khổ là như thật, như 
chân, không đổi khác, nên gọi là tập đế (samudayasaccam). 


Tập đế có đặc tính là căn nguyên (pabhavalakkhanam), nhiệm 
vụ là khiến cho có sự tiếp nối (anupacchedakaranarasam), 
biểu hiện là ràng buộc (palibodhapaccupatthanam). 


Tập đế được mô tả trong kinh: “Ái này là nhân tái sanh hữu, 
câu hành với hỷ tham, ưa thích cảnh này cảnh kia. Tức là dục 


ái, hữu ái và phi hữu ái” (Vbh. 203). 


Tập đế được chỉ rõ là ba ái: dục ái (kãmatanha), hữu ái 
(bhavatanha), và phi hữu ái (vibhavatanha). 


Dục ái là sự tham luyến năm dục trần sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
liên hệ tới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 


Hữu ái là sự tham luyến có tính chấp hữu, hay chấp thường 
kiến, chấp thường hằng đối với ngũ uẩn, cõi tái sanh, bản ngã... 


Phi hữu ái là sự tham luyến có tính chấp vô, hay chấp đoạn 
kiến, chấp đoạn diệt, chấp không nhân quả, không có đời sau... 


Ba ái này sẽ được nói rõ trong phần thập nhị duyên sinh. 
Ái là nhân sanh khổ vì nó là nguyên nhân tạo ra sanh hữu mới 
(ponobbhavikd). “punabbhavaRaranam etissati ponob- 


bhaviRa.” 


Gọi là câu hành hỷ tham (nandiragasahagai4), vì ái có chung 
hai nghĩa ưa thích (nanđï) và tham luyến (raga). 
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Gọi là ưa thích cảnh này cảnh kia (tatra tatrabhinandinï) nghĩa 
là tự thể sanh ra ở chỗ nào thì luyến ái ở chỗ ấy. 


Ái là điều kiện cho chủng tử nghiệp luân hồi, tạo ra quả luân 
hồi khổ như đất ẩm ướt làm cho hạt giống nẩy mầm sanh cây 
cỏ vậy. Bởi thế, ái là nguồn gốc sanh khổ. 


3. Khổ diệt thánh đế (dukkhanirodho ariyasaccam), gọi tắt là 
diệt đế (nirodhasaccam): Chân lý về sự diệt khổ. 


Diệt (nirodha) ở đầy chỉ cho níp-bàn, một tình trạng thoát ly, 
tĩnh lặng, vô vi, bất tử. Chân lý về sự diệt khổ là như thật, như 
chân, không đổi khác, nên gọi là diệt đế (nirodhasaccam). 


Diệt đế có đặc tính là an tịnh (santilakkhanam), nhiệm vụ là 
bất tử (accutirasam), biểu hiện là không dấu hiệu 
(animittapaccupatthanam). 


Diệt đế được mô tả trong kinh: “Là sự đoạn diệt ly tham hoàn 
toàn khát ái ấy, từ bỏ, xả bỏ, giải thoát, không hệ lụy” (Vbh. 
204). 


Diệt đế chính là níp-bàn, níp-bàn là sự diệt khổ. Vì sao vậy? Vì 
níp-bàn là đoạn diệt ái (tanhaya nirodho), mà ái là nguyên 
nhân sanh khổ (dukkhassa samudayo) hay khổ tập 
(dukkhasamudayo), nên níp-bàn là diệt khổ bởi do đoạn diệt 
ái (Samudayanirodhena hi duRkham nirujJjhati). 


Trong kinh Pháp cú (Dhp. 338) đức Phật thuyết: 


“Yathapi mule anupaddave dalhe 
chinnopi ruRkho punadeva ruhati 
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evampi tanhanusaye anũhate 
hibbattatI dukkhamidam punappunam”. 


“Như cây dù bị đốn, 
gốc còn chắc chưa hoại 
thì vẫn mọc lên nữa. 
Cũng vậy, ái tiềm miên 
khi chưa được nhổ tận, 
khổ này vẫn sanh mãi”. 


Như vậy nên hiểu tại sao níp-bàn diệt ái chính là diệt khổ. Và 
điều này cũng cho thấy rằng, các đấng Như Lai dạy về sự diệt 
khổ là diệt nhân khổ, chứ không cần diệt quả khổ, bởi khi nhân 
khổ đã diệt thì quả khổ sẽ không còn. Đức Thiện Thệ hành xử 
như loài sư tử tấn công hướng về người bắn mũi tên vào nó 
chứ không hướng về mũi tên; Còn ngoại đạo thì như con chó 
khi bị ném cục đất, chỉ lao đến gặm cục đất thay vì lao đến 
người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt khổ bằng lối khổ hạnh 
hành xác là chỉ nhắm vào quả khổ, mà không lo chấm dứt ô 
nhiễm nội tâm là không nhắm vào nhân sanh ra khổ. 


Những cụm từ “đoạn diệt hoàn toàn khát ái 
(asesaviraganirodho)”, “từ bỗ (cägo)”, “xã bỗ (patinissaggo)”, 
“giải thoát (mutti)”, “không hệ lụy (analayo)” đều chỉ cho níp- 
bàn. Vì, níp-bàn diệt tận gốc rễ ái tiềm miên, cho đến không có 
dư tàn nên gọi là “đoạn diệt hoàn toàn khát ái”. Vì, khi đạt đến 
níp-bàn thì dứt bỏ mọi não phiền nên gọi níp-bàn là “từ bỏ”. 
Vì, khi đạt đến níp-bàn thì buông bỏ sự khát ái đối với các cõi 
nên gọi níp-bàn là “xả bỏ”. Vì, khi đạt đến níp-bàn thì thoát 
khỏi sự luân hồi nên níp-bàn gọi là “giải thoát”. Và, vì khi đạt 
đến níp-bàn thì không còn lệ thuộc vào bất cứ sự quyến luyến 
nào như năm dục lạc... nên níp-bàn gọi là “không hệ lụy”. 
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Níp-bàn là trạng thái rất tinh tế, chỉ có bậc thánh đã đắc tuệ 
siêu thế mới biết được, hạng phàm phu không thể biết được; 
Nhưng không phải cái gì kẻ phàm phu không thấy được mà 
cho là cái đó không có. 


Níp-bàn không phải là phi hữu (nibbanam navijjamanam) bởi 
có thể đạt đến bằng trí tuệ đặc biệt thành tựu do nỗ lực nghiêm 
ngặt; Bởi theo đệ nhất nghĩa đế thì níp-bàn có thực tính; Và, 
bởi lời nói của đấng Toàn Tri: “Này các tỳ-kheo, có cái không 
sanh, không thành, không tạo tác, không bị tạo tác (tức níp- 
bàn)”. (It. 37) 


4. Khổ diệt hành lộ thánh đế (dukkhanirodhagaäminï patipadä 
ariyasaccam) gọi tắt là đạo đế (maggasaccam): chân lý về con 
đường dẫn đến diệt khổ. 


Đạo (magga) có nghĩa là dẫn xuất, nguyên nhân, tri kiến, và là 
tiêu chí. Đạo trong thánh đế là chân lý về sự hành động dẫn 
đến diệt khổ, chân lý ấy là như thật, như chân, không đổi khác, 
nên gọi là đạo đế (maggasaccam)). 


Đạo đế có đặc tính là dẫn xuất (niyyãänalakkhanam), nhiệm vụ 
là trừ phiền não (kilesappahänarasam), biểu hiện là xuất khỏi 
(vutthaänapaccupatthanam). 


Đạo đế được mô tả trong kinh: “Đây chính là thánh đạo tám 
chi phần, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh 
định” (Vbh. 205). 
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Tám chi phần thuộc về thánh đạo là tám chi phần tương ưng 
với sát-na tâm đạo (maggacitta). Ở đây, sẽ nói để biết rõ sự 
đặc biệt của các pháp ấy khi chúng diễn ra trong một sát-na. 


Khi hành giả tiến hành thể nhập bốn đế thì tuệ nhãn khởi lên 
có đối tượng là níp-bàn, loại bỏ vô minh tùy miên, gọi là 
chánh kiến (sammaditthi). 


Tâm hướng tương ưng với chánh kiến nơi vị có tri kiến mãn 
túc như vậy, dẹp tan tà tư duy hướng đến níp-bàn, gọi là 
chánh tư duy (sammasankapp9). 


Khi một vị thấy và tư duy như vậy, có sự ngăn trừ tà ngữ, dẹp 
bỏ khẩu ác hạnh, tương ưng với chánh kiến, gọi là chánh ngữ 
(sammavaca). 


Khi hành giả tiết chế như vậy, có sự kiêng sát sanh v.v... 
tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ tà nghiệp, gọi là chánh 
nghiệp (sammakammanto). 


Khi hành giả được thanh tịnh về chánh ngữ chánh nghiệp, thì 
có sự kiêng tránh tà mạng, từ bỏ cách sống lừa bịp v.v... tương 
ưng với chánh kiến, đây gọi là chánh mạng (sammaajTvo). 


Khi hành giả đã an lập trên nền tảng giới gồm chánh ngữ - 
chánh nghiệp - chánh mạng, thì có một nghị lực thích đáng 
cắt đứt sự biếng nhác, tương ưng với chánh kiến, đây gọi là 
chánh tinh tấn (sammavayam9). 


Khi hành giả nỗ lực như vậy, một sự không quên lãng của 


tâm, rũ bỏ tà niệm, tương ưng với chánh kiến gọi là chánh 
niệm (sammasati). 
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Khi tâm được phòng hộ bởi niệm tối thượng như vậy, một 
nhất hành tâm tương ưng với chánh kiên, phá tan tà định, gọi 
là chánh định (sammasamadhi). 


Bây giờ luận về các khía cạnh khác của bốn thánh đế. 


Về sự phân chia theo nội dung: Tất cả pháp hiệp thế ngoại trừ 
ái, là bao hàm trong khổ đế. 


Ba mươi sáu ái du (tanhaãvicarita) gồm trong tập đế (dục ái 6 
cảnh, hữu ái 6 cảnh, phi hữu ái 6 cảnh; 18 ái đó tính cho nội 
phần và 18 ái tính cho ngoại phần, tất cả là 36 ái du). 


Pháp không tạp nhiễm tức níp-bàn, là diệt đế. 


Đạo đế, trong đó, Chánh kiến là thẩm như ý túc, tuệ quyện, tuệ 
lực, trạch pháp giác chỉ; Chánh tư duy là ly dục tầm v.v... 
Chánh ngữ là bốn khẩu thiện hạnh; Chánh nghiệp là ba thân 
thiện hạnh; Chánh mạng là sự thiểu dục, tri túc; Chánh tinh tấn 
là tứ chánh cần, tấn quyền, tấn lực, cần giác chi; Chánh niệm là 
tứ niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chỉ; Chánh định 
là ba loại định (tức định hữu tâm hữu tứ, định vô tâm hữu tứ, 
định vô tầm vô tứ), định quyền, định lực, các giác chi như hỷ 
giác chỉ, tịnh giác chỉ, định giác chỉ và xả giác chỉ. 


Đó là nói về sự phân chia theo nội dung. 
Về số lượng, thánh đế là những chân lý mà bậc thánh liễu tri chỉ 


có bốn, không hơn không kém. Tại sao vậy? Vì không thể nói 
thêm hoặc bớt được; Được công bố có bốn là đủ. 
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Mục tiêu của giáo pháp này là trình bày về sự khổ và sự diệt 
khổ. Như trong kinh Xà dụ, đức Phật dạy: “Pubbe cä ham 
bhikRkhave etarahi ca dukkhañc eva paññapemi dukkhassa ca 
nirodham, này chư tỳ-kheo xưa và nay ta chỉ trình bày sự khổ 
và sự diệt khổ” (M. I, 140). Khi trình bày về sự khổ, đức Thế 
Tôn tuyên bố nó có nguyên nhân (tập); Trình bày về sự diệt 
khổ, ngài tuyên bố có một phương tiện để đạt tới (đạo). Bởi 
thế, chân lý được nói có bốn, không hơn không kém, đó là sự 
khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, và đạo lộ dẫn đến diệt khổ. 


Lại nữa, chân lý được công bố chỉ có bốn, bởi theo bốn khía 
cạnh: pháp cần biến tri (khổ), pháp cần đoạn trừ (tập), pháp 
cần chứng đắc (diệt), và pháp cần tu tập (đạo). 


Đó là nói về số lượng không hơn không kém. 


Về thứ tự, lý do tại sao khổ, tập, diệt, đạo được trình bày trước 
sau thứ lớp như vậy. 


Ở đây, khổ đế được nêu trước tiên, vì nó là trạng thái thô thiển, 
mang tính phổ cập cho tất cả chúng sanh, và để nhận thức. Tiếp 
đến trình bày tập đế để cho thấy nguồn gốc sinh khổ. Rồi đến 
diệt đế để biết rằng hễ chấm dứt nguyên nhân là chấm dứt hậu 
quả. Đạo đế được nói sau rốt để chỉ ra con đường, phương 
pháp đạt đến diệt. 


Hoặc, nói khổ trước để gieo một ý thức khẩn trương cho các 
chúng sanh đắm chìm trong khoái lạc ở các cõi. Rồi kế đó ngài 
dạy về tập đế, nguồn gốc khổ, để chứng minh rằng: khổ không 
phải tự nhiên có, cũng không phải do vị sáng tạo chủ nào làm 
ra, mà khổ có nguyên nhân. Tiếp đến là diệt đế, để gieo niềm 
an ổn bằng cách chỉ ra lối thoát cho những ai đang bị khổ hữu 
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nhân chi phối mà thôi thúc tầm cầu sự xuất ly khổ. Và cuối 
cùng là trình bày đạo đế, hành trình đạt đến sự diệt khổ, chứng 
đắc níp-bàn. 


Đó là nói về thứ tự có trước có sau. 


Về thí dụ, cần được xét thấy bốn đế qua những thí dụ để hiểu rõ 
hơn. 


Khổ đế ví như gánh nặng, tập đế như mang lên gánh nặng, diệt 
đế như đặt xuống gánh nặng, đạo đế như cách đặt gánh nặng 


xuống. 


Khổ đế như căn bệnh, tập đế như nguyên nhân sanh bệnh, diệt 
đế như sự dứt bệnh, đạo đế như thuốc chữa bệnh. 


Khổ đế như nạn đói, tập đế như hạn hán, diệt đế như sự no đủ, 
đạo đế như mưa thuận gió hòa. 


Khổ đế như thù hận, tập đế như mầm mống thù hận, diệt đế 
như đẹp bỏ thù hận, đạo đế như cách dẹp bỏ thù hận. 


Khổ đế như loại cây độc, tập đế như gốc rễ của cây, diệt đế như 
sự đốn phá gốc rễ, đạo đế như cách thức bứng gốc. 


Khổ đế như nỗi sợ hãi, tập đế như căn nguyên sanh sợ hãi, diệt 
đế như không còn sợ hãi, đạo đế như cách làm hết sợ hãi. 


Khổ đế như bờ bên này, tập đế như lũ lụt, diệt đế như bờ bên 
kia, đạo đế như sự nỗ lực để đến bờ bên kia. 


Đó là nói về thí dụ để hiểu bốn đế. 
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Dứt phần giải về đế. 


Giải về y tương sinh 
(Paticcasamuppadakatha) 


Paticcasamuppada được dịch là y tương sinh, liên quan tương 
sinh, duyên khởi, hay duyên sinh... 


Y tương sinh có mười hai chi pháp là: vô minh (avi7a), hành 
(sankhara), thức (viññäna), danh sắc (nãmarnpa), lục nhập 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thủ 
(upadana), hữu (bhava), sanh (jati), lão tử (jaramarang). 


Từ mười hai pháp này, đức Phật đã thẩm nghiệm ra lý duyên 
sinh vào buổi sơ thời giác ngộ, nghiệm theo chiều thuận 
(anulomam) tức nguyên lý tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
(dukkhakkhandhassa samudayo), và nghiệm theo chiều nghịch 
(patilomam) tức nguyên lý đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn 
(dukkhakkhandhassa nirodho) (Ud. 2). 


Ở đây, giải về duyên sinh chỉ nói theo nguyên lý tập khởi, vì là 
vấn đề cần phải hiểu rõ, không nói đến nguyên lý đoạn diệt. 


Đức Phật thuyết duyên sinh có bốn đầu vào: 


1. Thuyết bắt đầu từ gốc đến ngọn (ädito patthäya yãva 
pariyosana deseti). 


2. Thuyết bắt đầu từ giữa đến ngọn (majjhato patthäya yäva 
pariyosanad deseti). 
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3. Thuyết bắt đầu từ ngọn đến gốc (pariyosanato patthäya 
yava adito deseti). 


4. Thuyết bắt đầu từ giữa đến gốc (majjhato patthaäya yäva 
adito deseti). 


Cách thuyết thứ nhất, đức Phật thuyết duyên sinh bắt đầu từ vô 
minh cho đến già chết, như: 


Này các tỳ-kheo, thế nào là lý duyên sinh? Này các tỳ-kheo, do 
duyên vô minh có hành; Do duyên hành có thức; Do duyên 
thức có danh sắc; Do duyên danh sắc có lục nhập; Do duyên 
lục nhập có xúc; Do duyên xúc có thọ; Do duyên thọ có ái; Do 
duyên ái có thủ; Do duyên thủ có hữu; Do duyên hữu có sanh; 
Do duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là tập 
khởi của toàn bộ khổ uẩn này. (S. II, 2) 


Cách thuyết thứ hai, đức Phật thuyết duyên sinh bắt đầu từ thọ 
cho đến già chết, như: 


Khi có thuận ứng nghịch ứng cứ như vậy nó cảm xúc bất kỳ 
cảm thọ nào, lạc hay khổ hay phi khổ phi lạc, nó thích thú, say 
mê, đắm trước cảm thọ ấy (thọ duyên ái); Vì nó thích thú say 
mê đắm trước cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh, mà có dục hỷ trong 
các cảm thọ, tức là chấp thủ (ái duyên thủ); Do duyên thủ nên 
có hữu; Do duyên hữu có sanh; Do duyên sanh có già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. (M. I, 489). 


Cách thuyết thứ ba, đức Phật thuyết duyên sinh bắt đầu từ già 
chết lui lại đến vô minh, như: 
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Này các tỳ-kheo, thế nào là lý duyên sinh? Này các tỳ-kheo, 
“Già chết có do duyên sanh”, dù các đấng Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện thì vẫn có nguyên lý ấy, đây là lẽ tất nhiên, 
lẽ cố nhiên. Như Lai giác ngộ, chứng ngộ định lý ấy rồi tuyên 
thuyết, tuyên bố, khai thị, minh thị và dạy rằng: “Già chết có là 
do duyên sanh”. 
Này các tỳ-kheo, “Sanh có do duyên hữu”... 
Này các tỳ-kheo, “Hữu có do duyên thủ”... 
Này các tỳ-kheo, “Thủ có do duyên ái”... 
Này các tỳ-kheo, “Ái có do duyên thọ”... 
Này các tỳ-kheo, “Thọ có do duyên xúc”... 
Này các tỳ-kheo, “Xúc có do duyên lục nhập”... 
Này các tỳ-kheo, “Lục nhập có do duyên danh sắc”... 
Này các tỳ-kheo, “Danh sắc có do duyên thức”... 
Này các tỳ-kheo, “Thức có do duyên hành”... 
Này các tỳ-kheo, “Hành có do duyên vô minh”, dù các đấng 
Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì vẫn có nguyên lý 
ấy, đây là lẽ tất nhiên, lẽ cố nhiên. Như Lai giác ngộ, chứng ngộ 


định lý ấy rồi tuyên thuyết, tuyên bố, khai thị, minh thị và dạy 
rằng: “Hành có duyên vô minh”. 
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Như vậy, duyên tánh này là như thật, như chân, không đổi 
khác. Này các tỳ-kheo, đây gọi là lý duyên sinh (S. II, 25). 


Cách thuyết thứ tư, đức Phật thuyết duyên sinh bắt đầu từ ái lui 
lại đến vô minh, như: 


Này các tỳ-kheo, bốn loại thực này có tập khởi là gì? Bốn loại 
thực này có tập khởi là ái. Ái có tập khởi là gì? Ái có tập khởi là 
thọ. Thọ có tập khởi là gì? Thọ có tập khởi là xúc. Xúc có tập 
khởi là gì? Xúc có tập khởi là lục nhập. Lục nhập có tập khởi là 
øì? Lục nhập có tập khởi là danh sắc. Danh sắc có tập khởi là 
gì? Danh sắc có tập khởi là thức. Thức có tập khởi là gì? Thức 
có tập khởi là hành. Hành có tập khởi là gì? Hành có tập khởi 
là vô minh... Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này (5S. 
II, 11). 


Lợi ích thế nào đức Phật thuyết duyên sinh? 


Hiểu được lý duyên sinh, hoàn toàn có lợi ích, bởi nhờ tri kiến 
đoạn trừ được lậu hoặc (dassanena äsava pahatabba). 


Tại sao đức Phật thuyết duyên sinh theo bốn cách? 


Trước hết, dù dẫn nhập từ khởi điểm nào trong bốn cách trên, 
ngài thuyết duyên sinh cũng nhằm đưa đến sự thể nhập chánh 
đạo. Và, đức Phật là bậc thầy thiện xảo trong việc giáo hóa, nên 
tùy cơ duyên của người nghe có thể lãnh hội duyên sinh theo 
cách nào thì ngài giảng bằng cách đó. 


Khi ngài thấy những người đáng giáo hóa mà bị hoang mang 


về nguyên nhân hình thành kiếp nhân sinh, thì ngài áp dụng 
cách giảng dạy duyên sinh dẫn từ gốc đến ngọn (từ vô minh 
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duyên hành đến sanh duyên già chết) để cho thấy quá trình 
hình thành kiếp sống là chuỗi nhân quả tương quan. 


Đối với những người hoài nghi về tương lai, thì ngài giảng 
duyên sinh từ đoạn giữa đến ngọn (từ ái duyên thủ đến sanh 
duyên già chết) để chỉ rõ hiện tại do nhân này sẽ tiếp tục hình 
thành sự hiện hữu tương lai qua sự tái sinh. 


Khi ngài quán xét thế gian bị rối rắm bởi già chết sầu khổ thì 
ngài giảng duyên sinh từ ngọn phăng về gốc để chỉ ra cái nhân 
tập khởi của khổ này do đâu mà có, mà chính ngài và chư Phật 
quá khứ đã khám phá. 


Và ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa trở về gốc (từ bốn thực 
có ái là tập khởi,... rồi hành có vô minh là tập khởi) để cho biết 
nguồn gốc của cái gọi là duy trì chúng sanh (tứ thực), không 
phải sự hiện hữu đây ngẫu nhiên mà có. 


Tiếp theo, trình bày về ý nghĩa chi pháp của duyên sinh. 


Trước hết, danh từ duyên sinh (paticcasamuppađa) có ý nghĩa 
øì? Paticca là tùy thuộc, dựa vào; Samuppada là hiện khởi, phát 
sinh. Paticcasamuppada dịch là duyên sinh nghĩa là tùy thuộc 
mà phát sanh, sanh khởi do cái này có. Như kinh nói: Atha kho 
bhagava... rattiyä pathamam yamam paticcasamuppadam 
anulomam sadhukam manasakasi “Ttỉ imasmim sati idam hoti, 
imassuppada  idam uppajjat, yadidam avijjäpaccaya 
sankhara... Lúc ấy đức Thế Tôn... vào canh đầu của đêm, ngài 
đã suy nghiệm lý duyên sinh theo chiều thuận “như vậy khi cái 
này có, thì cái kia có; Do phát sanh cái này nên cái kia phát 
sanh, tức là do duyên vô minh nên có hành... (Ud. 1) 
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1. Vô minh (avi//4) là biết cái không đáng biết, không biết cái 
đáng biết; Hoặc, không biết khổ, không biết khổ tập, không 
biết khổ diệt, không biết đạo lộ khổ diệt... gọi là vô minh. Vô 
minh có đặc tính là không biết, có nhiệm vụ là lầm lạc, có biểu 
hiện là che khuất, nhân gần của vô minh là lậu hoặc. 


2. Hành (sankhara) là sự hành động, tạo tác.. Danh từ 
sankhara - hành, được dùng trong kinh điển có nhiều trường 
hợp, nhiều loại hành, như sañkhatasankhara (hữu vi hành), 
abhisankhatasankhara (tối vì hành), abhisankharanaka- 
sankhara, (sở tác hành), payogäbhisankhara (cần miễng 
hành), käyasankhara (thân hành), vacisankhara (khẩu 
hành), cittasañkhära (tâm hành)... Ở đây, hành trong duyên 
sinh (do duyên vô minh có hành)... Hành đây là sở tác hành 
(abhisankharanakasankhara), chính là tư bất thiện và thiện 
hiệp thế (lokiyakusalakusalacetana); Tư bất thiện gọi là phi 
phúc hành (apuññabhisankhara), tư thiện dục giới và thiện 
sắc giới gọi là phúc hành (puññaãbhisankhara), tư thiện vô sắc 
giới gọi là bất động hành (aneñjãbhisankhara). Như đức Phật 
đã thuyết: “avijjagato bhikkhave purisapuggalo puññañca 
sankharam  qabhisanRharoti.. qpuññañca  sañRharam 
abhisankharoti.. anefñjañca sankharam qabhisanRharoti... 
Này các tỳ-kheo, một người bị vô minh sẽ tạo phúc hành... sẽ 
tạo phi phúc hành... sẽ tạo bất động hành...” (S. II. 81). Hành 
có đặc tính là tạo tác, có nhiệm vụ là chứa đựng, có biểu hiện 
là cố ý, nhân gần của nó là vô minh. 


3. Thức (viññanga) là nhận biết. Thức có sáu bậc: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng ý thức quả 
của duyên hành chỉ là ý giới dị thục quả và ý thức giới dị thục 
quả hiệp thế. Thức này có đặc tính là biết cảnh, có nhiệm vụ 
là dẫn đầu, có biểu hiện là tái tục... nhân gần của nó là hành. 
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4. Danh sắc (nãmarnpa). Danh (nãmg) là pháp phi sắc (arapT), 
cái gì chỉ là tên gọi, tính trừu tượng; Danh từ nãma trong Phật 
học là ám chỉ thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (gọi là 
bốn danh uẩn, danh pháp hữu vi) và níp-bàn (ngoại uẩn, 
danh pháp vô vi); Nhưng, danh trong câu “Danh sắc có do 
duyên thức”, thì danh ở đây chỉ cho thọ, tưởng, và hành (tư, 
xúc, tác ý) (S. H, 3); Danh có đặc tính là ám chỉ, có nhiệm vụ 
là tương ưng với thức, có biểu hiện là bất ly với thức, nhân 
gần của nó là có thức. Sắc (räpa) là vật chất tiêu hoại; Danh 
từ rũpa dùng trong Phật học có nhiều nghĩa, nghĩa chính là 
sắc uẩn gồm bốn sắc đại hiển và hai mươi bốn sắc y sinh; 
Nhưng sắc trong “Danh sắc có do duyên thức”, thì sắc ở đây 
chỉ cho sắc nghiệp tục sinh; Sắc này có đặc tính là tiêu hoại, 
có nhiệm vụ là phân tán, có biểu hiện là thành vô ký, nhân 
gần của sắc nghiệp tục sinh là có thức. 


5. Lục nhập (salayatana) là sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thần xứ và ý xứ; Gọi là nhập hay xứ (äyatana) nghĩa 
điểm tụ hội, chỗ cho phát sinh tâm và tâm sở, căn cứ của tâm 
và tâm sở. Lục nhập có đặc tính là kích thích, có nhiệm vụ là 
thấy nghe v.v..., có biểu hiện là thành cửa ngõ (môn) và trú 
điểm (vật), nhân gần của lục nhập là danh sắc. 


6. Xúc (phassa) là va chạm, đối đầu, gặp gỡ... Ở đây có nghĩa là 
sự gặp gỡ giữa căn - cảnh - thức, thí dụ: nhãn xúc là sự gặp 
gỡ giữa nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức v.v... Xúc có đặc tính 
là đối đầu, có nhiệm vụ là quy tụ, có biểu hiện là hiệp hội, 
nhân gần của nó là có lục nhập. 

7. Thọ (vedang) là cảm giác của tâm xúc cảnh; Có sáu thọ: thọ 


do nhãn xúc, thọ do nhĩ xúc, thọ do tỷ xúc, thọ do thiệt xúc, 
thọ do thân xúc, thọ do ý xúc. Thọ có đặc tính là hưởng cảnh, 


291 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


có nhiệm vụ là dụng nạp sự kích thích của đối tượng, có biểu 
hiện là dễ chịu hay khó chịu, nhân gần của nó là có xúc. 


8. Ái (tanha) là khao khát, thèm muốn; Tức là sáu ái thâm: sắc 
ái, thỉnh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, và pháp ái. Ái trong duyên 
sinh có đặc tính thành nhân tố, có nhiệm vụ là thích thú, có 
biểu hiện là khao khát, nhân gần của ái là có thọ. 


9, Thủ (upadäng) là bám lấy; Tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm 
thủ, ngã luận thủ. Thủ trong duyên sinh có đặc tính là nắm 
lấy, có nhiệm vụ là không buông ra, có biểu hiện là ái mãnh 
liệt và kiến chấp chặt, nhân gần của thủ là có ái. 


10. Hữu (bhava) là có mặt (sanh hữu) và khiến cho có mặt 
(nghiệp hữu). Sanh hữu có ba là dục hữu, sắc hữu và vô sắc 
hữu; Nghiệp hữu có ba là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, 
ý nghiệp hữu. Hữu này có đặc tính là hành động và tạo quả, 
có nhiệm vụ là làm cho trở thành và trở thành, nhân gần của 
hữu là có thủ. 


11. Sanh (/a£ï) là sự xuất hiện ngũ uẩn mới, sự tái sanh ở cõi 
này cõi kia. Sanh có đặc tính là hình thành kiếp sống, có 
nhiệm vụ là dẫn đến già chết, có biểu hiện là xuất hiện tại đây 
từ một sanh hữu quá khứ, nhân gần của sanh là có nghiệp 
hữu. 


12/ Già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não (jarämaranam 
SoRkaparidevadukkhadomanassupayäsa). Già (jara) là sự cũ 
kĩ, sự tàn tạ của thân xác; Có đặc tính là sự chín mùi của uẩn, 
có nhiệm vụ là đưa đến cái chết, có biểu hiện là mất sự trẻ 
trung. Chết (marana) là sự hư hoại các uẩn, sự kết thúc của 
một đời sống; Có đặc tính là chuyển đổi kiếp sống, có nhiệm 
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vụ là biệt ly, có biểu hiện là la khỏi cảnh giới này. Sầu (soka) 
là sự đốt nóng tâm can nơi người bị mất thân quyến v.v... về 
ý nghĩa nó cũng là ưu nên cũng có đặc tính là nội tâm nóng 
bức, có nhiệm vụ là thiêu đốt tâm, có biểu hiện là buồn bã dai 
dẳng. Bi (parideva) là sự than khóc của người bị mất thân 
quyến v.v... nó có đặc tính là than thở, có nhiệm vụ là kể lể 
thảm thương, có biểu hiện là sự bối rối. Khổ (dukkha) là sự 
khó chịu về thân xác; Có đặc tính là thân bức xúc, có nhiệm 
vụ là tạo thọ ưu đối với người thiếu trí, có biểu hiện là thân 
đau đớn. Ưu (domanassa) là sự khó chịu thuộc về tâm; Có đặc 
tính là tâm bức xúc, có nhiệm vụ là làm phiền lòng, có biểu 
hiện là ý bệnh hoạn. Não (upayasa) là sự tức tưởi phát sanh 
do khổ tâm quá mức nơi người gặp cảnh mất thân nhân v.v... 
có đặc tính là nhiệt não trong tâm, có nhiệm vụ là rên rỉ, có 
biểu hiện là thất vọng. Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều có 
chung một nhân gần là sanh, vì sanh duyên già chết v.v... 


Sau đây, lý giải các mệnh đề duyên sinh. 


Do duyên vô minh, có hành 
(Avijjapaccaya sañkhara sambhavanti) 


Vô minh là si tâm sở; Là không hiểu biết cái đáng biết, như 
không biết về khổ, về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ, về con 
đường đưa đến diệt khổ, không biết về quá khứ, không biết vị 
lai, không biết quá khứ vị lai, không biết duyên y tương sinh. 


Hành là tư tâm sở tương ưng bất thiện và thiện hiệp thế, Thể 
hiện qua thân khẩu ý tạo nghiệp phi phúc hành, phúc hành và 
bất động hành. Phi phúc hành là nghiệp thiện vô sắc giới. 


Vô minh làm duyên trợ cho hành bằng cách gì? 
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Bằng định lý duyên hệ (patthänapaccaya). Vô minh trợ cho 
hành có ba trường hợp là vô minh trợ cho phi phúc hành, vô 
minh trợ cho phúc hành, và vô minh trợ cho bất động hành. 


Vô minh trợ phi phúc hành bằng mười sáu duyên. Nếu trợ trực 
tiếp (năng và sở đồng sanh trong một sát-na đổng lực bất thiện) 
thì trợ bằng bảy duyên là nhân duyên, câu sanh duyên, hỗ tương 
duyên, câu sanh y duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu 
duyên, câu sanh bất ly duyên. Nếu trợ gián tiếp (năng và sở 
không cùng hiện hữu) thì trợ bằng chín duyên là vô gián duyên, 
liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, cảnh 
duyên, cảnh trưởng duyên, thường cận y duyên, vô hữu duyên, 
ly khứ duyên. 


Vô minh trợ phi phúc hành bằng cách nhân duyên, hỗ tương 
duyên, câu sanh y duyên, tương ưng duyên, câu sanh duyên, 
câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên nơi người 
đang sanh tâm bất thiện và tạo nghiệp bất thiện (si đồng sanh 
với tư trong sát-na tâm bất thiện). Vô minh trợ phi phúc hành 
bằng cách vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, 
trùng dụng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên trường hợp 
đống lực trước (có sỉ) trợ đổng lực kế sau (có tư). Vô minh trợ 
phi phúc hành bằng cách cảnh duyên khi tâm bất thiện khác 
(có sỉ) làm đối tượng cho tâm bất thiện này (có tư) khởi lên. 
Vô minh trợ phi phúc hành bằng cách cảnh trưởng duyên lúc 
đặt tầm quan trọng cho vô minh và thưởng thức nó. Vô minh 
trợ phi phúc hành bằng cách thường cận y duyên nơi người vì 
vô minh làm mờ ám, không ý thức mối nguy, mà sát sanh, trộm 
cặp v.v... 
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Vô minh trợ phúc hành bằng hai duyên là cảnh duyên và thường 
cận y duyên; Vì vô minh (si) là bất thiện, phúc hành (tư) là thiện, 
nên không thể đồng sanh tương ưng, chỉ trợ gián tiếp. 


Trợ bằng cảnh duyên là khi quán tri vô minh theo khía cạnh 
biến hoạn, thì vô minh ấy là cảnh duyên trợ phúc hành dục 
giới; Khi với tâm thông biết được tâm hữu sỉ, thì tâm hữu sỉ ấy 
là vô minh làm cảnh duyên trợ phúc hành sắc giới. Vô minh là 
thường cận y duyên trợ cho phúc hành dục giới, như người tạo 
ra phước nghiệp bố thí... vì mục đích vượt qua vô minh, hoặc 
vì mong mỏi thành tựu sanh hữu dục giới; Còn trường hợp vô 
minh trợ phúc hành sắc giới bằng thường cận y duyên, như 
người tu chứng thiền sắc giới vì mục đích vượt qua vô minh, 
hoặc vì mong mỏi thành tựu sanh hữu sắc giới. 


Vô minh trợ bất động hành chỉ bằng một cách là thường cận y 
duyên. Trường hợp này cũng như vô minh trợ phúc hành sắc 
giới bằng thường cận y duyên vậy, nghĩa là người tu chứng các 
thiền vô sắc giới, vì mục đích vượt qua vô minh, hoặc vì mong 
mỏi thành tựu sanh hữu vô sắc giới. 


Ở đây có câu hỏi rằng: Vô minh là tội lỗi, có hậu quả xấu, vậy sao 
có thể là duyên cho các phúc hành và bất động hành? Bởi lẽ mía 
ngọt không mọc từ hạt giống đắng. 


Trả lời rằng: Sao lại không thể? Bởi vì ở đời cũng có những 
trường hợp những duyên sanh ra một pháp nào đó, có thể trái 
ngược với pháp ấy, hoặc không trái ngược; Có thể giống hoặc 
không giống pháp ấy. Vì điều kiện trợ duyên cho pháp ấy 
không hẳn là nhân tạo quả dị thục; Và, điều kiện trợ duyên cho 
một pháp nào, thì pháp ấy và nhân tố không phải đồng tính 
chất với nhau, có thể trái ngược nhau nữa. Thí dụ như sữa là 
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duyên cho bơ, hoặc ánh sáng là duyên cho nhãn thức v.v... Đấy 
là những thí dụ về duyên trợ có tính trái ngược với cái được 
trợ duyên. 


Cũng vậy, mặc dù vô minh là tội lỗi, tính chất xấu, nhưng vẫn 
có thể là duyên cho các phúc hành, bất động hành được. Vì vô 
minh, không biết về khổ-tập-diệt-đạo, không biết quá khứ vị 
lai, con người tin vòng tái sinh là vui nên dẫn thân vào ba loại 
hành để làm nhân cho khổ luân hồi. 


Tóm lại, khi một người vô minh, không hiểu về sự chết, sự tái 
sinh, không biết các pháp duyên sinh tạo bánh xe luân hồi, thì 
trong vô minh người ấy làm các phi phúc hành, phúc hành và 
bất động hành. Chính vô minh là duyên cho mỗi loại hành. 


Do duyên hành, có thức 
(Sankharapaccaya viññanam sambhavati) 


Như đã giải trước, hành là phi phúc hành, phúc hành và bất 
động hành; Phi phúc hành là nghiệp dị thời bất thiện, phúc hành 
là nghiệp dị thời thiện dục giới và thiện sắc giới, bất động hành 
là nghiệp dị thời thiện vô sắc giới. Nói theo chi pháp thì tư tâm 
sở hiệp tâm bất thiện gọi là phi phúc hành 
(apuññabhisankhara); Tư tâm sở hiệp tâm thiện dục giới và tâm 
thiện sắc giới gọi là phúc hành (puññäbhisankhara); Tư tâm sở 
hiệp tâm thiện vô sắc giới gọi là bất động hành 
(aneñjabhisañRkhara). Do hành làm duyên nên có thức. 

Thức đây là quả thức (vipakaviññanam). Thức dị thục quả do 
hành làm duyên chỉ kể ba mươi hai quả thức hiệp thế (không 
lấy quả siêu thế, vì quả siêu thế không do nghiệp luân hồi - tam 
hành - trợ tạo.) 
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Ba mươi hai quả thức hiệp thế ấy, đức Phật thuyết gom thành 
sáu thức. Như thế nào? Nhãn thức có một quả bất thiện và một 
quả thiện; Nhĩ thức có một quả bất thiện và một quả thiện; Tỷ 
thức có một quả bất thiện và một quả thiện; Thiệt thức có một 
quả bất thiện và một quả thiện; Thân thức có một quả bất thiện 
và một quả thiện; Ý thức có hai mươi hai tâm, là hai ý giới quả 
bất thiện và quả thiện, ba ý thức giới vô nhân một quả bất 
thiện và hai quả thiện, tám quả dục giới hữu nhân, năm quả 
sắc giới, bốn quả vô sắc giới. 


Ba mươi hai quả thức này hiện khởi trong thời bình nhật, 
trong đó có mười chín quả thức sanh khởi trong thời tái tục 
là hai tâm thẩm tra thọ xả, tám tâm quả dục giới hữu nhân, 
năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. 


Làm sao biết được thức này do duyên hành? Biết được. Vì thức 
quả dị thục không thể có nếu không có nghiệp dị thời 
(nănakkhanikakamma), Vì rằng có nghiệp tích lũy 
(upacitakamma) nên mới có quả dị thục (vipaka). Nếu quả dị 
thục sanh không do nghiệp tích lũy thì quả thức có thể khởi lên 
trong tất cả hữu sao? Do đó, phải biết rằng do duyên hành 
(nghiệp) nên có thức (quả). 


Hành làm duyên cho thức bằng cách nào? Nói theo định lý 
duyên hệ thì hành duyên thức bằng hai cách: dị thời nghiệp 
duyên và thường cận y duyên. 


Hành duyên cho thức bằng dị thời nghiệp duyên là thế nào? 
Phi phúc hành là tư tâm sở hiệp tâm bất thiện trợ thức quả là 
bảy tâm quả bất thiện. Phúc hành dục giới là tư tâm sở hiệp 
tâm thiện dục giới trợ thức quả là tám tâm quả thiện vô nhân, 
và tám tâm quả dục giới hữu nhân. Phúc hành sắc giới là tư 
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tâm sở hiệp tâm thiện sắc giới trợ thức quả là năm tâm quả 
sắc giới. Bất động hành là tư tâm sở hiệp tâm thiện vô sắc giới 
trợ thức quả là bốn tâm quả vô sắc. 


Hành duyên cho thức bằng thường cận y duyên là thế nào? 
Người tạo nghiệp thiện hay bất thiện được lặp đi lặp lại, hành 
động thành thói quen, nói thành thói quen, suy nghĩ thành thói 
quen, khiến nghiệp ấy thuần thục mới tạo ra quả tốt hay xấu. 
Người tu thiền tỉnh chuyên mới đắc thiền, có mong mỏi được 
như vậy, như vậy, nên thành tựu quả của thiền... Đó gọi là hành 
duyên thức bằng thường cận y duyên. 


Thức hoạt động trong một đời sống như thế nào? 


Bắt đầu một đời sống gọi là thời tục sinh (patisandhikkhana), 
từ sát-na hữu phần sau tâm tục sinh cho đến lúc tâm tử 
(cuticitta) gọi là thời bình nhật (pavattikala), vào sát-na diệt 
của tâm tử gọi là thời tử. 


Trong ba mươi hai thức quả hiệp thế có mười chín thức làm 
việc tục sinh (patisandhikicca). Mười chín thức tục sinh nói 
theo cõi có bốn trường hợp: Thức tục sinh bốn cõi khổ, là tâm 
thẩm tra quả bất thiện; Thức tục sinh bảy cõi vui dục giới, là 
tâm thẩm tra quả thiện thọ xả (làm người lạc vô nhân ở cõi 
nhân loại và cõi tứ thiên vương), tám tâm quả dục giới hữu 
nhân (làm người nhị nhân, tam nhân ở cõi nhân loại và sáu cõi 
chư thiên dục giới); Thức tục sinh cõi sắc giới là năm tâm quả 
sắc giới (làm Phạm thiên sắc giới hữu tưởng); Thức tục sinh 
cõi vô sắc giới là bốn tâm quả vô sắc (làm Phạm thiên vô sắc). 
Mười lăm thức tục sinh các cõi dục và cõi sắc được gọi là thức 
tục sinh cõi ngũ uẩn và chúng đồng sanh với sắc nghiệp tái tục; 
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Bốn thức tục sinh cõi vô sắc gọi là thức tục sinh cõi tứ uẩn, chỉ 
có danh uẩn, không có sắc uẩn đồng sanh. 


Ba mươi hai thức quả hiệp thế đều diễn biến trong thời bình 
nhật, chúng làm việc gì? Đôi nhãn thức làm việc thấy 
(dassanakicca), đôi nhĩ thức làm việc nghe (savanaRicca), đôi 
tỷ thức làm việc ngửi (ghayanakicca), đôi thiệt thức làm việc 
nếm (sãayanakicca) đôi thân thức làm việc đụng 
(phusanakicca), đôi thức tiếp thâu làm việc tiếp thâu cảnh 
(sampaticchanakicca), thức thẩm tra thọ hỷ làm hai việc thẩm 
tra (santiranakicca) và na cảnh (tadalambanakicca). Đó là 
mười ba thức dị thục chỉ diễn biến trong thời bình nhật. Mười 
chín thức tục sinh khi diễn biến trong thời bình nhật, chúng 
làm việc như sau: Hai thức thẩm tra thọ xả làm việc hữu phần 
(bhavangakicca), việc tử (cavanakicca), việc thẩm tra 
(santiranakicca), việc na cảnh (tadalambanakicca); Tám thức 
quả dục giới hữu nhân làm việc hữu phần, việc tử, việc na 
cảnh; Năm thức quả sắc giới và bốn thức quả vô sắc giới thời 
bình nhật chỉ làm hai việc là hữu phần và tử. 


Tóm lại, hành duyên thức: Phi phúc hành tạo thức tái sanh vào 
bốn cõi khổ, và tạo quả thức bình nhật hưởng cảnh xấu; Phúc 
hành tạo thức tái sanh vào cõi vui ngũ uẩn, và tạo quả thức bình 
nhật hưởng cảnh tốt; Bất động hành tạo thức tái sanh vào cõi tứ 
uẩn vô sắc, và quả thức bình nhật hữu phần cho các Phạm thiên 
Vô sắc. 


Do duyên thức, có danh sắc 
(Viññanapaccayà namarupam sambhavati) 


Trong mệnh đề thức duyên danh sắc, thì thức là thức uẩn quả 
hiệp thế. Danh (nãma) ở đây là ba danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, 
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và hành uẩn, đồng sanh với thức uẩn quả. Sắc (rũpa) ở đây là 
sắc nghiệp tục sinh: bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn 
thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật, và bọn mạng quyền; 
Nếu kể thêm sắc thời bình nhật thì là sắc nghiệp bình nhật và 
sắc tâm quả, nhưng sắc thời bình nhật do thức quả làm duyên 
chỉ là phần phụ, phần chính đây là sắc nghiệp tục sinh 
(patisandhiRammajarupa). 


Nói về sự diễn tiến danh sắc thời tái tục: 


Thời tái tục của chúng sanh cõi hữu tưởng có thức uẩn quả tái 
tục trợ cho ba danh uẩn đồng sanh, gọi là thức duyên danh. 


Thời tái tục của chúng sanh cõi ngũ uẩn có sự hiện khởi các 
bọn sắc nghiệp (tùy sanh loại và sanh hữu mà có nhiều hay ít 
bọn sắc nghiệp tục sinh), gọi là thức duyên sắc. 


Các bọn sắc nghiệp tục sinh hiện khởi thời tái tục tùy sanh loại 
và sanh hữu là thế nào? 


Có bốn sanh loại (yonï) là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, và 
hóa sanh. Có hai sanh hữu (bhava) ngũ uẩn là sanh hữu dục 
giới và sanh hữu sắc giới. Sanh hữu dục giới có đủ bốn sanh 
loại; Sanh hữu sắc giới chỉ có loại hóa sanh. 


Cõi dục giới loại noãn sanh và thai sanh lúc tái tục có ba bọn 
sắc nghiệp là bọn thân, bọn giới tính và bọn ý vật. Cõi dục giới 
loại hóa sanh thời tái tục có đủ tám bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, 
bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn giới tính (nam hoặc 
nữ), bọn ý vật và bọn mạng quyền. Riêng loại thấp sanh vào 
lúc tục sinh có thức tính và có giác quan quan đã trưởng thành, 
nên cũng kể như có đủ sắc nghiệp tục sinh. 
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Cõi sắc giới hữu tưởng, các Phạm thiên chỉ là hóa sanh nên có 
đủ sắc nghiệp tục sinh theo sanh hữu vì các Phạm thiên do 
mãnh lực thiền không có ái cảnh khí, vị, xúc và giới tính, do đó 
gọi là đủ sắc nghiệp chỉ bốn bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý 
vật và bọn mạng quyền thôi. 


Cõi sắc giới vô tưởng là loại hóa sanh nhưng vì không có tâm 
thức nên lúc tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp mạng quyền 
hiện khởi. 


Như vậy cần phải hiểu, thức duyên danh sắc là đối với ngũ uẩn 
hữu; Còn đối với tứ uẩn hữu (cõi vô sắc) thì chỉ là thức duyên 
danh; Riêng về nhất uẩn hữu (cõi vô tưởng) thì là thức duyên 
sắc nhưng thức ấy là nghiệp thức (kammaviññäna) chứ không 
phải quả thức (vipakaviññana) bởi chúng sanh vô tưởng 
không tục sinh bằng tâm. 


Nói về phương thức trợ duyên: 


Trước hết, thức duyên cho danh dị thục quả trong thời tái tục 
hay trong thời bình nhật, đều trợ bằng chín duyên là câu sanh 
duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, 
danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, tương ưng 
duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Về thức duyên sắc ý vật tái tục bằng chín cách là câu sanh 
duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, 
danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, câu sanh bất 
tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly 
duyên. 
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Thức duyên sắc tái tục ngoài sắc ý vật, bằng tám cách như trợ 
sắc ý vật tái tục nhưng bỏ ra một duyên là hỗ tương duyên. 


Lại nữa, đối với chúng sanh vô tưởng (asaññasatta) có sắc 
nghiệp mạng quyền hiện khởi, sắc ấy cũng kể như do thức làm 
duyên, nhưng thức này là nghiệp thức quá khứ 
(kammaviññanam). Nghiệp thức làm duyên cho sắc cõi vô 
tưởng bằng một duyên là thường cận y duyên. 


Mặt khác nên hiểu rằng: tất cả quả thức bình nhật, kể từ tâm 
hữu phần tiếp nối tâm tái tục, làm duyên trợ danh sắc bình 
nhật bằng duyên tương ứng đã nõi rõ trong bộ Patthãna (của 
Vi diệu pháp tạng). 


Do duyên danh sắc, có lục nhập 
(Namarupapaccayäa salayatanam sambhavati) 


Trong mệnh đề này, danh sắc làm duyên trợ cho lục nhập hiện 
khởi. 


Danh là ba danh uẩn tương ưng thức uẩn quả hiệp. Sắc là sắc 
nghiệp. 


Lục nhập là sáu nội xứ (ajjhattika-ayatang), tức là nhãn xứ, nhĩ 
xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ. Chữ ayatana có hai từ dịch, 
“nhập” (lục nhập - salayatana), “xứ” (sáu nội xứ - cha 
ajjhattikayatana). Nhãn nhập hay nhãn xứ là sắc thần kinh 
nhãn; Nhĩ nhập hay nhĩ xứ là sắc thần kinh nhĩ; Tỷ nhập hay tỷ 
xứ là sắc thần kinh tỷ; Thiệt nhập hay thiệt xứ là sắc thần kinh 
thiệt; Thân nhập hay thân xứ là sắc thần kinh thân; Ý nhập hay 
ý xứ trong duyên sinh lấy tiêu biểu là thức uẩn quả hiệp thế. 
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Để dễ nhận biết, mệnh đề duyên sinh này phân ra ba trường 
hợp: danh làm duyên, sắc làm duyên, danh sắc làm duyên: 


a. Danh làm duyên: 


Danh là ba uẩn tâm sở (cetasikakhandha) trợ ý nhập là thức 
uẩn quả hiệp thế nói chung chung bằng bảy duyên: câu sanh 
duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, 
tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly 
duyên. 


Nếu danh là ba nhân vô ký (vô tham, vô sân, vô sï) trợ ý nhập 
là tâm quả hiệp thế hữu nhân, thì trợ bằng tám duyên: bảy 
duyên chung, thêm nhân duyên nữa. 


Nếu danh là xúc trợ ý nhập là tâm quả hiệp thế, thì trợ bằng 
tám duyên: bảy duyên chung, và thêm danh vật thực duyên. 


Nếu danh là hành uẩn tư trợ ý nhập là tâm quả hiệp thế, thì trợ 
bằng chín duyên: bảy duyên chung, và thêm danh vật thực 
duyên, câu sanh nghiệp duyên. 


Nếu danh là hành uẩn tầm, tứ, hỷ trợ ý nhập là tâm quả hiệp 
thế, thì trợ bằng tám duyên: bảy duyên chung, thêm thiền-na 
duyên. 


Nếu danh là thọ uẩn hỷ, xả, và hành uẩn mạng quyền, tín, trợ 


ý nhập là tâm quả hiệp thế, thì trợ bằng tám duyên: bảy duyên 
chung, thêm câu sanh quyền duyên. 
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Nếu danh là hành uẩn niệm, cần, trí, trợ ý nhập là tâm quả hiệp 
thế, thì trợ bằng chín duyên: bảy duyên chung, thêm câu sanh 
quyền duyên và đồ đạo duyên. 


Nếu danh là hành uẩn nhất hành trợ ý nhập là tâm quả hiệp 
thế, thì trợ bằng mười duyên: bảy duyên chung, thêm câu sanh 
quyền duyên, thiền-na duyên, đồ đạo duyên. 


Danh là ba uẩn tâm sở trợ ngũ nhập nội (nhãn nhập...) thời tái 
tục, được sáu duyên: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, dị thục 
quả duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu 
duyên, câu sanh bất ly duyên. Loài thấp sanh (samsedaja) và 
hóa sanh (opapatika) khi tục sinh có đủ ngũ nhập; Loài noãn 
sanh (anda/a) và thai sanh (jalabu/a) khi tục sinh chỉ có thân 
nhập (thân xứ). 


Danh là ba uẩn tâm sở trợ ngũ nhập thô thời bình nhật, được 
bốn duyên: Hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, 
hậu sanh hiện hữu duyên, hậu sanh bất ly duyên. 


b. Sắc làm duyên: 


Sắc là ý vật tái tục trợ ý nhập tái tục là tâm tái tục cõi ngũ uẩn, 
được sáu duyên: câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y 
duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu 
duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Sắc là ý vật bình nhật trợ ý nhập bình nhật là mười tám tâm 
quả cõi ngũ uẩn (ngoài ngũ song thức) được năm duyên: vật 
tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh bất tương 
ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly 
duyên. 
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Sắc là năm thần kinh trợ ý nhập là ngũ song thức thời bình 
nhật, được sáu duyên là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y 
duyên, tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương ưng 
duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly 
duyên. 


Sắc là bốn đại hiển trợ cho ngũ nhập nội là năm sắc thần kinh 
đồng bọn, bằng bốn duyên: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, 
câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Sắc nghiệp mạng quyền trợ ngũ nhập nội là năm sắc thần kinh 
sanh đồng bọn, bằng ba duyên: sắc mạng quyền duyên, quyền 
hiện hữu duyên, quyền bất ly duyên. 


Sắc nghiệp thực dưỡng trợ ngũ nhập nội là năm sắc thần kinh 
đồng bọn, bằng ba duyên: sắc vật thực duyên, vật thực hiện 
hữu duyên, vật thực bất ly duyên. 


c. Danh sắc làm duyên: 


Danh sắc tức là ba uẩn tâm sở và sắc ý vật làm duyên cho ý 
nhập thời tái tục cõi ngũ uẩn, bằng sáu duyên: câu sanh duyên, 
hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Như vậy chính do duyên danh sắc mà có lục nhập. Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý sẽ không có mặt nếu không có danh sắc tục sinh 


và bình nhật. 


Cũng nên biết rằng, đối với cõi vô sắc thời tục sinh chỉ có danh 
uẩn, thời bình nhật cũng chỉ có danh uẩn, nên bốn danh uẩn 
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tương ưng hỗ trợ nhau, một uẩn trợ ba uẩn, là thức trợ danh; 
Ba uẩn trợ một uẩn, là danh trợ ý nhập. 


Do duyên lục nhập, có xúc 
(Salayatanapaccaya phasso sambhavati) 


Lục nhập là sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, 
Và ý xứ. 


Xúc (phassa) là sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, và ý xúc. 


Nhãn xúc là xúc tâm sở tương ưng với nhãn thức; nhĩ xúc là xúc 
tâm sở tương ưng với nhĩ thức; Tỷ xúc là xúc tâm sở tương ưng 
với tỷ thức; Thiệt xúc là xúc tâm sở tương ưng với thiệt thức, 
thân xúc là xúc tâm sở tương ưng với thân thức; ý xúc là xúc tâm 
sở tương ưng với ý thức dị thục quả hiệp thế. 


Xúc, nếu kể rộng, có đến ba mươi hai, là hai nhãn xúc, hai nhĩ 
xúc, hai tỷ xúc, hai thiệt xúc, hai thân xúc, hai mươi hai ý xúc. Vì 
có ba mươi hai quả hiệp thế. 


Đi thẳng vào vấn đề “lục nhập duyên xúc”, trợ duyên bằng cách 
nào? 


Ngũ nhập thô là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, và 
thân nhập (thuộc năm sắc thần kinh) trợ cho năm đôi xúc (trong 
ngũ song thức) bằng sáu duyên: vật tiền sanh duyên, vật tiền 
sanh y duyên, tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương 
ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly 
duyên. 
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Ý nhập là hai mươi hai thức uẩn quả hiệp thế trợ cho ý xúc đồng 
sanh, bằng chín duyên: câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu 
sanh y duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh 
quyền duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu 
sanh bất ly duyên. 


Phụ giải phần pháp duyên xúc: 


Trong kinh Tương ưng, phẩm Nhân duyên (Sam. Nidãnavaggo) 
có nói “Nhờ mắt và cảnh sắc nên nhãn thức sanh khởi; Sự hội 
tụ của ba pháp này gọi là xúc”... Như vậy xúc có mặt nhờ ba 
duyên là căn (mắt, tai v.v...) với cảnh (sắc, thinh v.v...) và thức 
(nhãn thức, nhĩ thức v.v...). Thế nhưng tại sao trong duyên 
sinh chỉ nói “xúc có do duyên lục nhập “(do mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý làm duyên nên có xúc)? 


Vì rằng lấy phần chính có liên quan về trước: vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc... 


Sáu cảnh cũng là duyên trợ cho xúc nhưng sáu cảnh không 
phải là lục nhập. Sáu thức cũng là duyên trợ cho xúc nhưng đã 
kể vào ý nhập rồi. 


Một pháp hữu vi sanh khởi có nhiều duyên trợ, chứ không phải 
do một duyên. Nhưng tùy trường hợp mà nói thì kể cho một 
duyên: xúc có do duyên lục nhập. 


Lại nữa, năm xúc như nhãn xúc... mặc dù do căn với cảnh và 
thức trợ danh, nhưng chỉ nói do ngũ nhập thô làm duyên, vì là 
lấy phần chính yếu; Thức là ý nhập (lấy quả ý giới và quả ý 
thức giới hiệp thế) kể là duyên cho ý xúc thôi. 
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Do duyên xúc, có thọ 
(Phassapaccayda vedana sambhavati) 


Xúc có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, và ý xúc như 
đã nói trước. 


Thọ ở đây nói theo môn, có sáu là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do 
nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do 
thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. 


Tất cả tâm (89 hoặc 121 tâm) đều có thọ uẩn tương ưng, nên 
thọ kể rộng có 89 hoặc 121 thọ (cũng gom trong sáu thọ); 
Nhưng thọ nói đây là 32 thọ tương ưng 32 tâm quả hiệp thế 
(cũng gồm trong 6 thọ). 


Xúc duyên thọ, nếu nói là hành uẩn xúc trợ thọ uẩn đang đồng 
sanh trong sát-na thức quả hiệp thế thì trợ bằng tám duyên: câu 
sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả 
duyên, danh vật thực duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện 
hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Xúc duyên thọ, nếu nói là sáu xúc trong đời sống bình nhật (thấy 
sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, đụng chạm, suy nghĩ) do đó 
mà cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc, thì xúc này duyên thọ này 
bằng một duyên là thường cận y duyên. 


Dù trực tiếp hay gián tiếp thì thọ khởi lên cũng là do xúc cảnh 
làm duyên. 
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Do duyên thọ, có ái 
(Vedanapaccaya tanha sambhavoti) 


Thọ đây là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. 


Ái đây là sự mê đắm thèm khát; Gồm sắc ái, thinh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái, và pháp ái. 


Ái theo cảnh dục đơn thuần thì gọi là dục ái (Kãmatanhã). Nếu 
dục ái ấy sanh khởi tương ưng thường kiến, cho rằng đối tượng 
trường cửu vĩnh hằng, thì gọi là hữu ái (bhavatanha). Khi dục ái 
ấy sanh khởi tương ưng đoạn kiến, cho rằng mọi vật ở đời đều 
tan rã hoại diệt, thì gọi là phi hữu ái (vibhavatanha). 


Sáu ái nhân ba loại thành 18, 18 ái đó lại tính theo nội thân và 
ngoại thân thành 3ó, 36 ái đó tính theo ba thời, quá khứ, hiện 
tại, vị lai, thì có được 108 ái. 


Do thọ lạc đối với cảnh, mà sanh ái luyến. Điều này cũng dễ hiểu. 
Do thọ xả đối với cảnh, mà sanh ái luyến. Điều này nên hiểu là 
có những người do tánh nết, họ lưu luyến với cuộc sống bình 
thường, không vui buồn. Gọi là thọ xả duyên ái. 

Do thọ khổ đối với cảnh, mà sanh ái luyến. Như có những người 
chịu đựng khổ quen rồi, nên họ lấy khổ làm cảm hứng. Đây gọi 


là thọ khổ duyên ái. 


Như vậy cả ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ phi lạc đều có 
thể làm duyên cho ái. 
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Thọ duyên ái chỉ bằng một cách là thường cận y duyên. Bởi trải 
nghiệm cảm giác thành quen thuộc mới sanh ái, ví như có cảm 
tình với người nào lâu ngày phát sanh tình cảm vậy. 


Do duyên ái, có thủ 
(Tanhapaccaya upaädanam sambhavati) 


Thủ (upädäng) là chấp giữ, nắm chặt, có bốn thủ: dục thủ 
(kamupddand), kiến thủ (ditthupadana), giới cấm thủ 
(silabbatupadang), ngã luận thủ (attavadupadanga). 


Dục thủ là bám vào khoái lạc giác quan tức là vật dục (sắc, thinh, 
khí, vị, xúc). Dục thủ và ái đều là tham. Vậy thì ái duyên dục thủ, 
có ý nghĩa thế nào và duyên bằng cách nào? 


Thanh Tình Đạo nói: Dục thủ là sự khát ái đến sâu đậm nhờ ảnh 
hưởng khát ái đi trước; Lại có người giải ái là khát khao một đối 
tượng mà chưa đạt được, như kẻ trộm vươn tay trong bóng tối; 
Còn dục thủ là sự nắm giữ một đối tượng đã đạt, như kẻ trộm 
bắt được của. Ái duyên cho dục thủ chỉ là thường cận y duyên, 
không bằng những duyên câu sanh, vì không thể cùng một tâm 
sanh có hai tâm sở tham tương ưng. 


Kiến thủ là chấp chặt quan điểm sai lạc, chấp thường kiến và 
chấp đoạn kiến. Chấp thường kiến được kể vào giới cấm thủ và 
ngã luận thủ; Do đó kiến thủ chỉ kể là chấp mười đoạn kiến: 
“Không có quả bố thí, không có quả cúng dường, không có quả 
tế tự, không có quả dị thục của các nghiệp thiện ác, không có đời 
này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
loại hóa sanh, không có những vị sa-môn bà-la-môn tu hành 


21 
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Giới cấm thủ là chấp cứng quan điểm cho rằng thân này là tội 
lỗi, phải hành trì khổ hạnh để thanh luyện cho bản thân, rồi thực 
hành theo 53 khổ hạnh kỳ dị; Hoặc nghĩ rằng thanh tịnh nhờ 
nghi thức cúng tế, rồi bày ra các lễ nghi thờ cúng rườm rà. 


Ngã luận thủ là chấp ngã đối với ngũ uẩn, tức là chấp theo 20 
thân kiến (sakkäyaditthi), như cho rằng: Sắc uẩn là ta, ta là sắc 
uẩn, trong sắc uẩn có ta, trong ta có sắc uẩn; Thọ uẩn là ta... 
Tưởng uẩn là ta... Hành uẩn là ta... Thức uẩn là ta, ta là thức uẩn, 
trong thức uẩn có ta, trong ta có thức uẩn. 


Ba thủ: kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, đều là tà kiến. Ái 
duyên tà kiến bằng cách nào? 


Trường hợp ái và tà kiến đồng sanh trong một tâm tham hợp 
tà, thì ái duyên tà kiến trường hợp này bằng bảy cách là nhân 
duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, 
tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly 
duyên. 


Trường hợp ái sanh trước làm duyên cho kiến thủ, giới cấm 
thủ, ngã luận thủ sanh sau, thì ái duyên tà kiến trường hợp này 
chỉ bằng một cách là thường cận y duyên. 


Ái duyên ba tà kiến thủ bằng thường cận y duyên là thế nào? 
Như có người khao khát khoái lạc rồi chấp sai thế giới là 
thường hằng hoan lạc, hoặc nghĩ chết là hết nên phải sống 


hưởng thụ... Đó gọi là ái duyên kiến thủ bằng thường cận y 
duyên. 
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Như có người ước vọng sanh thiên nên tiến hành các nghi lễ 
tôn giáo với giới cấm mê tín. Đó gọi là ái duyên giới cấm thủ 
bằng thường cận y duyên. 


Chúng sanh vì yêu tự thân nên nghĩ ra có bản ngã chủ quyền 
thân này. Đó gọi là ái duyên ngã luận thủ bằng thường cận y 
duyên. 


Do duyên thủ, có hữu 
(Upadanapaccaya bhavo sambhavati) 


Thủ là dục thủ (tham cảnh dục); Kiến thủ, giới cấm thủ và ngã 
luận thủ (tà kiến theo ba khía cạnh). 


Hữu, mặc dù được nói là nghiệp hữu và sanh hữu. Nhưng trong 
mệnh đề thủ duyên hữu, thì hữu đây là nghiệp hữu 
(Kammabhavad). Vì có nghiệp hữu mới tạo ra sanh hữu (hữu 
duyên sanh...). 


Nghiệp hữu có ba là thân nghiệp hữu (nghiệp tốt xấu tạo bằng 
thân), khẩu nghiệp hữu (nghiệp tốt xấu tạo bằng lời), ý nghiệp 
hữu (nghiệp tốt xấu tạo bằng ý). 


Nghiệp hữu đồng nghĩa với hành (do duyên vô minh), nhưng 
nghiệp thành nhân quá khứ thì gọi là hành, nghiệp thành nhân 
hiện tại thì gọi là hữu. Hành là nhân quá khứ tạo quả hiện tại; 
Hữu là nhân hiện tại tạo quả vị lai. Hành thì do vô minh làm 
duyên; Hữu thì do thủ làm duyên. 


Nghiệp hữu nói theo chi pháp cũng như hành, chính là tư tâm 
sở (cetana) hiệp với tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. 
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Thủ duyên Hữu bằng cách nào? 


Trong trường hợp đồng sanh: Khi tâm tham sanh khởi có tham 
và tư phối hợp, thì tham tâm sở trợ cho tư tâm sở (dục thủ 
duyên nghiệp hữu) bằng bảy duyên là nhân duyên, hỗ tương 
duyên, tương ưng duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, 
câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. 


Khi tâm tham hợp tà sanh khởi có tà kiến và tư phối hợp, thì 
tâm sở tà kiến (kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ) trợ cho 
tâm sở tư (nghiệp hữu) bằng bảy duyên là hỗ tương duyên, đồ 
đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh duyên, câu sanh y 
duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly duyên. 


Trường hợp không đồng sanh: Tứ thủ là tham và tà kiến trong 
sát-na tâm tham kế trước trợ cho nghiệp hữu là tư trong sát- 
na tâm tham kế sau, thì trợ bằng sáu duyên là vô gián duyên, 
vô gián cận y duyên, liên tiếp duyên, trùng dụng duyên, vô hữu 
duyên và ly khứ duyên. 


Hoặc, khi tâm đại thiện và bất thiện bắt cảnh là tứ thủ, thì thủ 
duyên hữu trường hợp này được ba duyên là cảnh duyên, cảnh 
trưởng duyên, cảnh cận y duyên. 


Hoặc, do tập khí tham và tà kiến tác động mà chúng sanh tạo 


thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, thì trường hợp này thủ 
duyên hữu bằng cách thường cận y duyên. 
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Do duyên hữu, có sanh 
(Bhavapaccaya jati sambhavati) 


Hữu ở đây chính là nghiệp hữu; Tư thiện hiệp thế và tư bất thiện 
gọi là nghiệp hữu. 


Sanh (7a£í) là sanh hữu (upapattibhavg), là sự hiện khởi tâm quả 
và sắc nghiệp. 


Sanh có hai loại: 
- Danh sanh (nămajari) sự sanh khởi của tâm và tâm sở. 
- Sắc sanh (rũpajati) sự sanh khởi của sắc nghiệp. 
Sanh nói ba loại: 
- Ngũ uẩn sanh (pañcakhandhajari) là sự tái sanh cõi dục và 
cõi sắc giới hữu tưởng, có đủ năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 


- Tứ uẩn sanh (catukhandhajati) là sự tái sanh cõi vô sắc, chỉ 
có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 


- Nhất uẩn sanh (ekakhandhajati) là sự tái sanh cõi vô tưởng, 
chỉ có sắc uẩn thôi. 


Sanh nói bốn loại: 


- Noãn sanh (anda/a/ari) là loài sanh từ trứng nở ra. 
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- Thai sanh (jalabu/a/ari) là loài sanh ra từ dạ con, chui ra khỏi 
bụng mẹ đã thành con. 


- Thấp sanh (samsedajajari) là loài sanh ra từ môi trường ẩm 
thấp. 


- Hóa sanh (opapatikajati) là loài sanh do tự nhiên hóa hiện ra. 


Dù xuất hiện ở sanh hữu nào, sanh loại nào cũng đều do nghiệp 
tạo, như đức Phật đã thuyết: “Kammuna vattati loko - chúng 
sanh thế gian diễn tiến do nghiệp” (M. II, 196); Hoặc “Kammam 
satte vibhajati yadidam hĩnappanitäya - nghiệp phân loại chúng 
sanh có xấu hoặc tốt” (M. II, 203). 


Hữu duyên sanh bằng cách nào? 


Hữu duyên sanh bằng hai cách là dị thời nghiệp duyên và 
thường cận y duyên. 


Duyên như thế nào? 
Hữu duyên sanh bằng dị thời nghiệp duyên tức là nghiệp hữu 
(tư bất thiện và thiện hiệp thế làm chủng tử) sau tạo ra sanh 
hữu luân hồi (tức là sanh tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp). 
Hữu duyên sanh bằng thường cận y duyên là đang khi tạo 


nghiệp có sự thiết tha hoặc mong mỏi như vầy, như vầy... làm 
sức mạnh đưa đẩy cho nghiệp tạo quả. 


315 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Do duyên sanh, có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
(atipaccaya jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti) 


Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đã được giải thích trong khổ đế 
(dukkhasacca) 


Vì có sanh (7a£ï) nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi không 
có sanh thì không có mặt già, chết cùng với sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Nên mới gọi là sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


Đúng ra, sanh chỉ duyên già, chết; Các thứ sầu, bi, khổ, ưu, não 
có mặt do ám ảnh già, chết. Kẻ phàm phu ngu si bị sầu khổ vì 
tình trạng già, chết; Hoặc không vì già, chết, thì cũng vì có nỗi 
đau đớn khác như bị suy sụp tài sản, quyến thuộc v.v... 


Nhưng mệnh đề “sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não” lấy 
thêm sầu, bi, khổ, ưu, não để làm tiền đề duyên vô minh, như 
vậy mới khép kín thành bánh xe luân hồi (bhavacakka). 

Sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não bằng cách nào ? 


Chỉ bằng một cách là thường cận y duyên. 


Sầu, bi, khổ, ưu, não duyên vô minh 
(Sokãdihi avijjä siddhä) 


Mặc dù nói vô minh duyên hành v.v... nhưng vô minh không phải 
là khởi điểm của bánh xe sanh tử, vì vô minh được thiết lập bởi 
do sầu, bi, khổ, ưu, não. 
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Sầu, bi, khổ, ưu, não không tách rời khỏi vô minh; Sầu, bi, khổ, 
ưu, não được thấy nơi người mê muội. Những thứ này (sầu...) 
sanh khởi là vô minh được thiết lập. 


Đây chính là bánh xe sanh tử luân hồi không có khởi điểm. Khi 
bắt đầu nói pháp duyên khởi thì trình bày trước “vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc v.v..” người ta 
tưởng vô minh là đầu mối duy nhất; Đó là trình bày một pháp 
khởi nguồn thôi (padhãnadhamma). Nên biết rằng vô minh vẫn 
còn có tập khởi. 


Sầu, bi, khổ, ưu, não duyên vô minh chỉ một cách là thường cận 
y duyên. 


Bánh xe luân hồi (Bhavacakka) 


Bánh xe luân hồi có 12 căm, tức là 12 chỉ: vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. 


Mười hai chỉ duyên sinh (añga) ấy cần phải hiểu rõ qua sáu vấn 
đề là ba thời (addha), bốn yếu lược (sankhepa), hai mươi hành 
tướng (äkara), ba tục đoạn (sanđhi), ba luân hồi (vafta), hai căn 
gốc (muïa). Sáu vẫn đề ấy như thế nào ? 


a) Ba thời (addha hay kala): duyên sinh phân theo ba thời kiếp 
sống là quá khứ (atifa), hiện tại (paccuppanna), và vị lai 
(anägata). Cần được biết rằng, vô minh và hành là hai chi thời 
quá khứ; Thức - danh sắc - lục nhập - xúc - thọ - ái - thủ - 
hữu là tám chỉ thời hiện tại; Sanh và lão tử là hai chỉ thời vị lai. 


b) Bốn yếu lược (sangaha hay sankhepa): duyên sinh phân 
thành bốn yếu lược theo nhân quả ba thời, là nhân quá khứ, 
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quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Nên biết rằng, vô minh 
và hành là nhóm nhân quá khứ; Thức - danh sắc - lục nhập - 
xúc - thọ là nhóm quả hiện tại; Ái - thủ - hữu là nhóm nhân 
hiện tại; Sanh, lão tử là nhóm quả vị lai. 


c) Hai mươi hành tướng (akara) tức là năm nhân quá khứ, năm 
quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả vị lai. 


Được giải thích rằng: nhân quá khứ được đức Phật thuyết có 
hai là vô minh và hành; Nhưng trưởng lão Sãriputta nói thêm: 
trong vô minh đã có ái và thủ, vì lý do vô minh nên khao khát 
(ái), đã khao khát thì chấp giữ (thủ); Và, trong hành đã mang 
tính là nghiệp hữu dẫn đi tái sanh; Bởi thế nhân quá khứ vô 
minh và hành, cũng bao hàm là ái, thủ và hữu. Như vậy hành 
tướng nhân quá khứ có năm (Ps. I, 52). 


Quả hiện tại được đức Phật thuyết có năm là thức - danh sắc 
- lục nhập - xúc - thọ. Đó là hành tướng quả hiện tại. 


Nhân hiện tại, ngài thuyết có ba là ái, thủ, hữu; Trong ái - thủ 
có vô minh, và nghiệp hữu là hành. Bởi vậy, hành tướng nhân 
hiện tại có năm là ái - thủ - hữu - vô minh - và hành (Ps. I, 52). 


Quả vị lai, ngài thuyết có hai là sanh và lão tử; Nhưng hành 
tướng của sanh và lão tử là thức - danh sắc - lục nhập - xúc - 
thọ (sự sanh khởi của năm pháp này gọi là sanh; Sự cũ kĩ của 
chúng gọi là già; Sự hoại diệt của chúng gọi là chết). Như vậy 
hành tướng quả vị lai có năm là thức - danh sắc - lục nhập - 
xúc - thọ (Ps. I, 52). 


d) Ba tục đoạn (sanđhï) là mối nối giữa nhân quả trong duyên 
sinh. Hành và thức (hành duyên thức) là mối nối giữa nhân 
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quá khứ với quả hiện tại; Thọ và ái (thọ duyên ái) là mối nối 
giữa quả hiện tại với nhân hiện tại; Hữu và sanh (hữu duyên 
sanh) là mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai. 


e) Ba luân hồi (varta) là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. 
Ba luân khiến cho bánh xe luân hồi lăn trôi mãi không dừng. 


Phiền nào luân (kilesavatta) là vô minh - ái - và thủ. Nghiệp 
luân (kammavafta) là hành - và hữu. Quả luân (vipakavatta) 
là thức - danh sắc - lục nhập - xúc - thọ - sanh - lão tử sầu 
BÍ: 


Chính phiền não duyên cho nghiệp được tạo, nghiệp duyên 
cho quả được hình thành. Tức là vô minh (phiền não) duyên 
hành (nghiệp), hành (nghiệp) duyên cho thức v.v... (quả); ái, 
thủ (phiền não) duyên cho hữu (nghiệp), hữu (nghiệp) duyên 
sanh v.v... (quả). 


f) Hai căn gốc (mũïa) tức là vô minh và ái. Hai pháp này là gốc 
rễ bánh xe luân hồi. 


Về xuất xứ từ quá khứ, vô minh là gốc và thọ là ngọn. Vì vô 
minh (phiền não luân) trợ hành (nghiệp luân), và hành trợ 
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ (quả luân). 


Về sự tiếp tục ở vị lai, thì ái là gốc và già chết là ngọn. Vì ái rồi 
thủ (phiền não luân) trợ hữu (nghiệp luân), và hữu trợ sanh 
già chết (quả luân). 
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Nhận xét về bánh xe luân hồi 


Bánh xe luân hồi diễn tiến xoay vòng bất tận, do có cái này nên 
có cái kia, do cái này có mặt nên cái kia có mặt: do duyên vô 
minh nên có hành, do duyên hành nên có thức v.v... Vì thế nên 
biết vòng sanh tử luân hồi không có sáng tạo chủ, kiểu như đời 
cho là vạn vật vũ trụ do đấng toàn năng sáng tạo, là thượng đế, 
là Phạm thiên... 


Cũng không phải “có người luân hồi”, vì bánh xe sanh tử mười 
hai mắt xích, không phải là một thứ đơn thuần, không có bản 
ngã làm chủ nhân. Pháp này có mặt trợ duyên cho pháp kia có 
mặt, rồi pháp kia có mặt trợ cho pháp nọ có mặt. 


Bánh xe luân hồi chỉ là rỗng không (suññata). Bởi vì mười hai 
chi duyên sinh của bánh xe luân hồi không có thường tánh 
(dhuvabhavena suñña), không có tịnh tánh (subhabhavena 
suñña), không có lạc tánh (sukkhabhavena suñña), không có ngã 
tánh (attabhavena suññna). 


Pháp duyên sinh không thường tánh vì bản chất sanh diệt. 


⁄ 


Pháp duyên sinh không tịnh tánh vì nó ô nhiễm và tạo ra ô 
nhiễm. 


Pháp duyên sinh không lạc tánh vì bị bức bách bởi sanh diệt. 


Pháp duyên sinh không phải ngã tánh vì diễn tiến tùy thuộc vào 
các điều kiện (duyên), không theo một quyền năng nào áp đặt, 


Dứt phần giải về y tương sinh 
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Các pháp như năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, hai mươi 
hai quyền, bốn đế và mười hai y tương sinh là nền tảng cho tuệ 
quán đã được trình bày xong. 


Tiếp đến sẽ giải thích ba pháp tùy quán là công cụ đắc lực cho 
hành giả tu tập tuệ quán. 


Ba pháp tùy quán (Anupassana) 
Ba pháp tùy quán đó là: 
1. Vô thường tùy quán (aniccänupassana) 
2. Khổ não tùy quán (dukkhänupassana) 
3. Vô ngã tùy quán (anattänupassana) 


* 


Trí tuệ thấy rõ chân tướng của các hành hay pháp hữu vi 
(sankhara) là vô thường, gọi là vô thường tùy quán. 


Trí tuệ thấy rõ chân tướng của các hành là khổ, gọi là khổ não 
tùy quán. 


Trí tuệ thấy rõ chân tướng của các hành là vô ngã, gọi là vô ngã 
tùy quán. 
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Gọi là vô thường (anicca) có 4 ý nghĩa: 


- diễn tiến sanh diệt (uppädavayavattito) 

- biến đổi (viparinamato) 

- tạm thời (tavakalikato) 

- trái nghĩa thường còn (niccapatikkhepato) 


Gọi là khổ (dukkha) có 4 ý nghĩa: 


- luôn bị bức xúc (abhinhasampatipilanato) 
- khó chịu đựng (dukkhamato) 

- căn cội mọi khổ đau (dukkhavatthuto) 

- trái nghĩa với lạc (sukhapatikkhepato) 


Gọi là vô ngã (anatta) có 4 ý nghĩa: 


- trống rỗng (suññato) 

- không sở hữu chủ (assamikato) 

- không diễn tiến theo quyền năng (avasavattito) 
- trái nghĩa với bản ngã (attapatikkhepato) 


* 


Như vậy cần phải hiểu rằng: Thân này giả tạm, luôn biến đổi, 
diến tiến sanh rồi diệt, nên gọi là vô thường. Thân này sanh diệt, 
biến đổi, biến diệt, không kham nổi, nên gọi là khổ. Thân này tự 
sanh tự diệt, không có chủ quyền, không theo sự sắp đặt, nên 
gọi là vô ngã. 
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Tam tướng có ba ý nghĩa chính: vô thường với ý nghĩa hoại tiêu 
(aniccam khayotthenati) Khổ với ý nghĩa kinh khủng 
(dukkham bhayatthenai); Vô ngã với ý nghĩa không cốt lõi 
(anatta asaratthenda tỉ). Tại sao tam tướng có ba ý nghĩa này? 


Trong Patisambhidamagøsa (Ps. II, 48) nói: 


Aniccato manasikaroto khayato sankhara upatthahanti, đối 
với hành giả tác ý vô thường thì các hành là khả hoại. 


Dukkhato manasikaroto bhayato sankhara upatthahanti, đối 
với hành tác ý khổ thì các hành là kinh khủng. 


Anattato manasikaroto suññato sankhara upatthahanti, đối 
với hành giả tác ý vô ngã thì các hành là rỗng không (không 
cốt lõi). 


Tu tập tùy quán tam tướng từ bỏ được cái gì? 
Cũng trong Visuddhimagøa nói: 


Aniccanupassanam bhavento niccasaññam pajahati, khi tu 
tập tùy quán vô thường sẽ từ bỏ thường tưởng. 


Dukkhanupassanam bhavento sukhasaññam pajahati, khi tu 
tập tùy quán khổ sẽ từ bỏ lạc tưởng. 


Anattanupassanam bhavento attasafñfñam pajahati, khi tu tập 
tùy quán vô ngã sẽ từ bỏ ngã tưởng. 
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Ba pháp tùy quán là ba cửa ngõ đi vào giải thoát, nên được gọi 
là tam giải thoát môn (tivinokkhamukha), ba lối dẫn ra khỏi thế 
gian. 


Gọi là giải thoát (vimokkha), có ba sự giải thoát: vô tướng giải 
thoát (animittavimokkha), vô nguyện giải thoát (appanihita- 
vimokkha) và không tánh giải thoát (suññatavimokkha). 


Thánh đạo là sự thoát khỏi các phiền não, thánh đạo ấy đã khởi 
lên bắt cảnh níp-bàn ở khía cạnh vô tướng (không hiện tượng 
sanh diệt), gọi là vô tướng giải thoát. 


Thánh đạo là sự thoát khỏi các phiền não, thánh đạo ấy đã khởi 
lên bắt cảnh níp-bàn ở khía cạnh vô nguyện (không ước vọng), 
đó gọi là vô nguyện giải thoát. 
Thánh đạo là sự thoát khỏi các phiền não, thánh đạo ấy đã khởi 
lên bắt cảnh níp-bàn ở khía cạnh tánh không (không có gì là 
ngã), đó gọi là không tánh giải thoát. 

Ba sự giải thoát này đắc được do ba pháp tùy quán. 


Hành giả dồi dào đức tin (thắng giải - adhimokkhabahulo) tùy 
quán vô thường, vị ấy đắc vô tướng giải thoát. 


Hành giả đồi dào định (an tịnh - passaddhibahulo) tùy quán 
khổ, vị ấy đắc vô nguyện giải thoát. 


Hành giả đồi dào tuệ (mẫn tiệp - vedabahulo) tùy quán vô ngã, 
vị ấy đắc không tánh giải thoát. 
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Vì thế, nên biết rằng, ba pháp tùy quán là công cụ đắc lực cho vị 
hành giả tu tập tuệ minh sát. 


Mười hai tuệ quán tri 
(Anupassanañanma) 


Tiếp đến, trình bày mười hai tuệ quán tri mà hành giả lần lượt 
tu tập. 


Mười hai tuệ quán tri hay tuệ tùy quán (anupassanañang) äó là: 


Phân định danh sắc tuệ (nãmaripaparicchedañana) 
Hiển duyên tuệ (paccayapariggahañana) 
Thẩm sát tuệ (sammasanañana) 

Sanh diệt tuệ (udayabbayañana) 

Hoại tán tuệ (bhangañana) 

Kinh úy tuệ (bhayañaäng) 

Nguy hại tuệ (adinavañana) 

Yếm ố tuệ (nibbidañaäna) 

Dục thoát tuệ (muñcitukayatañana) 

10. Giản trạch tuệ (patisankhañana) 

11. Hành xả tuệ (sañkharupekkhañana) 

12. Thuận thứ tuệ (anulomañana) 


\Ð 0 1 ƠI 0 BỊ 


Hành giả tu tập tuệ, trước tiên phải khởi lên trí phân biệt danh 
sắc để biết thật giả, rồi phải tìm ra duyên sanh danh sắc để loại 
trừ nghi hoặc, sau đó mới tiến hành ba pháp tùy quán. 
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1. Phân định danh sắc tuệ 
(Namarupapoaricchedañana) 


Trước hết, hành giả cần hiểu danh sắc là gì, mới khởi sự tu tiến 
tuệ. 


Danh (năma) là pháp có thực thể phi vật chất, phi sắc (arapT), 
chỉ có tên gọi thôi. Danh, nói chung là tâm, tâm sở (danh pháp 
hữu vi), và níp-bàn (danh pháp vô vi). 


Nhưng, danh thành đối tượng của tuệ quán đây, chỉ kể là tâm 
hiệp thế và tâm sở tương ưng, vì rằng pháp siêu thế không thể 
được biết bởi một người đang thực hành tuệ quán để chứng đạo 
quả. 


Sắc (rñpa) là thực thể vật chất, đặc tính bị quấy nhiễu bởi yếu 
tố thời tiết v.v... Sắc pháp gồm 4 đại hiển và 24 sắc y đại sinh 
(gọi tắt là sắc y sinh). 


Khi đã biết hai thành phần danh sắc như vậy, hành giả sẽ phân 
biệt được danh sắc theo uẩn, xứ, giới; Tùy theo, có người phân 
định danh sắc theo ngũ uẩn, có người phân định danh sắc theo 
thập nhị xứ, có người phân định danh sắc theo thập bát giới. 
Như sau: 


a. Phân định danh sắc theo năm uẩn 
Hành giả phân biệt rằng: Thân này chỉ là năm nhóm: sắc uẩn, 


thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 
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Sắc uẩn gồm 17 sắc cụ thể (8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 1 sắc 
giới tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, và thỉnh), 10 sắc trừu 
tượng (2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng trạng, và 1 sắc 
giao giới). 
Thọ uẩn là thuộc tánh thọ tương ưng tâm hiệp thế. 


Tưởng uẩn là thuộc tánh tưởng tương ưng tâm hiệp thế. 


Hành uẩn là 50 thuộc tánh ngoài thọ tưởng tương ưng tâm 
hiệp thế. 


Thức uẩn là 81 tâm hiệp thế. 
Hành giả phân định: Sắc uẩn là sắc; Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn là danh. Đây gọi là phân định danh sắc theo năm 
uẩn. 
b. Phân định danh sắc theo mười hai xứ 
Hành giả phân biệt rằng có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 
Sáu nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ. 


Sáu ngoại xứ là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xúc, xúc xứ, và pháp 
XỨ. 


Hành giả phân định, trong sáu nội xứ có sắc là nhãn xứ, nhĩ xứ, 
tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ; Có danh là ý xứ. 


Phân định trong sáu ngoại xứ có sắc là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, 
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vị xứ, xúc xứ, và một phần pháp xứ (16 sắc tế); Có danh là một 
phần pháp xứ (52 tâm sở). 


Như vậy trong mười hai xứ, có 10 xứ rưỡi là sắc, 1 xứ rưỡi là 
danh. Đây gọi là phân định danh sắc theo mười hai xứ. 


c. Phân định danh sắc theo mười tám giới 

Hành giả phân biệt rằng: đây là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức 
giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân 
thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Hành giả phân định trong mười tám giới ấy: 

Nhãn giới, sắc giới là sắc; Nhãn thức giới là danh. 

Nhĩ giới, thinh giới là sắc; Nhĩ thức giới là danh. 

Tỷ giới, khí giới là sắc; Tỷ thức giới là danh. 

Thiệt giới, vị giới là sắc; Thiệt thức giới là danh. 

Thân giới, xúc giới là sắc; Thân thức giới là danh. 


Ý giới, ý thức giới là danh; Pháp giới có một nửa là danh, một 
nửa là sắc. 


Như vậy trong mười tám giới có 10 giới rưỡi là sắc, 7 giới rưỡi 
là danh. Đây gọi là phân định danh sắc theo mười tám giới. 


* 
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Sau khi tìm ra danh và sắc trong thân này theo uẩn, theo xứ, 
theo giới như vậy rồi, hành giả phân định rằng: “Đây là danh”, 
“Đây là sắc”... 


Nếu đã xét như vậy mà vẫn chưa sanh tuệ phân định danh sắc 
thì hành giả làm theo ba cách này để hiện rõ tuệ phân định danh 
sắc là nhờ xúc, nhờ thọ, nhờ thức. 


a. Cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ xúc. 


Khi niệm hơi thở vô ra: Hơi thở, mũi và khí quản có đặc tính 
bốn đại như cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động phồng xọp... 
do xúc mà biết; Xúc có thọ, tưởng, tư, tâm tương ưng. Hành 
giả nhận định “Hơi thở, mũi, khí quản là sắc; Xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm biết hơi thở vô ra là danh”. Đó là cách nhờ xúc mà tuệ 
hiện rõ. 


b. Cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ thọ. 


Khi niệm hơi thở vô ra: Hơi thở di chuyển theo khí quản đi 
ngang mũi, thọ cảm nhận sự kích thích của hơi thở gây dễ 
chịu hay khó chịu; Thọ có tưởng, có xúc, có tư, có tâm tương 
ưng. Hành giả nhận định “Hơi thở, mũi, khí quản là sắc; Thọ, 
tưởng, xúc, tư, tâm biết hơi thở là danh. Đó là cách nhờ thọ 
mà tuệ được hiện rõ. 


c. Cách làm cho tuệ phân định danh sắc hiện rõ nhờ thức. 
Khi niệm hơi thở vô ra: Hơi thở di chuyển ngang qua mũi 
theo khí quản, tâm nhận ra sự có mặt của cảnh xúc là hơi thở, 


tâm ấy là thức; thức có xúc, có thọ, có tưởng, có tư tương ưng. 
Hành giả nhận định “Hơi thở, mũi, khí quản, là sắc; Thức, xúc, 
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thọ, tưởng, tư biết hơi thở, là danh.” Đó là cách nhờ thức mà 
tuệ được hiện rõ. 


Hành giả bằng cách nhờ xúc, thọ, thức mà làm hiện rõ tuệ phân 
định danh sắc mới kết luận rằng: Thân này chỉ là danh sắc, ngoài 
danh sắc không có cái gì gọi là tự ngã, hay con người, hay chư 
thiên Phạm thiên chỉ cả... chỉ là một tổng hợp danh sắc. 


Trong Tương ưng bộ kinh có nói: 


Như bộ phận quy tụ 

danh từ “xe” được gọi 

cũng vậy, uẩn quy tụ 

giả lập gọi “chúng sanh” (S. I, 135) 


Thân này do năm uẩn kết hợp, chỉ là danh sắc, theo nghĩa chân 
đế. Danh từ “chúng sanh”, “tự ngã”... là thường thức, chế định 
hoặc do chấp thủ. Cũng như danh từ “chiếc xe” là gọi theo 
thường thức, gồm nhiều bộ phận khung, giàn, trục, bánh xe... 
Khi tách ra từng bộ phận thì mỗi bộ phận không phải là “chiếc 
xe”, cũng vậy, khi năm uẩn được tách ra thì không có cái gọi là 
“tự ngã”. 


Lại nữa, hành giả nên quán xét danh và sắc lệ thuộc lẫn nhau; 
Danh làm duyên cho sắc, sắc làm duyên cho danh. Sắc sanh do 
duyên danh, danh sanh do duyên sắc. Cũng như anh mù chân 
khỏe cõng anh què mắt sáng, nương nhau đi chỗ này chỗ kia 
vậy. 
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Danh sắc là rỗng không vì lệ thuộc nhau, danh lệ thuộc sắc, sắc 
lệ thuộc danh. Nên khi một cái tan rã thì cái kia cũng tan rã. 


Khi phân biệt danh sắc bằng những phương thức trên thì hành 
giả có chánh kiến, một sự thấy biết an lập trên trí tuệ, không mê 
mờ, vượt qua ngã tưởng. Đây gọi là kiến tịnh (ditthivisuddhi) 
vậy. 


2. Hiển duyên tuệ 
(Paccayapariggahañana) 


Trí quán triệt duyên sanh của danh và sắc để dứt trừ hoài nghi 
tam thế, gọi là hiển duyên tuệ. 


Hành giả quán triệt duyên sanh danh sắc bằng năm cách 
nghiệm, như sau: 


a. Nghiệm tứ thực là duyên sanh danh sắc. 


Hành giả suy xét thân danh sắc này không phải không có nguyên 
nhân, nhưng không phải nguyên nhân do đấng tạo hóa làm ra, 
mà nhân duyên hình thành danh sắc này là đoàn thực, xúc thực, 
tư niệm thực, và thức thực. 


Đoàn thực là thức ăn như cơm, cháo, rau, củ... Chính đoàn thực 
làm chất nuôi dưỡng thân tứ đại này, đoàn thực làm duyên trợ 
cho sắc pháp. 


Xúc thực là sáu xúc như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 


thân xúc và ý xúc. Sáu xúc ấy là duyên trợ sanh sáu thọ là nhãn 
thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. 
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Tư niệm thực là sáu tư (cetana) như nhãn tư, nhĩ tư v.v... là 
duyên trợ danh pháp đồng sanh, và tạo ra quả thức tục sinh, 
cùng sắc nghiệp tục sinh. 


Thức thực là tâm, là thức uẩn. Tâm dẫn đầu tâm sở, thức trợ 
thọ tưởng hành; Tâm cũng tạo ra sắc tâm (cittajaripa). 


Khi đã thấy biết bốn thực là thức ăn cho danh sắc, là duyên trợ 
cho danh sắc sanh; Danh sắc quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều 
do bốn thực là điều kiện hình thành, ngay lúc ấy tất cả mối nghi 
ba thời nơi hành giả được rũ bỏ. 


b. Nghiệm căn, cảnh, nghiệp, tâm... là duyên sanh danh 
sắc 


Một cách khác để nghiệm duyên sanh danh sắc là nghiệm nhân 
gần của chúng. Như là sáu căn và sáu cảnh làm duyên sanh của 
thức; Nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực là nhân sanh của sắc. 


Do mắt và cảnh sắc phát sanh nhãn thức; Do tai và cảnh thinh 
phát sanh nhĩ thức; Do mũi và cảnh khí phát sanh tỷ thức; Do 
lưỡi và cảnh vị phát sanh thiệt thức; Do thân và cảnh xúc phát 
sanh thân thức; Do ý và cảnh pháp phát sanh ý thức. Đó là duyên 
cho danh nói đại loại. Ngoài ra, còn có duyên sanh nói theo cá 
biệt, như nhân sanh tâm thiện là do thân cận bậc trí hiền, nghe 
chánh pháp, khéo tác ý... Và, nhân sanh tâm bất thiện là do thân 
cận kẻ ngu, không nghe chánh pháp, không khéo tác ý... Hoặc, 
nhân sanh tâm quả là nghiệp thiện và bất thiện... 


Nói đến nhân sanh của sắc là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực: 
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Nghiệp là nhân sanh ra sắc nghiệp (kammajaripa). Nghiệp 
đây là nghiệp thiện hoặc bất thiện trong quá khứ mới tạo ra 
sắc hiện tại. 


Tâm là nhân sanh ra sắc tâm (cittajaripa). Tâm đây là tâm 
đang sanh mới tạo ra sắc đồng sanh. 


Thời tiết là nhân sanh ra sắc quý tiết (utujaripa), và vật thực 
là nhân sanh ra sắc vật thực (ahäãrajarapa). Thời tiết và vật 
thực đây là vào sát-na trụ của chúng mới tạo ra sắc. 


Khi hành giả đã thấy danh sắc có duyên sanh là những điều kiện 
như vậy, dù danh sắc quá khứ hay vị lai cũng như danh sắc hiện 
tại, thì sự hoài nghi trong ba thời của vị ấy được chấm dứt. 


c. Nghiệm theo y tương sinh nghịch chiều 


Một cách khác nữa, hành giả quán triệt duyên danh sắc bằng 
cách nghiệm theo y tương sinh nghịch chiều. 


Hành giả xét thấy các hành, tức danh sắc, bị già chết, mới 
nghiệm rằng: Sự già chết của danh sắc này có do sinh làm tập 
khởi; Sinh có do hữu làm tập khởi; Hữu có do thủ làm tập khởi; 
Thủ có do ái làm tập khởi; Ái có do thọ làm tập khởi; Thọ có do 
xúc làm tập khởi; Xúc có do lục nhập làm tập khởi; Lục nhập có 
do danh sắc làm tập khởi; Danh sắc có do thức làm tập khởi; 
Thức có do hành làm tập khởi; Hành có do vô minh làm tập khởi. 
Đó là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Khi hành giả nghiệm thấy các hành bị già chết này có tập khởi, 
là duyên sanh ra chúng, có nhân sanh chứ không phải không 
nhân sanh, khi ấy vị này bỏ được hoài nghỉ ba thời. 


333 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 
d. Nghiệm theo y tương sinh thuận chiều 


Một cách khác nữa, hành giả quán triệt duyên danh sắc bằng 
cách nghiệm theo y tương sinh thuận chiều. 


Hành giả xét thấy thân ngũ uẩn khổ đau này xuất phát từ vô 
minh, do vô minh làm duyên cho hành; Hành làm duyên cho 
thức; Thức làm duyên cho danh sắc; Danh sắc làm duyên cho 
lục nhập; Lục nhập làm duyên cho xúc; Xúc làm duyên cho thọ; 
Thọ làm duyên cho ái; Ái làm duyên cho thủ; Thủ làm duyên cho 
hữu; Hữu làm duyên cho sanh; Sanh làm duyên cho già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. 


Khi hành giả nghiệm thấy các hành sanh khởi do cái này có mặt 
nên cái kia có mặt, thì các nghỉ hoặc ba thời được đoạn trừ. 


e. Nghiệm theo ba luân duyên sinh 


Một cách khác nữa, hành giả nghiệm duyên sanh danh sắc theo 
nhân quả luân hồi. Có ba luân là phiền não luân (kilesavatta), 
nghiệp luân (kammavatta), và quả luân (vipakavafta). Phiền 
não luân là vô minh, ái, và thủ; Nghiệp luân là hành và hữu; Quả 
luân là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, già chết. 


Phiền não luân duyên cho nghiệp luân ở hai thời: Thời quá khứ 
“vô minh duyên cho hành”; Thời hiện tại “Ái, thủ duyên cho 
hữu”. Nghiệp luân duyên cho quả luân: Nhân quá khứ quả hiện 
tại là “Hành duyên thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ”; Nhân hiện 
tại quả vị lai là “Hữu duyên sanh, già chết”. 
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Hành giả thấy các hành do vòng nhân quả nghiệp báo mà hiện 
khởi; Quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là vậy; Thì vị ấy bỏ được các 
mối hoài nghỉ ba thời. 


Tóm lại, khi hành giả nghiệm thấy duyên danh sắc theo năm 
cách trên, vị ấy vượt qua mọi nghỉ hoặc, chẳng những thế mà 
còn dẹp tan được hoài nghi về Phật, về Pháp, về Tăng, về tam 
học, về y tương sinh, và cũng loại trừ được 62 tà kiến nữa. 


Trí được an lập do quán triệt các duyên tạo danh sắc và vượt 
qua hoài nghỉ, ấy gọi là hiển duyên tuệ. Đây chính là giai đoạn 
nghi tịnh (kankhavitaranavisuddhi) vậy. 


3. Thẩm sát tuệ 
(Sammasanañana) 


Sau khi thành tựu kiến tịnh với tuệ phân định danh sắc, thành 
tựu đoạn nghỉ tịnh với tuệ hiển duyên danh sắc, hành giả bắt 
đầu tu tập tùy quán vô thường, khổ não, vô ngã đối với các hành 
(sankhara: pháp hữu vi, tức là danh sắc). Cần phải hiểu rằng đối 
tượng tùy quán tu tập tuệ ở đây là danh sắc, ngũ uẩn, các hành 
hay hữu vi, đều đồng nghĩa chỉ khác tên gọi; Lại nữa, danh sắc, 
ngũ uẩn, các hành đối tượng tu tập tuệ của hành giả chỉ là pháp 
hiệp thế thôi. - 


Gọi là tuệ thẩm sát (sammasanañaäna) là trí quán xét ngũ uẩn 
cho thấy rõ tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã; Hay trí quán 
xét tam tướng vô thường - khổ não - vô ngã là đặc tính của ngũ 
uẩn. 


Hành giả khởi sự bằng cách chuyên chú quán xét tóm lược các 
uẩn quá khứ, vị lai, hiện tại, như sau: 
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“Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại 
phần, thô thiển, vi tế, xấu, tốt, xa, gần, tất cả sắc ấy là vô 
thường, là khổ, là vô ngã”. 


“Bất cứ thọ nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại 
phần, thô, tế, xấu, tốt, xa, gần, tất cả thọ ấy là vô thường, là khổ, 
là vô ngã”. 


“Bất cứ tưởng nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, 
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ngoại phân, thô, tế, xấu, tốt, xa, gần, tất cả tưởng ấy là vô 
thường, là khổ, là vô ngã”. 


“Bất cứ hành nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại 
phần, thô, tế, xấu, tốt, xa, gần, tất cả hành ấy là vô thường, là 
khổ, là vô ngã”. 


“Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại 
phần, thô, tế, xấu, tốt, xa, gần, tất cả thức ấy là vô thường, là 
khổ, là vô ngã”. (Ps. I, 53) 


Hành giả tiến xa hơn, cũng bằng cách chuyên chú quán xét tóm 
lược các uẩn quá khứ, vị lai, hiện tại... nhưng xoáy vào ý nghĩa 
của tam tướng. Như sau: 


“Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... tất cả sắc ấy là 
vô thường vì hoại tiêu, là khổ vì kinh khủng, là vô ngã vì không 
cốt lõi”. 


“Bất cứ thọ nào thuộc quá khứ, vị lai hiện tại... tất cả thọ ấy là 


vô thường vì hoại tiêu, là khổ vì kinh khủng, là vô ngã vì không 
cốt lõi”. 
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“Bất cứ tưởng nào thuộc quá khứ, vị lai hiện tại... tất cả tưởng 
ấy là vô thường vì hoại tiêu, là khổ vì kinh khủng, là vô ngã vì 
không cốt lõi”. 


“Bất cứ hành nào thuộc quá khứ, vị lai hiện tại... tất cả hành ấy 
là vô thường vì hoại tiêu, là khổ vì kinh khủng, là vô ngã vì 
không cốt lõi”. 


“Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, vị lai hiện tại... tất cả thức ấy 
là vô thường vì hoại tiêu, là khổ vì kinh khủng, là vô ngã vì 
không cốt lõi”. (Ps. I, 53) 


Đến đây, hành giả quán xét ngũ uẩn theo tam tướng chỉ tiết hơn. 


- Quán xét ngũ uẩn với các đặc tính của tam tướng; Tùy quán 
vô thường với 10 đặc tính; Tùy quán khổ với 25 đặc tính; Tùy 
quán vô ngã với 5 đặc tính. Như sau: 


Thấy năm uẩn là vô thường (aniccato), rã tan (palokato), 
biến động (calato), mỏng manh (pabhanguto), không bần 
vững (addhuvaro), không cốt lõi (asãrakato ), có như không 
(vibhavato), bị tạo tác (sankhatato), tự tánh biến đổi 
(viparinamadhammato), tự tánh tử vong 
(maranadhammato). 


Thấy năm uẩn là khổ (dukkhato), bệnh tật (rogato), như 
mụt ghẻ (gandato), như mũi tên (sallato), như dịch bệnh 
(abadhato), như kế sát hại (vadhakato), như tai ương 
(aghato), như gốc tai ương (aghamulato), như tai họa 
(upaddavato), hoạn nạn (Ttito), nỗi sợ hãi (bhayato), mối đe 
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dọa (upasaggato), sự nguy hại (adimmavato), mồi của ma 
(maärämisato), không an toàn (atänato), không chỗ trú 
(alenato), không chỗ nương (asaranafo), cảnh lậu 
(sasavato), cảnh phiền não (sankilesikato), phải sanh 
(jatidhammafo), phải già (jaradhammafo), phải bệnh 
(byadhidhammato), phải sầu (sokadhammato), phải bì 
(paridevadhammato), phải não (upayaäsadhammato). 


Thấy năm uẩn là vô ngã (anattato), xa lạ (parato), trống 
hoang (rittato), trống rỗng (tucchato), trống không 
(suññato). 


- Quán ngũ uẩn với cách tán nhuyễn danh sắc. Như sau: 


Hành giả quán sắc uẩn là vô thường - khổ - vô ngã với bảy 
khía cạnh: (1) Một đời người từ lúc sanh ra đến chết, (2) 
Từng giai đoạn lứa tuổi, (3) Sắc do vật thực tạo, (4) Sắc do 
thời tiết tạo, (5) Sắc do nghiệp tạo, (6) Sắc do tâm sanh, (7) 
Sắc tự nhiên. 


(1) Thấy một đời người từ lúc sanh ra đến chết, thân này 
là vô thường, sanh rồi diệt, biến đổi, tạm bợ, không 
trường cửu; Thân này là khổ, vì trưởng thành tiến đến 
già, bị già chi phối, liên tục bị bức bách, khó chịu, không 
an lạc; Thân này là vô ngã, vì không thể làm gì được đối 
với các hành đã sanh khiến chúng đừng trụ, đừng già, 
đừng chết; Các hành trống rỗng, vô sở hữu chủ, không 
diễn tiến theo sự chỉ phối của một quyền năng. 


(2) Thấy từng giai đoạn lứa tuổi thiếu niên, trung niên và 


lão niên. Giai đoạn thiếu niên sắc thân vô thường biến 
đổi, khổ bức bách, không có quyền chặn đứng các hành. 
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Giai đoạn trung niên sắc thân vô thường biến đổi, khổ 
bức bách, không có quyền chặn đứng các hành. Giai 
đoạn lão niên sắc thân vô thường biến đổi, khổ bức 
bách, không có quyền chặn đứng các hành. 


(3) Thấy sắc do vật thực tạo, tức là sắc thân lúc đói lúc no. 
Sắc này bị chi phối bởi vô thường, khổ não, vô ngã. 


(4) Thấy sắc do thời tiết tạo, tức là sắc thân lúc nóng lúc 
lạnh. Sắc này bị chỉ phối bởi vô thường, khổ não, vô ngã. 


(5) Thấy sắc do tâm sanh, tức là sắc hành động đi, đứng, 
nằm, ngồi, cử chỉ, nói, cười, khóc, hơi thở... Sắc tâm này 
bị chi phối bởi vô thường, khổ não, vô ngã. 


(6) Thấy sắc nghiệp tạo, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giới 
tính... Sắc nghiệp này bị chi phối bởi vô thường, khổ 
não, vô ngã. 


(7) Thấy sắc tự nhiên, tức là sắc ngoại giới như đất, đá, cỏ, 
cây, sắt, kẽm, đồng, chì, vàng, bạc... Sắc ngoại giới ấy 
cũng bị chỉ phối bởi vô thường - khổ não - vô ngã. 


Hành giả quán danh uẩn thọ - tưởng - hành - thức là vô 
thường - khổ não - vô ngã với năm khía cạnh: (1) Theo 
nhóm tâm, (2) Theo tâm cặp kè, (3) Theo tâm thứ tự, (4) 
Theo sát-na tâm, (5) Theo tính năng trừ bỏ tà kiến, kiêu 
mạn và khát ái. 


(1) Quán theo nhóm tâm, tức là nhóm tâm thiện, nhóm 


tâm bất thiện, nhóm tâm vô ký. Hành giả quán xét danh 
uẩn thiện là vô thường - khổ - vô ngã; Danh uẩn bất 
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thiện là vô thường - khổ - vô ngã; Danh uẩn vô ký là vô 
thường - khổ - vô ngã. Đó là quán danh uẩn theo nhóm. 


(2) Quán theo tâm cặp kè, tức là tâm đi cặp với sắc. Hành 
giả quán cái tâm mà biết sắc là vô thường - khổ - vô 
ngã; Chính tâm ấy cũng là vô thường - khổ - vô ngã... 
Đó là theo tâm cặp kè. 


(3) Quán theo tâm thứ tự, tức là thấy tâm trước, tâm sau, 
tâm sau nữa... cho đến mười tâm. Lấy ví dụ: tâm quán 
sắc vô thường là tâm một; Tâm quán tâm một là tâm 
hai; Tâm quán tâm hai là tâm ba; Tâm quán tâm ba là 
tâm bốn; Tâm quán tâm bốn là tâm năm... Tâm quán 
tâm chín là tâm mười. Hành giả quán xét tâm hai là vô 
thường - khổ - vô ngã. Quán xét tâm ba cũng là vô 
thường - khổ - vô ngã v.v... Quán xét tâm mười cũng là 
vô thường - khổ - vô ngã. Đó là theo tâm thứ tự. 


(4) Quán theo sát-na tâm, tức là tâm lộ diễn tiến trong lộ 
trình tâm. Lấy ví dụ lộ trình tâm nhãn môn: sát-na khai 
ngũ môn, sát-na nhãn thức, sát-na tâm tiếp thâu, sát-na 
tâm thẩm tra, sát-na tâm xác định, bảy sát-na tâm đổng 
lực, hai sát-na tâm na cảnh, rồi sát-na hữu phần... Hành 
giả quán xét tâm khai ngũ môn là vô thường - khổ - vô 
ngã; Tâm nhãn thức là vô thường - khổ - vô ngã v.v... 
Đó gọi là theo sát-na tâm. 


(5) Quán theo tính năng từ bỏ tà kiến, kiêu mạn và khát ái. 
Hành giả quán thấy rằng: “Nếu các hành thật sự là hữu 
ngã thì cũng nên chấp nhận là ngã, nhưng thực chất các 
hành là vô ngã thì không nên chấp nhận là ngã. Do đó 
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các hành là vô ngã, nghĩa là không diễn tiến theo quyền 
năng nào chỉ phối cả!” Như vậy là từ bỏ tà kiến. 


Rồi hành giả quán xét rằng: “Nếu các hành thật sự là 
thường thì cũng nên chấp nhận là thường, nhưng thực 
chất các hành là vô thường thì không nên chấp nhận là 
thường. Do đó các hành là vô thường, nghĩa là có rồi 
không.” Như vậy là từ bỏ kiêu mạn. 


Rồi hành giả quán xét rằng: “Nếu các hành thật sự là lạc 
thì cũng nên chấp nhận là lạc, nhưng thực chất các hành 
là khổ thì không nên chấp nhận là lạc. Do đó các hành 
là khổ, nghĩa là bị bức bách bởi sanh diệt.” Như vậy là 
trừ bỏ khát ái. 


Đó gọi là theo tính năng trừ bỏ. 
Hành giả tùy quán vô thường, khổ não, vô ngã đối với các hành 


là sắc uẩn danh uẩn như vậy có khả năng dứt bỏ thường tưởng, 
dứt bỏ lạc tưởng, dứt bỏ ngã tưởng... Đây gọi là thẩm sát tuệ. 


Tiếp theo thẩm sát tuệ, hành giả nỗ lực hơn để đạt đến các tuệ 
quán cao hơn, thuần thục hơn, như sanh diệt tuệ v.v... 


4. Sanh diệt tuệ 
(Udayabbayañana) 


Trong Patisambhidämagøa, ngài Sariputta đã thuyết: “Trí quán 


sát sự biến đổi của các pháp hiện tại gọi là sanh diệt tuệ” (Ps. I, 
1). 
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Điều này nên hiểu là tùy quán sanh diệt danh sắc phải được 
thực hiện chỉ đối với các pháp xảy ra hiện tại, không phải đối 
với các pháp quá khứ hay vị lai; Vì chỉ có pháp hiện tại mới thấy 
được danh sắc đang khởi sanh (là tướng sanh) và đang biến diệt 
(là tướng diệt) (Ps, 808). 


Về phương pháp tiến hành sanh diệt tuệ, trước tiên là quán sát 
sanh diệt vắn tắt. Như thế nào? 


Hành giả quán: “Sắc đang hiện khởi, đang phát khởi, vậy là sanh; 
Sắc đang biến đổi, đang biến hoại, vậy là diệt.” Quán như vậy gọi 


là tuệ sanh diệt về sắc. 


Hành giả quán: “Thọ đang hiện khởi, là sanh; Thọ đang biến 
đổi, là diệt.” 


“Tưởng đang hiện khởi, là sanh; Tưởng đang biến đổi, là diệt.” 
“Hành đang hiện khởi, là sanh; Hành đang biến đổi, là diệt.” 
“Thức đang hiện khởi, là sanh; Thức đang biến đổi, là diệt.” 


Hành giả quán thọ, tưởng, hành, thức đang hiện khởi, đang 
biến đổi như vậy gọi là tuệ sanh diệt về danh. 


Quán tánh sanh diệt của danh sắc, hành giả hiểu rằng: Tất cả sắc 
pháp và danh pháp từ không mà có, chẳng phải khởi lên từ một 
đống hay một kho chứa nào; Và khi diệt, chúng tan biến từ có 
rồi không, chẳng diệt rồi đi về hướng nào, hay trở về lại một nơi 
tàng trữ. 
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Sau khi tác ý sự sanh diệt của danh sắc vắn tắt như vậy, hành 
giả lại khéo tác ý nhận xét danh sắc sanh diệt theo duyên 
(paccayato) và theo sát-na (khanato). 


Nhận xét theo duyên là duyên tập khởi 
(paccayasamudayotthena) và duyên hoại diệt 
(paccayanirodhatthena). Nhận biết theo sát-na là thấy hiện 
tượng sanh lên (nibbattilakkhanam) và hiện tượng biến đổi 
(viparinamalakkhanam). 


Hành giả thấy sự sanh của sắc uẩn do duyên tập khởi như sau: 
“Sắc khởi lên do vô minh làm tập khởi, do ái làm tập khởi, do 
nghiệp làm tập khởi, do thức ăn tập khởi.” Thấy sự diệt của sắc 
uẩn do duyên hoại diệt như sau: “Sắc hoại diệt do vô minh hoại 
diệt, do ái hoại diệt, do nghiệp hoại diệt, do thức ăn hoại diệt,” 


Hành giả thấy sự sanh của thọ uẩn do duyên tập khởi như sau: 
“Thọ khởi lên do vô minh tập khởi, do ái tập khởi, do nghiệp tập 
khởi, do xúc tập khởi”. Thấy sự diệt của thọ uẩn do duyên hoại 
diệt như sau: “Thọ hoại diệt do vô minh hoại diệt, do ái hoại diệt, 
do nghiệp hoại diệt, do xúc hoại diệt.” 


Hành giả thấy sự sanh, sự diệt của tưởng uẩn... của hành uẩn... 
cũng giống như cách của thọ uẩn. 


Hành giả thấy sự sanh của thức uẩn do duyên tập khởi như sau: 
“Thức khởi lên do vô minh tập khởi, do ái tập khởi, do nghiệp 
tập khởi, do danh sắc tập khởi”. Thấy sự diệt của thức uẩn do 
duyên hoại diệt như sau: “Thức hoại diệt do vô minh hoại diệt, 
do ái hoại diệt, do nghiệp hoại diệt, do danh sắc hoại diệt”. 


Như vậy gọi là nhận xét danh sắc sanh diệt theo duyên. 
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Hành giả thấy sự sanh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức như sau: 
“Đây là hiện tướng sanh lên của sắc... của thọ... của tưởng... của 
hành... của thức”. Thấy sự diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
như sau: “Đây là hiện tướng biển đổi của sắc... của thọ... của 
tưởng... của hành... của thức”. 


Như vậy gọi là nhận xét danh sắc sanh diệt theo sát-na. 


* 


Khi hành giả thấy sanh diệt của các uẩn do duyên và do sát-na 
như vậy thì trí thanh tịnh hơn, hiển lộ bốn chân lý khổ, tập, diệt, 
đạo dễ dàng hơn, thấu đạt lý y tương sinh rõ ràng hơn. Và, nhờ 
thấy duyên sanh, duyên diệt của năm uẩn nên hành giả khéo 
dứt bỏ thường kiến, đoạn kiến, ngã kiến, vô hành kiến. 


Lại nữa, vô ngã tướng hiện rõ do thấy duyên sanh; Vô thường 
tướng hiện rõ do thấy duyên diệt; Khổ não tướng hiện rõ do 
thấy pháp hữu vi bị sanh diệt áp bức; Thực tính tướng hiện rõ 
do xác định sự sanh diệt của pháp hữu vi. 


* 


Tuy nhiên, ở thời điểm này hành giả còn sơ cơ, trí quán sanh 
diệt trong giai đoạn mới mẻ, non nớt gọi là 
tarunudayabbayafñana (sơ cơ sanh diệt tuệ); Trong giai đoạn 
tuệ quán sơ cơ này hành giả có thể phát sinh những ấn chứng 
dễ làm cho ngộ nhận mình đã đắc chứng quả. Hành giả đang 
đứng giữa đạo và phi đạo (đúng đường và sai đường); Nếu hành 
giả sáng suốt nhận thức các ấn chứng phát sanh ấy là hữu vi, là 
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y tương sinh, là vô thường, là tánh hoại, là tánh diệt, là tánh ly, 
là tánh biến mất, thì hành giả không nao núng, không bị dao 
động với các ấn chứng tùy phiền não. 


Nói thêm về 10 tùy phiền não (upakilesa) là ấn chứng phát sanh 
cho hành giả tu tập tuệ quán giai đoạn sơ cơ. Đó là: (1) Ánh sáng 
- obhasg, (2) Tiệp tuệ - ñang, (3) Hoan hỷ - piti, (4) Tịnh an - 
passaddhi, (5) An lạc - sukha, (6) Xác tín - adhimokkha, (7) Cần 
dõng - paggaha, (8) Chú niệm - upatthang, (9) Xả nhiên - 
upekkha, (10) Khát vọng - nikanti. 


(1) Ánh sáng (obhãsa) là ánh sáng của thiền quán. Khi hành 
giả tác ý tướng vô thường thì ánh sáng phát sanh, có vị phát 
sáng nơi tọa thiền, có vị phát sáng trong phòng ở, có vị phát 
sáng ra ngoài phòng, hay tỏa sáng xa hơn... Khi ánh sáng 
phát sanh có thể hành giả chấp thủ: “Ánh sáng này trước 
đây chưa từng sanh, nay phát sanh, có lẽ ta đã đắc đạo quả 
rồi chăng!” Như vậy hành giả bị ngộ nhận. Vị ấy bỏ dở đề 
mục quán, chỉ tọa hưởng ánh sáng ấy. 


(2) Tiệp tuệ (ñãng) là trí của thiền quán. Khi hành giả quán sát 
danh sắc thì trí tuệ phát sanh, minh mẫn, sáng suốt, khác 
hẳn trước đây phải khó khăn ghi nhận án xứ. Hiện tượng 
này có thể làm cho hành giả ngộ nhận đắc đạo. 


(3) Hoan hỷ (pïri) là sự no vui của thiền quán. Khi hành giả 
chuyên nhất tu quán có thể phát sanh năm thứ hỷ là tiểu 
đãn hỷ, khoảnh khắc hỷ, hải triều hỷ, khinh thăng hỷ, sung 
mãn hỷ. Hiện tượng này làm cho hành giả ngộ nhận đắc đạo. 


(4) Tịnh an (passadđhi) là sự yên tĩnh của thiền quán. Khi hành 
giả chuyên nhất tu quán bỗng thấy thân tâm lắng yên, 
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không nặng nề mệt nhọc, thích nghi trong tư thế. Hiện 
tượng này có thể làm cho hành giả ngộ nhận đắc đạo. 


(5) An lạc (sukha) là sự an lạc của thiền quán. Khi hành giả 
chuyên nhất tu quán thì một niềm hạnh phúc khởi lên, vị ấy 
có cảm giác lạc an, toàn thân biến mãn thọ lạc. Hiện tượng 
này có thể làm cho hành giả ngộ nhận đã đắc đạo. 


(6) Xác tín (adhimokkha) là đức tin. Khi hành giả chuyên nhất 
tu quán chợt khởi lên niềm tin mãnh liệt, đó là tín tương 
ưng với tuệ, khiến tâm thuần tịnh. Hiện tượng này có thể 
làm cho hành giả ngộ nhận đã đắc đạo. 


(7) cần dõng (paggaha) là tỉnh tấn. Có sự tinh tấn tột độ khởi 
lên cho hành giả khi chuyên nhất tu quán, đó là cần tương 
ưng với tuệ. Hiện tượng này có thể làm cho hành giả ngộ 
nhận đã đắc đạo. 


(8) Chú niệm (upatthäna) là niệm sắc bén. Khi chuyên nhất tu 
quán, có lúc hành giả an trú niệm khít khao, vững chắc, 
không động, không rung chuyển, bất cứ đề mục nào vị ấy 
chú tâm, tác ý đến đều hiện rõ. Hiện tượng này có thể làm 
cho hành giả ngộ nhận đã đắc đạo. 


(9) Xã nhiên (upekkha) là xã minh sát (vipassanupekkha) và xã 
hướng tâm (ävajjanupekkha). Đây không phải là thọ xả, mà 
là trạng thái thản nhiên đối với các hành. Hành giả có tâm 
thái bình thản, lạnh lùng một cách cao khiết với pháp hữu 
vi, không thấy buồn vui gì nữa như bậc đã ly phiền não vậy. 
Hiện tượng này có thể làm cho hành giả ngộ nhận đã đắc 
đạo. 


346 


IV. Yếu lược phần tuệ 


(10) Khát vọng (nikanri) là sự khao khát, mong mỏi, ham thích 
các ấn chứng thiền đã phát sanh như ánh sáng, tiệp tuệ v.v... 
khát vọng ấn chứng có mãi, điều này sẽ làm cho hành giả 
xao lãng đề mục thiền quán. 


* 


Trong 10 tùy phiền não thiền quán, 9 ấn chứng như ánh sáng... 
xả nhiên, không phải là tính chất bất thiện, mà chỉ là điều kiện 
sanh phiền não. Còn, tùy phiền não thứ 10 (khát vọng - nikanti) 
vừa là bất thiện, vừa là điều kiện sanh phiền não. 


Mười tùy phiền não này là điều kiện cho sanh ba sở chấp: kiến 
chấp, mạn chấp và ái chấp. Khi hành giả nghĩ rằng: “Ánh sáng... 
đã phát sanh nơi ta”, như vậy là kiến chấp (ditthigaho). Khi hành 
giả nghĩ rằng: “Ôi, ánh sáng khả hỷ khả ý... đã phát sanh rồi”, 
như vậy là mạn chấp (managaho). Khi hành giả vui thích với ánh 
sáng v.v... là ái chấp (tanhagaho). 


Mười tùy phiền não quán chỉ khởi lên nơi vị hành giả đi đúng 
hướng, chuyên chú đề mục thiền một cách nghiêm mật; Chúng 
không khởi lên đối với vị thánh đã thể nhập chân lý, không khởi 
lên đối với người hành sai lạc, không khởi lên đối với người 
biếng nhác, xao lãng đề mục thiền. Những vị hành giả tu quán 
buổi sơ cơ mới có thể sanh tùy phiền não . 


Trong giai đoạn này hành giả cố gắng duy trì phương pháp tùy 
quán, xác định được đâu là đạo (maggo), đầu là phi đạo 
(amaggo). Sự dính mắc các ấn chứng là phi đạo; Sự thoát khỏi 
các tùy phiền não là đạo. Chính đây là đạo phi đạo tri kiến tịnh 
(maggàmaggañanadassanavisuddhi) vậy. 
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Một số hành giả đạt đến sanh diệt tuệ buổi đầu phát sanh mười 
tùy phiền não, làm cho tam tướng không hiện rõ do nhân không 
tác ý (amanasikara) và bị che khuất (paticchannatta) [Vô 
thường tướng không hiện rõ do không tác ý đến hiện tướng 
sanh diệt, và bị che khuất bởi tính liên tục của dòng tâm thức, 
tính kế tục của sắc pháp; Khổ não tướng không hiện rõ do không 
tác ý đến hiện tượng luôn bức bách, và bị che khuất bởi đổi oai 
nghi cho dễ chịu; Vô ngã tướng không hiện rõ do không tác ý 
phân tách tố chất khác biệt, và bị che khuất bởi tính nguyên khối 
nhìn chung chung]. 


Sau khi hành giả đã thoát khỏi tùy phiền não, nên tỉnh tấn triển 
khai tuệ quán sanh diệt để làm hiện rõ tam tướng [Khi xác định 
sự sanh diệt, loại bỏ tính liên tục thì vô thường tướng hiện rõ; 
Khi tác ý sự thường xuyên bị bức bách, bỏ đổi oai nghi thì khổ 
não tướng hiện rõ; Khi phân tích tố chất sai biệt và chia tách cái 
khối danh sắc thì vô ngã tướng hiện rõ]. 


Khi tam tướng hiện rõ, thì tuệ sanh diệt của hành giả nhận biết: 
“Năm uẩh là vô thường vì sanh diệt, biến đổi khác, có rồi không; 
Năm uẩn là khổ, vì cái gì vô thường cái ấy là khổ, luôn luôn bị 
bức bách; Năm uẩn là vô ngã, vì cái gì khổ cái ấy là vô ngã, không 
diễn tiến theo một quyền năng tác động”. 


Hành giả quán xét điều này theo thực tính pháp bằng “dõng lực 
sanh diệt tuệ” (balavudayabbayañana), đầy là cái tên gọi cho 
tuệ sanh ở giai đoạn đã thoát khỏi tùy phiền não và trở thành 
sắc sảo, bước vào ngưỡng hành lộ tri kiến tịnh 
(patipadañanadassanavisuddhi). 
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5. Hoại tán tuệ 
(Phangañana) 


Khi hành giả thuần thục quán danh sắc vô thường, khổ não, vô 
ngã; Trí ấy trở thành sắc bén, các hành hiện rõ, thì không còn 
ghỉ nhận kịp giai đoạn sanh hay trụ, không ghi nhận kịp sự diễn 
tiến hay ấn tượng gì cả mà chỉ ghi nhận hiện trạng duy nhất là 
sự tiêu hoại, tan rã thôi. Đó gọi là hoại tán tuệ. 


Sự hoại tán là cao điểm của vô thường, bởi thế hành giả quán 
hoại diệt (bhanganupassang) sẽ quán triệt các hành là vô 
thường, không thường hằng; Quán triệt các hành là khổ, không 
vui với những gì vô thường; Quán triệt các hành là vô ngã, 
không phải ngã với những gì khổ. 


Quán triệt vô thường ở đây, không phải bằng trí suy diễn là vô 
thường có nghĩa sẽ tan rã, như tùy quán tam tướng ở giai đoạn 
thẩm sát tuệ; Cũng không phải bằng cách thấy sự diệt mất được 
báo trước bằng hiện tượng sanh, như người bắt đầu có sanh diệt 
tuệ; Mà bây giờ bằng một kinh nghiệm thật, hành giả bỏ qua một 
bên sự sanh khởi, và thấy các hành là vô thường vì sự hoại diệt 
của chúng, như một người đứng trên bờ sông dưới cơn mưa lớn 
sẽ thấy những bóng nước mưa rơi tan biến ngay, cũng như hành 
giả đạt đến hoại tán tuệ luôn thấy các hành tan hoại. 


Khi hành giả thấy các hành luôn tan rã như thế, tuệ quán nơi vị 
ấy được lớn mạnh, đem lại tám lợi ích là, trừ được tà kiến về 
hữu, bỏ bám bíu vào sự sống, luôn luôn chuyên cần, nuôi mạng 
thanh tịnh, không còn âu lo, không còn sợ hãi tai họa, có được 
kham nhẫn và nghiêm tịnh, điều phục được buồn chán và hoan 
lạc. 
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Tuệ quán này thuộc hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


6. Kinh úy tuệ 
(Ehayañana) 


Khi hành giả đã đạt tới hoại tán tuệ rồi, tiếp tục nỗ lực tu tập 
quán án xứ thêm nữa một cách không gián đoạn, thì trí tuệ về 
thực tính pháp sẽ càng tỉnh thục, già dặn hơn. Hành giả thấy các 
hành hoại diệt rõ rệt, đã diệt, đang diệt và sẽ diệt, lúc này nơi vị 
ấy sanh khởi kinh úy tuệ. 


Khi hành giả khởi sanh tuệ kinh úy ấy thì tuệ ấy có thật sự là hốt 
hoảng hay không? Không! Đó chỉ là sự nhận thức của trí, thấy 
các hành quá khứ đã diệt thật kinh khủng, các hành hiện tại 
đang diệt thật kinh khủng, các hành vị lai sẽ diệt thật kinh 
khủng. Cũng như một người đi rừng thấy cái hầm chông với 
những cọc nhọn chĩa lên, anh ta không hoảng loạn, chỉ thấy ớn 
cho người nào té xuống xốc vào các cọc nhọn ấy sẽ đau đớn hoặc 
lủng thịt, cũng vậy, tuệ kinh úy không hốt hoảng mà chỉ nghĩ ớn 
cho các hành đã hoại diệt, đang hoại diệt, sẽ hoại diệt, thật là 
đáng sợ; Đáng sợ vì pháp hữu vi chắc chắn phải hoại diệt. 


Lại nữa, kinh văn có đề cập đến điều này: là khi hành giả tác ý 
vô thường thì cái gì có vẻ đáng sợ? Hành giả tác ý khổ thì cái gì 
có vẻ đáng sợ? Hành giả tác ý vô ngã thì cái gì có vẻ đáng sợ? 


Kinh nói: Khi hành giả tác ý vô thường thì hiện tướng 
(nimittam) có vẻ đáng sợ. Khi hành giả tác ý khổ thì sự diễn tiến 
(pavattam) có vẻ đáng sợ. Khi hành giả tác ý vô ngã thì hiện 
tướng và sự diễn tiến (nimittañca pavattañca) có vẻ đáng sợ. 
(Ps. II, 63) 
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Nên hiểu ý nghĩa trong đoạn kinh văn trên: 


Đối với vị tác ý vô thường thì hiện tướng là đáng sợ. Hiện 
tướng (nimitta) là tướng sanh diệt của pháp hữu vi, thấy cái gì 
sanh ắt phải diệt. Nên vị quán vô thường thấy tướng sanh diệt 
là đáng sợ. 


Đối với vị tác ý khổ thì sự diễn tiến là đáng sợ. Sự diễn tiến 
(pavatta) là luôn xảy ra tình trạng bị bức bách. Nên vị quán 
khổ thấy sự diễn tiến là đáng sợ. 


Đối với vị tác ý vô ngã thì cả hai “hiện tướng và sự diễn tiến” 
là đáng sợ, bởi thấy sự hiện hữu này (sanh và đi đến hoại) là 
trống rỗng, vô chủ quyền, như một ngôi làng trống, ngôi nhà 
hoang v.v... Nên vị quán vô ngã thấy hiện tướng và sự diễn tiến 
là đáng sợ. 


Tuệ này cũng thuộc hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


7. Nguy hại tuệ 
(Adinavañana) 


Hành giả khi đã đạt tới kinh úy tuệ rồi, nếu cố gắng làm cho quân 
bình ngũ quyền (tín, tấn, niệm, định, tuệ) thì thiền tuệ sẽ tiến 
lên đến trạng thái thanh tịnh hơn, tức là sanh khởi tuệ thấy sự 
nguy hại của các hành danh sắc; Vào giai đoạn này hành giả tùy 
quán cái gì cũng thấy tính chất nguy hại của pháp hữu vi, sẽ 
không có cảm giác yêu thích ngũ uẩn nữa. Đây gọi là nguy hại 
tuệ vậy. 
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Nguy hại tuệ và kinh úy tuệ giống nhau về đặc tính, chỉ khác 
nhau là giai đoạn trước sau. Trí thấy các hành là đáng sợ, cũng 
là thấy sự nguy hại của các hành, như người thấy cái hố chông 
với những cọc nhọn thật đáng sợ (ám chỉ kinh úy tuệ) thì nghĩ 
rằng cái hố thật nguy hiểm (chỉ cho nguy hại tuệ). Bởi vậy mới 
có lời giải: bhayatupatthane pañña adinave ñànam. Nghĩa là: 
Tuệ thấy kinh úy cũng là tuệ thấy nguy hại (Ps. I, 59f). 


Khi tu tập tuệ kinh úy thì hành giả thấy không có chỗ ẩn nấp 
nào, chỗ nương nào trong ba sanh hữu, bốn sanh loại, năm sanh 
thú, bảy thức trú, chín hữu tình cư mà an toàn, rồi hành giả khởi 
sanh tuệ thấy các hành là nguy hại, các hành như ung nhọt, như 
bệnh, như mũi tên, là tai họa, là sầu não, không thực chất, không 
khả ý... Khi thấy các hành là kinh khủng do quán tan rã, thì hành 
giả sẽ thấy các hành hoàn toàn không an ổn, chỉ toàn là nguy hại. 
Đó là nguy hại tuệ nối tiếp với kinh úy tuệ, nên hiểu là như thế. 


Tuệ nguy hại cũng thuộc hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


8. Yếm ố tuệ 
(Nibbidañana) 


Khi thấy các hành là nguy hiểm, nguy hại bởi tính chất hoại tán, 
thì hành giả khởi lên chán nản, nhàm chán, không hoan hỷ đối 
với tất cả hành thuộc sanh hữu, sanh loại, sanh thú, thức trú, 
hữu tình cư, mà chỉ ưa thích việc tu tập tuệ quán thôi. 


Cũng ví như chim hoàng hạc ở chân núi không thích thú với ao 
đầm hôi hám ở cổng làng tiện dân, mà chỉ thích miền bảy hồ 
dưới chân núi thế nào, thì hành giả cũng vậy, không thích thú 
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với các hành hoại tán nguy hiểm, chỉ thích thú bảy tuệ quán đã 
tu tập thành tựu. 


Hoặc cũng như sư tử chúa muôn loài, không thích thú trong cái 
chuồng bằng vàng mà chỉ thích núi đồi Hy-mã-lạp sơn rộng ba 
ngàn dặm. Cũng thế, hành giả không thích thú ba cõi nhàn cảnh, 
mà chỉ thích thú trong ba tùy quán tu tập thôi. 


Hoặc cũng như bạch tượng sáu ngà có đại thần lực, nó không 
hoan hỷ chốn phồn hoa thành thị mà chỉ vui thích với rừng sâu 
núi thẳm. Cũng vậy, hành giả không hoan hỷ với bất cứ pháp 
hữu vi nào, chỉ hoan hỷ trong trạng thái vô vi tịch tịnh và tâm 
thiên về, hướng về pháp ấy. 


Cả ba tuệ là kinh úy tuệ, nguy hại tuệ và yếm ố tuệ đều là trí tùy 
quán các hành có tính chất hoại tán; Khi trí thấy các hành đáng 
sợ thì gọi là kinh úy tuệ, trí ấy nhận ra sự nguy hiểm của các 
hành thì gọi là nguy hại tuệ, trí ấy đến trạng thái nhàm nhán đối 
với các hành thì gọi là yếm ố tuệ. Bởi thế, trong kinh văn Päli có 
nói: “Ya ca bhayatupatthane pañña, yañca adInave ñanam yä ca 
nibbida. Ime dhamma ekattha, byañjanam-eva nãnanti. Tuệ 
kinh úy, tuệ nguy hại và tuệ yếm ố, đều đồng nghĩa chỉ khác văn 
tự thôi” (Ps. H, 63). 


Yếm ố tuệ cũng thuộc về hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


9. Dục thoát tuệ 
(Muñcitukayatañana) 


Khi hành giả nhàm chán, ngao ngán, không hoan hỷ các hành 
nhờ yếm ố tuệ, thì tâm vị ấy không dính mắc, không bám bíu 
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vào bất cứ hành nào trong các sanh hữu, sanh loại, sanh thú, 
thức trú, hữu tình cư, vị ấy rất muốn giải thoát, muốn thoát ly 
khỏi tất cả hành. 


Ví như cá trong lưới, hay ếch trong miệng rắn, hoặc gà rừng bị 
nhốt trong chuồng, nai bị mắc bẫy, rắn trong tay thầy bùa, voi 
sa lầy, người bị kẻ thù bao vây... Chúng đều muốn thoát thân, 
muốn ra khỏi sự giam hãm ấy. Cũng như vậy, hành giả đạt đến 
tuệ này thì chán nản muốn giải thoát khỏi các hành thuộc sanh 
hữu, sanh loại... Gọi đây là dục thoát tuệ. 


Dục thoát tuệ cũng thuộc về hành lộ tri kiến tịnh 
(patipadañanadassanavisuddhi). 


10. Giản trạch tuệ 
(Patisankhañana) 


Giản trạch là quán xét lại, nhận định lại, suy nghĩ lại, kiểm chứng 
một lần nữa. 


Sau khi hành giả khởi lên dục thoát tuệ muốn thoát khỏi các 
hành thuộc sanh hữu sanh loại... vị ấy quán xét lại các hành ấy 
là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh để xác định ngõ thoát và 
chứng níp-bàn nên gọi là giản trạch tuệ. 


Trước đây, tam tướng tùy quán đã hiện rõ khi vừa đạt đến thẩm 
sát tuệ rồi, nhưng trình độ thiền tuệ thẩm quán vẫn còn non yếu 
chưa già dặn, chưa tỉnh thục nên chưa đủ năng lực quán triệt 
tam tướng một cách toàn diện, chu đáo. Còn khi chứng đến giản 
trạch tuệ này thì trí của hành giả khoáng đạt hơn để có thể dựa 
vào danh sắc mà suy quán tam tướng lại một lần nữa làm cơ sở 
cho chứng đắc đạo quả. 
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Hành giả giản trạch các hành là vô thường, khổ não, vô ngã, bất 
tịnh như thế nào? 


Vị ấy quán xét các hành là vô thường, vì không liên tục, tạm 
bợ, bị giới hạn sanh và diệt, rã tan, biến đổi, mỏng manh, không 
bền, có như không, phải chất... 


Vị ấy quán xét các hành là khổ, vì luôn bị bức xúc, khó chịu, căn 
cứ khổ đau, nỗi sợ hãi, mối đe dọa, sự nguy hại, mồi của ma, 
không an toàn, không chỗ trú, không chỗ nương, là cảnh lậu, 
cảnh phiền não, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải sầu, phải 
bi, phải não... 


Vị ấy quán xét các hành là bất tịnh, phụ họa theo đặc tính khổ, 
không sạch, hôi hám, ghê tởm, gớm ghiếc, dù ngụy trang cũng 
không đẹp, dị dạng, khả ố... 


Vị ấy quán xét các hành là vô ngã vì xa lạ, trống rỗng, trống 
hoang, trống không, vô sở hữu chủ, không diễn tiến theo một 
quyền năng... 


Hành giả quán xét lại các hành là vô thường, khổ não, bất tịnh, 
vô ngã như vậy để mưu cầu giải thoát. 
Trước đây khi thẩm sát tuệ sanh khởi tùy quán vô thường khổ 
vô ngã, hành giả thấy các hành đáng sợ, nguy hiểm, nhàm chán, 
muốn thoát; Bây giờ cũng quán sát lại tam tướng nhưng hành 
giả bình tĩnh và tìm phương cách thoát. 


Điều này có thể hiểu qua ví dụ người bắt cá: 
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Một anh nọ cầm cái nơm đi bắt cá. Gặp chỗ nước nông nghỉ là 
có cá, anh ta chụp cái nơm xuống rồi thò tay vào miệng nơm 
mò đụng phải cái gì như con cá, anh ta hí hửng nắm bắt kéo ra 
mới biết đó là con rắn đầu ba khoang, biết là con rắn độc, anh 
ta sợ cuống lên, thấy nguy hiểm, ngao ngán, muốn thoát khỏi 
nó; Anh chàng liền nghĩ cách ném con rắn đi, anh ta lẹ làng 
nắm cái đuôi rắn và quay tít để con rắn không cắn được, rồi 
lấy trớn ném con rắn ra thật xa. Anh ta bình tĩnh lại, nghĩ rằng 
thế là thoát nạn. 


Ví dụ này để mô tả từng giai đoạn tuệ quán của hành giả. Trước 
đây, hành giả hoan hỷ với các hành là thường, lạc, ngã, tịnh (như 
anh nọ hí hửng tưởng là con cá trong cái nơm). Rồi hành giả tu 
tập tùy quán thấy các hành là vô thường, khổ não, vô ngã (như 
anh nọ nhận ra vật nắm trong tay là con rắn đầu ba khoang). 
Hành giả đạt tới kinh úy tuệ khi thấy các hành đáng sợ (như anh 
kia sợ cuống lên khi thấy là con rắn độc). Nguy hại tuệ khởi lên 
nơi hành giả thấy các hành là nguy hiểm (như anh kia biết rắn 
độc nguy hiểm). Hành giả phát sanh tuệ yếm ố đối với các hành 
(như anh kia ngao ngán con rắn). Dục thoát tuệ khởi lên cho 
hành giả (như anh kia muốn thoát khỏi con rắn). Giản trạch tuệ 
là quán xét lại ba đặc tính của các hành để mưu cầu giải thoát 
(như anh chàng nghĩ cách ném con rắn đi để thoát thân vậy). 


Giản trạch tuệ đã khởi lên nơi hành giả, trí ấy phát sanh do quán 
sát cái gì ? Khi hành giả tác ý vô thường thì trí phát sanh do quán 
sát tướng (nimitta), khi hành giả tác ý khổ thì trí phát sanh do 
quán sát sự diễn tiến (pavatta), khi hành giả tác ý vô ngã thì trí 
phát sanh do quán sát tướng và sự diễn tiến (nimittapavatta). 


Nghĩa là, quán sát tướng tức là nghĩ đến tướng sanh diệt của các 
hành tạm bợ, không bền vững; Quán sát sự diễn tiến tức là nghĩ 
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đến sự diễn tiến của các hành luôn bị bức xúc, khó chịu; Quán 
sát tướng và sự diễn tiến tức là nghĩ đến sự hiện hữu của các 
hành trống rỗng, không chủ quyền. Giản trạch tuệ là như vậy. 


Tuệ này cũng thuộc về hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


11 Hành xả tuệ 
(Sankharupekkhañana) 


Sau khi hành giả quán sát các hành là vô thường, khổ, và vô ngã 
nhờ giản trạch tuệ, vị ấy thấy các hành là rỗng không. Khi đó, 
hành giả từ bỏ cả hai tâm trạng sợ hãi và thích thú, trở nên dửng 
dưng, bình thản đối với các hành, cũng như tâm trạng người đàn 
ông đã ly dị vợ vậy. 


Một gã đàn ông có cô vợ yêu kiều khả ái, anh ta yêu nàng say 
đắm đến nỗi không chịu được sự vắng mặt nàng dù chỉ chốc lát; 
Anh ta rất bực bội mỗi khi thấy nàng đứng hay ngồi nói chuyện 
cười đùa với người đàn ông khác, và rất đau khổ. Nhưng sau 
một thời gian anh ta phát hiện ra lỗi lầm của người đàn bà ấy, 
anh ta chán ngán và ly dị nàng, không xem nàng là “của tôi” nữa. 
Từ đó dù có thấy người đàn bà ấy đi với ai, đứng với ai, nói 
chuyện với ai, và làm bất cứ chuyện gì với gã đàn ông nào, anh 
ta cũng không còn bực tức, ưu phiền, đau khổ nữa, mà anh ta 
nhìn với tâm trạng dửng dưng, bình thản. 


Cũng như thế, hành giả muốn thoát khỏi các hành, quán xét các 
hành bằng giản trạch tuệ, và không thấy các hành có gì để cho 
là “tôi” hay “của tôi”, hành giả từ bỏ cả sợ hãi lẫn thích thú, và 
trở nên dửng dưng đối với tất cả hành. 
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Khi hành giả biết và thấy như vậy, tâm vị ấy lùi lại, co rút lại, 
không đi đến trước ba sanh hữu (bhava), bốn sanh loại (yoni), 
năm sanh thú (gati), bảy thức thú (viññanafthiti), chín hữu tình 
cư (rattavasa), chỉ có xả hay sự dửng dưng được an trú. 


Như vậy gọi là hành xả tuệ đã khởi lên cho vị ấy. 


Đến đây, nếu trí này thấy được níp-bàn, trạng thái tịch tịnh vắng 
lặng thì nó bỏ tất cả sự diễn tiến các hành, thâm nhập níp-bàn; 
Còn như không thấy được níp-bàn tịch tịnh, trí ấy diễn tiến có 
đối tượng là hữu vi hoài hoài, như quạ mà thương thuyền viễn 
dương thả ra cho bay tìm bờ, con quạ nếu thấy bờ thì bay luôn 
vào đất liền, nếu không thấy bờ nó bay trở lại đậu trên cột buồm. 


Trường hợp nào hành giả đạt đến hành xả tuệ mà trở lại, không 
tiến tới thâm nhập níp-bàn? 


Là trường hợp hành giả có nguyện vọng đắc đạo quả ở thời khác 
như thời vị Phật tương lai, hoặc nguyện vọng thành Phật độc 
giác, Phật toàn giác... 


Còn đối với hành giả đủ duyên chứng đắc đạo quả ngay trong 
kiếp sống này, khi hành giả đạt tới hành xả tuệ, từ bỏ sự sợ hãi 
lẫn thích thú, bình thản thẩm sát các hành, vẫn kiên trì trong ba 
tùy quán. Làm như vậy, tuệ quán trở thành ba ngõ giải thoát 
(vimokkhamukhabhavam). 


Tuệ quán này đi vào ba ngõ giải thoát với sự nổi trội của một 
trong ba quyền (indriya) theo cách tiến hành ba loại tùy quán. 


Một người quán vô thường thì tín quyền (saddhindriya) nổi trội, 
sẽ đi vào ngõ vô tướng giải thoát (animittavimokkha). Một 
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người quán khổ thì định quyền (samadhindriya) nổi trội, sẽ đi 
vào ngõ vô nguyện giải thoát (appanihitavimokkha). Một người 
quán vô ngã thì tuệ quyền (paññindriya) nổi trội, sẽ đi vào ngõ 
không tánh giải thoát (suññatavimokkha). 


Hoặc nghĩa là, người tín quyền mạnh tùy quán vô thường sẽ đưa 
đến sự thấy các hành đều bị giới hạn, bị bao vây, và đưa đến tâm 
thâm nhập “vô tướng giới” (animittaya dhatuya). Người định 
quyền mạnh tùy quán khổ sẽ đưa đến sự thôi thúc tâm ý đối với 
các hành, và đưa đến tâm thâm nhập “vô nguyện giới” 
(appanihitaya dhatuya). Người tuệ quyền mạnh tùy quán vô 
ngã sẽ đưa đến sự thấy tất cả pháp là xa lạ, và đưa đến tâm thâm 
nhập “không tánh giới” (suññataya dhatuya). 


Cần phải hiểu vấn đề trên như sau: 


“Các hành bị giới hạn bị bao vây”, nghĩa là vừa bị giới hạn bởi 
sanh diệt và vừa bị bao vây bởi sanh diệt. “Vô tướng giới” 
nghĩa là tên gọi níp-bàn, níp-bàn là vô tướng vì không có hiện 
tượng sanh rồi diệt. “Sự thôi thúc tâm ý đối với các hành” 
nghĩa là sự kích động tâm, do quán khổ nên tâm bị kích động 
đối với các hành. “Vô nguyện giới” nghĩa là một tên gọi níp- 
bàn, níp-bàn là vô nguyện vì không có ước vọng mong muốn. 
“Tất cả pháp là xa lạ” nghĩa là thấy các hành không là tôi hay 
của tôi. “Không tánh giới” nghĩa là một tên gọi níp-bàn, níp- 
bàn là không tánh vì không có ngã. 


Trên đây là nói hành xả tuệ làm nên sự sai biệt trong các giải 
thoát thế nào. 


Hành xả tuệ cũng thuộc về hành lộ tri kiến tịnh (patipadañana- 
dassanavisuddhi). 


359 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


12. Thuận thứ tuệ 
(Anulomañanga) 


Khi hành giả thực hành tu tiến làm cho thuần thục tuệ hành xả 
ấy thì tín giải trở nên mạnh mẽ hơn, tỉnh tấn điêu luyện hơn, 
niệm an trú hơn, tâm định tĩnh hơn, xả hành sanh khởi bén nhạy 
hơn. Vị ấy biết nay đạo lộ sẽ khởi lên. Hành xả tuệ quán xét: “các 
hành là vô thường, là khổ, là vô ngã”; Rồi chìm vào hữu phần 
tiềm thức. Tiếp theo tâm hữu phần là ý môn hướng tâm sanh 
khởi bắt cảnh hành vô thường hay hành khổ hay hành vô ngã, 
theo cách hành xả tuệ đã tạo. Tiếp theo tâm khai ý môn là bảy 
chặp đổng lực (javana): bốn chặp đổng lực thiện dục giới hợp 
trí và ba chặp đổng lực siêu thế. 


Bốn chặp đổng lực thiện hợp trí, đổng lực thứ nhất mang tên 
parikamma (tâm chuẩn bị), đổng lực thứ hai mang tên upacära 
(tâm cận hành), đổng lực thứ ba mang tên anuloma (tâm thuận 
thứ), đổng lực thứ tư mang tên gotrabhu (tâm chuyển tộc). Ba 
chặp đổng lực siêu thế là chặp tâm đạo (maggacitta) và hai chặp 
tâm quả siêu thế (phalacitta). 


Ở đây chỉ nói đến ba đổng lực chuẩn bị, cận hành và thuận thứ 
thôi, vì đang trình bày thuận thứ tuệ. 


Ba đổng lực là chuẩn bị, cận hành và thuận thứ, có tên gọi khác 
nhau nhưng chỉ là một, vì đều là một thứ tâm thiện dục giới hợp 
trí, đều lấy các hành làm đối tượng, đều gọi là tuệ thuận thứ. 


Thuận thứ là thuận theo cái gì? Thuận theo cái trước và cái sau. 


Thuận theo cái trước là thuận theo các chức năng đã biết của 
tám tuệ quán trước, tức là tuệ sanh diệt đã thấy các hành có 
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sanh có diệt; Tuệ hoại tán đã thấy các hành tan rã; Tuệ kinh úy 
đã thấy các hành là đáng sợ; Tuệ nguy hại đã thấy các hành nguy 
hiểm; Tuệ yếm ố đã thấy các hành chán ngán; Tuệ dục thoát đã 
thấy muốn thoát khỏi các hành; Tuệ giản trạch đã quán xét các 
hành là vô thường, khổ, vô ngã; Tuệ hành xả đã dửng dưng với 
các hành. Tuệ thuận thứ là thuận theo tám tuệ quán này. 


Thuận theo cái sau, là thuận theo ba mươi bảy bồ-đề phần 
(pháp trợ đạo) phải đạt đến do sự thực hành ấy. 


Cũng thí dụ như vị vua công chính ngồi nơi pháp đình, sau khi 
nghe sự phán quyết của các án sát đại thần, nhà vua trung thực 
không thiên vị, thuận theo sự phán quyết của các quan ấy và 
thuận theo vương pháp truyền thừa, nói “Hãy là như vậy!” Thí 
dụ này cần phải hiểu như sau, tuệ thuận thứ ví như vua, tám tuệ 
quán ví như tám vị án sát đại thần, ba mươi bảy bồ-đề phần ví 
như vương pháp truyền thừa. Trong thí dụ, vua nói “Hãy là như 
vậy”, là thái độ của nhà vua đồng thuận theo sự phán quyết của 
các quan và thuận theo vương pháp như thế nào thì thuận thứ 
tuệ cũng vậy, thuận theo chức năng quán sát các hành vô 
thường v.v... của tám tuệ trước và thuận theo pháp trợ đạo thể 
nhập tiếp theo. Đó gọi là thuận thứ tuệ. Tuệ này cũng thuộc về 
hành lộ tri kiến tịnh (patipadañanadassanavisuddhi). 


Mặc dù tuệ thuận thứ là tuệ cuối cùng của tuệ minh sát tùy quán, 


nhưng nói cho đúng tuệ chuyển tộc mới là kết thúc, dẫn xuất 
minh sát (vipassanavutthaänagamim]). 


361 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Tuệ xuất khởi minh sát 
(Vipassanavu{thanagamimi) 


Đây chính là chuyển tộc tuệ (gotrabhuñaänam). Chuyển tộc tuệ 
không thuộc về hành lộ tri kiến tịnh cũng không thuộc về tri 
kiến thanh tịnh (neva patipadañanadassanavisuddhim na 
ñänadassanavisuddhim), nhưng được kể là tuệ minh sát vì tính 
cách rơi vào lưu trình minh sát (vipassanasote patitatta). 

Hợp từ gotrabhu, chiết tự có hai thành tố “gotra” (hay gotta) và 
“bhú”. Tiếng gotra hay gotta có nghĩa là họ tộc, tộc tánh. Tiếng 
bhu là căn của động từ abhibhuyati, abhibhavati nghĩa là chỉnh 
phục, dẹp tan, phá tan. Như vậy gotrabhu là tâm triệt phá dục 
chủng tánh hay triệt phá phàm chủng tánh. 


[Trong lộ tâm đắc thiền có sát-na chuyển tộc (gotrabhu) đó là 
tâm triệt phá dục chủng tánh (parittagottam abhibhuyati). Còn 
trong lộ đắc đạo, sát-na chuyển tộc đó là tâm triệt phá phàm 
chủng tánh (puthujjanagottam abhibhuyati).] 


Ở đây, chuyển tộc tuệ là tâm chuyển tộc trong lộ đắc đạo, nên 
có nghĩa là tâm loại bỏ phàm chủng tánh để bước qua thánh 


chủng tánh (ariyagotta). 


Chuyển tộc tuệ lấy níp-bàn làm cảnh nhưng vẫn còn là tuệ hiệp 
thế, chưa xua tan phiền não được. 


Chuyển tộc tuệ là giao điểm giữa phàm phu tánh và thánh tánh, 
dẫn xuất minh sát và dẫn nhập thánh đạo. 
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Ba tuệ chứng tri 
(Adhigamanuañana) 


Tuệ chứng tri có ba thứ: 


1. Đạo tuệ (maggañana) 
2. Quả tuệ (phalañana) 
3. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana) 


1. Đạo tuệ 
(Maggañana) 


Đạo tuệ chính là sát-na tâm đạo sanh tiếp theo sát-na tâm 
chuyển tộc trong lộ trình tâm kiên cố (appanavithi). 


Đạo tuệ khởi lên bằng năng lực tu tập đạo đế, liễu tri khổ đế, liễu 
đoạn tập đế, liễu chứng diệt đế. 


Đạo tuệ thuộc phạm vi siêu thế, tỏ ngộ diệt thánh đế một cách 
dễ dàng; Khi thấy diệt thánh đế rồi thì ba đế kia xem như đồng 
hiển lộ, giống như ngọn lửa của cây nến đồng thời làm bốn việc: 
đốt cháy tim nến, làm cháy sáp, sanh ra ánh sáng, xua tan bóng 
tối. 


Đạo tuệ lấy níp-bàn làm cảnh nên gọi đó là sự thể nhập đối 
tượng (arammanapativedha), Đối với ba đế còn lại, đạo tuệ 
cũng liễu ngộ nhưng gọi là sự thể nhập bất mê 
(asammohapatfivedha). 


Có bốn loại đạo tuệ: Sơ đạo tuệ (pathamamaggañanam), nhị 
đạo tuệ (dutiyamaggañanam), tam đạo tuệ 


(tatiyamaggañanam), tứ đạo tuệ (catuthamaggañanam). 
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Sơ đạo tuệ là dự lưu đạo hay tu-đàhườn đạo 
(sotãpattimagga). Sơ đạo tuệ sanh khởi tiếp theo tâm chuyển 
tộc (gotrabhu) trong lộ đắc đạo quả đầu tiên. Chính tâm sơ đạo 
này gọi là bậc thánh thứ nhất nên tuệ minh sát xuất khởi mới 
có tên chuyển tộc, là triệt phá phàm chủng tánh. Sơ đạo tuệ có 
mãnh lực tuyệt trừ ba kiết sử thân kiến, hoài nghi, giới cấm 
thủ, và tuyệt trừ tham dẫn đọa xứ (apäyagamaniyaräga) và 
sân dẫn đọa xứ (apäyagamaniyapatigha). Sơ đạo tuệ chỉ sanh 
khởi một sát-na thôi. 


Nhị đạo tuệ là nhất lai đạo hay tư-đàhàm đạo 
(sakadagamimagga). Nhị đạo tuệ sanh khởi tiếp theo tâm 
khiết hóa (vodang) trong lộ đắc đạo quả thứ hai [Tâm khiết 
hóa (vodana) nghĩa là khiết bạch hơn, từ thánh Tu-đà-hườn 
tiến đến thánh Tư-đà-hàm... Bây giờ trở đi, nhị đạo, tam đạo, 
tứ đạo không phải sanh tiếp theo tâm chuyển tộc (gotrabhu), 
mà ba đạo tuệ này sanh tiếp theo tâm khiết hóa (vodäna)]. Kể 
theo tám hạng thánh nhân thì tâm nhị đạo là bậc thánh thứ ba. 
Nhị đạo tuệ có mãnh lực làm suy yếu hai kiết sử là dục tham 
kiếết sử và phẫn nộ kiết sử (kämarägasññojana, 
patighasafññojana), đồng thời làm hoại chủng tái sanh cõi dục 
quá hai đời. Nhị đạo tuệ chỉ sanh lên một sát-na trong diễn 
trình tâm. 


Tam đạo tuệ là bất lai đạo hay a-nahàm đạo 
(anagamimagga). Tam đạo tuệ sanh khởi tiếp theo tâm khiết 
hóa (vodãng) trong lộ tâm đắc đạo quả thứ ba. Tam đạo tuệ có 
mãnh lực tuyệt trừ hai kiết sử đã muội lược là tham dục kiết 
sử và phẫn nộ kiết sử, đồng thời diệt chủng tử tái sanh cõi dục 
giới. Tam đạo tuệ chỉ khởi lên một sát-na trong diễn trình tâm. 
Kể theo tám hạng thánh nhân thì tam đạo tuệ là bậc thánh thứ 
năm. 
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Tứ đạo tuệ là ứng cúng đạo hay a-la-hán đạo (arahattamagg9). 
Tứ đạo tuệ này sanh khởi tiếp theo tâm khiết hóa (vodana) 
trong lộ tâm đắc đạo quả thứ tư, và chỉ khởi lên một sát-na 
thôi. Tứ đạo tuệ có mãnh lực tuyệt trừ năm thượng phần kiết 
sử là ái sắc (rũparäagasaññojana) ái vô sắc 
(aruparagasafññojana), mạn (màngasafññojana), phóng dật 
(uddhaccasaññojana), và vô minh (avijasaññojana), đồng thời 
triệt tiêu chủng tử tái sanh. Kể theo tám hạng thánh nhân thì 
tứ đạo là bậc thánh thứ bảy. 


2. Quả tuệ 
(Phalañana) 


Quả tuệ chính là tâm quả siêu thế sanh khởi tiếp nối tâm đạo 
trong diễn trình đắc đạo. Tâm đạo (hay đạo tuệ) là thiện siêu 
thế có quả tức thì, trợ tâm quả bằng vô gián duyên, liên tiếp 
duyên, vô gián nghiệp duyên. 


Tâm quả siêu thế này khởi lên hai hoặc ba sát-na mới diệt để 
tâm hữu phần tái khởi. Sở dĩ nói có hai hoặc ba sát-na tâm quả 
siêu thế tiếp nối tâm đạo, vì lý do quy luật đổng lực tâm trong 
một lộ trình phải có bảy sát-na; Trường hợp nơi người độn căn 
(mudindriyapuggadla) diễn trình tâm có sát-na chuẩn bị 
(parikamma) thì cuối diễn trình tâm ấy có hai sát-na tâm quả 
siêu thế (diễn trình có bảy đổng lực: (1) chuẩn bị, (2) cận hành, 
(3) thuận thứ, (4) chuyển tộc, (5) đạo, (6) quả, (7) quả); Trường 
hợp nơi người lợi căn (tikkhindriyapuggala) diễn trình tâm 
không có sát-na chuẩn bị (parikamma) thì cuối diễn trình tâm 
ấy sẽ có ba sát-na tâm quả siêu thế (Diễn trình tâm có bảy đổng 
lực: (1) cận hành, (2) thuận thứ, (3) chuyển tộc, (4) đạo, (5) quả, 
(6) quả, (7) quả). 
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Quả tuệ cũng thuộc siêu thế như đạo tuệ, cũng lấy níp-bàn làm 
cảnh. Đạo tuệ trừ phiền não bằng cách cắt đứt 
(samucchedapahäna), còn quả tuệ thì trừ phiền não bằng cách 
lắng yên (passambhanapahänga). Ví như người ta dập tắt lửa, tạt 
một gáo nước cho ngọn lửa tắt, tạt thêm hai hay ba gáo nước 
nữa cho nguội hẳn, cũng thế tâm đạo khởi lên một sát-na để cắt 
đứt phiền não, rồi tâm quả sanh hai hay ba sát-na làm yên lắng 
phiền não đã cắt đứt ấy. 


Quả tuệ có bốn loại: sơ quả tuệ (pathamaphalañanam), nhị quả 
tuệ (dutiyaphalañanam), tam quả tuệ (tatiyaphalañanam), tứ 
quả tuệ (catuthaphalañanam). 


Sơ quả tuệ là dự lưu quả hay quả tu-đà-hườn (sotaäpattiphala). 
Sơ quả tuệ sanh khởi tiếp nối sơ đạo tuệ, khởi lên hai hoặc ba 
sát-na rồi nhường cho tâm hữu phần diễn tiến. Đắc sơ quả thì 
người ấy là bậc thánh thứ hai trong tám hạng thánh siêu thế; Vị 
Tu-đà-hườn đã yên ba kiết sử thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, 
và không còn tái sanh vào bốn khổ cảnh, cũng không luân hồi 
cõi dục quá bảy lần. 


Nhị quả tuệ là nhất lai quả hay quả tư-đà-hàm 
(sakadagamiphala). Nhị quả tuệ sanh tiếp nối nhị đạo tuệ, khởi 
lên hai hoặc ba sát-na rồi tâm hữu phần tái diễn. Đắc nhị quả thì 
người ấy thành bậc thánh thứ tư trong tám bậc thánh siêu thế; 
Vị Tư-đà-hàm đã suy yếu dục ái và phẫn nộ, nếu còn tái sanh cõi 
vui dục thì chỉ một lần nữa thôi. 


Tam quả tuệ là bất lai quả hay quả a-na-hàm (anãgãmiphala). 


Tam quả tuệ sanh tiếp nối tam đạo tuệ, khởi lên hai hoặc ba sát- 
na rồi hữu phần tái diễn. Đắc tam quả thì người ấy trở thành bậc 
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thánh thứ sáu trong tám bậc thánh siêu thế; Vị A-na-hàm đã đứt 
tuyệt dục ái và phẫn nộ, không còn tái sanh trong cõi dục nữa. 


Tứ quả tuệ là ứng cúng quả hay quả a-la-hán (arahattaphala). 
Tứ quả tuệ sanh tiếp nối tứ đạo tuệ, khởi lên hai hoặc ba sát-na 
rồi hữu phần tái diễn. Đắc tứ quả thì người ấy thành bậc thánh 
thứ tám trong tám bậc thánh siêu thế; Vị A-la-hán đã dứt tuyệt 
năm thượng phần kiết sử và hoàn toàn thanh tịnh phiền não, 
không còn tái sanh nữa sau khi mệnh chung, gọi là vị đã chấm 
dứt luân hồi. 


Sau khi sanh khởi đạo tuệ và quả tuệ, gọi là đã chứng đắc đạo 
quả. Phận sự kế tiếp của hành giả ấy là phản khán, xem xét lại, 
những gì mình đã chứng và những gì mình đã đoạn trừ, gọi là 
tuệ phản khán. 


3. Phản khán tuệ 
(Paccavekkhanañana) 


Phản khán tuệ là thứ trí đổng lực dục giới. Tuệ phản khán sanh 
khởi ở một diễn trình tâm khác sau khi lộ tâm đắc đạo quả đã 
trôi qua. 


Khi lộ tâm đắc đạo quả khởi lên rồi qua đi, tiếp nối có vài tâm 
hữu phần diễn tiến, rồi lộ tâm ý môn với bảy đổng lực dục giới 
hợp trí (khởi đầu là tâm khai ý môn, (1) đổng lực, (2) đổng lực, 
(3) đổng lực, (4) đổng lực, (5) đổng lực, (6) đổng lực, (7) đổng 
lực, rồi chìm vào hữu phần, sau đó lộ tâm ý môn khác tiếp tục 
sanh khởi... sanh khởi... làm như vậy nhiều lần lộ tâm ý môn với 
đống lực dục giới hợp trí, là để phản khán. Đổng lực dục giới 
hợp trí ấy gọi là tuệ phản khán. Sau khi đắc đạo quả, sẽ khởi lên 
tuệ phản khán, đó là lệ thường. Dù đối với vị đắc đạo tột mạng 
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(vitasamasisï) cũng thế, sau lộ đắc tứ quả, khởi lên lộ ý môn 
phản khán tuệ mới đến lộ viên tịch. 


Tuệ phản khán là phản khán (xét lại) cái gì? Có năm việc phản 
khán: 


1/ Phản khán đạo (maggapaccavekkhanam) là xét lại đạo tuệ 
đã chứng: “Thật sự, ta đã đạt đến đạo này”. 


2/ Phản khán quả (phalapaccavekkhanam) là xét lại quả tuệ 
đã đắc: “Lợi lạc này ta đã có được”. 


3/ Phản khán phiền não đã trừ (pahmakilesa- 
paccavekkhanam) là xét lại những phiền não đã đoạn trừ: 
“Đây là các phiền não được ta đoạn trừ”. 


4/ Phản khán phiền não còn sót lại (avasitthakilesa- 
paccavekkhanam) là xét lại những phiền não còn lại cần 
đoạn trừ bởi tiến đạo: “Đây là những phiền não còn lại nơi 


” 


ta. 


5/ Phản khán níp-bàn (bibbanapaccavekkhanam) là xét lại 
níp-bàn bất tử: “Pháp bất tử này ta đã thể nhập làm cảnh”. 


Ba bậc hữu học phản khán năm điều ấy, riêng về bậc a-la-hán 
thì không có việc phản khán phiền não dư tàn 
(avasitthakilesapaccavekkhanam nàma natthi). 


Như vậy có đến mười chín tuệ phản khán: năm tuệ phản khán 
của bậc Tu-đà-hườn, năm tuệ phản khán của bậc tư-đà-hàm, 
năm tuệ phản khán của bậc A-na-hàm, và bốn tuệ phản khán 
của bậc A-la-hán. Đó là con số tối đa. 
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Tuy nhiên, các bậc hữu học có thể có hoặc không có trí tuệ phản 
khán phiền não đã trừ và phản khán phiền não dư tàn 
(PahinavasitthaRilesapaccaveRkhanafñhi sekkhanampi hoti và 
na va). Như vậy tối thiểu có mười ba tuệ phản khán. 


Ba tuệ: đạo tuệ, quả tuệ, và phản khán tuệ thuộc về tri kiến tịnh 
(ñanadassanavisuddhi) 


Mười sáu tuệ minh sát phân theo ba đạt tri (pariñña) 


Ba đạt tri (pariñña): trị đạt trị (ñatapariñña), suy đạt trì 
(ranapariñña), trừ đạt trì (pahanapariñña). Trì đạt trì là sự 
quán triệt do hiểu biết lý pháp. Suy đạt tri là sự quán triệt do 
suy xét đặc tính pháp. Trừ đạt tri là sự quán triệt do đoạn trừ 
phiền não. 


Ở đây tuệ phân định danh sắc (1) và tuệ hiển duyên (2) gọi là 
tri đạt tri (ñatapariñña). 
Tuệ thẩm sát (3) và tuệ sanh diệt (4) gọi là suy đạt tri 


(tiranapariñña). 


Tự tuệ hoại tán (5) trở đi đến tuệ phản khán (16) gọi là trừ đạt 
tri (pahänapariñña). 


Năm tịnh pháp tăng thượng tuệ 


(Adhipañña-pañcavisuddhi) 
Mười sáu tuệ minh sát là tăng thượng tuệ gồm trong năm tịnh 


pháp: kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành 
lộ tri kiến tịnh, tri kiến tịnh. 
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1. Kiến tịnh 
(Ditthivisuddhi) 


Ditthiyeva visuddhrti ditthivisuddhi: sự trong sạch của tri kiến 
gọi là kiến tịnh. 


Tattha namarupanam yathavadassanam ditthivisuddhi namg: 
sự thấy danh sắc đúng theo thật gọi là kiến tịnh. 

Nói theo tuệ minh sát thì tuệ thứ nhất “Tuệ phân định danh sắc” 
(nămaripaparicchedañana) là kiến tịnh vậy, bởi cái nhìn phân 
biệt tất cả pháp hữu vi chỉ là khối danh sắc giả hợp, có chánh 
kiến, nên tri kiến được thanh tịnh. 


2. Đoạn nghĩ tịnh 
(Kankhavitaranavisuddhi) 
Kankham vitaritva thitam ñanam kankhavitaranavisuddhi 
nãmg: Trí được an lập do dẹp bỏ sự nghỉ hoặc gọi là đoạn nghi 


tịnh. 


Khankham vitarati atikkamati etaya tỉ kanRkhavitaranam: dẹp 
bỏ, vượt qua sự hoài nghi, đó gọi là đoạn nghi. 


Khi đạt đến hiển duyên tuệ (paccayapariggahañaäng), tuệ thứ 
hai của mười sáu tuệ minh sát, đó là đoạn nghi tịnh. 


Bởi khi trí quán triệt duyên sanh của danh sắc, sẽ vượt qua được 
mười sáu mối nghi ba thời, là: 


Hoài nghi về quá khứ (pubbantam arabbha vicikicchä) có năm 
điều: 
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- _ Trong quá khứ ta có mặt chăng? 

- _ Trong quá khứ ta không có phải chăng? 
- _ Trong quá khứ ta là gì? 

- _ Trong quá khứ ta như thế nào? 

- _ Trong quá khứ ta đã là gì rồi thành gì? 


Hoài nghỉ về vị lai (aparantam arabbha vicikiccha) có năm 
điều: 


- _ Trong tương lai ta có mặt chăng? 

- _ Trong tương lai ta sẽ không có phải chăng? 
- _ Trong tương lai ta sẽ là gì? 

- _ Trong tương lai ta sẽ như thế nào? 

- _ Trong tương lai sẽ là gì rồi thành gì? 


Hoài nghỉ về hiện tại (paccuppannam arabbha vicikiccha) có 
sáu điều: 


- __ Ta đang hiện hữu chăng? 

- __ Ta không đang hiện hữu chăng? 
- _ Ta đang là cái gì? 

- _ Ta đang như thế nào? 

- _ Chúng sanh này từ đâu đến? 

- - Nó sẽ đi về đâu? 


Nhờ trí quán triệt duyên trợ danh sắc mà vượt qua các mối hoài 
nghi tam thế nên tuệ thứ hai này gọi là đoạn nghỉ tịnh. 
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3. Đạo phi đạo tri kiến tịnh 
(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 


Ayam maggo ayam na maggo tỉ maggamaggam: Đây là đạo lộ, 
đây không phải là đạo lộ”, gọi chung là “Đạo phi đạo”. 


Evam maggañca amaggañca ñatva thitam ñanam pana 
maggaämaggañanadassanavisuddhi namga: Trí được an lập khi 
biết được đạo và phi đạo như vậy, gọi là đạo phi đạo tri kiến 
tịnh. 


Khi tuệ thẩm sát (tuệ thứ ba) khởi lên quán tam tướng đối với 
các hành, tiếp đến khởi lên tuệ thấy sanh diệt nơi các hành (tuệ 
thứ tư), vì trong giai đoạn này tuệ quán còn mới mẻ, non nớt, 
nên những ấn chứng phát sanh có thể gây ngộ nhận và làm điều 
kiện sanh kiến chấp, mạn chấp và ái chấp, đó chính là mười tùy 
phiền não. Trong giai đoạn này nếu hành giả nhận thức được 
các ấn chứng phát sanh ấy là tùy phiền não, là không phải đường 
lối tu quán, vị ấy vượt qua sự dính mắc, tiếp tục duy trì đề mục 
quán để đạt đến trạng thái cao hơn. Như vậy gọi là sự thanh tịnh 
do thấy biết là đạo lộ, phi đạo lộ - đạo phi đạo tri kiến tịnh. 


4. Hành lộ tri kiến tịnh 


(Patipadañanadassanavisuddhi) 


Navanam udayabbayadnam ñànam vasena  sikhapatta 
vipassana patipada patipadañanadassanavisuddhi năma: Hành 
trình minh sát đạt đến cao điểm do khả năng tuệ chín thứ là 
sanh diệt tuệ v.v... gọi là hành lộ tri kiến tịnh. 


Đây là giai đoạn tu tập minh sát rốt ráo để chuyển hướng nội 
tâm của hành giả. 
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Trong giai đoạn đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành giả đã đạt tới tuệ 
sanh diệt còn mới mẻ, gọi là tarunudayabbayañanam. Đến giai 
đoạn hành lộ tri kiến tịnh thì khởi đầu là tuệ sanh diệt tỉnh thục, 
mạnh mẽ, sau khi thoát khỏi tùy phiền não, gọi là 
balavudayabbayañanam (dõng lực sanh diệt tuệ), tiếp theo mới 
đến tám tuệ khác là: hoại tán tuệ (bhangañana), kinh úy tuệ 
(bhayañana), nguy hại tuệ (đdinavañana), yếm ố tuệ 
(nibbidañanga), dục thoát tuệ (muñcitukayatañang), giản trạch 
tuệ (patisañkhañana), hành xả tuệ (sañkharupekkhañang), và 
thuận thứ tuệ (anulomañana). Đó là chín tuệ quán thuộc về 
hành lộ tri kiến tịnh; Nếu kể thêm dõng lực sanh diệt tuệ mới có 
đến chín. 


5, Tri kiến tịnh 
(Ñãnadassanavisuddhi) 


Chặng đường cuối là sự thanh tịnh của tri kiến do tỏ ngộ níp- 
bàn, thể nhập bất tử. 


Tri kiến tịnh là giai đoạn sanh khởi bốn tuệ: 


Chuyển tộc tuệ (gotrabhuñanam) 
Đạo tuệ (maggañanga) 

Quả tuệ (phalañänga) 

Phản khán tuệ (paccavekkhanañana) 


VỆ So hi 


Thật ra, chuyển tộc tuệ không thuộc hành lộ tri kiến tịnh, cũng 
không thuộc tri kiến tịnh. Chuyển tộc tuệ là giao điểm giữa 
phàm chủng tánh với thánh chủng tánh, nó còn là tuệ hiệp thế 
nhưng hướng đến cảnh siêu thế (đối tượng níp-bàn). Do đó nếu 
không kể vào hành lộ tri kiến tịnh thì xếp vào tri kiến tịnh cũng 
được. 
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Đạo tuệ và quả tuệ không phải là công năng tùy quán các hành 
nữa, hai tuệ này là cứu cánh do tuệ tùy quán mà thành, nhưng 
vì hai tuệ này sanh khởi trong phạm trù minh sát (vipassana) 
nên mới gọi là hai trong mười sáu tuệ minh sát 
(vipassanañanga). Đạo tuệ và quả tuệ thật sự là tri kiến thanh 
tịnh. 


Phản khán tuệ được gọi là tuệ minh sát trong mười sáu tuệ minh 
sát, vì là tuệ sanh khởi làm phận sự cuối cùng, xét lại đạo, quả, 
níp-bàn đã chứng ngộ, xét lại phiền não đã đoạn trừ... đó là lệ 
thường của bậc thánh. Kỳ thật nó không quán tri cái gì như 
mười hai tuệ minh sát đầu, cũng không chứng tri cái gì như hai 
tuệ đạo quả. Và, nó sanh nơi các bậc thánh nên được kể là tri 
kiến tịnh. 


Hiệu quả của sự tu tiến tuệ 
(Paññabhavananisamsa) 


Sự tu tiến tuệ thành mãn sẽ có hiệu quả hàng trăm điều lợi ích 
không sao kể hết. Ở đây chỉ nói vắn tắt bốn hiệu quả: 


1. Tẩy trừ các thứ phiền não (nãnđkilesaviddhamsanam). 

2. Thưởng thức hương vị thánh quả (ariyaphala- 
rasanubhavanam). 

3. Có khả năng nhập thiền diệt 
(nirodhasamapajjanasamatthata). 

4. Trở thành bậc đáng cúng dường v.v.. 
(ahuneyyabhavadisiddhi). 


* 
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1. Tẩy trừ phiền não các thứ 


Bắt đầu từ tuệ phân định danh sắc đã tẩy trừ các thứ phiền não 
do mãnh lực thân kiến (sakkaãyaditthi) v.v... Đây là hiệu quả của 
sự tu tiến tuệ hiệp thế. 


Trong sát-na thánh đạo, sự tẩy trừ các loại phiền não do mãnh 
lực kiết sử (samyojana) v.v... đã được nói đến. Đây là hiệu quả 
của sự tu tiến tuệ siêu thế. 


Trí tuệ được tu tập phá thủng lưới phiền não, thứ gây nhiều điều 
bất lợi. Ví như sấm sét với sức mạnh kinh hoàng đánh xuống 
tảng đá. Hoặc, ví như lửa nổi dậy với sức gió đốt cháy khu rừng. 
Hoặc, ví như mặt trời, vầng thiều quang xua tan bóng tối. Nên 
biết điều này là hiệu quả thiết thực. 


2. Thưởng thức hương vị thánh quả 


Không những tẩy trừ phiền não, tuệ tu tập còn có lợi ích là được 
vị ngọt của thánh quả. Kết quả của sa-môn hạnh được gọi là 
thánh quả, như quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả ứng 
cúng. 


Sự thưởng thức hương vị thánh quả với hai trường hợp: đắc 
chứng quả và nhập thiền quả. 


Đắc chứng quả, vị ngọt của thánh quả được nếm khi đạo tuệ và 
quả tuệ sanh khởi trong lộ trình chứng đắc. Hành giả minh sát 
thiền quán đến mức tỉnh thục, tuệ thuận thứ khởi lên với tên 
gọi là tâm chuẩn bị, tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển 
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tộc, rồi tiếp nối tâm chuyển tộc là tâm đạo (maggacitta), tầm 
đạo làm duyên trợ cho tâm quả (phalacitta) bằng cách vô gián 
duyên (anantarapaccayg), liên tiếp duyên (samanantara- 
paccaya)... Tâm quả ấy là thánh quả (ariyaphala). 


Đạo quả là pháp vô lượng (appamanadhammgđ). Đạo (magga) là 
pháp đoạn trừ kiết sử (samyojanappahanga), quả (phala) là pháp 
an tịnh phiền não (kilesapatippassaddha). Quả siêu thế là trạng 
thái an tịnh vô lượng, do đó nên biết là vị ngọt của thánh quả, 
khi đắc chứng được quả vị ấy là thưởng thức hương vị thánh 
quả. 


Nhập thiền quả (phalasamaparti), hay nhập quả định. Sự an trú 
định của thánh quả, gọi là nhập quả định. Chỉ có bậc thánh đã 
đắc thiền hiệp thế và quả siêu thế (tức là đắc đạo quả hữu thiền) 
mới nhập quả định được. Hạng thánh càn quán giả 
(sukkhavipassaka) thì không nhập quả định được. 


Bậc thánh nhập quả định để hưởng lạc giải thoát (vimuttisukha), 
như vua hưởng lạc đế vương (rajjasukha), chư thiên hưởng 
thiên lạc (dibbasukha) vậy. Cũng vậy, vị ấy nhập quả định với 
mục đích hiện tại lạc trú. 


Bậc thánh nào thì nhập quả định theo tầng thánh ấy: Bậc Dự 
lưu nhập sơ quả định, bậc Nhất lai nhập nhị quả định, bậc Bất 
lai nhập tam quả định, bậc Ứng cúng nhập tứ quả định. 


Sự diễn tiến của lộ trình tâm nhập quả định như sau: (1) khai ý 
môn, (2) tâm thuận thứ sanh bốn sát-na, (3) tâm quả siêu thế 
sanh liên tục vô số sát-na, (4) xuất định, tâm hữu phần sanh 
khởi. 
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Giai đoạn bốn hay ba tâm thuận thứ (anuloma) là tâm đổng lực 
dục giới hợp trí, có đối tượng là pháp hữu vi. Giai đoạn quả siêu 
thế sanh liên tục, là tâm đống lực an chỉ (appanäjavana) có níp- 
bàn là cảnh; Giai đoạn này thời gian kéo dài tùy theo ý muốn của 
vị ấy. Đây gọi là nhập quả định hay nhập thiền quả. 


Nhập quả định hưởng lạc giải thoát gọi là thưởng thức hương 
vị thánh quả. 


3. Khả năng nhập thiền diệt 


Nhập thiền diệt (nirodhasamapatti) hay nhập diệt thọ tưởng 
định (saññavedayitanirodhasamapatii) là đi vào trạng thái tạm 
ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp trong một thời gian, có thể 
một ngày, vài ngày hoặc một tuần lễ. Thời gian đó không có diễn 
trình tâm, chỉ còn một sự diễn biến của sắc nghiệp thôi. 


Chỉ có bậc A-na-hàm và bậc A-la-hán mới nhập thiền diệt được. 
Bởi ở hai bậc này đã đoạn tận dục lậu (kamasava). Không những 
thế, hai bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán còn phải là vị đạt tới 
định phi tưởng phi phi tưởng nữa, tức là phải đắc chín thiền 
hiệp thế (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng 
phi phi tưởng xứ). Vì sao? Vì thiền hiệp thế mới tịnh chỉ ba hành: 
Đắc tam thiền tịnh chỉ khẩu hành là tầm tứ, đắc ngũ thiền tịnh 
chỉ thân hành là hơi thở, đắc phi tưởng phi phi tưởng mới có 
khả năng tịnh chỉ tâm hành là thọ và tưởng, nhờ vậy mới đủ lực 
nhập định diệt thọ tưởng. 


Chỉ ở cõi ngũ uẩn (pañcavokarabhava) mới có nhập thiền diệt, 
bởi cần có sự đắc chứng tất cả thiền chứng và cần có thân xác; 
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Cõi tứ uẩn hay cõi vô sắc thì không có sơ thiền, nhị thiền.v.v.., và 
sắc vật cho tâm sanh trú sau khi xuất định. 


Các bậc thánh nhập diệt thọ tưởng định bởi mệt mỗi với sự sanh 
diệt của hành danh uẩn, nghĩ rằng: Ta hãy an trú hiện tại lạc 
bằng cách không có tâm và đạt đến níp-bàn tịch diệt. 


Việc tiến hành nhập diệt thọ tưởng định như sau: 


Bắt đầu nhập sơ thiền, xuất ra quán các hành sơ thiền này là 
vô thường, khổ, vô ngã. 


Xong, nhập nhị thiền, xuất ra quán các hành nhị thiền này là 
vô thường, khổ, vô ngã. 


Tiếp tục cũng làm như vậy, nhập tam thiền... nhập tứ thiền... 
nhập ngũ thiền... nhập không vô biên xứ... nhập thức vô biên 
xứ, xuất ra quán các hành thức vô biên xứ là vô thường, khổ, 
VÔ ngã. 


Đến khi nhập vô sở hữu xứ, xuất ra vị ấy chú nguyện: (1) 
“Trong bảy ngày này, mong đừng có sự tổn hại thân thể và các 
vật liên hệ như y, bát...” (2) “Trong bảy ngày này ta nhập diệt 
định, nếu tăng chúng khởi ý chờ đợi ta đến cùng hành sự, ta sẽ 
xuất định trước.” (3) “Trong bảy ngày này ta nhập diệt định, 
nếu bậc đạo sư sẽ thuyết pháp hay chế học giới đến chư tỳ- 
kheo, ta sẽ xuất định trước.” (4) “Nếu trong bảy ngày ta nhập 
diệt định này mà thọ mạng tận sớm hơn, ta sẽ xuất định 
trước.” Đó là bốn tiền sự phải làm trước khi bắt đầu nhập thiền 
diệt. 
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Vị ấy sau khi xuất vô sở hữu xứ và thực hiện bốn tiền sự, 
rồinhập thiền phi tưởng phi phi tưởng thoáng qua hai sát-na, 
liền diệt mất tâm, không có tâm sanh suốt thời gian bảy ngày 
nếu không có lý do gì xuất định trước. 


Vị ấy trú thiền diệt không có tâm như thế trải qua thời gian tối 
đa là bảy ngày phải xuất định, không thể lâu hơn vì sắc pháp 
này không thể duy trì nếu không ăn quá bảy ngày. 


Thân của vị nhập diệt định khác biệt với xác chết vô thức. Một 
xác chết vô thức thì thọ mạng đã dứt, hơi nóng nguội tàn, các 
căn hư hoại; Đối với vị đang nhập diệt thọ tưởng định thì thân 
vị ấy thọ mạng chưa tận, hơi nóng chưa tàn và các căn không hư 
hoại. Cần phải phân biệt như thế. 


Khi xuất định thì một tâm quả siêu thế khởi lên, do tâm đổng 
lực phi tưởng phi phi tưởng lúc bắt đầu nhập định, sẽ trợ sanh 
bằng cách vô gián duyên. Tâm quả siêu thế ấy sẽ là tâm quả bất 
lai nếu là vị A-na-hàm nhập định; Sẽ là tâm quả ứng cúng nếu là 
vị A-la-hán nhập định. 


Và tất nhiên tâm quả siêu thế khởi lên khi xuất định, tâm quả 
này bắt cảnh níp-bàn, hướng đến níp-bàn. 


Nhập diệt thọ tưởng định, trú lạc níp-bàn là khả năng của vị đã 
đạt tới sức mạnh chỉ và quán (chỉ lực - samathabala, và quán 
lực - vipassanabala). 


4. Trở thành bậc đáng cúng dường v.v... 


Hiệu quả của sự tu tiến tuệ, sau cùng là trở thành bậc đáng cúng 
dường v.v... 


37g 


Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


Thật vậy, nhờ tu tập tuệ nên vị ấy đạt đến bốn thánh đạo, bốn 
thánh quả, là bậc Tu-đà-hườn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la- 
hán. Bốn hạng Thánh thinh văn của đức Thế Tôn đáng được 
cúng dường, đáng được dâng tặng, đáng được hiến cúng, đáng 
được chắp tay lễ bái, là phước điền vô thượng ở đời. 


Phân hạng các bậc thánh 
(Ariyapuggalavibhaga) 


A. Bảy hạng thánh nhân phân theo sở đắc: 


Bậc Tùy tín hành (saddhanusari) 

Bậc Tùy pháp hành (dhammanusarï) 

Bậc Tín giải thoát (saddhavimutto) 

Bậc Kiến chí (ditthippatto) 

Bậc Thân chứng (kaäyasakRkhl) 

Bậc Câu phần giải thoát (ubhatobhäagavimutto) 
Bậc Tuệ giải thoát (paññavimutto) 


Bào lộ 2Ð 52529 4ð! ìa lê ag 


Bậc Tùy tín hành là hạng thánh đạo dự lưu với tín quyền mạnh. 


Bậc Tùy pháp hành là hạng thánh đạo dự lưu với tuệ quyền 
mạnh. 


Bậc Tín giải thoát là hạng hữu học tín quyền mạnh, khi đắc 
thánh đạo tùy tín hành thì đắc quả gọi là Tín giải thoát. 


Bậc Kiến chí là hạng hữu học tuệ quyền mạnh, khi đắc thánh 
đạo tùy pháp hành thì đắc quả gọi là Kiến chí. 


Bậc Thân chứng là hạng thánh hữu học định quyền mạnh, do 
chứng các thiền hiệp thế và đắc luôn thánh đạo hữu học. 
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Bậc Câu phần giải thoát là hạng thánh vô học định quyền 
mạnh, do chứng các thiền hiệp thế và đắc luôn thánh đạo a-la- 
hán. 


Bậc Tuệ giải thoát là hạng thánh vô học tín quyền hay tuệ 
quyền mạnh, chỉ đắc thánh đạo a-la-hán mà không chứng 
thiền hiệp thế. 


Trong sớ giải Paramatthamañjusä thì giải rằng: 


Bậc Sơ đạo tùy tín hành không chứng thiền thì đắc sơ quả gọi 
là Tín giải thoát... đắc a-la-hán gọi là Tuệ giải thoát. 


Bậc Sơ đạo tùy pháp hành không chứng thiền thì đắc sơ quả 
gọi là Kiến chí... đắc a-la-hán gọi là Tuệ giải thoát. 


Bậc Sơ đạo tùy tín hành hay tùy pháp hành có chứng thiền thì 
đắc sơ quả... gọi là bậc Thân chứng, đắc a-la-hán gọi là bậc Câu 
phần giải thoát. 


B. Tám hạng thánh nhân phân theo sở đoạn: 


Dự lưu đạo (sotäpattimagga) 

Dự lưu quả (sotapattiphala) 
Nhất lai đạo (sakadägamimagga) 
Nhất lai quả (sakadãagamiphala) 
Bất lai đạo (anagãmimagga) 

Bất lai quả (anagamiphala) 

Ứng cúng đạo (arahattamagga) 
Ứng cúng quả (arahattaphala) 


K2 CÓ ếI về ỐC, VỀ lớn 
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Bậc Dự lưu đạo đang đoạn trừ ba kiết sử (thân kiến, hoài nghị, 
giới cấm thủ), tiến hành đắc quả dự lưu (tu-đà-hườn). 


Bậc Dự lưu quả là bậc đã đoạn trừ ba kiết sử và diệt chủng sanh 
đọa xứ. 


Bậc Nhất lai đạo đang làm suy yếu dục ái và sân, tiến hành đắc 
quả nhất lai (tư-đà-hàm). 


Bậc Nhất lai quả là bậc đã giảm nhẹ dục ái và sân, chỉ một lần tái 
sanh cõi dục thôi. 


Bậc Bất lai đạo đang trừ tuyệt dục ái và sân, tiến hành đắc quả 
bất lai (a-na-hàm). 


Bậc Bất lai quả đã tuyệt trừ dục ái và sân, không tái sanh cõi dục 
nữa. 


Bậc Ứng cúng đạo đang trừ tuyệt sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng 
dật và vô minh, tiến hành đắc quả ứng cúng (a-la-hán). 


Bậc Ứng cúng quả đã tuyệt trừ sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật 
bì ^ . hé Ề .á Ki ˆ^ M 
và vô minh, chấm dứt sanh tử luân hôi. 


Œ. Phân hạng bốn bậc thánh riêng biệt: 


Ba hạng Tu-đà-hườn 
Bốn hạng Tư-đà-hàm 
Năm hạng A-na-hàm 
Sáu hạng A-la-hán 


TH 


Ba hạng Tu-đà-hườn là: 
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a. Có hạng Tu-đà-hườn tín quyền, tấn quyền v.v... yếu ớt nên 
không tiến hành tuệ giác cao hơn một cách nhanh chóng mà 
trải qua luân hồi cõi trời người bảy lần mới đoạn tận khổ 
đau, hạng này gọi là Cực thất phản (sattakkhattuparam9). 


b. Có hạng Tu-đà-hườn căn quyền trung bình nên cũng không 
nhanh chóng chấm dứt khổ mà còn luân hồi qua hai hoặc 
ba gia đình thánh thiện nữa mới đoạn tận khổ đau, hạng này 
gọi là Gia gia (kolanRolo). 


c. Có hạng Tu-đà-hườn căn quyền mạnh, tuệ quán mạnh nên 
trong kiếp này hoặc chỉ sanh một kiếp nhân loại nữa là đoạn 
tận khổ đau, hạng này gọi là Nhất chủng (ekabï7ï). 


Bốn hạng Tư-đà-hàm là: 


a. Có hạng Tư-đà-hàm đắc tại cõi người rồi đắc a-la-hán tại cõi 
người, gọi là đắc ở đây níp-bàn ở đây (idha patvä idha 
parinibbayl). 


b. Có hạng Tư-đà-hàm đắc ở đây níp-bàn ở kia (idha patvä 
tattha parinibbayï), tức là chứng quả nhất lai ở cõi người 
rồi sanh cõi trời đắc a-la-hán tại cõi đó. 


c. Có hạng Tư-đà-hàm đắc ở kia níp-bàn ở kia (tattha patva 
tattha parinibbayT), tức là vị chứng quả nhất lai ở cõi trời 
rồi đắc ala hán tại cõi ấy. 

d. Có hạng Tư-đà-hàm đắc ở kia níp-bàn ở đây (tattha patvä 
idha parinibbayT), tức là vị chứng quả nhất lai ở cõi trời rồi 
sanh lại cõi người mới chứng a-la-hán tại cõi này. 
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Năm hạng A-na-hàm là: 


a. Có hạng A-na-hàm sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư 
rồi, khoảng giữa đời thì đắc a-la-hán, hạng này gọi là Trung 
thọ viên tịch (antaraparinibbay!). 


b. Có hạng A-na-hàm sanh lên cõi nào trong năm cối tịnh cư 
rồi đến quá nửa đời sắp chết mới đắc a-la-hán, hạng này gọi 
là Mãn thọ viên tịch (upahaccaparinibbay!). 


c. Có hạng A-na-hàm sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư rồi 
dễ dàng chứng đắc a-la-hán không cần trợ lực, hạng này gọi 
là Vô trợ viên tịch (asankharaparinibbay]). 


d. Có hạng A-na-hàm sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư 
rồi phải gắng sức, có trợ lực, mới đắc a-la-hán, hạng này gọi 
là Hữu trợ viên tịch (sasankharaparinibbay!). 


e. Có hạng A-na-hàm sanh lên cõi tịnh cư, từ cõi vô phiền thiên 
sanh qua cõi vô nhiệt thiên, rồi thiện hiện thiên, thiện kiến 
thiên, đến sắc cứu cánh thiên mới đắc a-la-hán, hạng này 
gọi là Thượng lưu sắc cứu cánh 
(uddhamsotakanitthagaml). 


Sáu hạng A-la-hán là: 
a. Có hạng A-la-hán càn quán giả (sukkhavipassaka), nhờ tín 


quyền mạnh đạt được giải thoát, đoạn tận khổ, hạng này gọi 
là bậc Tín giải thoát (saddhavimutto). 
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. Có hạng A-la-hán càn quán giả, nhờ tuệ quyền mạnh đạt 
được giải thoát, đoạn tận khổ, hạng này gọi là bậc Tuệ giải 
thoát (paññavimutto). 


. Có hạng A-la-hán chứng thiền định trước mới đắc quả giải 
thoát sau (đắc đạo quả hữu thiền), hạng này gọi là bậc Tâm 
giải thoát (cetovimutto) hay Câu phần giải thoát 
(ubhatobhagavimutto). 

. Có hạng A-la-hán đạo quả hữu thiền, chứng ba minh (tivij/4) 
là túc mạng minh, sanh tử minh, và lậu tận minh. Đây gọi là 
A-la-hán tam minh (tevij/o). 


. Có hạng A-la-hán đạo quả hữu thiền, chứng lục thông 
(chalabhiñña) là biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, thiên nhẫn thông, và lậu tận thông. 
Đây gọi là A-la-hán lục thông (chalabhiñño). 


f. Có hạng A-la-hán lậu tận đắc bốn đạt thông (patisambhida) 
là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, và biện 
tài đạt thông. Đây gọi là A-la-hán đạt thông (pafisambhidap- 
pabhedappatto). 

Dứt yếu lược Thanh Tịnh Đạo. 


2 
C 
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V. TÓM TẮT TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
BỘ THANH TỊNH ĐẠO 


—— €®®@ — 


Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo - Visuddhimaggg, do ngài giáo thọ sư 
Buddhaghosa biên soạn vào tiền bán thế kỷ V Tây lịch, năm Phật 
lịch 956. 


Ngài Buddhaghosa sanh ra tại làng Ghosagama gần Bodhgayäa 
(Bodhigay3). Ngài thuộc dòng đõi bà-la-môn, cha ngài là ông bà- 
la-môn Kesi và mẹ ngài là nữ bà-la-môn KesinI. Ngài được đặt 
tên lấy tên làng nơi ngài sanh ra. 


Lúc thiếu thời, ngài được người cha bà-la-môn dạy cho học kinh 
Phệ-đà truyền thống Bà-la-môn giáo. Ngài thông suốt tam Phệ- 
đà từ thuở nhỏ. 


Cha ngài là quan tế tự của vua, có người bạn thân đồng sự đã 
xuất gia theo Phật giáo, là trưởng lão Revata, pháp hiệu 
Dhammaghosäcariya, một bậc thánh tăng A-la-hán. 


Cha ngài thường mời trưởng lão Revata về nhà thọ thực, và rất 
kính trọng. 


Thiếu niên Ghosa thấy vị tu sĩ Phật giáo được cha mình quý 
trọng thì không hài lòng và có ý khinh thường bởi nghĩ rằng vị 
tu sĩ này chắc không biết kinh điển Phệ-đà của Bà-la-môn giáo. 
Nhưng một ngày kia thiếu niên Ghosa mới nhận ra trí tuệ thâm 
sâu của vị trưởng lão, bèn xin cha mẹ cho phép xuất gia theo 
trưởng lão. Trưởng lão Revata tế độ thiếu niên Ghosa thọ giới 
sa-di và đặt pháp danh là Buddhaghosa. Thời gian sau, khi 
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Buddhaghosa đủ tuổi, thầy tế độ và tăng chúng truyền cụ túc 
giới thành vị tỳ-kheo Phật giáo. 


Tỳ-kheo Buddhaghosa được học kinh điển tam tạng với thầy tế 
độ, nhanh chóng tiếp thu tất cả những gì thầy dạy, và trở thành 
vị tỳ-kheo làu thông tam tạng. 


Có một ngày, tỳ-kheo Buddhaghosa trong lúc hoan hỷ về sở học 
của mình đã khởi lên ý nghĩ so sánh mình có kiến thức ngang 
với thầy tế độ. 


Trưởng lão Revata là vị thánh Lậu tận có tha tâm thông, biết 
được tư tưởng của người đệ tử nên đã gọi đến quở trách và ban 
hình phạt là phải đi đến đảo Tích-lan (Sri-lankä), dịch Phật ngôn 
tam tạng từ ngôn ngữ Tích-lan ra ngôn ngữ Magadhi (tức là 
tiếng Päli), xong mới xá tội lỗi nghĩ quấy ấy. Ngài Buddhaghosa 
vâng lệnh thầy tế độ và theo thương thuyền vượt biển đi đến 
đảo quốc Tích-lan. 


Thời kỳ ấy, Phật giáo ở Ấn gần như lụi tàn, không còn tam tạng 
kinh điển bằng chữ viết nữa, trong khi đó ở Tích-lan, Phật giáo 
thịnh hành và kinh điển được ghi chép từ thời trưởng lão 
Mahinda, vẫn còn lưu giữ nhưng bằng ngôn ngữ Siha]a (tiếng 
Tích-lan). Vì vậy trưởng lão Revata sai đệ tử, là ngài 
Buddhaghosa, đến đảo quốc Tích-lan để chuyển ngữ Phật ngôn 
tam tạng trở lại tiếng Mãgadhi (tên gọi tiếng Pali) hầu phổ biến 
Phật Pháp đến các quốc độ. 


Sau khi đến đảo Tích-lan, ngài Buddhaghosa tìm đến chùa của 
ngài sãi vương, đảnh lễ vấn an và trình bày mục đích của mình. 
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Ngài sãi vương nghe ngài Buddhaghosa nói mục đích đến đây 
để chuyển dịch tam tạng từ tiếng Siha]a sang tiếng Mãgadhi thì 
rất kính nể và hoan hỷ. Nhưng để thử trí tuệ của ngài 
Buddhaghosa, sãi vương dùng kệ ngôn vị thiên đã hỏi đức Phật 
(trong Tương ưng bộ kinh) để hỏi vị khách tăng này: 


Antojata bahijata, 

Jataya Jatita paJa 

tam tam Gotama pucchami, 

Ro imam vijataye jatan tỉ? (S. L 165) 


Nội triền và ngoại triền 
chúng sanh bị triền phược, 
con hỏi ngài Cồ-đàm 

ai thoát được triền này? 


Ngài Buddhaghosa nghe xong bài kệ vấn ấy liền đọc lên bài kệ 
của đức Thế Tôn đã nói với vị thiên, để trả lời câu hỏi của vị sãi 
vương: 


Sile patitthaya naro sapafñño, 
cittam paññañca bhavayam; 
ataäp] nipako bhiRkhu, 

so imam vijataye jatan tí. (S. L 13) 


Người có trí trú giới 
tu tập tâm và tuệ 


nhiệt tâm và thận trọng 
tỳ-kheo ấy thoát triền. 


Vị sãi vương nghe xong rất hài lòng và không ngớt lời khen ngợi 
trí tuệ bén nhạy của vị khách tăng. 
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V. Tóm tắt tiểu sử tác giả bộ Thanh Tịnh Đạo 


Nhân đó, và cũng để một lần nữa thử thách trí tuệ của vị khách 
tăng, vị sãi vương đề nghị ngài Buddhaghosa lấy bài kệ Tương 
ưng kinh này mà viết thành quyển sách giải về đạo lộ giải thoát 
bằng ngôn ngữ Magadhi (Päli). 


Ngài Buddhaghosa nhận ý chỉ của sãi vương, lui về nơi cư trú và 
ngay trong đêm đó, ngài đã viết ra bộ sách Thanh Tịnh Đạo, dựa 
trên bài kệ Tương ưng kinh này, nội dung trình bày đạo lộ đưa 
đến níp-bàn là tu tập giới - định - tuệ. Sáng hôm sau, ngài đem 
trình lên sãi vương. 


VỊ sãi vương vô cùng hoan hỷ và thán phục tài trí của ngài 
Buddhaghosa, liền cho phép ngài được tùy tiện dùng kinh sách 
trong Tàng Thư Các để chuyển dịch Phật ngôn từ tiếng Tích-lan 
ra ngôn ngữ Päli. 


Chỉ trong ba tháng, ngài Buddhaghosa đã hoàn tất việc chuyển 
ngữ tam tạng kinh điển. Sau đó ngài lưu lại một thời gian để chú 
giải tam tạng và viết nhiều tác phẩm có giá trị văn học Pali. 


Khi đã hoàn thành sứ mạng mà thầy tế độ giao phó, ngài 
Buddhaghosa rời đảo Tích-lan trở về Ẩn-độ quê hương, và tịch 


ở đó. 


Đây là tóm tắt tiểu sử ngài Buddhaghosa, tác giả của tác phẩm 
Thanh Tịnh Đạo, và nhân duyên tác phẩm này ra đời. 
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Phương danh thí chủ hùn phước ấn tống 
Thanh Tịnh Đạo yếu lược 


— ©€®@ —— 


Gia đình bà Lê Thị Cửu (cố tu nữ Diệu Tâm) 
Tu nữ Ngọc Tấn và quyến thuộc 
Cô Lê Thị Kim Dung (Mudita) 
Gđ bà Mười Hai (Cái Kè) 

Gđ cô Kim Yến 

Gđ Gia Khang 

Gđ Loan Liễu (Hà Nội) 

Gđ Phạm Xuân Đoàn 

Gđ Tăng Cẩm Tiến 

Gđ Ngô Thị Ánh 

Gđ Hoàng Thị Chín 

Gđ chị ba Định 

Gđ cô Tín Huệ 

Gđ Lâm Thị Thu Nguyệt 

Gđ cô Nga My 

Gđ cô tu nữ Thùy Ngọc 

Gđ cô Huỳnh Kim Oanh 

Gđ cô Nguyễn Phi Sương 

Gđ dì ba Sang 

Gđ cô Diệu Đức 

Gđ Phạm Thị Thanh Thúy 

Gđ cô Đặng Tuyết 

Gđ cố ĐĐ Giác Bửu 

HT Kim Cang Trí 

Gđ cố ĐĐ Huệ Phát 

Tu nữ Tịnh Quang 

Tu nữ Chánh Thiện 
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Phương danh thí chủ 


Gđ chị Trần Ngọc Tâm (Cittamani) 

Gđ Nguyễn Bích Loan 

Gđ Huỳnh Thị Ngọc Quý 

Gđ Lâm Văn Được và Huỳnh Thị Lan 
Gđ Nguyễn Văn Kiên và Lai Thị Chanh 
Gđ Mai Tây 

Gđ Châu An 

Gđ Đào Tín 

Gđ Đặng Thị Mỹ Dung 

Gđ Lâm Kim Anh Thy 

Nhóm Phật tử chùa Phước Quang (Quy Nhơn) 
Bé Nguyễn Minh Thư 

Phương và Phúc 

Phạm Thanh Thanh 

Nguyễn Thị Kim Hồng 

Nguyễn Trần Chí Minh 


Nguyện phước ấn tống kinh điển thành tựu sự an vui cho các thí 
chủ. 
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